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TẬP VIII 
PÄTI0055AMUPPÄDA —- DUYÊN KRỦI 
PÄTTRÄNA —- DUYÊN NỆ 


TƯỜNG NHÂN SƯ 
biê ; 


cP NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA 
2.1.4. PL. 2567 - DL. 2023 sử 


FỜI NÓI ®ẦU 


Đây là tập sách thứ tám trong bộ giáo trình Vi Diệu Pháp Toát Yếu mà 
chúng tôi đã và đang biên soạn nhằm giới thiệu đến hầu hết Phật tử Việt Nam có 
điều kiện biết đến, đọc và học tập theo dựa trên nền tảng là bộ A6///#ammaffha- 
sarigaha của Đức trưởng lão Anuruddhha. 


Như chúng ta đã biết, y cứ trên các pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng 
về nhân, về duyên; đấy chính là Tâm, Tâm sở, Sắc pháp và Niết-bàn mà Đức trưởng 
lão AzzruddJa đã soạn lại một cách vắn tắt với mục đích là chỉ rõ thực tính pháp 
(sabhãavadhamma) cùng với øñân - quả tương quan, nương vào nhau mà sinh khởi, 
khiến cho tử sinh luân hồi diễn tiến một cách khó cùng khó tận thông qua việc trình 
bày tóm tất các chi pháp mà Đức Đạo Sư gọi là Paficeasamuppäda - Duyên khỏi. 
Ngoài ra, Đắng Từ Phụ còn mở rộng nội dung các duyên chỉ tiết và cụ thể hơn lên 
thành 2 #2ccaya - Duyên, đã trình bày tỉ mỉ trong bộ Paffhãna — Duyên hệ, cũng 
được đề cập đến trong nội dung tập sách này. 


Tập sách này có nội dung sâu sắc, chỉ tiết, tỉ mỉ nhất do bởi các thực tính 
pháp đã nêu ra từ trước đều được quy hội nơi đây, được gom góp hết thảy để trình 
bày trong tập này. Nhằm thuận lợi trong việc học tập, thì điều cần thiết là mỗi một 
học viên phải ôn tập để nắm vững những kiến thức về Pháp học đã có trước đó, nếu 
không như thế thì tất yếu sẽ gặp phải khó khăn trong việc thấu hiểu các nội dung 
đang được thu thập. Giống như những nhà toán học, nếu họ không thông hiểu các 
phép tính cộng, trừ, nhân, chia, là những phép tính căn bản nhất của toán học thì họ 
không thể được gọi là nhà toán học. Cũng như thế, nếu không nắm vững, rành rẽ các 
Pháp học bước đầu như đã trình bày qua các tập sách trước thì không thể thấu hiểu 
được giáo lý /2uyên khởivà Duyên hệ này. 


Nếu như có được sự nỗ lực, tinh cần học tập tốt từ bước đầu, tiếp đến là 
đào sâu suy nghĩ, tìm hiểu cặn kẽ, kỹ lưỡng về /Ø2uyên khởi và Duyên "ệ thì người 
học sẽ biết được sự thậm thâm vi diệu, trí tuệ sắc bén và sâu dày của Đức Phật 
Chánh Đẳng Giác. Đồng thời với những quả báu lợi ích từ việc hiểu rõ, thấu đáo nền 
tảng giáo lý này khiến cho người học được ngăn ngừa khỏi những tà kiến đang vây 
quanh và ngự trị trong nội tâm mình. 


Do vậy, mong rằng những ai quan tâm đến những lời dạy của Đức Phật 


hãy tỉnh tấn hơn nữa, tranh thủ thời gian để học tập, tiến tu, áp dụng các Pháp học 
tỉnh túy, siêu cao mà Ngài đã để lại, nhất là giáo lý Duyên khởi và Duyên hệ này; bởi 
vì đây là bộ môn sẽ suy thoái trước nhất và bị biến mất đầu tiên trong hệ thống giáo 
lý của Đức Đạo Sư. Việc tìm hiểu, học tập giáo pháp của Đức Thế Tôn, việc đem ra 
áp dụng tu tiến trong đời sống thường nhật, chính là việc duy trì thọ mạng của Phật 
giáo, là sự đảm bảo kéo dài tuổi thọ của giáo pháp, giúp cho Phật pháp được trường 
tồn và đây cũng là điều lợi lạc cho tất cả chúng sinh ba cối, bốn loài trong ngày vị lai. 

Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, lầm 
lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho. 

Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh, 
nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư thiên 
và nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao này rồi 
được thoát khỏi khổ ách, an lạc lâu dài,... 


Huế, mùa Xuân 2023 
Tường Nhân Sư 
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PUBBABHÄGA — PHẦN MỞ ĐẦU 


Trong chương VII, bộ 7%ắng Pháp Tập Yếu luận (Abhidhammafthasarigaha) 
Đức trưởng lão 4zrudd#a tập hợp một cách vấn tắt bộ /2//#ãna, là bộ thứ bảy và 
cũng là bộ cuối cùng trong Tạng Vi Diệu Pháp, được đặt tên là Pøccayasaigaha- 
vibhãga, có chiết tự như sau: 
Paccayasangahavibhäga = paccaya + sangaha + vibhãga. 
+ #acaya  = duyên, điều kiện, nhân trợ giúp cho quả liên quan đến 
mình sinh khởi. 
: aigaha  = kết tập, tập yếu, gom góp. 
- Vjbhãøa  = phần, bộ phận. 


Như vậy, Z2ccayasaigahavibhága được dịch là phần tập yếu các pháp làm 
nhân trợ giúp cho quả liên quan đến mình sinh khởi. 


athasangoha: 


1. YESAM SANKHATADHAMMANAM YE DHAMMA PACCAYÄ YATHÃ 


TAM VIBHÄGAMIHEDANI PAVAKKHAMI  YATHARAHAM. 

Những pháp nào là duyên trợ đối với các pháp hữu vi nào bằng 

những cách gì, bây giờ (tôi) sẽ nói đến việc phân loại các pháp ấy 

một cách phù hợp, tại đây. 
Giải thích: 

Đức trưởng lão .4/urudd/a sẽ trình bày các duyên trợ của các Danh pháp và 

Sắc pháp như đã nêu, liên quan đến /ý duyên khởi (?2ficcasamuppädanay2) và Lý 
duyên hệ (Paffiãnanaya) Trong kệ thi này, từ Những pháp nào là nói đến các pháp 
duyên trợ, hay còn gọi là Duyên pháp (Paccayadhamma). Từ là duyên trợ, nghĩa là giúp 
đỡ cho sự khởi sinh cũng như sự trụ lại đối với các pháp hữu vỉ (saikhatadhamma), là 
pháp mà các duyên trợ đồng nhau tạo tác ra, còn được gọi là Duyên sinh pháp 
(Paccayuippannadhamma). 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU ~ PHẦN MỞ ĐẦU 


Cũng trong bộ A60///hammatthasarigaha, phần Duyên tập yếu (PaccaVasaigaha) 
Pä|i trình bày như sau: 


“Puficcasamuppädanayo pafthãnanayo ceTi paccayasangaho duvilho vedifabbo”. 
Cần biết rằng duyên tập yếu này phân thành hai pháp: /ý duyên khởi (/2fícca- 
samuppadanaya)và Lý duyên hệ (Fafftãnanaya) 


“Tattha  tabbhãavabhavibhavakaramaffopadlakkhio paficcasamuppadanapo, 
pd{thananayo pand ñhaccapaccaydfflhitỎtmarabbha pavuccafl, wbhaydm pana 
vormissefvữ papaficenfi ñcariyä”. 

“Trong cả hai pháp ấy, lý duyên khởi là mối tương quan bị chỉ phối bởi quy luật “cái 
này hiện hữu dựa vào cái kia”, còn lý duyên hệ đề cập đến sự hiện hữu của duyên tác động, các 
giáo thọ sư trình bày hai pháp này xen lẫn vào nhau”. 

* Duyên pháp (Faœcayadhamma) còn gọi là Năng duyên, là nhân của pháp 
quả. Nhân này bao gồm Hữu vi pháp (Sahkhatadhamma), Vô vi pháp (Asahkhata- 
dhamma) và Chế định pháp /2//⁄42/#amma); tức là Tâm, Tâm sở, Sắc pháp, Niết-bàn 
và Chế định. Các pháp này sẽ làm nhân để cho các pháp quả nương vào nhân của 
mình mà sinh khởi được. 

* Quyên sinh pháp (Faccayuppannadliarmma) còn gọi là sở duyên, là quả sinh khởi 
do nương nhờ vào nhân ấy. Đó chính là tất cả các Hữu vi pháp, bao gồm Tâm, Tâm sở 
và Sắc pháp, toàn là những pháp phải nương nhờ vào các duyên tạo tác mà thành thông 
qua các yếu tổ khác nhau như: Nghiệp, Tâm, Thời tiết, Vật thực và Đồi tượng. 


Sự trợ giúp của các Duyên pháp (Paccayadhamma) 
Sự giúp đỡ, trợ duyên của các Duyên pháp có hai dạng như sau: 
(1), Duyên pháp trợ giúp cho các uyên sính pháp taccayuppannadhamma) 
chưa sinh khởi được khởi sinh. 


(2), Duyên pháp trợ giúp cho các uyên sính pháp đã khởi sinh được trụ 
vững và phát triển. 


SỰ KHÁC NHAU GIỮA LÝ DUYÊN KHỞI VÀ LÝ DUYÊN HỆ 


* Lý duyên khởi (Paliccasamuppadanaya) trình bày cho biết rằng tất cả chúng 
sinh hiện hữu trên thế gian này đều là quả sinh khởi do nhân hết thảy, không phải tự 
động sinh ra hay do một ai đó tạo nên, nếu không có pháp làm nhân này thì không 
có cái gì sinh khởi được cả. Tuy nhiên, trong Lý duyên khởi không nêu cụ thể về năng 


Pubbabhäga - Phần Mở Đầu 


lực của các pháp làm nhân ấy rằng đã trợ giúp bằng năng lực của duyên nào. 


* Lý duyên hệ (Palthänanaya) trình bày cho biết rằng tất cả chúng hữu tình và 
chúng vô tình hiện hữu trong vũ trụ nhân hoàn này đều là nhân là quả tương ưng, 
liên quan với nhau theo quy luật nhân quả; những gì sinh khởi, tồn tại mà không liên 
đới đến nhân quả là không có. Đồng thời còn để cập đến năng lực của các duyên 
rằng sự trợ giúp của duyên này, duyên kia; diễn tiến theo năng lực của M/ân duyên 
(Hetupaccaya), Cảnh duyên (ÄrammanIiapacc2/4) V.V... 


LỢI ÍCH VIỆC BIẾT DANH SÁC THEO NHÂN QUÁ CỦA LÝ DUYÊN KHỞI VÀ LÝ DUYÊN HỆ 


Đức Đạo Sư đã nói về chúng hữu tình và chúng vô tình dựa trên quan hệ 
tương ưng nhân quả theo (ý duyên khởi (afíccasamuppadanaya) và lý duyên hệ 
(Paffhãnanaya) đễ hướng đến những lợi ích sau: 


(1), Nhằm cho chúng sinh hiểu biết về lý nhân quả trong đời sống thường 
nhật của mình rằng danh-sắc mà luôn chấp thủ cho là ta, là của ta này đâu phải do 
một vị sáng tạo chủ nào đó dựng nên; đó chỉ là nhân với quả liên đới nhau theo thực 
tánh pháp mà thôi, không có ta, không có người gì cả. 


(2), Những hiểu biết về danh-sắc theo nhân quả như thế là có khả năng dẫn 
dắt người hiểu biết ấy thoát khỏi tử sinh luân hải, bởi vì có thể đoạn trừ được 7â &/ến 
và /oài nøh/ tùy thuộc vào sự hiểu biết của bản thân mình. Nghĩa là khi có tri thức từ 
việc học hỏi mà thường gọi là lăn tuệ ($tãmayaøa2/2), hành giả sẽ đem áp dụng vào 
việc thực hành và có khả năng đoạn trừ được 72ân &/ến (S%zk&ãy⁄adf// cũng như Hoài 
nghi (I⁄c//cchä). 

(3), Khi những hiểu biết về danh-sắc theo nhân quả của Lý duyên khởi trở 
nên sâu sắc rồi, thì sẽ xếp vào Đoạn nghỉ tịnh (Kahkhävitaranavisuddhi) và được xem 
như đạt đến Tuệ diệt danh-sắc (Nãmaripaparicchedañana). Một khi hành giả đã hiểu 
biết về Lý duyên khởi và Lý duyên hệ rồi, thì tất nhiên đã biết rõ về danh-sắc một 
cách thấu đáo và hành giả lấy danh-sắc làm đối tượng cho A/n/ sáf tuệ (Wpassanã- 
đñãna) dựa trên nền tảng của Văn tuệ, Tư tuệ và Tu tuệ để rồi thành tựu Đạo, Quả, trở 
thành bậc Thánh nhân (Ariyapugpala), thoát khỏi luân hồi trong Tam giới. 
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PATICCASAMUPPÄDANAYA — LÝ DUYÊN KHỞI 


Từ Pã|i Paficeasamuppäñda chiết tự như sau: 
Paficcasamuppäda = pdaficca + sat + Hppãda. 
- pa{icca: nương nhờ, dựa vào. 
- sam (sam): cùng, đồng. 
- uppäda: sinh khởi. 

Kết hợp lại Ø2//ccasamuppada nghĩa là pháp nương tựa cùng sinh lên. Tức là 
pháp nhân và pháp quả dựa vào nhau mà sinh khởi liên tục nối tiếp nhau, không 
gián đoạn, khiến cho diễn tiến mãi trong vòng luân hồi vô tận, không chấm dứt. Do 
vậy, từ này được dịch là uyên khởi. 

Đức Thế Tôn thuyết giáo về Lý duyên khởi để làm nền tảng cho việc quán sát 
nhằm thấu rõ sự thật của thực tánh pháp đang sinh khởi và diễn tiến theo nhân, 
duyên của tự thân, không do một đắng tạo chủ nào sáng tạo ra cả; đồng thời giúp 
đoạn trừ các tà kiến cho rằng thế gian là thường hằng, cho rằng có tôi, có ngã, v.v... 


Duyên khởi này còn là một trong những nhóm đối tượng của Minh sát tuệ: 


° 5 Uẩn (Khandha) + 12 Xứ (Äyatana) * 18 Giới (Dhãtu) 
» 22 Căn (Indriya) * 12 Duyên khởi (Paticcasamuppada) 4 Đề (Sacca). 


Lakkhanädicatukka — Bỗn tính chất của Duyên khỏi: 


(1), Jarãmaranadinam dhammaãnam paccayalakkhano: có đặc tính là trợ 
giúp cho các Duyên sinh pháp (Paccayuppannadhamma) như Già, Chết, v.v... 

(2), 2ukkhãnubandhanaraso: có phận sự làm cho chúng sinh thường xuyên 
sinh ra trong vòng luân hồi. 

(3), Kmmagsapaccupaffhãno: có quả hiện hữu là con đường đi sai trái. 

(4), Äavapadafƒhãno: có nhân gần là các pháp trầm luân (lậu hoặc). 

Bốn tính chất trên đây của Lý duyên khởi nói đến nhân quả chung chung, 

chưa phân ra để đề cập các pháp trợ giúp nhau theo chi phần. Trong Lý duyên khởi 
có đến 12 chi, duyên vào nhau mà sinh khởi như sau: 


TAYO ADDHẢ 


3 THỜI 


Hiện Tại 


Avijapaccayä sankharä 
Sankharapaccayä viifñãnam 
Viññiãnapaccayä nãmaripam 
Namaripapaccayä saläyafqndm 
Salãyafanapaccayä phasso 
Phasapaccayä vedana 
Vedanñpaccayä tanhã 
Tanhãpaccayä upñdãngụ 
Upaädanapaccayä bhavo 
Bhavapaccayä jãti 
Jñfipaccayñ jarămaraudrn 


S0kqparidevadukkhadomaunassupäyasa 


sambhavanfi 
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Vô minh là duyên sinh Hành. 
Hành là duyên sinh Thức. 
Thức là duyên sinh Danh sắc. 
Danh sắc là duyên sinh Lục xứ. 
Lục xứ là duyên sinh Xúc. 

Xúc là duyên sinh Thọ. 

Thọ là duyên sinh Ái. 

Ái là duyên sinh Thủ. 

Thủ là duyên sinh Hữu. 

Hữu là duyên sinh Sanh. 

Sanh là duyên sinh Già, Chết, 
Sầu, Than, Khổ, Ưu, Thảm cùng 
khởi lên theo. 


LÝ ĐUYÊR KRỞI 


ViSATAKÄRÄ --- 20 LOẠI 


DVÄDASANGANI 


Quả 


12 CHI SANG 
Vị Lai 


VÔ MINR 


TISANDHI 


3 ĐIÊM NÓI 


CATUSANKHEPÄ 
4KỲ 


DVE MÙIẢNI 
2CĂN 


TỈNI VATTĂNI 
3 LUÂN 


Phiền Não Luân| Căn Quá Khứ 


Nghiệp Luân 


Quả Luân 


Phiền Não Luân 
Phiền Não Luân 
Nghiệp Luân 
uả luân 
Quả Luân 


Quả Luân 
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LÝ DUYÊN KHỞI PHÂN THÀNH 7 DẠNG 


Bộ A6//dhammatthasarigaha đã mở rộng việc trình bày Lý duyên khởi theo 
Tạng Kinh gồm có 7 dạng, như Pa|i đã nêu: 

“Tattha tayo qaddhãä tdvãdasangdni visaftfkãräd tisandhiỉ cattsankhepa ft 
vaffdni dụe mũÑlãni ca vedifabbäni”. 

“Cần hiểu rằng Lý duyên khởi này gồm có 3 thời, 12 chỉ, 20 loại, 3 điểm nói, 4 kỳ, 3 
luân và 2 căn”. 


A. TAYO ADDHÄ - BA THỜI 


Addhz dịch là Thời, nghĩa là thời gian (kãÌa). Trong Lý duyên khởi, thời gian là 
dài vô tận và được chia thành 3 giai đoạn, gọi tên theo tuần tự là Quá khứ (Atta), 
Hiện tại (Paccuppanna) và Vị lai (Anägata). Thời gian thuộc về pháp Chế định (Paññatti), 
không có chỉ pháp Chân đề cụ thể nào, nhưng ở đây là muốn nói đến những chỉ 
phần nào của Lý duyên khởi sẽ xuất hiện trong 3 thời này. 


1, Aitaddhaä — Thời quá khứ: 

Thời quá khứ là thời gian đã trôi qua, dẫu là thời gian đã trôi qua trong 
những kiếp trước hay trong kiếp hiện tại thì vẫn gọi là quá khứ cả. 

Thời quá khứ của Lý duyên khởi bao gồm hai chỉ: Vô minh (Av//2 và Hành 
(Saikhára). Các chúng sinh (trừ bậc Thánh A-ra-hán) luôn có Sỉ (Moha) ngủ ngầm trong nội 
tâm. Do năng lực của Si tùy miên này nên chúng sinh bị che đậy nên không thấy 
được tội lỗi khi nói, nghĩ, làm các điều bất thiện; đồng thời cũng bị che đậy không 
cho thấy khổ cảnh luân hồi khi làm các thiện phước mà dẫn đến phải đi tái sinh tiếp 
tục, hay còn gọi là //ên luân hi (/affakusala), cũng gọi là thế gian thiện (lokjyakusala) 
Sỉ ấy chính là I⁄2 mnh (Avj2. 

Việc hành điều bất thiện cũng như làm điều thiện luân hồi đều thành tựu 
nhờ vào 7ác ý (Ceíanä} đó là sự chủ tâm thực hiện. Nghĩa là Tác ý này chính là năng 
lực tác động làm cho phát sinh việc làm, hành động đó và được gọi là /⁄2n/ 
(%/ikhã¡z), là pháp tạo tác, chế biến nhằm hoàn thành phước hoặc tội, thiện hoặc ác 
mà bản thân đã chủ ý rồi. Với những lý do trên nên Vô minh và Hành được xếp vào 
Thời quá khử. 


2, Puccuppannaddhä — Thời hiện tại: 
Thời hiện tại là thời gian đang tồn tại, đang hiện hữu, đang diễn tiến ngay bây 


Paticcasamuppada - Lý Duyên Khởi 


giờ. Lý duyên khởi thuộc về 7hởi hiện tại gồm có 8 chỉ phần, đó là: Thức (Viññãna), 
Danh sắc (Nãmaripa), Lục nhập (Sa|äyatana), Xúc (Phassa), Thọ (Vedanä), Ái (Tanhã), Thủ 
(Upädãna), Hữu (Bhava). 

Khi Vô minh, tức là Si tùy miên luôn ngủ ngầm nơi nội tâm của chúng sinh và 
có Hành là chủ tâm, là sức mạnh tạo tác khiến cho các nghiệp được tác hành, gồm 
cả thiện lẫn bất thiện. Các nghiệp này thành tựu là do có 8 chi phần như đã nêu 
trên. Nếu không có các pháp này thì sự tạo tác, các việc làm, các hành động không 
thể sinh khởi được, do bởi 8 chỉ phần này đang hiện có tại thời điểm ấy thì mới tạo 
nghiệp được. Vì thế cho nên, 8 chỉ này: Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ, Ấi, Thủ, 
Hữu được xếp vào Thời hiện tại. 


3, Anägataddha — Thời vị lai: 

Thời vị lai là thời gian chưa đến, chưa có mặt, nhưng sẽ đến trong giai đoạn tới. 
Lý duyên khởi thuộc về Thời vị lai gồm có 2 chỉ: a2 /4/)và Lão tử ƒarãmaraIna). 

Khi đã tạo nghiệp rồi, bất luận là nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện mà được 
gọi là Nøð/ệp hữu (Kammab#awa), tất yêu sẽ sinh quả trong tương lai. Nghĩa là sau khi 
chết khỏi kiếp này sẽ đi tục sinh vào kiếp sống mới. Nếu đã tạo nghiệp ác sẽ tái sinh 
vào các Khổ cảnh (Duggatibhũmi); nếu đã tạo nghiệp thiện sẽ tái sinh làm người, làm 
chư thiên, phạm thiên trong các Lạc cảnh (Sugatibhimi), tùy phù hợp với nghiệp đã 
tạo. Chính việc tục sinh trong kiếp mới này gọi là %2// //Z//, hay còn gọi là Sanh hữu 
(Upattibhava). Một cách nói khác rằng khi đã tạo Nghiệp hữu rồi thì sẽ có Sanh hữu, 
tức là Sanh; và khi có Sanh thì tất nhiên phải có /ấo #Z ƒarãmaran2) là điều chắc chắn. 
Do vậy, $an/ và /ấo tứ được xếp Vào Thời vị lại. 


)k)k)k)**Œ4CŒ4(4C4 
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B. DVÄDASANGANI - MƯỜI HAI CHI 


Dvãdasaigãni dịch là 12 Chỉ, bắt đầu là Vô minh (Avijjã) và tận cùng là Lão tử 
(Jarämarana). Tuy nhiên, khi nói theo duyên trợ thì chỉ có 11 duyên mà thôi, bởi vì chỉ 
thứ 12 là Lão tử không được tính là duyên trợ để phát sinh 7c sứ? £hức (Paf6sandh/- 
/Zã¡a) theo Lý duyên khởi được, do rằng sự xuất hiện của Tục sinh thức này là vì có 
Hành, tức là Tác ý trong việc tạo nghiệp. 

Lại nữa, theo Pä|i: “4njjapaccayä sankhara” được dịch là “Vô minh là 
duyên sinh các Hành”, nghĩa là các Hành hiện hữu do có Vô minh làm duyên trợ. 
Đây là nói đến quđ (là Hành) trước rồi mới nói đến nhân (là Vô minh) trợ duyên cho 
quả ấy sinh khởi. Sở dĩ như thế là vì guả là cái dễ thấy hơn øân nên mới nói đến 
guả trước rồi quay trở lại nói về ân đã làm cho guả phát sinh. 


I. AVIJJÃ - VÔ MINH: 

Avijapaccayä sankhãra — Vô mình là duyên sinh các Hành. 

Các Hành (Sankhara) chính là Duyên sinh pháp (Paccayuppannadhamma), hiện 
hữu được do có Vô minh làm duyên trợ, làm nhân, cho nên nói ngắn gọn lại thì Vô 
minh là nhân và Hành là quả. 

Lakkhanädicatukka — Bẫn tính chất của Vô mình: 

(1), A#8ãpalakkhaiã: có đặc tính là sự không biết, là đối nghịch với trí tuệ. 

(2), Sammohanarasã: có phận sự làm cho các pháp tương ưng và người có 
Si đang sinh khởi sẽ mông muội, mê lầm. 

3), Chãdanapaccupafjhãnã: có quả hiện hữu là che đậy thực chất của đối 
tượng đang có mặt. 

(4), Äsavapadafƒhãnä: có nhân gần là các pháp trầm luân (lậu hoặc). 

Vô minh có chỉ pháp là Si tâm sở (Mohacetasika), là sự không hiểu biết về 8 

pháp, đó là: 
- Không biết về Tứ để (Ariyasacca). + Không biết về Quá khứ (Atita). 
- Không biết về Tương lai (Anägata). + Không biết về cả Quá khứ lẫn Tương lai. 
- Không biết về Lý duyên khởi (Paticcasamuppäda). 

Do không hiểu biết, tức là bị Si chế ngự, bị Vô minh sai sử, Vô minh là duyên 
trợ giúp cho các Hành sinh khởi, gây nên sự tạo tác thể hiện qua 3 dạng như sau: 


* Phi phước hành (Apuññäbhisahkhära): tạo các Bắt thiện nghiệp. 


Dvãdasangani - Mười Hai Chỉ 


* Phước hành (Puññaäbhisankhara): tạo các Thiện nghiệp. 
- Bất động hành (Aneñjäbhisahkhära): tạo các Bất động nghiệp. 
Ngoài ra, các Hành là Duyên sinh pháp của Vô minh còn được phân chia 
theo Tạng Kinh như sau: 


- Thân hành (Kãyasahkhära): pháp tạo tác thân thể, bao gồm hơi thở vào, ra. 
- Khẩu hành (Vacisahkhãra): pháp tạo tác lời nói, bao gồm Tầm và Tứ tâm sở. 
* Tâm hành (Citasañkhära): pháp tạo tác tâm ý, bao gồm Thọ, Tưởng tâm sở. 


Một cách hiểu khác nữa: 


° Thân hành (Kâyasankhara): là chủ ý tạo tác các Thân ác hành (Kaya- 
duccarita) và Thân thiện hành (Kãyasucarita) khiến cho quả được tựu thành. Chỉ pháp 
chính là 12 Bắt thiện tác ý (Akusalacetanã) và 8 Đại thiện tác ý (Mahäkusalacetanä) liên 
quan đến Thân. 


- Khẩu hành (Vacsankhãra): là chủ ý tạo tác các Khẩu ác hành (Vadr- 
duccarita) và Khẩu thiện hành (Vacisucarita) khiến cho quả được tựu thành. Chỉ pháp 
chính là 12 Bắt thiện tác ý và 8 Đại thiện tác ý liên quan đến Khẩu. 


° Tâm hành (Cittasahkhära): là chủ ý tạo tác các Ý ác hành (Manoduccarita) và 
Ý thiện hành (Manosucarita) khiến cho quả được tựu thành. Chi pháp chính là 12 Bất 
thiện tác ý và 17 Hiệp thế thiện tác ý (Lokiyakusalacetana) liên quan đến Ý. 


Gom lại thì cả 6 loại Hành nêu trên bao gồm 29 Tác ý hay 29 loại nghiệp. 
Riêng về %/êu /hế thiện tác ý (Iokuftarakusaiaceftanã) được xem như là phước (0uñña), 
nhưng lại không xếp vào Phước hành (Puññäbhisaikhära), hoặc Bất động hành 
(Aneñjãbhisahkhara) bởi vì .⁄êu £hế điện ấy không có phận sự tạo nên kiếp sống mới, 
không dẫn đến luân hồi mà lại có nhiệm vụ diệt trừ kiếp sống, cắt đứt luân hồi nên 
không liên quan đến Lý duyên khởi này. 


24 DUYÊN LIÊN HỆ ĐẾN VÔ MINH 
Trong câu: ƒô mình là duyên sinh các Hành, khi nói đến sự liên hệ giữa 24 
duyên thì sẽ có sự diễn tiến theo năng lực của các duyên như sau: 
1, Vô mình duyên Phi phước hành: 
Vô mình duyên Phi phước hành theo năng lực của 15 duyên là: 


*“ Hetuipaccaya — Nhân duyên * Arammanapaccaya — Cảnh duyên 
* Adhipatipaccaya — Trưởng duyên *“ lAnantarapaccaya — Vô giản duyên 
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“ 0amananfarapaccaya — Liên tiếp duyên  *Sahajätapaccaya - Đông sanh duyên 
“Annamanfiapaccaya — Hô tương duyên — *Nissayapaccaya~— chỉ duyên 


“ Upanissayapaccaya — Cán y duyên * Asevanapaccaya — Thường hành duyên 
“ Sampayuffapaccaya — Tương ng duyên  * Atthipaccaya-— Hiện hữu duyên 
* Nafthipaccaya — Vô hữu duyên * Vigafapaccaya — Ly khứ duyên 


- Avigatapaccaya — Bất ly duyên. 
Giải thích: 
Ở đây, khi nói rằng Vô minh duyên Phi phước hành thì để dễ hiểu hơn, có thể 


hiểu rằng Si tâm sở là duyên trợ cho các Bất thiện tâm theo 15 duyên, mỗi duyên có 
ý nghĩa như sau: 


(1), ##efupaccaya - Nhân duyên: Nhân mang nghĩa là 6 nhân, làm duyên 
cho Tâm và Tâm sở sinh khởi. Trong trường hợp này Sỉ chính là A/ân duyên còn 12 
Bất thiện tâm cùng các Tâm sở đồng sinh là ân duyên sính (Hefjpaccayuppainna). 


(2), Árammannaapaccaya - Cảnh duyên: Nói đến đối tượng là duyên làm 
khởi sinh các Tâm và Tâm sở ấy. Khi nghĩ đến cái mà bản thân thích, muốn hoặc 
không vừa lòng, ghét, sợ hay là hoài nghi, phóng tâm là các đối tượng có nguyên 
nhân là si mê, lầm lạc; chính các đối tượng này là (247 duyên làm khởi sinh 12 Bắt 
thiện tâm cùng các Tâm sở đồng sinh là (4# duyên sính (Ärammainapaccayuppanna). 


3), Adijpafjpaccaya - Trưởng duyên: Nói đến đối tượng lớn, có nhiều 
năng lực hoặc sự quan tâm hết sức đặc biệt là duyên làm khởi sinh các Tâm và Tâm 
sở. Nghĩa là đối tượng có nhiều năng lực đặc biệt này làm sinh khởi 12 Bất thiện tâm 
cùng các Tâm sở đồng sinh là 7rưởng duyên sính (Ärammaliapaccayuppanna). 


(4), Anantarapaccaya - Vô gián duyên: Nói về tâm sinh khởi liền nhau, 
không gián đoạn liên quan đến Si tâm sở, bởi vì Si tâm sở luôn sinh khởi với các Bắt 
thiện tâm. Về công tác thì các Bất thiện tâm làm phận sự Tốc hành tâm, thông thường 
các Tốc hành tâm sẽ khởi sinh liền nhau 7 tâm hay 7 sát-na tâm, do vậy Sỉ tâm sở trong 
Bất thiện tốc hành tâm thứ nhất sẽ là I⁄2 gián duyên (Ananiarapaccay2j còn Sỉ tâm sở 
trong Bất thiện tốc hành tâm thứ nhì sẽ là ⁄2 gián duyên sinh (Ananiaapaccayupparia). 
Rồi tiếp đến, Si tâm sở trong Bắt thiện tốc hành tâm thứ nhì là ⁄2 gián duyên thì Sỉ tâm 
sở trong Bắt thiện tốc hành tâm thứ ba sẽ là I⁄2,gián duyên sinh. Cứ tiếp tục như thế, Sỉ 
tâm sở trong Bất thiện tốc hành tâm thứ sáu sẽ là ⁄2,g/án duyên thì Sỉ tâm sở trong Bất 
thiện tốc hành tâm thứ bảy sẽ là V⁄ô gián duyên sính. 

(6), Samananfarapaccaya - Liên tiếp duyên: Loại duyên này cũng giống Vô 
gián duyên nêu trên, có cùng chức năng và phận sự, chỉ có nhắn mạnh thêm cho chắc 
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chắn việc khởi sinh liên tục, không gián đoạn của mối duyên hệ này. 

(6), $aha/ãtapaccaya - Đồng sanh duyên: Nói về các pháp cùng sinh khởi 
với nhau. Ở đây S¡ tâm sở đồng sinh với các Bất thiện tâm và các Tâm sở kết hợp 
trong các Bất thiện tâm này. Do vậy Si tâm sở là Ông sanh duyên (Sahajãfapaccaya) 
còn 12 Bất thiện tâm và các Tâm sở kết hợp là ông sanh duyên sinh (Saha/ãfa- 
0aCcAaVtJppannn4). 

(7), Aññamafiñapaccaya - Hỗ tương duyên: Nói về các pháp hỗ trợ, giúp 
đỡ lẫn nhau. Ở đây Si tâm sở trợ lực cho các Bất thiện tâm và các Tâm sở kết hợp 
khởi sinh, các Bất thiện tâm và các Tâm sở kết hợp cũng tương trợ cho Sỉ tâm sở sinh 
khởi, nghĩa là mỗi bên đều hỗ trợ cho nhau. Do vậy, Si tâm sở là /⁄Ø ương duyên 
(Añfñamafiñapaccaya) còn 12 Bất thiện tâm và các Tâm sở kết hợp là /⁄ố ương duyên 
sính (AfifamalññapaccaVuppanni4). 

(8), Asayapaccaya - Y chỉ duyên: Nói về pháp làm nơi nương tựa. Ở đây 
Si tâm sở là nơi nương tựa cho các Bất thiện tâm và các Tâm sở kết hợp khởi sinh. 
Nghĩa là các Bất thiện tâm và các Tâm sở kết hợp phải nương nhờ vào Si tâm sở mới 
sinh ra được. Do vậy, Sỉ tâm sở là Y œ#/ duyên (Nússayapacca/2) còn 12 Bắt thiện tâm 
và các Tâm sở kết hợp là Y cÖ/ duyên sính (Nisayapaccayuppanma). 

(9), (jpan/ssayapaccaya - Cận y duyên: Nói về pháp làm nơi nương tựa 
dạng mạnh mẽ, vững chắc. Ở đây Si tâm sở là nơi nương tựa một cách vững chắc 
cho các Bất thiện tâm và các Tâm sở kết hợp khởi sinh. Nghĩa là các Bắt thiện tâm và 
các Tâm sở kết hợp phải nương nhờ một cách vững chắc vào Si tâm sở mới sinh ra 
được. Do vậy, Sỉ tâm sở là Cận y duyên (Upan/ssayapaccay2) còn 12 Bất thiện tâm và 
các Tâm sở kết hợp là Cận y duyên sinh (UJpaniiapaccayuppanna) 


(10), Âsevanapaccaya - Thường hành duyên: Nói về pháp hưởng thụ đối 
tượng thường xuyên, nhiều lần, tức là đặc biệt nói đến các Tốc hành tâm. Bởi vì 
trong mỗi Lộ trình tâm thì thông thường Tốc hành tâm sinh khởi đến 7 sát-na tâm, do 
vậy Si tâm sở trong Bất thiện tốc hành tâm thứ nhất sẽ là 72ường hành duyên 
(Ãsevanapaccay2j còn Sỉ tâm sở trong Bắt thiện tốc hành tâm thứ nhì sẽ là 7#ường 
hành duyên sinh (Asevanapaccayuppanna) Rồi tiếp đến, Si tâm sở trong Bắt thiện tốc 
hành tâm thứ nhì là 72ường hành duyên thì Si tâm sở trong Bắt thiện tốc hành tâm 
thứ ba sẽ là 7ường hành duyên sính. Cứ tiếp tục như thế, Si tâm sở trong Bất thiện 
tốc hành tâm thứ sáu sẽ là 7ường hành duyên thì Sỉ tâm sở trong Bắt thiện tốc hành 
tâm thứ bảy sẽ là 7»ường hành duyên sinh. 


(11), Sa/npayutffapaccaya - Tương ưng duyên: Nói về pháp kết hợp nhau, 
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tương ưng nhau. Sỉ tâm sở sẽ kết hợp với các Bất thiện tâm và các Tâm sở đồng sinh. 
Do vậy, Si tâm sở là 7ương ưng duyên (Sampayufapaccay2) còn 12 Bắt thiện tâm và 
các Tâm sở kết hợp là 7ương ưng duyên sinh (Sampayufiapaccayuppanna). 


(12), Afipaccaya - Hiện hữu duyên: Nói về pháp đang hiện hữu, đang 
tồn tại làm duyên. Ở đây, muốn nói đến Si tâm sở đang hiện hữu, chưa diệt đi, làm 
Hiện hữu duyên (Affhjpaccaya); còn 12 Bất thiện tâm và các Tâm sở kết hợp là //ên 
hữu duyên sinh (Atthipaccayuppanna). 


(13), Nafhipaccaya - Vô hữu duyên: Nói về pháp không còn hiện hữu, tức 
là đã diệt rồi. Ở đây, muốn nói đến Sỉ tâm sở trong Bắt thiện tốc hành tâm thứ nhất 
đã diệt đi rồi, không còn nữa làm I⁄2 ñữu duyên (Maffhipaccaya) khiến cho Sỉ tâm sở 
trong Bất thiện tốc hành tâm thứ nhì khởi sinh. Chính Sỉ tâm sở trong Bắt thiện tốc 
hành tâm thứ nhì là Vô #ữu duyên sinh (Naffhjpaccayuppanna) giỗng như trường hợp 
của Vô gián duyên (4) hoặc Thường hành duyên (10). 


(14), V/gafapaccaya - !y khứ duyên: Nói về pháp đã đi khuất rồi, không 
tồn tại nữa làm duyên. Có nội dung như pháp không còn hiện hữu, đã diệt đi trong 
câu (13) Vô hữu duyên. 


(15), A/gatapaccaya - Bất y duyên: Nói về pháp chưa đi khuất, đang còn 
tồn tại làm duyên. Có nội dung như pháp đang hiện hữu, chưa diệt đi trong câu (12) 
Hiện hữu duyên. 


2, Vô mình duyên Phước hành: 
Vô mình duyên Phước hành theo năng lực của 2 duyên là: 


* Arammanapaccaya — Cảnh duyên 

* Pakatipanissayapaccaya — Thường cận y duyên. 
Giải thích: 

(1), Arammainapaccaya - Cảnh duyên: Đối tượng là duyên khiến cho Tâm 
và Tâm sở khởi sinh. Ở đây, do năng lực của Si tâm sở khiến cho những đối tượng 
đáng ưa thích, đáng mong cầu hiện hữu như cảnh giới loài người, cảnh giới chư thiên 
hoặc phạm thiên, cho nên các Đại thiện tâm sẽ khởi lên để phù hợp với sự tầm cầu 
cảnh giới loài người hoặc chư thiên, cũng vậy sự tiến tu các Sắc giới thiện nghiệp để 
phù hợp với sự tầm cầu cảnh giới phạm thiên. Do vậy, Si tâm sở chính là (4z⁄ 
duyên (Ärammanapacca/2) còn các Đại thiện tâm, Sắc giới thiện tâm và các Tâm sở kết 
hợp chính là (4w duyên sinh (Äram/aInapaccaVuppann4). 


(2), Øakatipanissayapaccaya - Thường cận y duyên: Nói đến pháp làm duyên 
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là nơi nương tựa mạnh mẽ, tức là chỗ nương nhờ có nhiều sức mạnh đối với Duyên 
sinh pháp. Ở đây, S¡ là duyên, là nơi nương nhờ mạnh mẽ, là chỗ nương tựa có 
nhiều sức mạnh để giúp cho việc tạo các Đại thiện nghiệp và Sắc giới thiện nghiệp, 
do vậy Sỉ chính là 7»ường cận y duyên (Fakafpanissayapacca/4) còn các Đại thiện tâm 
và Sắc giới thiện tâm cùng với các Tâm sở kết hợp chính là 7#ường cận y duyên sinh 
(FakafparIissaya0accaVuppanna). 

3, Vô mình duyên Bất động hành: 

Vô minh duyên Bất động hành theo năng lực của 1 duyên duy nhất là: 

* Pakafipanissayapaccaya — Thường cận y duyên. 

Giải thích: 

Trong câu này, 7ường cận y duyên (f2katipan/ssayapacca/2) có nội dung như 
vừa nêu trên. Nghĩa là do có ước vọng mạnh mẽ để đạt đến cảnh giới Vô sắc nên 
hành giả nỗ lực tiến tu để tạo các Vô sắc giới thiện nghiệp. Cũng bởi có tâm nguyện 
đạt được cảnh giới Vô sắc như thế nên được gọi là còn có Si, do vậy Si chính là 
Thường cận y duyên (Pakatipanisayapaccay2) còn các Vô sắc giới thiện tâm cùng với 
các Tâm sở kết hợp chính là 7#ường cận y duyên sinh (Pakatipanissayapaccayuppanna). 


NÓI THÊM VÈ VÔ MINH 
Một số vấn đề cần biết về Wô minh, xin được trình bày dưới đây qua 3 dạng: 
(1), Vô minh chính là Sỉ tâm sở chỉ có duy nhất một thực tánh pháp là 

không biết nhân quả theo đúng như chân như thật của vạn pháp. Dẫu thế, Vô minh 
vẫn được phân thành nhiều loại tùy theo điều không biết ấy. Chẳng hạn như: 

* Vô minh gồm 2 loại: Không biết về pháp hành sai và không biết về pháp 
hành đúng. Hoặc là: không biết về pháp Hữu vi và không biết về pháp Vô vi. 

* Vô minh gồm 3 loại: Không biết sự thật về 3 Cảm thọ (Vedanä) = Khổ, Lạc 
và Xả nên dẫn đến Vọng tưởng (Vipallãsa). 

* Vô minh gồm 4 loại: Không biết sự thật 4 Đề (Sacca) = Khổ, Tập, Diệt và Đạo. 

* Vô minh gồm 5 loại: Không biết sự thật về Khổ, Tội lỗi, Họa tai diễn biến 
trong 5 cảnh giới tái sinh (Gati) = Địa ngục, Ngạ quỷ, Bàng sinh, Nhân loại, Chư thiên. 


* Vô minh gồm 6 loại: Không biết sự thật về 6 Trần cảnh (Äramman3), về 6 


1... - 
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(2), Vô mỉnh với bậc Thánh A-ra-hán có vấn đề nấy sinh là việc làm, hành 
động của vị Thánh A-ra-hán thuộc về Duy tác (Kiriyã), tức là không phải Phước, không 
phải Tội, bởi vì các ngài đã diệt trừ Vô minh, đã đoạn tận Sỉ rồi. Như thế, cả 3 Hành là 
phước và tội bị diệt tận luôn; nghĩa là ngoài chuyện vị Thánh A-ra-hán không làm điều 
tội lỗi mà ngay cả phước thiện như bồ thí, trì giới, tu tiến cũng không làm luôn sao? 

Thật ra thì các ngài vẫn thường làm những phước thiện này, có điều những 
điều tốt đẹp ấy không xếp vào Phước hành (Puññäbhisahkhära) hay Bất động hành 
(Aneñjãbhisankhara) là quả của Vô minh theo Lý duyên khởi này. Do bởi tác hành của 
bậc Thánh A-ra-hán là Duy tác tâm, không còn việc cho quả luân hồi trong Tam giới 
nữa, nên các vị Thánh A-ra-hán làm gì cũng không tạo tội lỗi và hết sạch phước mà 
sẽ cho quả tục sinh trong kiếp sau. Riêng với những người đang còn phước, còn 
tội thì phải đắm chìm trong vòng luân hồi tử sinh vô tận... 

@), Vô mình với Thánh đế: 

* Vô minh thuộc về Khổ để (Dukkhasacca), đồng sinh với Khổ đế, lấy Khổ đề 
làm đối tượng, và chính Vô minh che chắn, ngăn chặn không cho thấy Khổ đề. 

* Vô minh không phải là Tập đế (Samudayasacca), không thể quy tập về Tập 
đề được, nhưng Vô minh lại cùng sinh khởi với Tập đế, lấy Tập đề làm đối tượng và 
che chắn không cho thấy Tập đề. 

* Vô minh không phải là Diệt đế (Nirodhasacca), không thể quy tập về Diệt đề 
được, Vô minh không thể cùng sinh khởi với Diệt đề, không thể lấy Diệt đế làm đối 
tượng được, nhưng có khả năng che chắn không cho thấy Diệt đề. 

* Vô minh không phải là Đạo đế (Magpasacca), không thể quy tập về Đạo đề 
được, Vô minh không thể cùng sinh khởi với Đạo đề, không thể lấy Đạo đề làm đối 
tượng được, nhưng có khả năng che chắn không cho thấy Đạo đề. 


II. SANKHÃRA - HÀNH: 
Sankharapaccayä viifianatt — Hành là duyên sinh Thức. 
Thức (Viññana) hiện hữu được là do có Hành làm duyên. 
Lakkhanädicatukka — Bốn tính chất của Hành: 


(1), Abharikharannalakkhannã: có đặc tính là sự tạo tác. 

(2), Äyãhanarasä: có phận sự là nỗ lực làm cho Tục sinh thức sinh khởi. 

(3), Cefanãpaccupajfhänã: có quả hiện hữu là sự chủ tâm làm phát sinh 
thành tựu. 
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(4), Av//4padaffhänã: có nhân gần là Vô minh. 


2 


Hành (Saikhära) được nêu ở phần Vô minh trên đây là Duyên sinh pháp 
(Paccayuppannadhamma), có chỉ pháp là 29 Tác ý tâm sở hay 29 loại nghiệp. Còn 
Hành được nói đến ở đây là Duyên pháp (Paccayadhamma), trợ giúp cho Thức sinh 
khởi, chi pháp cũng là 29 Tác ý tâm sở hay 29 loại nghiệp. 

Thức là /2uyên sính pháp (faccayuppannadhamma) của Hành được hiểu theo 
2 cách là theo Vi Diệu Pháp phân loại (Abhidhammabhäjaniyanaya) và theo Kinh tạng 
phân loại (Suttantabhäjaniyanaya): 


* Theo Phân loại Vi Diệu Pháp Phân Tích thì Thức bao gồm tất cả 121 Tâm 
(và Tâm sở kết hợp), bởi vì tâm sinh khởi phải dựa vào Hành làm duyên, tức là cần 
pháp tạo tác. 


* Theo Kinh Tạng Phân Tích thì Thức bao gồm 32 Hiệp thế quả tâm (Lokiya- 
vipäkacitta) là 7 Bất thiện quả tâm (Akusalavipäkacitta), 8 Vô nhân thiện quả tâm (Ahetuka- 
vipäkacitfa), 8 Đại quả tâm (Mahävipakacitta) và 9 Đại hành quả tâm (Mahagsatavipakacitfa). 

32 Hiệp thế quả tâm là Duyên sinh pháp của Hành còn phân thành 2 hạng 
khác nữa: 


gồm 19 Tục sinh tâm, cũng nằm trong 32 Hiệp thế quả tâm nêu trên. 


- Thức sinh khởi vào Thời /hường nhật, bao gồm 32 Hiệp thế quả tâm nhưng 
không làm phận sự Tục sinh mà làm phận sự Hộ kiếp (Bhavanga) và các phận sự khác. 


1, ApuRiiãbhisankhãra — Phi phước hành: 
Để tìm hiểu Ø/ phước hành làm duyên giúp cho Thức sinh khởi được phân 
thành 2 nhóm tùy theo thời gian: 


a, Phí phước hành chỉ gồm Tác ý tâm sở trong 11 Bất thiện tâm (trừ Tác ý 
tâm sở trong Sỉ căn tâm hợp với Phóng tâm) làm Duyên pháp (Paccayadhamma) trợ giúp 
Tục sinh thức là Duyên sinh pháp (Paccayuppannadhamma) sinh khởi trong 7hởi fục 
sinh. Đó chính là Bất thiện quả suy đạc tâm thọ xả (Upekkhãsantiranaakusalavipäkacitta), 
làm phận sự tục sinh trong 4 cõi Bất hạnh, thành hạng người Vô nhân khổ cảnh 
(Duggatiahetukapugpala). 

b, ZM/ phước hành gồm Tác ý tâm sở trong cả 12 Bất thiện tâm làm Duyên 
pháp (Paccayadhamma) trợ giúp Tục sinh thức là Duyên sinh pháp (Paccayuppanna- 
dhamma) sinh khởi trong Thời thường nhật. Đó chính là 7 Bất thiện quả tâm (Akusala- 
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— 


vipäkacitta), làm các phận sự: thấy (Nhãn thức), nghe (Nhĩ thức), ngửi (Tỷ thức), nềm (Thiệt 
thức), xúc chạm (Thân thức), nhận đối tượng (Tiếp thọ), suy xét đối tượng (Suy đạc), tiếp 
đối tượng từ Tốc hành tâm (Tadälambana), tất cả đều là đối tượng không tốt, và còn 
làm phận sự duy trì kiếp sống (Hộ kiếp). 


_— 


2, Puññabhisankhara —- Phước hành: 
Cũng vậy, đối với Z#ớc hàn/ làm duyên giúp cho Thức sinh khởi được phân 
thành 6 nhóm: 


a, Phước hành gồm Tác ý tâm sở trong Đại thiện tâm loại M// nhân bậc hạ 
thượng (Dvihetukaomakukkaffha) và Nhị nhân bậc hạ hạ (Dvihefukaomakornaka) là Duyên 
pháp khiến cho Tục sinh thức là Duyên sinh pháp sinh khởi tại 7hởi ứực sinh. Đó là 
Thiện quả suy đạc tâm thọ xả (UpekkhãsariranakusalavipáKac/f/2) tục sinh làm người và 
chư thiên bậc thấp, bị dị tật bẩm sinh: mù, câm, ngọng, điếc, thiểu năng trí tuệ,... và 
thường được gọi là chúng sinh tac cảnh vô nhân (Sugatiahetukapugøala). 


b, hước hành gồm Tác ý tâm sở trong Đại thiện tâm loại 72 nhân bậc 
hạ thượng (1ihelukaomakukkaffha), Tam nhân bậc hạ hạ (Tihetukaomakomaka} Nhị nhân 
bậc thượng thượng (Dưihetukaukkaffhukkaffha) và Nhị nhân bậc thượng hạ ([Vihetuka- 
ukkaffhomaa) là Duyên pháp khiến cho Tục sinh thức là Duyên sinh pháp sinh khởi 
tại 7hời tục sinh. Đó là 4 Đại quả tâm không hợp trí (Mahâujpã&alãnavippayutfacif/a), 
tục sinh làm người và chư thiên không kết hợp với trí tuệ từ lúc đầu thai và thường 
được gọi là người Nhị nhân (Dưihetukapugsal2). 

c, Phước hành gồm Tác ý tâm sở trong Đại thiện tâm loại 7a nhân bậc 
thượng thượng (Tihetukaukkaffhuktaffha), Tam nhân bậc thượng hạ (Tihetukaukkaffhoinak2a} 
là Duyên pháp khiến cho Tục sinh thức là Duyên sinh pháp sinh khởi tại 7hời fục 
sinh. Đó là 4 Đại quả tâm hợp trí (Mahauipäkafãnasampayuffací2), tục sinh làm người 
và chư thiên kết hợp với trí tuệ từ lúc đầu thai và thường được gọi là người 7am nhân 
(1ihelukapugsala). 


d, hước hành gồm Tác ý tâm sở trong 8 Đại thiện tâm là Duyên pháp 


thường nhật. Đó là: 

- 8 Vô nhân thiện quả tâm (AhetukakusalavipäKacifa) làm phận sự thấy, nghe, 
ngửi, nếm, xúc chạm, nhận đối tượng, suy xét đối tượng, tiếp đối tượng từ Tốc hành 
tâm là những đối tượng tốt cả thảy. 

- 8 Đại quả tâm (Mahãvjpãkaci2)làm phận sự duy trì kiếp sống (Hộ kiếp). 
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Tác ý trong 8 Øại thiện tâm (Mahãkusalac/fa) được phân thành 8 loại: 
* Tihetukaukkatfhukkattha — Tam nhân bậc thượng thượng, 
* Tihetukaukkatthomaka - Tam nhân bậc thượng hạ, 
° Tihetukaomakukkattha —- Tam nhân bậc hạ thượng, 
° Tihetukaomakomaka - Tam nhân bậc hạ hạ, 


* Dvihetukaukkatthukkattha — Nhị nhân bậc thượng thượng, 
* Dvihetukaukkatthomaka - Nhị nhân bậc thượng hạ, 

° Dvihetukaomakukkattha —- Nhị nhân bậc hạ thượng, 

*° Dvihetukaomakomaka - Nhị nhân bậc hạ hạ. 


Cả 8 loại này đã được nêu trong phần Øốn /oạ/ nghiệp (Kammacafukka), sách 
Vi Diệu Pháp Toát Yếu, tập VII, phần Hai, nên không nói lại ở đây nữa. 

e, Øðước hành gồm Tác ý tâm sở trong 5 Sắc giới thiện tâm (WñpAwacara- 
ipã&ac/a) là Duyên pháp khiến cho Tục sinh thức là Duyên sinh pháp sinh khởi tại 
Thời tục sinh. Đó là 5 Sắc giới quả tâm (ñpawacaravipảkacifi2), tục sinh làm phạm thiên 
trong các cõi trời Sắc giới và thường được gọi là người 7am nhân (Tihetukapugøah) 

f, Phước hành gồm Tác ý tâm sở trong 5 Sắc giới thiện tâm (Ñipãwacara- 
pháp sinh khởi tại Thời thường nhật. Đó là: 

- 5 Vô nhân thiện quả tâm (Ahetukakusalavipäkacif/2), làm phận sự thấy, nghe, 
nhận đối tượng, suy xét đối tượng, tiếp đối tượng từ Tốc hành tâm là những đối 
tượng tốt cả thảy. 

- 5 Sắc giới quả tâm (RiipãvacaravipảkacffaJlàm phận sự duy trì kiếp sống (Hộ kiếp). 

3, Aneiijãbhisawkhära —- Bất động hành: 

Riêng về Øấf động nành làm duyên giúp cho Thức sinh khởi được phân 
thành 2 nhóm: 

a, BẤt động hành gồm Tác ý tâm sở trong 4 Vô sắc giới thiện tâm 
(Aripävacarakusaiacfa) Duyên pháp khiến cho Tục sinh thức là Duyên sinh pháp sinh 
khởi tại Thời tục sinh. Đó là 4 Vô sắc giới quả tâm (Aripävacaravipäkacifz) tục sinh làm 
phạm thiên vô sắc trong các cõi trời Vô sắc giới. 

b, 8ất động hành gồm Tác ý tâm sở trong 4 Vô sắc giới thiện tâm (Aripâwacara- 
kusaiac/fa) Duyên pháp khiến cho Thường nhật thức là Duyên sinh pháp sinh khởi tại 
Thời thường nhật. Đó là 4 Vô sắc giới quả tâm (Ardpavacaravipâkacif/2) làm phận sự duy 
trì kiếp sống (Hộ kiếp). 
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Quan sát: 
* Cả 3 Hành đều là nhân làm Thức sinh khởi, được phân thành 2 loại: 


- 3 Hành làm duyên khiến 7c s⁄ /hức sinh khởi, bao gồm 29 Tác ý, 
ngoại trừ Tác ý trong Sỉ căn tâm hợp với Phóng tâm (Uddhaccacetanä - Phóng tâm tác ý), 
bởi vì Phóng tâm tác ý không thể cho quả tục sinh được. 


+ 3 Hành làm duyên khiến 7#ường nhật thức sinh khởi, bao gồm 29 Tác ý 
trong 29 Tốc hành tâm. 


* Lý do Phóng tâm tác ý (Uddhaccacetanä) không thể cho quả tục sinh được đã 
nêu trong phần Øốn /oạ/ nghiệp (Kammacafukka), sách Vi Diệu Pháp Toát Yếu, tập VỊI, 
phần Hai, nên không nói lại ở đây nữa. 

* Thức (Viññäna) là Duyên sinh pháp của Hành (Sankhãra) chia thành 2 nhóm: 


* Tục sinh thức gồm 19 Tục sinh tâm (Patisandhicitta). 
+ Thường nhật thức gồm 32 Hiệp thế quả tâm (Lokiyavipäkacitta). 


Trong số 32 Hiệp thế quả tâm, số lượng tâm sinh được chỉ trong Thởi thường nhật 
là 13 Tâm: 10 Ngũ song thức tâm (Dvipañcaviññänacita), 2 Tiếp thọ tâm (Sampaticchanacitfa), 
1 Suy đạc tâm thọ hỷ (Somanasasanfiranacitta). Về phần 19 Tục sinh tâm còn lại, ngoài 
phận sự Tục sinh trong 7hởi /ục sinh còn có thể sinh khởi trong Thời thường nhật, 
nhưng không làm phận sự Tục sinh mà làm các phận sự khác. 


24 DUYÊN LIÊN HỆ ĐẾN HÀNH 


Trong câu: Hành là duyên sinh Thức, khi nói đến sự liên hệ giữa 24 duyên thì 
sẽ có tác dụng của 2 duyên là: 
* Pahatipanissayapaccaya — Thường cận y duyên. 
*“ Nanakkhanikakammapaccaya — DỊ thời nghiệp duyên. 
VỀ 7#ường cận y duyên thì cũng có tác dụng tương tự như phần I⁄ô zmính 
duyên sinh Hành đã được nói ở trên, nên không nêu lại ở đây nữa. 
Đối với 7/ thời nghiệp duyên thì nói đến nghiệp (kamma), hay Hành, tức là 
Tác ý sinh khởi khác biệt thời gian với nhau (nghĩa là Tác ý đã diệt đi) làm duyên trợ 
giúp cho Danh-Sắc pháp sinh khởi từ nghiệp ấy. Do vậy, ở đây, Hành (Saikhãra) là Dị 
thời nghiệp duyên (Nãnakkhanikakammapaccaya) còn Thức (Viññãna), gồm 32 Quả thức 
(Vipäkaviññana) là Dị thời nghiệp duyên sinh (Nãnakkhanikakammapaccayuppanna). 
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TRÌNH BÀY VẺ TỤC SINH THỨC 


Tục sinh thức (Patisandhiviññana) là 19 Tục sinh tâm được trình bày theo các 
dạng như sau: 
1, Theo Đồng sinh (Missaka): 
a, Thức đồng sinh với Sắc: Tục sinh thức có Sắc đồng sinh tại Thời tục sinh, 
gồm 15 tâm là: 
» 2 Suy đạc tâm thọ xả (Upekkhäsantiranacitta). 
* 8 Đại quả tâm (Mahävipäkacitta). 
* 5 Sắc giới quả tâm (Rũpävacaravipäkacitta). 
b, 75ức không đồng sính với Sắc: Tục sinh thức không có sắc pháp nào 
đồng sinh tại 7hởi fục sinh, gồm 4 Tâm là: 
* 4 Vô sắc giới quả Tâm (Aripävacaravipäkacitta). 
2, Theo Cảnh giới (Bhãmj): 
a, Dục giới thức: Tục sinh thức trong cõi Dục giới, gồm 10 tâm là: 
» 2 Suy đạc tâm thọ xả (Upekkhäsantiranacitta). 
» 8 Đại quả tâm (Mahävipäkacitta). 
b, Sắc giới thức: Tục sinh thức trong cõi Sắc giới gồm 5 tâm là: 
- 5 Sắc giới quả tâm (Rũpävacaravipäkacitta). 
c, Vô sắc giới thức: Tục sinh thức trong cõi Vô sắc giới, gồm 4 tâm là: 
* 4 Vô sắc giới quả tâm (Aripävacaravipäkacitta). 
3, Theo Sinh chúng (Jñt) : 


“~~~ 


° 2 Suy đạc tâm thọ xả (Upekkhäsantiranacitta). 
* 8 Đại quả tâm (Mahävipäkacitta). 
» 2 Suy đạc tâm thọ xả (Upekkhäsantiranacitta). 
* 8 Đại quả tâm (Mahävipäkacitta). 


c„ 75âp sanh thức: Tục sinh thức nơi ẩm ướt (%7»eds/av//ãn2) gồm 10 tâm là: 


° 2 Suy đạc tâm thọ xả (Upekkhäsantiranacitta). 
* 8 Đại quả tâm (Mahävipäkacitta). 
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d, /óa sanh thức: Tục sinh thức không cần nơi nương tựa để sinh ra giống 
như 3 loại sinh chủng ở trên, mà hiện khởi ngay lập tức /2øaø2//aw/n2), gồm 19 
tâm là: 
» 2 Suy đạc tâm thọ xả (Upekkhäsantiranacitta). 
* 8 Đại quả tâm (Mahävipäkacitta). 
+ 5 Sắc giới quả tâm (Rũpävacaravipäkacitta). 
* 4 Vô sắc giới quả tâm (Aripävacaravipäkacitta). 
4, Theo Cảnh giới tái sinh (at): 
a, Thiên cảnh thức: Tục sinh thức trong 6 cõi trời Dục giới, 15 cối trời Sắc 
giới và 4 cõi trời Vô sắc giới, gọi chung là /2evagafí -7hiên cảnh, gồm 18 tâm là: 
* 1 Thiện quả suy đạc tâm thọ xả (Upekkhäsantiranakusalavipäkacitta). 
* 8 Đại quả tâm (Mahävipäkacitta). 
+ 5 Sắc giới quả tâm (Rũpävacaravipäkacitta). 
* 4 Vô sắc giới quả tâm (Aripävacaravipäkacitta). 
b, Nhân cảnh thức: Tục sinh thức trong cõi Nhân loại, gọi tên là A⁄a/ussa- 
gatí - Nhân cảnh, gồm 9 tâm là: 
* 1 Thiện quả suy đạc tâm thọ xả (Upekkhäsantiranakusalavipäkacitta). 
* 8 Đại quả tâm (Mahävipäkacitta). 
C, 8àng sinh cảnh thức: Tục sinh thức trong cõi Bàng sinh, gọi tên là 
Tiracchãnagafi - Bàng sinh cảnh, gồm 1 tâm là: 
* 1 Bất thiện quả suy đạc tâm thọ xả (Upekkhãsantiranaakusalavipäkacitta). 
d, Nga quý cảnh thức: Tục sinh thức trong cõi Ngạ quỷ sinh, gọi tên là 
Petagat - Ngạ quỷ cảnh, gồm 1 tâm là: 
* 1 Bất thiện quả suy đạc tâm thọ xả (Upekkhäsantiranaakusalavipäkacitta). 
e, Ø/⁄4 ngục cảnh thức: Tục sinh thức trong cõi Địa ngục, gọi tên là 
Níriyagati - Địa ngục cảnh, gồm 1 tâm là: 
* 1 Bất thiện quả suy đạc tâm thọ xả (Upekkhãsantiranaakusalavipäkacitta). 
3, Theo Thức trụ (Viñiãnadfhifi): 


a, Thân dƒ tướng dƒ thức: Tục sinh thức trong cảnh giới có thân hình khác 


~Z~~ “~x~~ 


bao gồm 9 tâm trong 7 Dục giới lạc cảnh (Kãmasugatibhũmi): 
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* 1 Thiện quả suy đạc tâm thọ xả (Upekkhäsantiranakusalavipäkacitta). 
* 8 Đại quả tâm (Mahävipäkacitta). 
b, 7ðân dƒ tưởng đồng thức: Tục sinh thức trong cảnh giới có thân hình 
gồm 2 tâm: 
* 1 Bất thiện quả suy đạc tâm thọ xả trong 4 Bất hạnh cảnh (Apäyabhimi). 
* 1 Đệ nhất thiền quả tâm (Rũpävacarapathamajjhänavipäkacitta) trong 3 cõi 
Sơ thiền (Pathamajjhänabhimi). 
c, 7ân đồng tưởng dƒ thức: Tục sinh thức trong cảnh giới có thân hình giống 


~z~~ *~~= Ầ 


nhau nhưng tâm tục sinh khác nhau, gọi là £&afakãyanãnãffasafi/ãna, gồm 2 tâm: 
* 1 Đệ nhị thiển quả tâm (Rũpävacaradutiyajjhänavipäkacitta) trong 3 cối 
Nhị thiền (Dutiyajjhãnabhũmi). 
* 1 Đệ tam thiển quả tâm (Rũpävacaratatiyajjhänavipäkacitta) cũng trong 3 
cõi Nhị thiền (Dutiyajjhãnabhũmi). 
d, 7hân đồng tướng đông thức: Tục sinh thức trong cảnh giới có thân hình giống 
nhau và tâm tục sinh cũng giống nhau, gọi là £afak4/aekaffasafififara, gồm 2 tâm: 
° 1 Đệ tứ thiền quả tâm (Rũpävacaracatutthajjhänavipäkacitta) trong 3 cõi 
Tam thiền (Tatiyajihänabhimi) 
* 1 Đệ ngũ thiền quả tâm (Rũpävacarapañcamajjhänavipäkacitta) trong cõi 
Quảng quả thiên (Vehapphalabhũmi) và 5 cối Tịnh cư thiên (Suddhäväsabhũmi). 
e, Không vô biên xứ thức: Tục sinh thức trong cảnh giới Không vô biên xứ 
(Äkãsãnañcãyatanabhũmi), gồm 1 tâm: 
* 1 Không vô biên xứ quả tâm (Äkäsänañcãyatanavipäkacitta). 
{, 7húc vô biên xứ thức: Tục sinh thức trong cảnh giới Thức vô biên xứ 
(Viññãnañcãyatanabhũmi), gồm 1 tâm: 
* 1 Thức vô biên xứ quả tâm (Viññãnañcãyatanavipäkacitta). 
g, Vô sở hữu xứ thức: Tục sinh thức trong cảnh giới Vô sở hữu xứ 
(Äkiñcaññãyatanabhũmi), gồm 1 tâm: 
* 1 Vô sở hữu xứ quả tâm (Âkiñcaññäyatanavipäkacitta). 
Lối trình bày theo. 7Zức #ự (Wãnafh/ trên đây không đề cập đến cõi Vô 
tưởng thiên và Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên bởi vì Vô tưởng thiên là cảnh giới 
của các chúng sinh không có Tục sinh thức. Còn Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên là 
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cảnh giới của chúng sinh có Tục sinh thức, nhưng thức tâm trong cối này hiện hữu 
không rõ, bảo rằng có thức cũng không phải mà không có thức cũng không đúng, do 
vậy nên không xếp vào 7 dạng Thức trụ (Viññãnathiti) nêu trên. 


6, Theo Hữu tình cư (Saftavasabhimi): 


Hữu tình cư là trú xứ, là nơi cư ngụ của các chúng sinh, được chia thành 9 
cõi. Trong số 9 cõi này, có một cõi là nơi cư trú của các chúng sinh không có thức 
tánh, chỉ toàn là sắc pháp, đó là cõi Vô tưởng thiên (Asaññasattabhimi). Do vậy, ở đây 
chỉ nói đến 8 cõi còn lại: 


a, Cối thân đ/: Tục sinh thức trong cảnh giới có thân hình khác nhau, gọi là 
Nãnãtfakãyabhữmi gồm 14 cảnh giới: 
* 11 cõi Dục giới (Kãmabhũmi). 
- 3 cõi Sơ thiền (Pathamajihänabhũmi). 
b, Gối thân đồng: Tục sinh thức trong cảnh giới có thân hình giống nhau, 
gọi là £&a#akãyabhữmïi gồm 12 cảnh giới: 
° 3 cõi Nhị thiền (Dutiyajjhãnabhũmi). 
3 cõi Tam thiền (Tatiyajjhänabhũmi). 
* 1 cõi Quảng quả thiên (Vehapphalabhũmi). 
* 5 cõi Tịnh cư thiên (Suddhäväsabhũmi). 
c, Cố tướng đƒ: Tục sinh thức trong cảnh giới có tâm tục sinh khác nhau, 
gọi là Nãnäãfasañfibhữmi gồm 10 cảnh giới: 
» 7 cõi Dục giới lạc cảnh (Kãmasugatibhimi). 
- 3 cõi Nhị thiền (Dutiyajjhãnabhũmi). 
d, Cối tưởng đồng: Tục sinh thức trong cảnh giới có tâm tục sinh giống 
nhau, gọi là £afasañibhømi gồm 16 cảnh giới: 
* 4 cõi Bất hạnh (Apäyabhũmi). 
* 3 cõi Sơ thiền (Pathamajjhänabhũmi). 
* 3 cõi Tam thiền (Tatiyajjhänabhũmi). 
* 1 cõi Quảng quả thiên (Vehapphalabhũmi). 
* 5 cối Tịnh cư thiên (Suddhäväsabhũmi). 
e, Không vô biên xứ: Tục sinh thức trong cảnh giới Không vô biên xứ thiên 
(Äkãsänañcãyatanabhũmi). 


f, 7hức vô biên xứ: Tục sinh thức trong cảnh giới Thức vô biên xứ thiên 
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(Viññãnañcãyatanabhũmi). 

g, Vô sở hữu xứ: Tục sinh thức trong cảnh giới Vô sở hữu xứ thiên 
(Âkiñcaññäyatanabhũmi). 

h, Øñ/ tưởng phí phí tưởng xứ: Tục sinh thức trong cảnh giới Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ thiên (Nevasaññänãsaññäyatanabhimi). 


III. VIÑÑÃNA - THỨC: 
Viññiñnapaccayä nãmariipam - Thức là duyên sinh Danh-Sắc. 
Danh-Sắc (Nãmarũpa) hiện hữu được là do có Thức làm duyên. 


Lakkhanädicatukka — Bẫn tính chất của Thức: 


(1), Vf/ãnanalakkhanã: có đặc tính là biết đối tượng. 

(2), Pubbarigamarasã: có phận sự là dẫn đầu các Tâm sở và Nghiệp sinh sắc. 
G), a/sandhipaccupaffhãrä: có quả hiện hữu là tiếp nối kiếp cũ với kiếp mới. 
(4), %añkhãrapadaffhanã vã: có nhân gần là Hành, hoặc là 

(4), Vathãrammanapadaffhãnã: có nhân gần là trú căn và đối tượng. 


Trong phần nói về Hành thì Thức là Duyên sinh pháp (Paccayuppannadhamma) 
của Hành và được chia thành 2 loại: 


s.~= Ầ 


* Tục sinh thức (Patisandhiviññäna), gồm 19 Tục sinh tâm. 

- Thường nhật thức (Pavattiviññäna), gồm 32 Hiệp thế quả tâm. 

Còn ở đây, Thức là Duyên pháp (Paccayadhamma), trợ giúp cho Danh-Sắc sinh 
khởi và cũng được chia thành 2 loại: 

* Quả thức (Vipäkaviññãna), bao gồm 32 Hiệp thế quả tâm là øðân gần 
(ãsannakãranarm). 

- Nghiệp thức (Pavattibhũmi), bao gồm 12 Bất thiện tâm và 17 Hiệp thế 
thiện tâm mà đã kết hợp với Bất thiện tác ý nghiệp và Hiệp thế thiện tác ý nghiệp 
trong quá khứ. Nói ngắn gọn thì Nghiệp thức chính là 29 Tác ý nghiệp và chúng cũng 
là hân xa (đữrakãranarn). 


Về phần Danh-Sắc ở đây chính là Duyên sinh pháp của Thức, cụ thể như sau: 


1, Danh là Tâm sở: 


a, Theo Tạng Vĩ Diệu Pháp: Như đã nói trước đây, Thức bao gồm tất cả 
các Tâm, cho nên ở đây, Danh chính là tất cả 52 Tâm sở mà có thể kết hợp được với 
tất cả các Tâm. 
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b, 72eo Tạng Kính: Theo phần trên, Thức là 32 Hiệp thế tâm, cho nên ở 
đây, Danh chính là 35 Tâm sở mà kết hợp được với 32 Hiệp thế tâm này. 

* Danh là các Tâm sở, kết hợp trong 79 7c sh thức gọi là Tục sính danh 
(a#andhiama) Các Tâm sở sinh khởi tại Thời tục sinh này nương vào Nghiệp thức 
(Kammaviññäna) trong kiếp quá khứ và Tục sinh thức trong kiếp hiện tại làm Duyên pháp . 

* Danh là các Tâm sở, kết hợp trong 32 7ường nhật thức gọi là Thường nhật 
danh (favafinãma) Các Tâm sở sinh khởi vào Thời thường nhật này nương vào 
Thường nhật quả thức (Pavattivipäkaviññäna) làm Duyên pháp (Paccayadhamma). 


2, Sắc là Sắc thân: 

Sắc trong từ Danh-Sắc ở đây mang nghĩa là Sắc thân, gồm 28 Sắc pháp. 
Ngoài ra, Sắc ở đây còn trực tiếp nói đến AMø//ệp khởi sắc (Kammajarupa)và Tâm khởi 
sắc (Cia/arqpa) một cách gián tiếp. 

a, Tục sinh sắc (Pafsandhứripz): Nghiệp khởi sắc đồng sinh với 15 Tục sinh 
thức (trừ 4 Vô sắc tục sinh thức) gọi là 7c sn⁄ sắc. Nghiệp khởi sắc sinh khởi tại 7hởi 
ục sinh này nương vào Nghiệp thức trong kiếp quá khứ và Tục sinh thức trong kiếp 
hiện tại làm Duyên pháp. 

b, 75ường nhật sắc (Pavaffripa): Thường nhật nghiệp sắc sinh khởi từ 25 
Nghiệp thức (trừ 4 Vô sắc nghiệp thức) cùng với Tâm khởi sắc sinh khởi từ 18 Thường 
nhật thức (trừ 10 Ngũ song thức và 4 Vô sắc nghiệp thức), cả 2 loại sắc này gọi là 75ường 
nhật sắc. Nghiệp khởi sắc sinh khởi tại Thời thường nhật này nương vào chỉ duy nhất 
Nghiệp thức trong kiếp quá khứ làm Duyên pháp. Về phần Tâm khởi sắc sinh khởi 
tại Thời fục sinh là không có, chỉ có sinh khởi tại Thời thường nhật mà thôi, do nương 
vào Thường nhật quả thức làm Duyên pháp. 

Như vậy, nói về sắc pháp thì tại Thời /ục sinh chỉ có Nghiệp khởi sắc mà thôi, 
còn tại Thời thường nhật có cả Nghiệp khởi sắc lẫn Tâm khởi sắc. 

Thức làm duyên cho Danh-Sắc sinh khởi, khi phân chia theo duyên sẽ thành 
3 nhóm, đó là: 

» Thức làm duyên cho Danh. 

- Thức làm duyên cho Sắc. 

* Thức làm duyên cho Danh-Sắc. 


THỨC LÀM DUYÊN CHO DANH 


Ở đây, Thức làm duyên cho Danh sinh khởi là muốn nói đến Thức làm duyên 
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sinh chỉ với Danh là Tâm sở mà thôi, không liên hệ đến sắc pháp. Gồm có 3 dạng: 


“~~~ 


(1) Nghiệp thức (Kammawiana): Đó là 4 Vô sắc giới thiện tâm kết hợp với 
Ly sắc tác ý (Rũpavirägacetanä) trong kiếp quá khứ làm Duyên pháp cho Tục sinh danh 
là 30 Tâm sở tham gia vào Tục sinh thức trong Tứ uẩn cảnh giới (Catuvokärabhũmi) tại 
Thời tục sinh. 


“~~~ 


(2) Quả thức (WipäkawiZ/ãna): Đó là 4 Vô sắc giới tục sinh thức trong kiếp 
hiện tại làm Duyên pháp cho Tục sinh danh là 30 Tâm sở tham gia vào Tục sinh thức 
trong Tứ uẩn cảnh giới (Catuvokärabhũmi) tại Thởi tục sinh. 


“~~~ 


(3) Quả thức (Iipãwav/ññãna): Đó là 4 Vô sắc giới quả tâm mang phận sự Hộ 
kiếp (Bhavaiga) làm Duyên pháp cho Thường nhật danh là 30 Tâm sở tham gia vào 
Hộ kiếp tâm trong Tứ uẩn cảnh giới (Catuvokärabhũmi) tại Thời /hường nhật. 


THỨC LÀM DUYÊN CHO SẮC 


Thức làm duyên cho Sắc sinh khởi là muốn nói đến Thức là duyên sinh chỉ 
với Sắc mà thôi, không liên hệ đến danh pháp. Gồm có 1 dạng: 

Thức ở đây chính là Nghiệp thức (Kammaviññäna), gồm Đệ ngũ thiền sắc giới 
thiện tâm kết hợp với /y tưởng tác ý (añifãwi4øacefan2) trong kiếp quá khứ làm Duyên 
pháp cho Nghiệp khởi sắc sinh khởi trong Nhất uẩn cảnh giới (Ekavocärabhũmi), là cối 


~~= 


Vô tưởng thiên (Asaññãsattabhimi), cả tại Thời fục sinh lẫn 7hởi thường nhật. 


THỨC LÀM DUYÊN CHO DANH-SẮC 


Thức làm duyên cho Danh-Sắc sinh khởi là muốn nói đến Thức là pháp trợ 
giúp, là duyên sinh cả danh là các Tâm sở lẫn sắc là Nghiệp khởi sắc và Tâm khởi sắc. 
Gồm có 5 dạng: 


“~~~ 


(1) Nghiệp thức (Kammawiña¡a): Gồm 24 tâm là: 11 Bất thiện tâm, 8 Đại 
thiện tâm và 5 Sắc giới thiện tâm kết hợp với Tác ý trong kiếp quá khứ làm Duyên 
pháp cho 7c s/nh danh và Tục sinh sắc trong 26 Ngũ uần cảnh giới (Pañcavokärabhũmi) 
tại Thời tục sinh. Trong đó: 

* Tục sinh danh là 35 Tâm sở đã kết hợp trong 15 Tục sinh tâm. 
* Tục sinh sắc là Nghiệp khởi sắc đồng sinh với 15 Tục sinh tâm này. 


“~.~~ 


(2) Quả thức (Wipäkaw/Z22a): Gồm 15 Tục sinh thức trong kiếp hiện tại làm 
Duyên pháp cho 7c sa đan/ là 35 Tâm sở và Nghiệp khới sắc đồng sinh với 15 Tục 
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sinh tâm này trong 26 Ngũ uẩn cảnh giới (Pañcavokärabhũmi) tại Thời fục sinh. 


s“~~~ 


3) Quả hức (Wipãkawiñ/ñãna): Gồm 15 Hộ kiếp tâm trong kiếp hiện tại làm 
Duyên pháp cho 7#ường nhật danh là 35 Tâm sở và Thường nhật sắc là Tâm khởi 
sắc trong 26 Ngũ uẩn cảnh giới tại Thời thường nhật. 


“~~~ 


(4) Quả thức (Vipäkaw/anz): Gồm 2 Tiếp thọ tâm (Sampaticchanacitta) và 1 
Suy đạc tâm thọ hỷ (Somanassasantiranacitta) làm Duyên pháp cho 72ường nhật đan/ là 
11 Hòa đồng tâm sở (Aññasamänäcetasika) và 7ường nhật sắc là Tâm khởi sắc trong 
26 Ngũ uẩn cảnh giới tại Thời thường nhật. 
Duyên pháp cho 7Z#ường nhật dan# là 7 Biến hành tâm sở (Sabbacittasãdhäranacetasika) 
trong 26 Ngũ uẩn cảnh giới tại Thời thường nhật. 


24 DUYÊN LIÊN HỆ ĐẾN THỨC 
Trong câu: Thức là duyên sinh Danh-Săc, khi nói đến sự liên hệ giữa 24 duyên 
thì sẽ có sự diễn tiến theo năng lực của các duyên dưới 4 dạng như sau: 
1, Quá thức duyên Danh: 


Quả thức duyên Danh, là các Tâm sở kết hợp trong Thức ấy theo năng lực của 
9 duyên là: 


- Sahajätapaccaya — Đông sanh duyên - Añfiamafiñapaccaya — Hỗ tương duyên 
° Nissayapaccaya — Ÿ chỉ duyên * Vipakapaccaya — Quả đuyên 
* lhãrapaccaya — Vật thực duyên * ndriyapaccaya — Căn duyên 


“ Šampayuffapaccaya — Tương ưng duyên  *Athipaccaya~ Hiện hữu duyên 
* Avigatapaccaya — Bát ly duyên. 


2, Tục sinh thức duyên Ý vật: 


Tục sinh thức duyên Ý vật, là Sắc Ý vật (Hadayavathu) theo năng lực của 9 duyên là: 


- Sahajätapaccaya — Đông sanh duyên - Añfiamafapaccaya — Hỗ tương duyên 
° Nissayapaccaya — Ÿ chỉ duyên * Vipakapaccaya — Quả đuyên 
* lhãrapaccaya — Vật thực duyên * Indriyapaccaya — Căn duyên 


* Vippayufiapaccaya — Bắt tương ưng duyên — * Atthipaccaya— Hiện hữu duyên 
* Avigatapaccaya — Bát ly duyên. 


3, Tục sinh thức duyên Tục sinh nghiệp khởi sắc: 


Tục sinh thức duyên Tục sinh nghiệp khởi sắc (Patisandhikammajaripa) (ngoài Sắc 
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Ý vật ra) theo năng lực của 8 duyên là: 


- Sahajãtapaccaya — Đông sanh duyên ° Nissayapaccaya — Ÿ chỉ duyên 


* Vipakhapaccaya — Quả duyên “ Ahaãrapaccaya — Vật thực duyên 
* Indriyapaccaya — Căn duyên “ Vippayuffapaccaya— Bất tuong ưng duyên 
* Atthipaccaya — Hiện hữu duyên * Avigafapaccaya — Bát ly duyên. 


4, Nghiệp thức duyên Tục sinh nghiệp khỏi sắc và Thường nhật nghiệp khỏi sắc: 
Nghiệp thức duyên Tục sinh nghiệp khởi sắc trong cõi Vô tưởng thiên và duyên 
Thường nhật nghiệp khởi sắc trong Ngũ uẩn cảnh giới theo năng lực của 1 duyên là: 


* Pakatipanissayapaccaya — Thường cận y duyên. 
Giải thích: 
Những duyên (paccaya) nào đã được giải thích ở những phần trước đây sẽ 
không nói lại nữa, ở đây chỉ trình bày những duyên nào chưa được nói đến mà thôi. 


(1), V/pãkapaccaya - Quả duyên: Đó là Quả danh, tức là 4 Danh uẩn làm 
duyên trợ lẫn nhau và trợ cho các sắc pháp đồng sinh với mình. Ở đây, Thức (Tâm) là 
Quả duyên (Vipäkapaccaya), còn Danh (Tâm sở) và Sắc đồng sinh với Thức ấy là Quả 
duyên sinh (Vipäkapaccayuppanna). 


(2), Ahãrapaccaya - Vật thực duyên: Đó là 4 loại Vật thực làm duyên trợ 
cho Danh-Sắc pháp đồng sinh với nhau. Ở đây, Thức (Tâm) là Vật thực duyên (Ähãra- 
paccaya), còn Danh (Tâm sở) và Sắc đồng sinh với Thức ấy là Vật thực duyên sinh 
(Âhãrapaccayuppanna). 

(3), /ndriyapaccaya - Căn duyên: Căn duyên bao gồm: 

- 5 Sắc tịnh (Pasädaripa) làm duyên trợ cho Ngũ thức (Pañcaviññäna). 


- Sắc mạng căn (RũpajMitindriya) làm duyên trợ cho Sắc hữu tình (Upädinnakarũpa). 
* Danh căn (Nãmaindriya) làm duyên trợ cho Danh-Sắc đồng sinh với mình. 


Ở đây gồm Thức (Tâm) là Căn duyên (Indriyapaccaya), còn Danh-Sắc là Căn 
duyên sinh (Indriyapaccayuppanna). 

(4), Viopayufapaccaya - Bắt tương ưng duyên: Nghĩa là pháp không kết 
hợp được với nhau theo 4 tính chất là: cùng sinh, cùng diệt, cùng đối tượng và cùng 
trú căn. Ở đây, Thức (Tâm) là Bất tương ưng duyên (Vippayuttapaccaya), còn Sắc đồng 
sinh với Thức ấy (ngay cả sinh ra trước) là Bất tương ưng duyên sinh (Vippayutta- 
Accayuppanna). 
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IV. NÃMARUPA - DANH-SẮC: 
Nămaripapaccayñ salãyafanatt - Danh-Sắc là duyên sinh Lục xứ. 


Lục xứ (Salayatana) là 6 Nội xứ (A/haf/ˆãyafana) hiện hữu được là do có Danh- 


Sắc làm duyên. 


* Danh (Näma) ở đây chính là các Tâm sở: 


Lakkhanädicatukka — Bốn tính chất của Danh: 


(1), Namanalakkhanarn: có đặc tính hướng đến đối tượng. 

(2), Sam/payogarasarn: có phận sự là kết hợp lẫn nhau và kết hợp với Thức. 
(3), Awn/bbhogapaccupaifhhãnairn: có quả hiện hữu là không tách khỏi tâm. 
(4) 


~x~~ 


4), Viñfñãnapadaffhänarm: có nhân gần là Thức. 


* Còn Sắc (Rũpa) ở đây chính là Nghiệp khởi sắc (Kammajaripa, trực tiếp) và 


Tâm khởi sắc (Cittajarũpa, gián tiếp): 


Lakkhanädicatukka — Bẫn tính chất của Sắc: 


1), uppanalakkhannaar: có đặc tính hoại diệt. 

2), V/&iranarasam: có phận sự là tách rời (với tâm) khỏi nhau được. 

3), Abyäkatapaccupafƒhãnarn: có quả hiện hữu là không nhận biết đối tượng. 
) 


( 
( 
( 
(4), Viñ/ñãnapadaffhãnain: có nhân gần là Thức. 


* Øan/ là các Tâm sở làm duyên trợ cho Lục xứ bao gồm 35 Tâm sở kết hợp 


trong 32 Hiệp thế quả tâm (Lokiyavipäkacitta). Sốc làm duyên trợ cho Lục xứ bao gồm 
các Nghiệp khởi sắc (Kammajaripa). 


* Xứ (Äyatana) nghĩa là vật nối, công cụ gắn kết, là nơi phát sinh của Tâm, 


Tâm sở và của Lộ trình tâm. Ở đây, Xứ là Duyên sinh pháp của Danh-Sắc nêu trên, 
bao gồm 6 Nội xứ (Ajjhattikäyatana), còn được gọi là Lục xứ (Sa|ãyatana). Đó là: Nhãn 
xứ (Cakkhvayatana), Nhĩ xứ (Sotãyatana), Tỷ xứ (Ghänãyatana), Thiệt xứ (Jivhayatana), Thân 
xứ (Kayãyatana) và Ý xứ (Manäyatana). 
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* Danh-Sắc là duyên sinh Lục xứ như sau: 
* Do có Nghiệp khởi sắclà  Nhãntịnhsắc nên Nhãn xứ hiện khởi. 
* Do có Nghiệp khởi sắc là Nhĩ tịnh sắc nên Nhĩ xứ hiện khởi. 
* Do có Nghiệp khởi sắc là Tỷ tịnh sắc nên Tỷ xứ hiện khởi. 
* Do có Nghiệp khởi sắc là  Thiệt tịnh sắc nên Thiệt xứ hiện khởi. 
* Do có Nghiệp khởi sắc là Thân tịnh sắc nên Thân xứ hiện khởi. 


Dvãdasangani - Mười Hai Chỉ 


* Do có 35 Tâm sở (kết hợp với 32 Hiệp thế quả tâm)nên  Ý xứ hiện khởi. 
Đặc biệt với Ý xứ (Manäyatana) này, các ngài có 2 ý kiến: 

(1), Các vị Chú giải sư (Atthakathacariya) và Sớ giải sư (Tikãcãriya) cho rằng Ý 
xứ bao gồm 32 Hiệp thế quả tâm. 
kiếp tâm mà thôi. Các ngài nêu lý do rằng Hộ kiếp tâm chính là Ý môn, trợ giúp cho 
Xúc (Phasa) và Thọ (Vedanä) sinh khởi. Điều này đúng với Phật ngôn: “fznañca 
pdicca đdhammme ca HppdjjadfiS° manoviHHANAM tinndin sangdfiHD  phasso 
phassapaccayä vedanä...”. Dịch là: “Ý thức hiện khởi dựa vào Ý môn và Pháp trần, khi cả 3 
pháp tụ hội nhau thì gọi là Xúc và Xúc làm duyên cho Thọ ...”. 


Lại nữa, trong phần trước có nói rằng Thức làm duyên sinh Danh-Sắc, tức là 
Hiệp thế quả tâm trợ giúp cho các Tâm sở và Nghiệp khởi sắc sinh khởi. Còn trong 
phần này lại nói Danh-Sắc làm duyên sinh Lục xứ, nghĩa là Danh gồm các Tâm sở làm 
duyên sinh Ý xứ là 32 Hiệp thế quả tâm và Nghiệp khởi sắc là 5 Sắc tịnh (Pasädaripa) 
làm duyên sinh Ngũ xứ (5 Äyatana). 

Tóm lại, phần trước nói rằng 7âm /ầm phát sinh Tâm sở, còn ở phần này thì 
Tâm sở làm phát sinh Tâm, vậy là thê nào? 

Điều này có thể giải thích rằng việc mà Đức Đạo Sư thuyết ra nội dung như 
thế là do năng lực của ông sanh duyên (%ña/ãtapaccay2). tức là sự đồng sinh, các 
pháp ấy sinh cùng nhau và còn dựa trên năng lực của /⁄Õ đương duyên (Aññamafifa- 
pacca/a). tức là sự nương tựa lẫn nhau của các pháp ấy. 

Nghĩa là Danh là các Tâm sở với Ý xứ là Hiệp thế quả tâm cùng sinh với 
nhau, chung nhau để sinh khởi. Do vậy nếu nói rằng Tâm sở đồng sinh, chung nhau 
sinh với Tâm hoặc nói rằng Tâm đồng sinh, chung nhau sinh với Tâm sở đều được cả. 
Đây là nói theo năng lực của ông sanh duyên (%ahajãfapaccaya) 

Nếu nói theo năng lực của /⁄ố ương duyên (Añ/ñamafñiñapacca2) thì ngoài 
việc Tâm và Tâm sở đồng sinh, chung nhau sinh, chúng còn nương tựa vào nhau, 
giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau. Nghĩa là Tâm sở hỗ trợ, giúp đỡ cho Tâm và Tâm cũng 
hỗ trợ, giúp đỡ cho Tâm sở vậy. 

Về phần 5 Sắc tịnh và 5 Xứ, chúng đều là cùng một loại sắc pháp như nhau. 
Nghĩa là khi nói trên nền tảng sắc pháp (samutthäna) thì gọi là Nghiệp khởi sắc 
(Kammajarũpa), còn khi nói theo công năng là vật nối, công cụ kết nối để phát sinh Lộ 
trình tâm thì gọi là Xứ (Äyatana). Khi có Sắc tịnh thì sẽ làm vật nối kết để khởi sinh 
Tâm, Tâm sở và Lộ trình tâm... 
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24 DUYÊN LIÊN HỆ ĐẾN DANH-SÁC 


Trong câu: Danh-Sắc là duyên sinh Lục xứ, khi nói đến sự liên hệ với 24 
duyên thì sẽ có tác dụng của 16 duyên là: 


*“ Hetupaccaya — Nhân duyên - Sahajätapaccaya — Đông sanh duyên 
- Añfiamafiñapaccaya — Hỗ tương duyên * Nissayapaccaya — Ÿ chỉ duyên 

- Purejãtapaccaya — Tiên sanh duyên * Pacchäjatapaccaya — Hậu sanh duyên 
*“Kqmmapaccaya — Nghiệp duyên * Vipakapaccaya — Quả duyên 

* Ahãrapaccaya — Vật thực duyên * ndriyapaccaya — Căn duyên 

- Jhãnapaccaya — Thiên duyên * Maggapaccaya — Đạo đuyên 

- §ampayuttapaccaya — Tương ưng duyên  “Vipayuffapaccaya- Bắt tương ưng duyên 
* Athipaccaya — Hiện hữu duyên - Avigatapaccaya — Bất ly duyên. 


Trong số 16 duyên này, những duyên nào đã được nói đến rồi sẽ không nói 
lại nữa, chúng ta chỉ đi tìm hiểu nội dung của những duyên chưa được đề cập đến 
mà thôi. 

(1), 2ure/ãtapaccaya - Tiên sanh duyên: Gồm có 2 dạng: 

- Sắc pháp sinh khởi trước làm duyên trợ, giúp đỡ cho Danh pháp sinh khởi. Ở 
đây 6 Trú căn (Vatthu) làm duyên sinh cho 7 Thức giới (Viññänadhätu) trong Thời 
thường nhật, do năng lực của Vật tiên sanh duyên (Vafhupurejãfappaccaya) 

* Ngũ trần (Ärammana) làm duyên sinh cho Lộ trình ngũ thức tâm (Pañcaviññäna- 
vithi) do năng lực của Cáẩn/ điển sanh duyên (Ärammanapurejãfapacca/a) 

Cả 2 dạng này đều làm duyên trợ do năng lực của 7/ên sanh duyên. 

(2), Pacchãjãtapaccaya - Hậu sanh duyên: Nói đến Danh pháp là Tâm và 
Tâm sở sinh khởi về sau là duyên trợ cho sắc pháp sinh khởi trước đó. 

Ví dụ cụ thể trong trường hợp này là Nhãn thức (Cakkhuviññãna) và 7 Tâm sở 
đồng sinh đều thuộc về danh pháp, sinh khởi về sau, làm duyên trợ cho Nhấn tịnh 
sắc (Cakkhupasädarũpa) đã sinh ra trước, khiến cho trụ vững tốt đẹp. 

3), Kamưmapaccaya - Nghiệp duyên: Gồm có 2 dạng: 

- Tác ý làm duyên trợ cho Danh-Sắc đồng sinh với Tác ý này, gọi là Øông san/# 
nghiệp duyên (Saha/Afakainmapacca/⁄4). 

* Tác ý sinh khởi khác thời điểm (tức là đã diệt đi) làm duyên trợ cho Danh-Sắc 
sinh khởi do nương vào nghiệp là tác ý đã diệt rồi đó, gọi là 7 ø#ời nghiệp duyên 
(Nănakkhanikakammapaccay4). 

Cả 2 dạng này đều làm duyên trợ do năng lực của Mø//ệp duyên. 
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(4), /hãnapaccaya - Thiên duyên: Nói đến 5 Thiền chỉ là Tầm, Tứ, Phi, Lạc 
và Nhất tâm làm duyên trợ cho Danh-Sắc đồng sinh với mình. 

Ví dụ cụ thể trong trường hợp này là 5 Thiền chỉ trong Tục sinh tâm làm 
duyên trợ cho Tục sinh thức, Tâm sở kết hợp và Nghiệp khởi sắc tại Thời tục sinh. 
Còn trong Thời thường nhật là nói đến 5 Thiền chỉ trong các Quả tâm (Vipäkacitta) làm 
duyên trợ cho Quả tâm, Tâm sở kết hợp và Tâm khởi sắc. 


(5), Aaøøapaccaya - Đạo duyên: Nói đến 9 Đạo chỉ (tức là 9 Tâm sở) gồm 
có: Tuệ, Tầm, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Tấn, Niệm, Nhất tâm và Tà 
kiến làm duyên trợ cho Danh-Sắc đồng sinh với mình. 


Ở đây, các Đạo chỉ trong 17 Hữu nhân tục sinh tâm (Sahetukapatisandhicitta) 
làm duyên trợ cho 17 Hữu nhân tục sinh tâm, Tâm sở kết hợp và Nghiệp khởi sắc tại 
Thời tục sinh. Còn trong Thời thường nhật, các Đạo chi trong 17 Hữu nhân tục sinh 
tâm làm duyên trợ cho 17 Hữu nhân tục sinh tâm, Tâm sở kết hợp và Tâm khởi sắc. 


V. SALÄYATANA - LỤC XỨ: 
Salayafanapaccayä phasso — Lục xứ là duyên sinh Xúc. 


Xúc (Phassa) hiện hữu được là do có Lục xứ làm duyên. 


Lakkhanädicatukka — Bốn tính chất của Lục xứ: 
(1), Âyafanalakkharnam: có đặc tính tiếp nối. 
(2), 2assanãdirasam: có phận sự là sự thấy, v.v... 
(3), Vahudvarabhavapaccupaffhãnarn- có quả hiện hữu là trú căn và môn. 
(4), Nãmaripapadaffhãnain: có nhân gần là Danh-Sắc. 
Trong phần trước, 6 Nội xứ (Ajjhattikayatana) gồm có: Nhãn xứ, Nhĩ xứ, Tỷ xứ, 
Thiệt xứ, Thân xứ và Ý xứ, là Duyên sinh pháp (Paccayuppannadhamma) của Danh-Sắc. 
Còn trong phần này, Lục xứ (Salãyatana), cũng là 6 Nội xứ, làm Duyên pháp 
(Paccayadhamma) giúp cho Xúc (Phassa) sinh khởi. 
* Xúc là Duyên sinh pháp của Lục xứ bao gồm 6 loại Xúc, đó là: 
° Nhãn xúc (Cakkhusamphassa) hiện hữu được là docó Nhãấnxứ làm duyên. 
*_ Nhĩ xúc (Sotasamphassa) hiện hữu được làdocó Nhĩxứ làm duyên. 
»_ Tỷ xúc (Ghãnasamphassa) hiện hữu được làdocó Tỷ xứ làm duyên. 
° Thiệt xúc (Jvhäsamphass) hiện hữu được làdocó Thiệtxứ làm duyên. 
° Thân xúc (Kâyasamphassa) hiện hữu được làdocó Thânxứ làm duyên. 
. Ý xúc (Manosamphassa) hiện hữu được là do có Ý xứ làm duyên. 
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* Cả 6 loại Xúc này đều có chỉ pháp là Xúc Tâm sở (Phassacetasika) kết hợp 
trong 32 Hiệp thế quả Tâm. Trong đó, 5 loại Xúc đầu tiên là Xúc tâm sở theo tuần tự 
trong 10 Ngũ song thức tâm (Dvipañcaviññänacitta), còn Ý xúc là Xúc tâm sở trong 22 
Hiệp thế quả tâm còn lại. 

* Pháp tánh xúc chạm đồi tượng gọi là xúc, nhưng không chỉ là việc tiếp xúc, 
đụng chạm giữa 2 vật mà thôi. Ở đây muốn nói rằng có đến 3 pháp cùng lúc tiếp xúc 
với nhau. Ba pháp đó là: Đắi tượng (Ärammana), Trú căn (Vatthu) và Thức (Viññãna). 
Khi Đối tượng tiếp xúc với Trú căn thì không phải là sự xúc chạm không không vậy 
thôi, mà có Thức sinh khởi ngay lúc ấy, cho nên có cả thảy 3 pháp xúc chạm nhau. 


Trong Mdãnavagsa, Tương Ưng Bộ Kính có ghi: 


“CakkhUfica paficca rHpe ca Hppdjjdfi cakkhuviñianam tinna9l sangafi phasso. 
Sofdica  pdficca sadde c HDpdjjdfi sofaviiianam  tipnam sangafi phasso. 
Ghanañca pdaficca gandhe ca Hppdjjdfi ghữnaviiñdnan' finnaml sangafi phasso. 
Jivhuñca pdficca rase ca Hppdjjadfi jivhawiifdnudan tinnatn sangaflL phasso. 


Kayaica pda[icca pho††habbe ca Hppdjjdfi kãñyaviHiaãnarm tỉinnam sangafiẦ phasso. 

Manañca pdfcca dhamme ca HDpdJdfH manoviildnarn tinnart sangafi phasso”. 
“Nhãn thức hiện khởi dựa vào Nhãn môn và Sắc trần, khi cả 3 pháp tụ hội nhau thì gọi là Xúc. 
“Nhĩ thức hiện khởi dựa vào Nhĩ môn và Thỉnh trần, khi cả 3 pháp tụ hội nhau thì gọi là Xúc. 


'Ý thức hiện khởi dựa vào Ý môn (Bhavahgacitta - Hộ kiếp tâm) và Pháp trần, khi cả 3 pháp tụ 
hội nhau thì gọi là Xúc”. 
* Khi nói theo cảnh giới là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới thì Lục xứ duyên 
Xúc có diễn tiến như sau: 

* Trong 11 cõi Dục giới có đủ cả 6 Nội xứ nên có đủ cả 6 Xúc. 

* Trong 15 cõi Sắc giới (trừ Cõi Vô tưởng) chỉ có 3 Nội xứ là Nhãn xứ, Nhĩ 
xứ và Ý xứ, nên cũng chỉ có 3 Xúc là Nhãn xúc, Nhĩ xúc và Ý xúc. Còn ở cõi Vô 
tưởng thì không có Nội xứ nào cả nên cũng không có Xúc nào sinh khởi. 

* Trong 4 cõi Vô sắc giới chỉ có 1 Nội xứ là Ý xứ nên chỉ có 1 Xúc là Ý Xúc. 


24 DUYÊN LIÊN HỆ ĐẾN LỤC XỨ 


Trong câu: Lục xứ là duyên sinh Xúc, khi nói đến sự liên hệ với 24 duyên thì 
sẽ xem xét đến từng Xứ, cụ thể như sau: 


1, Nhãn xứ (Cakkhvãyafana) làm duyên sinh cho Nhãn xúc (Cakkhusamphassa) 
do năng lực của 6 duyên: 
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- Purejãtapaccaya — Tiên sanh duyên “ Nisayapaccayd — Y chỉ duyên 
“ ndriyapaccaya — Căn duyên ° fippayuffapaccaya — Bái tương ưng duyên 
* Atthipaccaya — Hiện hữu duyên “ Avigatapaccaya — Bát ly duyên. 


2, Nhĩ xứ (Sotäyafana) làm duyên sinh cho Nhĩ xúc (Sotasamphassa). 

3, Tỷ xứ (Ghãnãyøfana) làm duyên sinh cho Tỷ xúc (Ghãnasamphassa). 

4, Thiệt xứ (Jivhãyafana) làm duyên sinh cho Thiệt xúc (Jivhäsamphassa). 

5, Thân xứ (Kãyäyøfana) làm duyên sinh cho Thân xúc (Kãyasamphassa), cả 4 Xứ 
này đều do năng lực của 6 duyên giống như vừa nêu trên. 


6, Ý xứ (Manäyafana) bao gồm 22 Hiệp thế quả tâm (trừ 10 Ngũ song thức) làm 
duyên sinh cho Ý xúc (Manosamphassa) do năng lực của 9 duyên: 


- Sahajãtapaccaya — Đông sanh duyên - Afñifiamafifiapaccaya — Hỗ tương duyên 
° Nissayapaccaya — Ÿ chỉ duyên * Vipakapaccaya — Quả duyên 
* lhãrapaccaya — Vật thực duyên *“ ndriyapaccaya — Căn duyên 


“ Sampayuffapaccaya — Tương ưng duyên  “Aithipaccaya~ Hiện hữu duyên 
“ Avigafapaccaya — Bát ly duyên. 
Nội dung của các duyên này đã được giải thích ở phần trước hết rồi nên 
không phải nêu lại ở đây nữa. 


VI. PHASSA - XÚC: 


Phassapaccayä vedanäa — Xúc là duyên sinh Thọ. 


Thọ (Vedanä) hiện hữu được là do có Xúc làm duyên. 
Lakkhanädicatukka — Bốn tính chất của Xúc: 


(1), 2husanalakkhano: có đặc tính xúc chạm đối tượng. 

(2), 6aighaffanaraso: có phận sự là tạo việc xúc chạm. 

G), Sajgafipaccupafƒhãno: có quả hiện hữu là tụ hội đối tượng, trú căn và thức. 
( 


Trong phần trước, Xúc là Duyên sinh pháp (Paccayuppannadhamma) của Lục 
xứ, đó là 6 Nội xứ. Còn trong phần này, Xúc cũng là 6 Nội xứ, là Duyên pháp 
(Paccayadhamma) làm sinh khởi Thọ (Vedanã). Và Thọ ở đây chính là 6 Thọ được khởi 
sinh từ 6 Xúc, cụ thể là: 


» Thọ sinh do Nhãn xúc làm duyên gọi là Cakkhusamphassajãvedana - Thọ nhãn xúc sinh. 
* Thọ sinh do Nhĩ xúc làm duyên gọi là Sotasamphassajävedanä - Thọ nhĩ xúc sinh. 

* Thọ sinh do Tỷ xúc làm duyên gọi là Ghãnasamphassajavedanä - Thọ tỷ xúc sinh. 

* Thọ sinh do Thiệt xúc làm duyên gọi là Jivhäsamphassajãvedanä - Thọ thiệt xúc sinh. 
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» Thọ sinh do Thân xúc làm duyên gọi là Kayasamphassajävedanä - Thọ thân xúc sinh. 
* Thọ sinh do Ý xúc làm duyên gọi là Manosamphassajãvedanã - Thọ ý xúc sinh. 
* Pháp thụ hưởng đối tượng gọi là Thọ, đó là cảm giác, cảm nhận đối tượng. 
Có 3 loại Thọ chính: Thọ lạc (Sukhavedanä), Thọ khổ (Dukkhavedanä) và Thọ xả (Upekkhã- 
vedanä). Ngoài ra, Thọ còn phân biệt đến 5 loại: 
- Thọ lạc (Sukhavedanä) - Thọ khổ (Dukkhavedanä) 


° Thọ hý (Somanassavedanä) » Thọ ưu (Domanassavedanä) 
° Thọ xả (Upekkhävedanä). 


* Nếu dựa trên Môn (Dvãra), tức là cửa ngõ để Thọ sinh khởi thì có đến 6 loại 
Thọ sinh khởi theo 6 Môn như đã nói ở trên. Chẳng hạn như Thọ sinh khởi ở Nhãn 
môn (Cakkhudvära) gọi là 7o nhấn xúc sính (Cakkhusaimphassa/ãvedanäj, v.v... 


Trong đó, 4 loại Thọ đầu tiên đều là Thọ xả (Upekkhävedanä), đó là: 7ø ø“ấn 
xúc sính, Thọ nhĩ xúc sinh, Thọ tỷ xúc sinh và Thọ thiệt xúc sính. Còn Thọ sinh khởi 
qua Thân môn, gọi là 7ø /ñân xúc sín/ sẽ là 1 trong 2 loại: Thọ lạc (Sukhavedanä) 
hoặc Thọ khổ (Dukkhavedanä). Nghĩa là khi thân thể xúc chạm với đối tượng tốt 
(it†hãrammana) thì sẽ phát sinh Thọ lạc, còn nếu thân thể xúc chạm với đối tượng 
không tốt (anitthärammana) thì sẽ phát sinh Thọ khổ. 


Đối với Thọ sinh khởi qua Ý môn, gọi là 7⁄ø ý xớc s/n/. Nếu tâm ý gặp đối 
tượng tốt, phát sinh sự hoan hỷ, hài lòng thì đó là Thọ hỷ (Somanassavedanä), còn nếu 
gặp phải đối tượng không tốt, phát sinh phiền muộn, không hài lòng thì đó là Thọ ưu 
(Domanassavedanä). Và khi thụ hưởng đối tượng trung bình, không phát sinh vui hoặc 
buồn thì gọi là Thọ xả (Upekkhävedanä). 


Cả 6 loại Thọ được nêu trên đây ám chỉ đến Thọ tâm sở kết hợp trong 32 
Hiệp thế quả tâm mà thôi. Sở dĩ như thế là do nương vào các Quả thức (Vipäka- 
viññäna), tức là các tâm làm Duyên sinh pháp của Hành. Các Hiệp thế quả tâm này 
chỉ có tối đa 4 loại Thọ mà thôi, đó là: Thọ lạc, Thọ khổ, Thọ hỷ và Thọ xả, không có 
Thọ ưu. 

Xúc và Thọ đều là Tâm sở cả, luôn kết hợp với nhau và kết hợp với Tâm; dẫu 
thế chúng vẫn làm duyên cho nhau do năng lực của Đồng sanh duyên và Hỗ tương 
duyên, giỗng như duyên hệ giữa Tâm với Tâm sở mà đã nêu trong phần Danh sắc 
duyên sinh Lục xứ Vậy. 

Trong câu: Xúe là duyên sinh Thọ, khi nói đến sự liên hệ với 24 duyên thì sẽ 
có tác dụng của 8 duyên là: 
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- Sahajãtapaccaya — Đông sanh duyên - Añfiamafiñapaccaya — Hỗ tương duyên 

* Nissayapaccaya — Ÿ chỉ duyên * Vipakapaccaya — Quả đuyên 

* Ahãrapaccaya — Vật thực duyên “ Sanpayuffapaccaya — Tương ưng duyên 
* Athipaccaya — Hiện hữu duyên - Avigatapaccaya — Bất ly duyên. 


VII. VEDANÄ - THỌ: 
Phassapaccayä vedana — Xúc là duyên sinh Thọ. 


Thọ (Vedanä) hiện hữu được là do có Xúc làm duyên. 
Lakkhanädicatukka — Bốn tính chất của Thọ: 


(1), Anubhavanalakkhanä: có đặc tính hưởng thụ đối tượng. 
(2), Visayarasasambhogarasä: có phận sự biết vị của đối tượng. 
(3), Sukhadukkhapaccupaffhänã: có quả hiện hữu là lạc và khổ. 
(4), PÖassa,padaffhänã: có nhân gần là Xúc. 
Trong phần trước, Thọ là Duyên sinh pháp (Paccayuppannadhamma) của Xúc, 
đó là Thọ nhãn xúc sinh, ..., Ý nhãn xúc sinh. 


Trong phần này Thọ là Duyên pháp (Paccayadhamma) trợ giúp cho Ái (Tanhã) 
sinh khởi, bao gồm 6 Thọ. 


Ái sinh khởi do có Thọ làm duyên, tức là Ái là Duyên sinh pháp của Thọ, 
chính là Tham tâm sở (Lobhacetasika). 


Khi có Lạc thọ (Sukhavedan3) tất sẽ có sự ham thích nơi cảm giác ấy và sẽ có 
sự mong cầu cảm giác thích thú ấy tồn tại dài lâu, hoặc mong muốn sung sướng hơn 
nữa. Như vậy gọi là Lạc thọ làm duyên sinh Ái. Sở dĩ như thế bởi vì mọi chúng sinh 
đều ghét khổ và thích lạc giống nhau cả. 

Khi Khổ thọ (Dukkhavedanä) hiện hữu sẽ làm duyên sinh Ấi, nghĩa là có sự 
mong muốn cho khổ đó biến mất đi và tầm cầu sự sung sướng hãy đến. Do vậy mới 
gọi là Khổ thọ làm duyên sinh Ái. 

Khi Xả thọ (Upekkhävedan3) hiện hữu cũng sẽ làm duyên sinh Ái. Do nghĩ rằng 
dẫu không phải là lạc, nhưng khi không gặp khổ thì như thế này cũng tốt rồi, cho nên 
mong muốn sao cho khổ đừng đến quấy rầy và ước muốn cảm thọ Xả này tổn tại 
thêm nữa và nếu có Lạc thọ đến thì càng tốt hơn. Do vậy nên gọi là Xả thọ làm 
duyên sinh Ái. 

Ái được nói đến có nhiều dạng: 


1, Nói theo đối tượng: Ái chính là sự thích thú, muốn được, dích mắc vào 6 
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trân cảnh: 


- Sắc ái (Rũpatanhã) thích thú, dích mắc vào Sắc trần (Rũpãrammana). 

- Thinh ái (Saddatanhä) thích thú, dích mắc vào Thinh trần (Saddärammana). 

* Hương ái (Gandhatanhã) thích thú, dích mắc vào Hương trần (Gandhärammana). 
* Vị ái (Rasatanhä) thích thú, dích mắc vào Vị trần (Rasärammana). 

- Xúc ái (Photthabbatanhä) thích thú, dích mắc vào Xúc trần (Photthabbärammana). 
- Pháp ái (Dhammatanhã) thích thú, dích mắc vào Pháp trần (Dhammärammana). 


2, Nói theo trạng thái diễn tiến: Sự thích thú, muốn được, dích mắc vào 6 
trần cảnh có 3 trạng thái diễn tiến gọi là Dục ái (Kãmatanhä), Hữu ái (Bhavatanhä) và 
Phi hữu ái (Vibhavatanhä). Cụ thể là: 

a, Dục ái (Kãmafanhä): Sự thích thú, muôn được, dính mắc vào 6 trần cảnh, 
liên quan đến Ngũ dục tăng trưởng (5 Kãmaguna), không kết hợp với Thường kiến 
(Sassataditthi) và Đoạn kiến (Ucchedaditthi). 

b, /ớu ái (Bhavafan/2): Sự thích thú, muốn được, dính mắc vào 6 trần 
cảnh, kết hợp với một quan kiến nào đó dưới đây: 


- Dính mắc vào Dục hữu (Kãmabhava) được sinh làm người, chư thiên. 
- Dính mắc vào Sắc hữu (Rũpabhava) được sinh thành Sắc giới phạm thiên. 


- Dính mắc vào Vô sắc hữu (Aripabhava) được sinh thành Vô sắc giới phạm thiên. 

+ Dính mắc vào Nhập định (Jhãnasamapatt) chứng đắc Sắc giới thiền, Vô sắc giới thiền. 

- Dính mắc vào bản ngã, cho rằng mọi chúng sinh có tự ngã riêng mình và bản ngã 
đó không bị biến diệt đi đâu. Khi chết thì chỉ có thân thể hoại diệt mà thôi, tự ngã là 
con người thì sẽ sinh thành người tiếp tục. Tự ngã là con vật thì chết đi cũng sinh làm 
con vật ấy nữa, không có sự biến đổi nào cả. Tri kiến như thế gọi là Thường kiến 
(Sassataditthi). 


c, Phí hữu ái (Wibhavatanh2): Sự thích thú, muôn được, dính mắc vào 6 trần 
cảnh, kết hợp với Đoạn kiến (Ucchedaditthi). Nghĩa là dính mắc vào tà kiến cho rằng 
vạn vật trên thế gian đều có tự ngã và tự ngã ấy không trường tồn vĩnh viễn mà phải 
hoại diệt đi. Thậm chí mọi việc làm, hành động tốt xấu, tức là nghiệp thiện hoặc 
nghiệp bất thiện đều sẽ triệt tiêu cả thảy. Ngay cả người nào cho rằng Niết-bàn là 
hữu ngã rồi mong cầu đạt đáo Niết-bàn ấy thì sự mong cầu ấy cũng được gọi tên là 
hi hữu ái. 

Tóm lại, nói theo trạng thái diễn tiến nơi 3 loại Ái thì bao gồm: 


- Một nhóm theo Đoạn kiến, thấy sự vật rồi sẽ hoại diệt, triệt tiêu. 
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* Một nhóm theo Thường kiến, thấy sự vật trường tổn vĩnh viễn. 
* Một nhóm không màng đến Thường kiến hay Đoạn kiến tí nào cả. 

3, Nói một cách chỉ tiết: Theo phân tích chỉ tiết, tỉ mỉ thì Ái có đến 108 loại: 
6 Đối tượng x 3 loại Ái (6x3) = 18 loại Ái 


18 loại Ái x (Bên ngoài + Bên trong) (18x2) = 36 loại Ái 
36 loại Ái x 3 Thời (Quá khứ + Hiện tại + Vị lai) = (36x3) = 108 loại Ái. 


Thọ làm duyên Ái này chỉ làm duyên được đối với người còn phiền não 
(kilesa), trầm luân (ãsava) mà thôi. Còn với những bậc đã đoạn tận phiền não, dứt khỏi 
trầm luân thì Thọ không thể làm duyên để Ái sinh khởi được. 

Lại nữa, trong C#ó g/4/ Trung Bộ Kính có nói rằng sự vui thích, dính mắc 
trong việc tu tiến Thiền định và Thiền tuệ cũng được gọi là Pháp ái (Dhammatanhä). 
Như Pä|i đã nêu: 

“Dhamumarägena dhammanandlydtl padadvayehi samafhavipassanasu 
chundarägo vuffo”. 

Đức Thế Tôn nói đến sự vui thích và dính mắc trong việc tu tiền Thiển định 
và Thiền tuệ bằng 2 từ: “đhammaraäga và dhammmanandi". Như vậy, Dục (Chanda) và 
Tham ái (Rãpa) sinh khởi trong việc tu tiến Thiền định và Thiển tuệ gọi là Pháp ái 
(Dhammatanh3). 


24 DUYÊN LIÊN HỆ ĐẾN THỌ 


Trong câu: Thọ là duyên sinh Ái, khi nói đến sự liên hệ với 24 duyên thì sẽ có 
tác dụng của duy nhất 1 duyên là: Pzkz/upanissayapaccaya — Thường cận y duyên. 


VIII. TANHÄ - ÁI: 
Tanhãpaccayä upñdãnam — Ái là duyên sinh Thủ. 
Thủ (Upädäna) hiện hữu được là do có Ái làm duyên. 
Lakkhanädicatukka — Bốn tính chất của Ái: 


(1), efulakkhanã: có đặc tính là nhân của tất cả khổ. 

(2), ABblimandanarasã: có phận sự là vui thích, dính mắc vào đối tượng, 
cảnh giới, sự hiện hữu. 

(3), Aftabhãvapaccupaffhãnä: có quả hiện hữu là không no đủ nơi đồi tượng. 

(4), Vedanäpadaffhãnã: có nhân gần là Thọ. 
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Trong phần trước, Ái là Duyên sinh pháp (Paccayuppannadhamma) của Thọ, đó 
là 3 Ái, 6 Ái hay 108 Ái. Trong phần này Ái là Duyên pháp (Paccayadhamm) trợ giúp 
cho Thủ (Upädãna) sinh khởi, bao gồm 4 Thủ: Dục thủ, Kiến thủ, Giới cấm thủ và Ngã 
thủ. 

1, Dục thủ (Kãmupñdãna): Pháp bám víu, dính mắc vào 6 trần cảnh, chỉ pháp 
chính là Tham tâm sở (Lobhacetasika). 


2, Kiến thú (Difthupñdãna): Pháp bám víu, dính mắc vào quan kiến sai lệch là 
3 loại Tà kiến cố định (Niyatamicchaditthi), 62 loại Tà kiến và 10 loại Tà kiến cực đoan 
(Antagoahikamicchaditthi). Chi pháp chính là Tà kiến tâm sở (Ditthicetasika) trong 4 Tham 
căn tâm hợp với tà kiến mà không phải là Tà kiến trong Giới cắm thủ và Thân kiến. 

3, Giới cắm thủ (Silabbatupñdäna): Pháp bám víu, dính mắc vào sự thực hành 
sai trái, chẳng hạn sống như loài bò, giống con chó, v.v... rồi cho rằng việc thực hành 
của mình dẫn đến giải thoát, giác ngộ. Chi pháp chính là Tà kiến tâm sở. 

4, Ngã thú (Atavadupadãna): Pháp bám víu, dính mắc vào danh sắc, ngũ uẩn 
cho là ta, của ta hay tự ngã của ta. Chi pháp chính là Tà kiến tâm sở (Thân kiến). 

Giải thích: 

(1), Ở phần Dực zhú là sự bám víu, dính mắc vào 6 trần cảnh hay 6 đối 
tượng, đó là các Vật dục (Vatthukäma), bao gồm: Sắc dục thủ (Rũpakãmupädäna), Thỉnh 
dục thủ (Saddakãamupadäna), Hương dục thủ (Candhakãmupadäna), Vị dục thủ (Rasa- 
kãmupädãäna), Xúc dục thủ (Photthabbakãämupadãäna), Pháp dục thủ (Dhammakãmupädäna). 

(2), Ở phần Wiền hú là sự bám víu, dính mắc vào các Tà kiến, bao gồm: 

a, Tà kiến cô định (Mi/atamicchãrdlfh¡): gồm có 3 loại, đó là: 

* Vô nhân kiến (Ahefukadf/j: Tà kiến cho rằng chúng sinh đang sinh sống 
không do một nhân nào mà hiện khởi cả (không tin vào nhân). 

* Vô hữu kiến (Nafffiikadifhj): Tà kiến cho rằng chúng sinh dẫu làm việc gì 
cũng không có quả phải nhận (không tin vào quả). 

* ⁄ô hành kiến (A&iiyadiffhj: Tà kiến cho rằng chúng sinh dẫu làm việc gì 
cũng không tựu thành phước hay tội gì cả (không tin vào cả nhân lẫn quả). 

b, 62 7à kiến (Micchadlffh;: được chia thành 2 nhánh lớn là: 18 Pubbanta- 
kappikaditthi và 44 Aparantakappikaditthi. 

* Quá khứ tối sơ kiến (Pubbaniakapp/kadlffh/): Không tin vào nhân (hetu) trong 
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quá khứ, gồm có 18 luận chấp: 

- Šassafadl/ffhí: Chủ trương Thường trú luận, cho rằng ngã (attä) và thế giới 
(loka) là thường còn, có 4 luận chấp. 

- Ekaccasassatekaccãsassatadlffh¡: Chủ trương Thường trú luận một phần, 
Vô thường luận một phần, cho rằng ngã và thế giới có một số là thường còn và một 
số là vô thường, có 4 luận chấp. 

- Antãnantikadlffhi: Chủ trương Hữu biên Vô biên luận, cho rằng thế giới 
hữu biên và vô biên, có 4 luận chấp. 

- Amarãwikkhep/kadifhi: Chủ trương Ngụy biện luận, trườn uốn như con 
lươn, có 4 luận chấp. 

- Adhiccasamuppannikadiffhi: Chủ trương Vô nhân luận, chấp ngã và thế 
giới không do nhân nào sinh ra cả, có 2 luận chấp. 


* 7ương lai kiến (Aparantakapp/kadifflh): Không tin vào quả (phala) trong tương 
lai, gồm có 44 luận chấp: 


~T~~ ~ 


- §afññivãdadfƒfhí: Chủ trương Hữu tưởng luận, cho rằng ngã không bị hoại 
diệt, sau khi chết tưởng vẫn còn, có 16 luận chấp. 

- Asañfivãdadlffh¡: Chủ trương Vô tưởng luận, cho rằng ngã không bị hoại 
diệt, sau khi chết tưởng không còn, có 8 luận chấp. 

- Nevasaffinasaffivadadlffñ¡: Chủ trương Phi hữu tưởng phi vô tưởng 
luận, cho rằng ngã không bị hoại diệt, sau khi chết tưởng không còn cũng không phải 
không còn, có 8 luận chấp. 

- Ucchedadiffhi: Chủ trương Đoạn diệt luận, cho rằng chết là hết, có 7 
luận chấp. 

- DWhadhammanibbãnavadadlffhi: Chủ trương Niết-bàn hiện tại luận, cho 
rằng Niết-bàn có mặt trong hiện tại, có 5 luận chấp. Đó là: xem Ngũ dục tăng trưởng 
(Pañcakãämaguna) là Niết-bàn, xem Đệ nhất thiền (Pathamajjhäna), Đệ nhị thiền (Dutiyaj- 
jhãna), Đệ tam thiền (Tatiyajjhäna), Đệ tứ thiền (Catutthajjhäna) là Niết-bàn. 


c, 70 7à kiến cực đoan (Antagsahikamicchädlffh/): Không tin vào nghiệp và 
quả của nghiệp, gồm 10 loại: 
* Naffhi dinnam: Cho rằng việc làm phước, cúng dường không có quả. 
* Naffhi yiffham: Cho rằng việc tôn kính, lễ lạy không có quả. 
* Naffhi hufam: Cho rằng việc chào đón, tiếp rước không có quả. 
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* NaWhí sukatadukkatãnam kammãnam phalam vipäako: Cho rằng việc làm 
tốt, việc làm xấu không có quả. 

* Naffh/ ayam loko: Cho rằng không có kiếp này (không có chúng sinh từ nơi 
khác đến sinh nơi này). 

* Naffhi para loko: Cho rằng không có kiếp khác (không có chúng sinh từ nơi này 
đi sinh nơi khác). 

* Naffh mãtã: Cho rằng không có công đức của mẹ. 

* Naffhi pifã: Cho rằng không có công đức của cha. 

* Naffhi saftã opapät/kã: Cho rằng không có loài chúng sinh hóa sinh. 

* Nafh/ loke samanabrahmainã samagsatã sammã pafjpannã: Cho rằng không 
có sa-môn, bà-la-môn, là những người tự mình thấy rõ đời này, đời sau, thực hành 
đúng chánh pháp và chỉ rõ cho người khác hành theo. 


(3), Ở phần Giới cấm thú là sự thực hành, là lối sống như bò, như chó, v.v... 
Sở dĩ họ sống như thế vì có suy nghĩ rằng việc mình đang là con nợ, không có tiền 
bạc, của cải, không có khả năng kiếm tiền để trả nợ; nhưng nếu trao mình cho chủ 
nợ sai bảo làm việc thì có thể trả được nợ nần. Họ cho rằng mình đã làm nhiễu tội 
lỗi, nếu chịu làm theo những gì khó khăn, gian khổ như các loài súc sinh thì sẽ trả 
được những món nợ là tội lỗi mà mình đã tạo. Do khi đã có tư tưởng sai lầm như 
thế, họ sống đời sống như bò, như chó,... trong kiếp này để chuộc lại lỗi lầm quá khứ 
và trong kiếp sau sẽ không sinh làm các loài súc sinh như thế nữa. 

(4), Ở phần gã hú là sự bám víu, dính mắc vào bản ngã, vào Thân kiến 
(Sakkayaditthi), được phân chia theo 5 uẩn, thành 20 loại: 

* Sắc uấn (ũpakthand2): Xem sắc là tự ngã, tự ngã là có sắc, sắc ở trong tự 
ngã, tự ngã ở trong sắc. 

*7họ uẩn (Wedanakkhand2): Xem thọ là tự ngã, tự ngã là có thọ, thọ ở trong 
tự ngã, tự ngã ở trong thọ. 

* Tưởng uẩn (SañiñäkkhandJa): Xem tưởng là tự ngã, tự ngã là có tưởng, tưởng 
ở trong tự ngã, tự ngã ở trong tưởng. 

* Hành uẩn (Saikharakkhanda): Xem hành là tự ngã, tự ngã là có hành, hành 
ở trong tự ngã, tự ngã ở trong hành. 

*7húức uẩn (Viñfñãnakkhandha): Xem thức là tự ngã, tự ngã là có thức, thức ở 
trong tự ngã, tự ngã ở trong thức. 

Tất cả mọi chúng sinh trừ các bậc Thánh nhân đều có Thân kiến hết thảy, 
cho nên Thân kiến được xem là một loại Tà kiến phổ thông, thông thường đối với 
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mọi người, ai ai cũng có cả, vì vậy chính Thân kiến này còn được gọi là dòng giống 
của các loại Tà kiến khác. 


SỰ KHÁC NHAU GIỮA ÁI VÀ THỦ 

Trong bộ 46//dhammatthavibhävinifiKã có ghì: 

“Etthq ca dubbalatanha nãma balavafi upãdãnãndaụ”. 

kề) đây, ái có năng lực yếu thì gọi là ái, ái có năng lực mạnh thì gọi là thủ”. 

Lại nữa: 

“Pariyesanadukkhamilam tanhã  ãrakkhadukkhamilamm  upãdãnan tỉ 
dydI1€f€SdI1 ViSeS0”. 

“Ái có khổ trong việc tầm cầu làm căn để, thủ có khổ trong việc gìn giữ làm căn để”. 

Ái chính là sự thích thú, hài lòng khi gặp đối tượng lần đầu, còn Thủ là sự 
dính mắc, bám víu không dứt vào đối tượng đã biết. Ái là mong muốn đối tượng mà 
bản thân chưa có, còn Thủ là sự dính mắc, bám víu đối tượng mà tự thân đã có, 
không chịu buông bỏ. Cho nên có sự so sánh rằng Ái giống như cây cối còn nhỏ, dễ 
dàng nhổ bỏ còn Thủ giống như cây cối to lớn, rễ bám sâu vào lòng đất, khó mà 
bứng đi được. 

Kết luận: 

* Những người có đức tính ít tham muốn, không cầu đắc gì nhiều, gọi là 
Thiểu dục (Appicchatäguna), là pháp đối nghịch với Ái sẽ giúp cho Ái giảm thiểu năng 
lực xuống. 

* Những người có đức tính biết đủ, biết vừa lòng với những gì mình đang có, 
hài lòng với những gì mình kiếm được tùy theo khả năng và đúng theo các Thiện 
hành (Sucarita), gọi là Tri túc (Santutthiguna), là pháp đối nghịch với Thủ, sẽ giúp cho 
Thủ giảm thiểu năng lực xuống và có công đức lớn đối với tự thân cũng như với 
người khác. 


24 DUYÊN LIÊN HỆ ĐẾN ÁI 


Trong câu: 4i là duyên sinh Thú, khi nói đến sự liên hệ với 24 duyên thì sẽ 
phân thành 2 loại như sau: 


(1), Ái làm duyên cho Dục thủ (Kãmupädäna) do năng lực của duy nhất một 
duyên là: Upanissayapaccaya — Cận y duyên mà thôi. 
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(2), Ái làm duyên cho Kiến thủ (Ditthupädana), Giới cấm thủ (Silabbatupädãäna), 
Ngã thủ (Attavadupadäna) do năng lực của 7 duyên: 
*“ Hetupaccaya — Nhân duyên - Sahajãtapaccaya — Đông sanh duyên 
- Añfiamafiapaccaya — Hỗ tương duyên * Nissayapaccaya — Y chỉ duyên 
“ Sưmpayuffapaccaya — Tương ưng duyên * Athipaccaya — Hiện hữu duyên 
- Avigatapaccaya — Bất ly duyên. 


IX. UPÄDÃNA - THỦ: 
Upadanapaccayä bhavo — Thủ là duyên sinh Hữu. 
Hữu (Bhava) hiện hữu được là do có Thủ làm duyên. 
Lakkhanädicatukka — Bốn tính chất của Thủ: 
(1), Gahanalakkhanam: có đặc tính là chiếm hữu. 
(2), Amufcanarasarn: có phận sự là không buông thả. 
3), 7anhãdalhattadffhipaccupaffhanam: có quả hiện hữu là ái dục có sức 
mạnh bần vững và tà kiến. 
(4), 7aphãpadaffhänã: có nhân gần là Ái. 
Trong phần trước, Thủ là Duyên sinh pháp (Paccayuppannadhamma) của Ái, đó 
là 4 Thủ. Trong phần này Thủ là Duyên pháp (Paccayadhamma) trợ giúp cho Hữu 
(Bhava) sinh khởi, bao gồm 2 Hữu: Nghiệp hữu và Sanh hữu. 


1, Nghiệp hữu (Kammabhava): Việc tạo tác làm cho Duyên sinh pháp khởi sinh 
gồm có 29 nghiệp hay là 29 Tác ý: 12 Bất thiện tác ý và 17 Hiệp thế thiện tác ý. Nói 
một cách thông thường thì Nghiệp hữu chính là việc làm phước và làm tội vậy. 

2, Sanh hữu (Uppatibhava): Duyên sinh pháp hiện khởi trong kiếp sống nào 
đó cần dựa vào Nghiệp hữu làm duyên. Do vậy Sanh hữu bao gồm 32 Hiệp thế quả 
thức tâm, 35 Tâm sở, 18 hoặc 20 Nghiệp khởi sắc. Nói một cách thông thường thì 
khi đã tạo nghiệp (Kammabhava) rồi, phải nhận lấy quả (Uppattibhava) là phải sinh vào 
một trong 31 cảnh giới phù hợp với nghiệp đã tạo, cùng với sự thấy, sự nghe, v.v... 
thích hợp với tự thân. 

Trong cả 2 loại Hữu nêu trên, chúng còn làm nhân làm quả qua lại lẫn nhau 
nữa. Cụ thể là: 

* Nghiệp hữu là nhân Sanh hữu là quả: Do đã làm nghiệp tốt và nghiệp xấu, 
tức là Nghiệp hữu có trước nên mới có quả hiện hữu là sinh ra làm chúng sinh có 
ngũ uẩn, tứ uấn hoặc nhất uẩn một cách phù hợp với nghiệp ấy. Việc sinh ra có uẩn 
này chính là Sanh hữu vậy. 
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* sanh hữu là nhân Nghiệp hứu là quả: Khi sinh ra làm chúng sinh có ngũ 
uẩn, tứ uẩn hoặc nhất uẩn, nghĩa là có Sanh hữu làm nhân thì mới có quả hiện hữu 
là Nghiệp hữu. Đó chính là sự tạo tác nghiệp thiện và bất thiện qua thân, khẩu hoặc 
ý. Nếu không có Sanh hữu thì Nghiệp hữu cũng không thể có được. 

Lại nữa, Hành là Duyên sinh pháp của Vô minh cùng với Nghiệp hữu là 
Duyên sinh pháp của Thủ, về mặt chỉ pháp đều là 29 Tác ý giống nhau, dẫu là thế 
nhưng nội dung và ý nghĩa của chúng lại khác nhau: 

* Khi nói theo 3 Thời (Tayo addhä) thì 29 Tác ý sinh khởi trong kiếp quá khứ 
làm duyên cho Thủ sinh khởi trong kiếp hiện tại thì được gọi là Hành (Sankhära). 29 
Tác ý sinh khởi trong kiếp hiện tại làm duyên cho Thủ sinh khởi trong kiếp vị lai thì 
được gọi là Nghiệp hữu (Kammabhava). 

* Tiền tác ý (Pubbacetanã) sinh khởi trước khi làm việc thiện hoặc bắt thiện gọi 
là Hành (Sankhãra). 

* Hiện tác ý (Muñcacetanä) sinh khởi khi đang làm việc thiện hoặc bất thiện 
gọi là Nghiệp hữu (Kammabhava). 


24 DUYÊN LIÊN HỆ ĐẾN THỦ 


Trong câu: Thủ là duyên sinh Hữu, khi nói đến sự liên hệ với 24 duyên thì sẽ 
phân thành 4 loại như sau: 


(1), 2c thủ lầm duyên sính Nghiệp hữu do năng lực của 7 duyên là: 


“ Hetupaccaya ~ Nhân duyên - Sahajãtapaccaya - Đông sanh duyên 
“Annamanfapaccaya — Hồ tương duyên * Nissayapaccaya — Ÿ chỉ duyên 
“ Sampayuifapaccaya — Tương trng duyên * Atthipaccaya — Hiện hữu duyên 
“ Avigafapaccaya — Bát ly duyên. 
(0), Kiến thủ làm duyên sinh Nghiệp hữu do năng lực của 7 duyên là: 
- Sahajãtapaccaya — Đông sanh duyên - Afñifiamafifiapaccaya — Hỗ tương duyên 
* Nissayapaccaya — Ÿ chỉ duyên * Maggapaccaya — Đạo đuyên 
“ Sampayuifapaccaya — Tương trng duyên * Atthipaccaya — Hiện hữu duyên 
“ Avigafapaccaya — Bát ly duyên. 


), C4 4 Thủ làm duyên sính Nghiệp hữu sinh khởi nối tiếp nhau, không gián 
đoạn do năng lực của 6 duyên là: 


*“ lAnantarapaccaya — Vô giản duyên - Samananfarapaccaya — Liên tiếp duyên 
*“ lAnantaripanissayapaccaya — Vô gián cận y duyên 
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* Asevanapaccaya — Thường hành duyên “ Natthipaccaya — Vô hữu duyên 
* Vigafapaccaya — Ly khứ duyên. 

(4), Cả 4 Thủ làm duyên sinh Nghiệp hữu và Sinh hữu không đông sính với bản 
thân. Nghĩa là các chúng sinh đang còn 7# mà chết đi sẽ tái sinh làm các loại chúng 
sinh gọi là các .%»; #Zu sẽ có đời sống diễn biến theo một 7# nào đó đang còn 
trong nội tâm của mình. Vì vậy, cả 4 Thủ làm duyên sinh cho 2 loại Hữu do năng lực 
của một duyên duy nhất là: + Pakafipanissayapaccaya — Thường cận y duyên. 

(5), 7a/ thời điểm tận cùng của Thiện-Bất thiện nghiệp hữu sinh khởi với một 
Thủ nào đó làm đối tượng một cách thông thường. Khi ấy, một Thủ nào đó sẽ làm 
duyên sinh cho _7//ên-Bất thiện nghiệp hữu do năng lực của: * Ẩrammarapaccaya - 
Cảnh duyên. 

(6), 7a/ thời điểm tận cùng của Thiện-Bất thiện nghiệp hữu sinh khởi với một 
Thủ nào đó được lưu tâm một cách đặc biệt. Khi ấy, một Thủ nào đó sẽ làm duyên 
sinh cho 7//ên-Bất thiện nghiệp hữu do năng lực của 3 duyên: 

“ Ẩrammaiapaccaya — Cảnh duyên 
* Arammanadhipafipaccaya — Cảnh trưởng duyên 
* Jrammanipanissayapaccaya — Cảnh cận y duyên. 


X. BHAVA - HỮU: 
Bhavapaccayä jãfi — Hữu là duyên sinh Sanh. 
Sanh (Jäti) hiện hữu được là do có Hữu làm duyên. 
Lakkhanädicatukka — Bỗn tính chất của Hữu: 
1), Kamưnalakkhanno: có đặc tính là tác thành nghiệp và quả của nghiệp. 
2), 8hãvanaraso: có phận sự là làm cho sinh ra. 
3), Kusal3kusalapaccupafƒhãno: có quả hiện hữu là thiện, bất thiện và vô ký. 


( 
( 
( 
(4), (jpãdãnapadaffhãno: có nhân gần là Thủ. 


), 
), 
), 
), 

Trong phần trước, Hữu là Duyên sinh pháp (Paccayuppannadhamma) của Thủ, 
đó là 2 loại Hữu: Nghiệp hữu và Sanh hữu. Trong phần này Hữu là Duyên pháp 
(Paccayadhamma) trợ giúp cho Sanh (Jäti) sinh khởi, gồm chỉ Nghiệp hữu mà thôi; do 
bởi Nghiệp hữu chính là pháp tạo tác khiến cho Sanh hữu (Uppattibhava) tức là Sanh 
(Jati) khởi lên. Cho nên Sanh hữu (là Sanh này) chỉ là quả hiện khởi do nương vào 
Nghiệp hữu như đã nói ở phần trước. 

Sanh (Jãti) là Duyên sinh pháp của Hữu, chính là sự sinh khởi lần đầu trong 
kiếp sống mới của các Hiệp thế quả tâm, Tâm sở và Nghiệp khởi sắc. Đây chính là 
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Sanh hữu (Uppaffiblava) trong 31 cảnh giới, gồm có đủ Ngũ uẩn hoặc Tứ uẩn hoặc là 
Nhất uầẩn. Như Päli có nêu: 


* Jananam jđti. 
Sự sinh khởi của uẩn gọi là sanh. 
* Jayamfi patubhavanfi dhanữmã efãyñ ti = jãti. 
Các pháp (hữu vi) hiện khởi dựa vào pháp ấy, do vậy pháp ấy gọi là sanh. 
- Khi nói theo Danh-Sắc thì an san/ /Nãmz/Z//) chính là sự sinh khởi của 
Quả danh uẩn (Vipäkanämakkhandha). Còn Sốc san/# /®4øz/Zf/ chính là sự sinh khởi của 
Nghiệp khởi sắc (Kammajaripa). 


— Khi nói theo thời gian (kãla) thì sa: /Z// phân thành 3 loại: 


(1), Zafisandlh(/ãf/ — Tục sinh sanh: Bao gồm 19 Tục sinh tâm, 35 Tâm sở và 
Nghiệp khởi sắc hiện hữu tại 7hời /ục sinh. Đây là sự sinh ra lần đầu trong kiếp sống 
mới của chúng sinh sau khi chết khỏi kiếp cũ. 


(2), Santaf//ti — Tiến sanh: Bao gồm sự tiếp nỗi của tất cả các Tâm, Tâm sở 
và Sắc pháp trong Thời thường nhật. Đây là danh và sắc của các chúng sinh ấy tiếp 
tục sinh khởi sau khi tục sinh cho đến suốt đời, trước khi chết đi. 

(3), Khapika/ãti — Sáf-na sanh: Bao gồm sự sinh khởi trong từng sát-na của 
tất cả các Tâm, Tâm sở và Sắc pháp. Trong đó, Tâm và Tâm sở có 3 tiểu sát-na 
(anukkhana) còn Sắc pháp có 51 tiểu sát-na (anukkhana). 

Trong phần này, %an/ /#ứ/ được nói đến chính là 7c s/ san/ trong câu (1) 
mà thôi. 

Những gì đã nêu ở trên có thể kết luận được rằng 5z /Z/ chính là Sanh 
hữu (Uppattibhava), Sanh hữu này hiện khởi được là do có Nghiệp hữu (Kammabhava) 
làm duyên. Nếu như không có Nghiệp hữu trợ duyên thì Sanh hữu nào đâu thể hiện 
khởi được. 

Hữu (Bhava) ở đây chính là Sanh hữu, được chia thành 9 loại, đó là: chia theo 
cảnh giới (bhũmi) có 3, chia theo uẩn (khandha) có 3 và chia theo tưởng (saññä) có 3. 

a, Hữu theo cảnh giới: 

* Kãmabhava - Dục hữu: Chúng sinh sinh ra trong cõi Dục giới, gồm có 11 
cảnh giới. 

° Rũpabhava - Sắc hữu: Chúng sinh sinh ra trong cõi Sắc giới, gồm có 16 
cảnh giới. 
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- Arũpabhava - Vô sắc hữu: Chúng sinh sinh ra trong cõi Vô sắc giới, gồm 
có 4 cảnh giới. 

b, /ữu theo uấn: 

* Pañcavokärabhava - Ngũ uẩn hữu: Chúng sinh sinh ra có đủ 5 uẩn, bao 
gồm các chúng sinh trong 11 cõi Dục giới và 15 cõi Sắc giới (trừ cõi Vô tưởng thiên). 

* Catuvokãrabhava - Tứ uẩn hữu: Chúng sinh sinh ra có 4 uẩn (trừ Sắc uẩn), 
bao gồm các chúng sinh trong 4 cõi Vô sắc giới. 

- Ekavokärabhava - Vô sắc hữu: Chúng sinh sinh ra chỉ có 1 uẩn, là các 
chúng sinh trong cõi Vô tưởng thiên. 

C, Hữu theo tướng: 

- Saññibhava - Tưởng hữu: Chúng sinh có danh uẩn (nãmakkhandha), tức là 
các chúng sinh có Tâm và Tâm sở. Đó là các chúng sinh trong 11 cối Dục giới, 15 cõi 
Sắc giới (trừ cõi Vô tưởng thiên) và 3 cõi Vô Sắc giới (trừ cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên). 

- Asaññibhava - Vô tưởng hữu: Chúng sinh không có Danh uẩn (Nãmak- 
khandha), tức là các chúng sinh không có Tâm và Tâm sở, bao gồm các chúng sinh 
trong cõi Vô tưởng thiên. 


~~= ~~= 


* NevasaññinãsaññIbhava - Phi tưởng phi phi tưởng hữu: Chúng sinh không 
có tưởng thô, chỉ có tưởng vi tế đến mức cảm nhận như là không có tưởng. Nghĩa là 
loại chúng sinh được xem như không có danh uẩn cũng không phải mà có danh uẩn 
cũng không phải. Đó là các chúng sinh trong cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. 


24 DUYÊN LIÊN HỆ ĐẾN HỮU 

Trong câu: Hữu là duyên sinh Sanh, khi nói đến sự liên hệ với 24 duyên thì sẽ 
có tác dụng của 2 duyên là: Pakafipanissayapaccaya — Thường cận y đuyên Và 
Nanakkhanikakammapaccaya — Dị thời nghiệp duyên. 

XI. JÃTI - SANH: 

Jãfipaccayä jaramarata — Sanh là duyên sinh Lão tử. 

Lão tử (Jaramarana) hiện hữu được là do có Sanh làm duyên. 

Lakkhanädicatukka — Bẫn tính chất của Sanh: 


(I), 7aw/ha tatha bhave paihamäbhinibbatfilakkhanä: có đặc tính là sinh 
khởi lần đầu trong mỗi kiếp sống. 
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(2), N/yyãfanarasä: có phận sự là chuyển giao. 

(3), Affabhavafo (dha ummujjanapaccupaffhãnä: có quả hiện hữu là hiển 
hiện ở kiếp này từ kiếp cũ. 

(3), Vã dukkhawicitattãpaccupaffhäanã: hoặc có quả hiện hữu là trạng thái 
đầy khổ não. 

(4), jpacfanämaripapadaffhãnä: có nhân gần là sự sinh khởi lần đầu của 
Danh-Sắc. 

Trong phần trước, Sanh là Duyên sinh pháp (Paccayuppannadhamma) của Hữu, 
đó là Tục sinh sanh, tức là 19 Tục sinh thức, 35 Tâm sở và Nghiệp khởi sắc sinh khởi 
tại Thời tục sinh. Còn gọi là 4 Quả danh uẩn và Nghiệp khởi sắc. 

Trong phần này Sanh là Duyên pháp (Paccayadhamma) trợ giúp cho Lão tử 
(Jarämarana) sinh khởi, cũng bao gồm 4 Quả danh uẩn và Nghiệp khởi sắc như trên. 

/ão (/arZ) là Duyên sinh pháp của Sanh, bao gồm sự già nua, suy hoại của 4 
Quả danh uẩn và Nghiệp khởi sắc. Nghĩa là khi 4 Quả danh uẩn và Nghiệp khởi sắc 
này hiện khởi thành đời sống sẽ có sát-na trụ (thitikhana), chính sát-na trụ của 4 Quả 
danh uẩn và Nghiệp khởi sắc này gọi là /ấo. 

Tử (Maranz) là Duyên sinh pháp của Sanh, bao gồm trạng thái diệt đi của 4 Quả 
danh uẩn và Nghiệp khởi sắc. Nghĩa là khi 4 Quả danh uẩn và Nghiệp khởi sắc này 
hiện khởi thành đời sống rồi trụ lại (thitikkhana), sau đó là đến sát-na diệt (bhahgakkhana), 
chính sát-na diệt này của 4 Quả danh uẩn và Nghiệp khởi sắc này gọi là 7 

Nói khác đi, theo ngôn ngữ thông thường, tính từ khi chúng sinh được sinh ra 
cho đến lúc chết gọi là Lão, tại thời điểm đang chết đó, gọi là Tử. 

Thời Đức Phật còn tại thế, tuổi thọ loài người khoảng 100 năm và được chia 
thành 10 độ tuổi, mỗi độ tuổi là 10 năm: 

(1), Aandadasaka — Tuổi trẻ con: Tính từ lúc mới sinh đến 10 tuổi, còn là 
trẻ con, học đi, học đứng, học ngồi, học nói, nghịch đất, nghịch cát,... 

(2), K#idglãdasaka - Tuổi ham vui: Từ 10 - 20 tuổi, ham chơi đùa vui vẻ, 
chỗ vui thì đến, tuổi ăn, tuổi ngủ, ăn nhiều, ngủ nhiều, chơi nhiều,... 

(3), V⁄2ppadasaka — Tuổi đẹp: Từ 20 - 30 tuổi, đang độ thanh niên, thanh 
nữ, thích ngon, chuộng đẹp, hài lòng với cái mình muốn, mình ưa, không nghĩ đến 
những gian khó, khổ đau,... 

(4), 8aladasaka - Tuổi khỏe mạnh: Từ 30 — 40 tuổi, có sức khỏe tốt, tinh thần, 
ý chí mạnh mế trong công ăn việc làm, nghĩ về công việc nhiều hơn chuyện chơi bời,... 
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(6), Za/ñãdasaka - Tuổi trí tuệ: Từ 40 - 50 tuổi, thái độ và suy nghĩ chín 
chắn, trí tuệ sắc bén, biết rõ phải trái, nhân quả, công tội, điều lợi ích và bắt lợi,... 
(6), /⁄ãn/dasaka — Tuổi suy: Từ 50 — 60 tuổi, cả sức khỏe và trí óc bắt đầu 
suy yếu, giảm kém,... 
(7), Pabbharadasaka - Tuổi già: Từ 60 — 70 tuổi, thân và tâm càng lúc càng 
suy nhược đi, mắt mờ, tai lãng, trí nhớ bắt đầu lẫn, đầu óc không sắc bén như xưa,... 
(8), Vaiadasaka - Tuổi còng lưng: Từ 70 - 80 tuổi, lưng còng xuống, đi 
đâu cũng phải chống gậy, mắt mờ, răng rụng gần hết, khó nhọc khi vác tấm thân di 
chuyển,... 
(9), Alomdhadasaka - Tuổi quên lãng: Từ 80 - 90 tuổi, trí nhớ suy kém, 
nhớ trước quên sau, đầu óc nghễnh ngãng, ăn rồi bảo chưa,... 
(10), S%ayanadasaka - Tuổi nằm: Từ 90 - 100 tuổi, ngồi dậy cũng không nổi, 
tiếp khách tận giường nằm, nằm ăn, vệ sinh cũng nằm, chỉ nằm chờ chết mà thôi,... 
Lại nữa, con người được so sánh như 4 loại súc vật theo độ tuổi, đó là: 
— Lúc trẻ so sánh như con heo, chỉ biết ăn với ngủ, ăn nhiều, ngủ nhiễu. 
- Lúc đứng tuổi so sánh như con bò, làm việc từ sáng đến tối, suốt ngày bù 
đầu với cuộc sống. 
— Lúc già so sánh như con chó, phải trông nhà coi cửa, giữ cháu giữ chất,... 


- Lúc cuối đời so sánh như con khỉ, làm trò đùa cho cháu trẻ, con thơ,,.. 


24 DUYÊN LIÊN HỆ ĐÉN SANH 
Trong câu: Sanh là duyên sinh Lão tử, khi nói đến sự liên hệ với 24 duyên thì 
theo Kinh tạng phân loại (Suttantabhäjaniyanaya) sẽ có tác dụng của duy nhất 1 duyên là: 
* Pahatipanissayapaccaya — Thường cận y duyên. 
Còn theo Vi Diệu Pháp phân loại (Abhidhammabhäjaniyanaya) thì không có tác 
dụng của duyên nào cả bởi vì Lão (Jarä) chính là sát-na trụ (thitikkhana) của Sanh (J3ti) 
còn Tử (Marana) lại chính là sát-na diệt (bhangakkhana) của Sanh (Jati) vậy. 


XII. JARÄMARANA - LÃO TỬ: 


Jaramarana — Lão tử là chỉ thứ 12, theo Lý Duyên khởi, chi này không là 
Duyên pháp (Paccayadhamma) làm sinh khởi Duyên sinh pháp (Paccayuppannadhamma) 
nào cả. 


48 


Dvãdasangani - Mười Hai Chỉ 


Lakkhanädicatukka — Bẵn tính chất của Lão: 
(1), Khandhaparipäkalakkharnä: có đặc tính hiển lộ sự già suy của uẩn. 
(2), AWarandpanayanarasã: có phận sự là dẫn đến cái chết. 

@), Yobbannavinäsapaccupaffhãnã: có quả hiện hữu là phá hoại sự tươi tốt. 
(4), Øaripaccamänaripapadafjhãnã: có nhân gần là Sắc pháp đang già đi. 


Lakkhanädicatukka — Bốn tính chất của Tử: 


diệt đi. 

Trong phần trước, /ấo là Duyên sinh pháp (Paccayuppannadhamma) của Sanh, 
đó là sự già nua, suy hoại của 4 Quả danh uẩn và Nghiệp khởi sắc. Còn 7 cũng là 
Duyên sinh pháp của Sanh, đó là trạng thái đang diệt đi của 4 Quả danh uẩn và 
Nghiệp khởi sắc như trên. 

Trong phần này /ấo 7 cũng bao gồm sự già nua, suy hoại và trạng thái đang 
diệt đi của 4 Quả danh uẩn và Nghiệp khởi sắc. Nghĩa là khi Sanh hiện hữu rồi thì 
chắc chắn rằng phải có Lão và Tử là điểm tận cùng. Nếu như không có Sanh, thì Lão 
tử cũng không thể hiện hữu được. 

1, JardT— Lão: 

Lão có 2, đó là Sắc lão và Danh lão: 

a, Sắc lão (Rñpa/ar2): Nghĩa là sự già nua của Sắc pháp đã sinh khởi theo độ 
tuổi, với trạng thái biểu hiện có thể thấy được bằng mắt thường (Päkatajarä) như: răng 
rụng, tóc bạc, da nhăn nheo, lưng còng, v.v... Đấy gọi là 7? già (⁄ayovuddarz), là 
sự già hiển lộ rõ rệt, là sự già công khai, không che giấu được (Appaticchannajarä). Sắc 
lão, hay Tuổi già này thuộc về Chế định pháp (Paññatti). 

Bên cạnh đó, còn có /ão chân nghía pháp (2ramaffha/ar2), được gọi là Sát-na 
lão (Khanikajarä), chính là sát-na trụ (thitikkhana) của Sắc pháp. Đây là sự già không hiển 
lộ, bị che giấu (Paticchannajarã), không thể nhìn thấy bằng mắt thường (Apäkatajarã) được. 

Ngoài ra Sắc lão còn chia thành 2 là Già lên và Già xuống: 

* Già lên (Abhiamajar2): Người ở độ Tuổi trẻ con (Mandadasaka) đến độ Tuổi 
khỏe mạnh (Baladasawa) là những người đang già lên. 
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** Già xuống (Pafitamajar2): Người ở độ Tuổi khỏe mạnh (Balhdasaa) trở đi là 
những người đang già xuống. 

b, Øanh lão (Nãma/ar2): Bao gồm sát-na trụ của Danh pháp, đây chính là 
tão chân nghĩa pháp (Paramaffha/ar2) là sự già không hiển lộ, bị che giấu (Paticchanna- 
jarã), không thể nhìn thấy bằng mắt thường (Apäkatajarä) được. 

2, Marana - Tử: 
Tử cũng có 2, đó là Sắc tử và Danh tử: 

a, Sắc tử (®ñpamaran2): Nghĩa là sự diệt của Sắc pháp. Đây thuộc về Chế 
định pháp mà thường ngữ gọi là người chết, chúng sinh chết. 

b, Oanh tử (Nămamaraiia): Nghĩa là sự diệt của 4 Danh uẩn, gọi là sát-na 
diệt (bhangakkhana). 

Tóm lại: 
* Sát-na sinh (Upädakkhana) của 4 Quả danh uẩn và Nghiệp khởi sắc gọi Sanh (Jãti). 
* Sát-na trụ (Thitikkhana) của 4 Quả danh uẩn và Nghiệp khởi sắc gọi Lão (Jarä). 
* Sát-na diệt (Bhangakkhana) của 4 Quả danh uẩn và Nghiệp khởi sắc gọi Tử (Marana). 


Trong Pã|i, từ A⁄arapa — Tửcó rất nhiều từ ngữ để diễn tả cùng nội dung: 


- Cuti: Chết, 
- Cavanatã: Chuyển đi, 
- Bhedo: Hoại vong, 
- MacCu: Tử thần, 
- Kãlakiriyä: Tác thời, 
- Khandhãnam bhedo: Uẩn hoại (sự hủy hoại của các uẩn), 
- Kalevarassa nikkhepo: Giã từ thân xác, 
- Jitindriyassa upacchedo: Mất mạng. 
12 CHI CHỈ CÓ 11 DUYÊN 


Theo như đã nói ở trên, Lý duyên khởi (Paticcasamuppäda) có tất cả 12 Chỉ. 
Chỉ thứ nhất làm trợ duyên sinh khởi Chỉ thứ nhì và Chỉ thứ nhì duyên sinh Chỉ thứ 
ba. Cứ như thế tiếp diễn, đến Chỉ thứ 11 trợ duyên để sinh khởi Chi thứ 12. Về phần 
Chỉ thứ 12 là Lão tử lại không phải là duyên sinh cho Chỉ thứ nhất. Do vậy, Lý duyên 
khởi gồm 12 Chỉ nhưng chỉ có 11 Duyên sinh mà thôi. 
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Khi Tử (Marana) hiện hữu, tức là chết (cuti) rồi thì sẽ có Tục sinh (Patisandhi) 
nối tiếp mà không có khoảng hở nào cả. Nếu nói theo Pháp duyên hệ (Patthäna), tức 
là theo 24 duyên thì do năng lực tác động của Vô gián duyên (Anantarapaccaya), Liên 
tiếp duyên (Samanantarapaccaya), Vô hữu duyên (Natthipaccaya), Ly khứ duyên (Vigata- 
paccaya), v.v... Theo Lý duyên khởi thì không xem rằng Tử, tức là chết, là trợ duyên 
cho Tục sinh thức sinh khởi, bởi vì Tục sinh thức hiện hữu là do trợ duyên của 3 
Hành (Sankhara), là Tác ý tâm sở trong việc tạo tác nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. 
Nếu không có 3 Hành làm duyên sinh thì cũng không thể có Tục sinh thức sinh khởi 
nối tiếp được. 


SOKA - SÂU, PARIDEVA - THAN,.. KHÔNG TÍNH LÀ CHI 


Sầu (Soka), Than (Parideva), Khổ (Dukkha), Ưu (Domanassa) và Thảm (Upãyãsa), 
cả 5 pháp này không được tính là Chi (Anga) của Lý duyên khởi; bởi vì các pháp này 
chỉ là quả của %an/ /Zí/ mà thôi, cũng như /ão £ứ /arãmaran4) là quả của Sanh vậy. 
Tuy nhiên, Lão tử lại được tính là Chi của Lý duyên khởi bởi vì khi có Sanh, tức là sự 
sinh khởi đã hiện hữu thì không có sự già, sự suy hoại và sự diệt vong (chết) đi kèm 
theo thì không thể được. Do vậy, khi có Sanh thì phải có Lão tử là điều chắc chắn. 
Song, khi có Sanh rồi thì chưa chắc cần phải có Sầu, Than, Khổ, Ưu và Thảm. Thật 
vậy, các vị phạm thiên ở các cõi trời Sắc giới và Vô sắc giới không có 5 pháp này. Sở 
dĩ như thế vì 5 pháp này đồng sinh với các Sân căn ứâm (Dosamdiacffa) mà các vị 
phạm thiên thì không còn Sân tâm; cho nên Sầu, Than, Khổ, Ưu và Thảm sẽ không 
sinh khởi trong tâm của các vị phạm thiên nữa. 


SOKA - SÂU 


áoka - Sâu, là sự buồn đau, chỉ pháp chính là Thọ ưu tâm sở (Domanassa- 

vedanä), đồng sinh với Sân căn tâm do sự mất mát, tiêu hoại (byasana) của một trong 5 
điều sau: 

(1), Ä/byasana: Sự mắt mát người thân thuộc, luôn cả bạn bè. 

(2), 8hogabyasana: Sự mất mát tài sản, tiền của, luôn cả địa vị, chức vụ. 

(3), £oøabyasana: Bị bệnh hoạn, gặp tai nạn. 

(4), 67⁄ayasana: Giới hạnh bị đứt. 

(5), /2//h/byasana: Sinh tà kiễn, mất chánh kiến. 
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Lakkhanädicatukka — Bẫn tính chất của Sâu: 


1), Antoní//hãnalakkhano: có đặc tính thiêu đốt bên trong. 
2), Cetopariníƒ/hãyanaraso: có phận sự làm cho tâm tràn đầy nóng nực. 

(3), Anusocanapaccupaffhäno: có quả hiện hữu là luôn buồn đau vì sự mất 
mát mà bản thân đang gặp. 

(4), 2osaciffuppãdapadaffhãno: có nhân gần là Sân tâm sinh. 


( 
( 


PARIDEVA - THAN 


Parideva - Than, là sự than vãn, khóc lóc, kêu la, chỉ pháp là (22/⁄4- 
vípallãsasadda sinh khởi do sự than vãn, khóc lóc, ... bởi vì sự mất mát, tiêu hoại 
(byasana) của một trong 5 điều như đã nêu trên. 


Lakkhanädicatukka — Bốn tính chất của Than: 


(1), /ãfappan/akkhano: có đặc tính khóc than, lải nhải. 

(2), Gupadosaparikítanaraso: có phận sự kể lễ công và tội. 

G), Sambhamapaccupaffhãno: có quả hiện hữu là tâm rồi ren, không định tĩnh. 
(4), Dosacitamahabhdtapadafƒhãno: có nhân gần là Sắc tứ đại do Sân tâm sinh. 


DUKKHA - KHÔ 


Pháp nào diệt trừ sự an lạc, pháp ấy gọi là &/›ổ /2u#&»a). 
Các chúng sinh khó lòng chịu đựng với cảm thọ nào, cảm thọ đó gọi là K»ố. 


Như vậy, cảm thọ mà khó để chịu đựng được gọi là Khổ thọ, còn gọi là 
Kãyikadukkhavedana - Khổ thân thọ. 


Lakkhanädicatukka — Bốn tính chất của Khổ: 


(1), Kãyapffanalakkhanain: có đặc tính làm khổ thân thể. 

2), 2uppañfñãnam domanassakaranarasam: có phận sự làm cho buồn 
lòng, nóng giận, phiền muộn, sợ hãi sinh bởi người có trí tuệ kém cối. 

(3), K4/⁄/kãbãdhapaccupaifhänarn: có quả hiện hữu là thân bệnh. 

(4), Kãyapasãdapadaffhãnarn: có nhân gần là Thân tịnh sắc. 

Khổ thân này ngoài việc gây tác hại đến cơ thể còn gây tác hại đến tâm lý 

nữa. Nghĩa là khi cơ thể không khoẻ khoắn sẽ làm cho tâm buẳn rầu, lo lắng, muộn 
phiền,... Do vậy, K/øố hân được xếp vào loại Khổ đặc biệt và chia làm 7 loại: 
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(1), 2ukkhadukkha - Khổ khổ: Thân khổ thọ (Kãyikadukkhavedanä) và 7n 
sở khổ thọ (Cetasikadukkhavedan) gọi là Khổ khổ bởi vì nói theo trạng thái thì có trạng 
thái Khổ và khi nói về tên gọi thì cũng gọi là Khổ. 

‹ 7hân khổ thọ (Kãyikadukhawedan2) có chỉ pháp là Thân thức tâm thọ khổ 
(Dukkhasahagatam käyaviññãnam) và 7 Tâm sở kết hợp. 

‹ Tâm sở khổ thọ (Cetasikadtkkhavedan2) có chỉ pháp là 2 Tâm thọ ưu (Domanassa- 
sahagatacia) và 22 Tâm sở kết hợp. 


(2), Viparipãmadukkha - Hoại khổ: Thân lạc thọ (Kãyikasukhavedanä) và 

Tâm sở lạc thọ (Cetasikasukhavedan3) gọi là Hoại khổ bởi vì theo trạng thái của 2 loại 
Lạc này phải biến động, thay đổi; khi chúng biến động, thay đổi thì làm nhân để cho 
Thân khổ thọ và Tâm sở khổ thọ khởi sinh. 

© 7hân lạc thọ (Kãy/kasukhavedan2) có chì pháp là Thân thức tâm thọ lạc (Sukha- 
sahagatam kãyaviññãnam) và 7 Tâm sở kết hợp. 

« /âm sở lạc thọ (Celasiasukhavedan2) có chỉ pháp là 62 Tâm thọ hỷ (Somanassa- 
sahagatacitta) và 47 Tâm sở kết hợp. 


(3), Sakhãradukkha - Hành khổ: Chính là Thọ xả (Upekkhävedanä) và Tâm, 
Tâm sở không nằm trong Khổ khổ và Hoại khổ đã được nói trong 2 câu trên. Sở dĩ 
gọi là Hành khổ vì bị phiền nhiễu thường xuyên bởi sự sinh diệt. 

(4), aficchannadukkha - Che đậy khổ: Còn gọi là Apäkafadukkha - Bắt 
hiện khổ, là loại Khổ không hiển hiện rõ rệt, tức là Khổ mà không biểu hiện để cho 
người ngoài thấy được. Ví dụ như đau bụng, đau răng, đau đầu hoặc sự bất an sinh 
bởi dục vọng hay sân hận, v.v... Những nỗi khổ này thì người khác khó có thể thấy 
được ngoại trừ hỏi han hoặc người bị khổ nói ra cho biết. 

(5), Aopaficchannadukkha - Không che khố: Còn gọi là P4kafadukkha - 
Hiển hiện khổ là loại Khổ hiện ra rõ rệt, tức là Khổ không thể che đậy được. Những 
nổi khổ này thì người khác có thể thấy được mà không cần hỏi han hoặc không cần 
người bị khổ nói ra cho biết. Ví dụ như nỗi đau từ vết thương do bị đánh đập, do tai 
nạn, do bị đâm chém, đứt tay, gấy chân, v.v... 

(6), Zar/ãyadukkha - Gián tiếp khổ: Đây chính là Hoại khổ và Hành khổ 
như đã nói ở trên. Sở dĩ được gọi là Gián tiếp khổ vì chúng không phải là những nỗi 
khổ trực tiếp mà là nơi làm phát sinh Khổ các loại tiếp theo. 

(7), Appariyãyadukkha - Trực tiếp khố: Chính là Khổ khổ, Ưu (Domanassa), 
Thảm (Upäyäsa). Đây là loại khổ trực tiếp, đúng nghĩa của Khổ. 
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Trong 7 loại Khổ thân nêu trên thì các loại: Khổ khổ, Hoại khổ, Hành khổ và 
Gián tiếp khổ được hiểu một cách thông thường và dễ dàng hơn như sau: 
‹ Khổ khổ (Dukkhadukkh2): gồm các pháp đồng sinh với thọ Khổ (Dukkhavedan3). 
‹ Hoại khổ (Viparinãmadukkha): gồm các pháp đồng sinh với Lạc thọ (Sukhavedanä). 
‹ Hành khổ (Saikhãradkña): gồm các pháp đồng sinh với Xả thọ (Upekkhävedanä). 
‹ Gián tiếp khổ (Pariyảyadlkkha): gồm các pháp đồng sinh với Lạc thọ và Xả thọ rồi 
phải biến động, thay đổi thành Khổ. 


DOMANASSA - ƯU 


* Dumanassabhayo domanassam. 
Pháp tánh làm nhân khiến tâm tư không được tốt gọi là đo/r2/zassa, dịch là z 


Chi pháp chính là Khổ thọ tâm sở, tức là nỗi khổ trong tâm. 
Lakkhanädicatukka — Bốn tính chất của Ưu: 


1), CWfapflanalakkhanarn: có đặc tính là sự phiền nhiễu tâm. 
2), Vlanovighãfanarasarm: có phận sự làm cho tâm đau khổ, phiền muộn. 
3), Mãnasammbyadhipaccupaffhänarn: có quả hiện hữu là tâm bất an. 


( 
( 
( 
(4), adayavatthupadaffhänam: có nhân gần là Sắc ý vật. 


), 
), 
), 
), 


Nhân làm sinh khởi Ưu có nhiều dạng, nhưng đa phần đều do bởi gặp điều 
không ưu thích (appiyehi sampayogo) và phải xa rời điễu thích ý (piyehi vippayogo). 


UPÄYAÄS§A - THẢM 


* Bhữso ñyäsandm Hpãyäso. 
Sự khốn cùng hết mức gọi là ¿2Z/4s2, dịch là #ảm. 


Chi pháp chính là Sân tâm sở (Dosacetasika), sinh khởi nương vào 5 pháp mất 
mát, tiêu hoại (byasana) như đã nêu trên. 


Lakkhanädicatukka — Bốn tính chất của Thảm: 


, Nithunanarasam: có phận sự rên rỉ, than vãn. 
V/sãdapaccupaffhãnarn: có quả hiện hữu là tâm xuống dốc. 
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Thảm là sự khôn khó tột độ của tâm, đôi khi còn gọi là tâm khốn khổ, là sự 
buồn rầu, thảm hại tràn ngập, khiến cho tâm can bị thiêu đốt đến độ khô khốc cả. 
Khóc thầm trong lòng, nước mắt chảy vào trong, không thể khóc to thành tiếng, buồn 
thảm đến mức không nói nên lời. Tác động của Thảm làm thân thể ủ rủ, gầy yếu, 
cuối cùng là gây nguy hại đến thân và tâm. 


VÍ DỤ SO SÁNH GIỮA SÂU, THAN VÀ THẢM 


Để thấy rõ sự khác biệt giữa Sầu, Than và Thảm, các bậc tiền nhân đã đưa ra 
ví dụ so sánh như sau: 


* Dầu được đổ vào một cái chảo, đặt lên bếp và đun nóng. Khi dầu đã sôi 
sùng sục thì được ví như ‹SÂ/ (Sok2) 

* Dầu sôi sùng sục đó, chảy tràn miệng chảo thì được ví như 7/an (zr/4ew2) 
nghĩa là sự buồn đau, sầu muộn ấy được tăng lên đến độ tràn qua cửa miệng và than 
vãn thành lời, rên rỉ khóc van, tỉ tê kể lể,... 

* Dầu sôi, chảy tràn miệng chảo ấy giờ trở lại không trào ra nữa, vì đã khô 
cạn bớt đi, không thể tràn qua miệng như trước, chỉ chực chờ thiêu cháy mà thôi thì 
được ví như 75ẩm (Upã/4s4). 


BÓN DẠNG TUYÊN THUYẾT 


Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết /ý duyên &hới dưới 4 dạng qua Tương Ưng Bộ 
Kinh (Samyuttanikaya) như sau: 
(1), Anulomadesanã - Thuận thuyết: Ngài thuyết bắt nguồn từ đầu đến 
cuối cùng, tức là từ Vô minh (Avijjä) cho đến Lão tử (Jarämarana). Phép thuyết này còn 
được gọi là Äd/oarivosãnãnulomadesanä. 


0), Aaÿhaparjyosanãanulomadesanä - Trung thuận thuyết: Ngài thuyết bắt 
nguồn từ ở giữa theo tuần tự đến cuối cùng, tức là từ Thọ (Vedanä) cho đến Lão tử 
(Jarãmarana). Phép thuyết này còn được gọi là A⁄a//hafooaffhãyapari/osãnapavaftadesanã 

(3), Za/iomadesanã - Nghịch thuyết: Ngài thuyết bắt nguồn từ cuối trở 
ngược đến đầu cùng, tức là từ Lão tử (Jarämarana) trở ngược lại cho đến Vô minh 
(Avijã). Phép thuyết này còn được gọi là 2r/osãnãdlipafilomadesana 


(4), Aúa//hãdjpafilomadesanä — Trung nghịch thuyết: Ngài thuyết bắt nguồn 
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từ ở giữa trở ngược đến đầu cùng, tức là từ Ái (Tanhã) trở ngược lại cho đến Vô minh 
(Avijã). Phép thuyết này còn được gọi là A⁄4//ñafopaffhäyadipavatfadesanã. 
Giải thích: 

1, Anulomadesanã - Thuận thuyết: 

Đức Phật thuyết về Lý duyên khởi dưới dạng 7Øuận huyết này phần đông 
dành cho chúng sinh thuộc về loài Noãn sanh (Andaja) và Thai sanh (Jalabuja). Đây là 
những loại chúng sinh thường gặp khổ đau, hoạn nạn nhiều hơn an lạc, hạnh phúc, 
nhằm biết rằng quả như thế dựa vào pháp gì làm nhân, để rồi không có lời ta thán, 
oán trách trời đất, thần Phật nào cả; cũng chẳng phải do một đắng sáng tạo chủ hay 
một thiên chúa nào điều động hay sai sử hết thảy. Do vậy, Đức Thế Tôn thuyết về 
quả trước, để cho thấy quả hiện hữu ra đấy dựa trên nhân nào. Chẳng hạn 3 loại 
Hành (Sankhãra) là quả có được do Vô minh (Avijjã) làm nhân. Nếu không có Vô minh 
làm nhân thì quả hiện hữu là 3 Hành cũng không có được. Cũng dạng như thế, Thức 
(Viññäna) là quả hiển bày, hiện khởi được do nhờ 3 Hành làm nhân tạo tác. Cứ tiếp 
diễn như vậy cho đến tận cùng là Lão tử (Jarämarana) hiển lộ do bởi Sanh (Jäti) làm 
nhân mà có. Nếu không có Sanh là nhân thì cũng không có Lão tử là quả được. Như 
vậy, lối thuyết giảng này là trình bày về g4. 


2, Majjhapariyosanänulomadesanä — Trung thuận thuyết: 


Dưới dạng 77ưng thuận huyết này, Đức Phật thuyết phần đông dành cho 
chúng sinh thuộc về loài Hóa sanh (Opapätika), chẳng hạn như hàng chư thiên và phạm 
thiên. Đây là những loại chúng sinh thường ít gặp khổ đau, hoạn nạn mà phần nhiều là 
an lạc, hạnh phúc. Do vậy, họ đa phần là không tin vào øu⁄4 (Vô hữu kiến - Natthikaditthi), 
không tin rằng chết rồi phải tái sinh trong kiếp sau, họ là những chúng sinh thuộc về Phi 
hữu ái (Vibhavatanhã). Lối thuyết giảng này trình bày để làm thấu rõ V/ // 


3, Patilomadesanä — Nghịch thuyết: 

Đức Phật thuyết theo lỗi /Mø//c# /#uyết này dành cho đa số chúng sinh tin 
vào Thường kiến (Sassataditthi), họ cho rằng chúng sinh và thế gian là thường hằng 
(Bhavatanha), họ thuộc vào nhóm không tin vào nhân (Vô nhân kiến - Ahetukaditthi). 
Thuyết giảng theo cách này sẽ trình bày về nhân trước tiên, nhằm chỉ rõ pháp làm 
nhân sinh khởi khổ theo tuần tự. Nghĩa là vì có Lão tử cũng vì do có Sanh, có Sanh là 
vì đã tạo Nghiệp hữu (Kammabhava), có Nghiệp hữu là vì chấp chặt vào Thủ (Upädäna), 
v.v... Như vậy, lối thuyết giảng này là lối trình bày về ø/ân. 
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4, Majjhãädipatilomadesanã — Trung nghịch thuyết: 

Lỗi 7zưng nghịch thuyết này, Đức Thế Tôn thuyết dành cho đa số chúng sinh 
chấp thủ rằng sau khi chết các loại chúng sinh và nghiệp sẽ hết, tức là tin vào Đoạn 
kiến (Ucchedaditthi). Nghĩa là họ không tin cả nhân lẫn quả (Vô hành kiến - Akiriyaditthi). 
Do vậy, ngài thuyết cho họ hiểu rằng chúng sinh tồn tại, sống còn được là do nhờ Vật 
thực (Ähãra) và các loại Vật thực khởi sinh được là nương vào Ái (Tanhã) làm nhân để 
phát sinh. Ái sẽ hiện hữu ra cũng do nhờ vào Thọ (Vedanä) làm nhân, và Thọ phải 
nương vào Xúc (Phassa) làm nhân mới khởi sinh được. Như vậy, lỗi thuyết giảng này 
trình bày để làm thấu rõ Quá &ðứ 


l9)9091195-4G.4(G.16.46-. 
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C. VISATAKARÀA - HAI MƯƠI LOẠI 


athasahgaha: 
2. ATIIE HETAVO PANCA IDÄNI PHALAPANCAKAM 
IDÃN! HETAVO PANCA ÄYATIM  PHALAPANCAKAM. 


Hai mươi loại của lý duyên khởi là: năm nhân quá khứ, năm quả 
hiện tại, năm nhân hiện tại và năm quả vị lai. 


Giải thích: 
Lý duyên khởi khi phân chia theo nhân, theo quả qua 3 Thời (Käla) sẽ xếp 
thành 4 Nhóm, mỗi nhóm có 5 Loại (Äkãra), tạo thành 20 Loại. Đó là: 


1, 5 Aftahetu — Nhân quá khú: Gồm có 5 Loại: Vô minh, Hành, Ái, Thủ và 
Hữu làm duyên để cho 5 Quả hiện tại sinh khởi. 


2, 5 Paccuppannaphala — Quả hiện tại: Gồm có 5 Loại: Thức, Danh sắc, Lục 
nhập, Xúc và Thọ. 


3, § Paccuppannahetu — Nhân hiện tại: Gồm có 5 Loại: Ái, Thủ, Hữu, Vô 
minh và Hành làm duyên để cho 5 Quả vị lai sinh khởi. 


4, 5 Anägafaphala - Quả vị lai: Gồm có 5 Loại: Thức, Danh sắc, Lục nhập, 
Xúc và Thọ. 


Trạng thái diễn tiến trong thời gian đã qua gọi là N⁄ân quá khứ gồm có 5 
Loại: Vô minh, Hành, Ái, Thủ và Hữu (Nghiệp hữu). Sở dĩ tính Ái, Thủ và Hữu vào 
cùng với Vô minh, Hành bởi vì 5 pháp này liên quan đến nhau, không tách rời nhau 
được. Nghĩa là khi đã có Vô minh và Hành sinh khởi rồi, thì chuyện không có Ái, Thủ 
và Nghiệp hữu đồng sinh là điều không thể. Cũng tương tự như vậy, Ái, Thủ và 
Nghiệp hữu sinh khởi, hiện hữu ở thời điểm nào thì tại lúc ấy phải có Vô minh và 
Hành luôn luôn đồng sinh. Tóm lại là do quá khứ Vô minh nên mới tạo nghiệp làm 
nhân để nhận quả trong Thời hiện tại. 

Quả nhận được trong Thời hiện tại bao gồm: Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc 
và Thọ, không tính Sanh, Lão tử vào theo bởi vì Sanh và Lão tử chỉ là trạng thái của 
Thức và Danh sắc mà thôi, không có chỉ pháp trực tiếp nào cả nên không được tính 
vào. Tóm lại, do bởi trong Thời quá khứ đã tạo nhân rồi nên phải nhận quả là danh, 
là sắc trong thời hiện tại này. Do vậy, Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc và Thọ được 
gọi là Quả hiện tại 
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Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc và Thọ là quả trong Thời hiện tại này cũng 
chính là nhân vật tạo tác nên Ái, Thủ, Nghiệp hữu, Vô minh và Hành vậy. Bởi vì đã 
gây nhân là việc tạo tác nghiệp tiếp nữa nên 5 Loại: Ái, Thủ, Nghiệp hữu, Vô minh và 
Hành này được gọi là Nhân hiện tại 


Khi đã tạo tác nhân trong Thời hiện tại rồi thì đương nhiên sẽ nhận quả tiếp 
theo trong thời vị lai. Quả sẽ được nhận trong tương lai ấy được gọi là Q4 v/ /a/. Đó 
chính là Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc và Thọ. 


Khi đã rõ Quả hiện tại và đoạn trừ được Nhân hiện tại một cách tuyệt đối thì 
Quả vị lai sẽ không có, chừng ấy, sẽ gọi là hết nhân hết duyên, thoát khỏi 20 Loại 
của Lý duyên khởi. 


D. TISANDHI - BA ĐIỂM NÓI 


Sandhi dịch là Điểm nói, nghĩa là mối liên kết, tương tục giữa nñân với quả và 
giữa guả với nhân. Như vậy nhân - quả hoặc quả - nhân nỗi kết với nhau tại điểm 
nào đó thì điểm nối kết đó Pali gọi là “sa/z/2/ 

Trong Lý duyên khởi (Paticcasamuppäda) có cả thảy 3 Ø/ểm nới, đó là: 

1, Hành với Thức: Đây là điểm nối thứ nhất, nối tiếp giữa /⁄2n/ là nhân quá 
khứ với 7ứclà quả hiện tại, gọi là /⁄ephalasambandha - Nhân quả tương giao. 


2, Thọ với Ái: Đây là điểm nối thứ nhì, nối tiếp giữa 7Zø là quả hiện tại với Á/ 
là nhân hiện tại, gọi là 0a/ahefusambandha - Quả nhân tương giao. 


3, Hữu với Sanh: Đây là điểm nỗi thứ ba, nối tiếp giữa /⁄Z là nhân hiện tại 
với 6a là quả tương lai, gọi là /#euphalasambandhha - Nhân quả tương giao. 


E. CATUSANKHEPÄ - BÓN KỲ 
Sankhepa dịch là Kỳ, nghĩa là sự rút gọn, sự tỉnh giản. Khi tỉnh giản 12 Chỉ 
của Lý duyên khởi thì còn lại 4 Kỳ, đó là: 
1, Aftahetusahkhepa - Nhân quá khứ k}: gồm 2 Chỉ là Vô minh và Hành. 


2, Paccuppannaphalasaủkhepa - Quả hiện tại kỳ: gồm 5 Chỉ là Thức, Danh 
sắc, Lục nhập, Xúc và Thọ. 


3, Paccuppannahetusaủkhepa - Nhân hiện tại kỳ: gồm 3 Chỉ là Ái, Thủ và Hữu. 
4, Anägafaphalasaikhepa - Quả vị lai k): gồm 2 Chỉ là Sanh và Lão tử. 
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F. TĨNI VATTÂNI - BA LUẬN 


Trong bộ 4Ø//dhammaffhasarigaha, Đức trưởng lão Anuruddha trình bày về 
Ba Luân (Tin l⁄4fãn/như sau: 

“4vijã tanhupädanã ca kilesavaffat, kamummabhavasankhato bhavekadeso 
sankhãarä ca kammavdffam, Hpapdffibhhavasankhato bhavekadeso avasesĩ ca 
vipakavaffan 1Ì fil vaffãn”. 

“Vô minh, Ái và Thủ thuộc về Phiền não luân; một phần của Hữu gọi là Nghiệp hữu và 
Hành là Nghiệp luân; một phần của Hữu gọi là Sanh hữu và các Chỉ còn lại thuộc về Quả luân, 
đấy là Tam Luân”, 


Vaffa - Luân là trạng thái xoay chuyển, luân lưu trong Lý duyên khởi. Trong 
đó, 12 Chi được chia thành 3 Luân, vận chuyển xoay quanh, nồi tiếp nhau: 


1, Kilesavat†a - Phiền não luân: gồm 3 Chỉ là Vô minh, Ái và Thủ, là sự vận 
hành, chuyển dịch trong các pháp não nhiệt, phiền muộn, rối ren. Khi phiền não đã 
phát sinh thì sẽ là nhân để tạo nghiệp. 


2, Kammavaf†a — Nghiệp luân: gồm 2 Chỉ là Nghiệp hữu và Hành, là sự vận 
hành, chuyển dịch trong các pháp tạo tác do năng lực của phiền não. Khi đã tạo 
nghiệp rồi thì sẽ là nhân khởi sinh quả, tức là sẽ được nhận quả của việc làm đã tạo ấy. 


3, Vipakavaffa — Quả luân: là sự xoay chuyển, luân lưu trong các quả của 
nghiệp đã tạo. Bao gồm các Chỉ còn lại là: Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ, 
Sanh hữu, Sanh, Lão tử, là các pháp sẽ tạo ra phiền não tiếp theo và cứ xoay vần, 
chuyển lưu mãi như thế, không có ngày chấm dứt,... 


G. DVE MŨLÃNI ~ HAI CĂN 


Mũila dịch là Căn, là nền tảng, là căn bản của luân hồi, làm cho xoay chuyển, 
vận hành trong luân hồi khổ não, là sự luân chuyển trong 3 cõi: Dục giới, Sắc giới và 
Vô sắc giới mà không bao giờ có sự chấm dứt. Căn ở đây chính là Vô minh và Ái. 

1, Avjjã - Vô mình: là sự không hiểu biết, là Căn thuộc về quá khứ, là nền 
tảng căn bản, là nguyên do sinh khởi Hành, Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc cho đến 
Thọ. Do vậy được gọi là A/arnula - Quá khứ căn. 

2, Tanhã — Ái: là sự tham muốn, dục vọng, là Căn thuộc về hiện tại, là nền 
tảng căn bản, là nguyên do sinh khởi Thủ, Nghiệp hữu, Sanh cho đến Lão tử. Do vậy 
được gọi là #accuppannammuia - Hiện tại căn. 
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BHAVACAKKA - KIẾP LUẬN 


Hữu luân, gốc tiếng Pä|i là Bhayacakkam, dịch là sự luân hồi của các kiếp 
sống, của sự hiện hữu đời sống. Từ này cũng đồng nghĩa với từ Paficcasamuppäda — 
Duyên khởi, là sự chuyển vận trong vòng luân hồi tử sinh. 


Lý duyên khởi khi được trình bày theo Kiếp luân sẽ được chia thành 2 nhóm: 
Tiên kiếp luân và Hậu kiếp luân. 


1, Pubbantabhavacakkam — Tiền kiếp luân: Đây là Kiếp luân trước, tính từ 
Nhân quá khứ cho đến Quả hiện tại, gồm có 7 Chi của Lý duyên khởi: Vô minh, 
Hành, Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc và Thọ. Trong đó, Vô minh là nhân khai mở, 
hay là nền tảng dẫn đầu cho đến Thọ. 


2, Aparanfabhavacakkam — Hậu kiếp luân: Đây là Kiếp luân sau, tính từ Nhân 
hiện tại cho đến Quả vị lai, gồm có 5 Chi của Lý duyên khởi: Ái, Thủ, Hữu, Sanh và 
Lão tử. Trong đó, Ái là nhân khai mở hay là nền tảng dẫn đầu cho đến Lão tử. 

Tiên kiếp luân như đã nêu, gồm có 7 Chỉ trong Lý duyên khởi ấy, chỉ nêu 
đặc biệt những Chỉ xuất hiện ra, nghĩa là khi 7 Chỉ: Vô minh, Hành, Thức, Danh sắc, 
Lục nhập, Xúc và Thọ đang luân chuyển thì 5 Chi còn lại: Ái, Thủ, Hữu, Sanh và Lão 
tử cũng luân chuyển theo. 

Cũng như thế, /⁄4u &/ếp luân gồm có 5 Chi của Lý duyên khởi, khi 5 chỉ: Ái, 
Thủ, Hữu, Sanh và Lão tử đang luân chuyển thì 7 Chỉ còn lại: Vô minh, Hành, Thức, 
Danh sắc, Lục nhập, Xúc và Thọ cũng luân chuyển theo. 

Khi quan sát các Chi của Lý duyên khởi theo Tiền kiếp luân và Hậu kiếp luân 
đã nêu trên thì thấy rằng: 

a, Vô mình, Hành và Ái, Thú, Nghiệp hữu đã xuất hiện trong kiếp trước 
được quy vào Tiên kiếp luân. 

b, Ái, Thú, Nghiệp hữu và Vô mình, Hành đang sinh ra và có mặt trong 
kiếp hiện tại này được quy vào Hậu kiếp luân. 

c, Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ và Sanh, Lão tử bao gồm các 
chúng sinh bắt đầu sinh ra cho đến chết trong kiếp này được quy vào Tiên kiếp luân. 


d, Sanh, Lão tử và Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ bao gồm các 
chúng sinh sẽ sinh ra, sẽ hiện hữu trong kiếp tới, sống trong kiếp tiếp sau được quy 
vào Hậu kiếp luân. 
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Những điều trình bày trên đây muốn nói lên rằng sự vận hành, dịch chuyển 
tiếp nối nhau giữa kiếp sống trước với kiếp sống này và từ kiếp sống này đến kiếp 
sống sau là sự vận chuyển của chính luân hồi tử sinh, của chính luân hồi khổ não vậy. 

Cho nên, chúng ta thấy rằng sự chuyển vận của dòng sinh tử tử sinh trong 
vòng luân hồi vô tận ấy nào đâu phải là sự sinh khởi của người, của loài vật, của 
chúng sinh, mà đấy là sự sinh khởi tiếp nối nhau của Uẩn (Khandha), Xứ (Äyatana), Giới 
(Dhãtu), cũng tức là của Lý duyên khởi này. Vì vậy, trong bộ 44//ñasãfiniaffhakathã có 
nêu: 

“Khandhandgñca — pafipäfi Dhãtu ãydfqnững ca 
Abbocchannam vaffqmana SarnsũrofÌ pavuccdfi”. 
Sự sinh khởi và tiếp diễn tiếp nối nhau không đứt đoạn của uẩn, xứ 
và giới gọi là luân hồi. 


SỰ CHÁM DỨT LUÂN HỘI VÀ NÈN TẢNG CỦA VÔ MINH 


athasangaha: 
3. TESAMEVA CA MÙLÄNAM NIRODHFNA  NIRUJJHATI 
JARÄAMARANAMUCCHAYA PILITANAMABHINHASO 
ÄSAVÄNAM SAMUPPADA AVIJA CA PAVATTATI 


Sự luân chuyển chấm dứt do sự diệt đi của chính hai căn ấy. 
Lại nữa, vô minh tiếp diễn là vì sự khởi sinh các lậu hoặc của 
chúng sinh bị bức bách thường xuyên bởi già và chết. 

Giải thích: 

Giống như cây cối phát triển xanh tươi là do rễ cây tốt, mạnh; nếu chặt đứt 
bộ rễ đi thì cây cối sẽ héo úa và cuối cùng sẽ chết đi là điều tất nhiên. Cũng vậy, 
chúng sinh, tức là Danh-Sắc sinh trưởng, sống còn trong vòng luân hồi không cùng 
không tận cũng là do năng lực của Vô minh và Ái dục. Đến chừng nào Vô minh và Ái 
dục là hai loại căn để bị hủy hoại tận gốc, bị diệt tận không còn dư sót thì sự tăng 
trưởng, phát triển của Danh-Sắc, chính là sự tử sinh luân hồi của chúng sinh cũng 
đến hồi chấm dứt triệt để. Đúng như trong kệ thi thứ 3 đã nêu: “Tesamewa ca 
milaãnam nirodhena nữHj]hafi”. 

Nói về nền tảng của Vô minh, kệ thi trên đã đề cập việc Vô minh tiến triển 
được là do bởi sự khởi sinh của các Trầm luân (Äsava), cụ thể là: Dục trầm luân (Kãmäsava), 
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Hữu trầm luân (Bhaväsava), Kiến trầm luân (Ditthhäsava) và Vô minh trầm luân 
(AvijJäsava). 

* Có câu hỏi rằng khi Trầm luân làm duyên sinh khởi Vô minh thì pháp nào 
làm nhân sinh khởi Trầm luân? 

- Đáp là: Trầm luân luôn sẵn có trong Ái, Thủ và Nghiệp hữu một cách phù 
hợp rồi; do vậy dễ dàng thấy rằng pháp nào là nhân khiến cho Ái, Thủ và Thiện - Bất 
thiện nghiệp hữu khởi sinh, pháp ấy chính là nhân phát sinh Trầm luân. 

* Lại nữa, việc Vô minh hiện khởi là do nương vào sự sinh khởi của Trầm 
luân ấy làm duyên sinh như thế rồi, thì tại sao lại đưa Vô minh lên làm nhân để nói 
đến trước tiên trong Lý duyên khởi này? 

- Giải rằng: Lý duyên khởi này chính là luân hồi, tiếp nối nhau thành vòng 
tròn. Mà thông thường thì trong vòng tròn, để nêu ra điểm nào là điểm đầu và điểm 
nào là điểm cuối là không thể kiếm tìm được. Nhưng việc đưa ra Vô minh để nói đầu 
tiên, trước các Chỉ khác nào có phải Vô minh là Chỉ đứng đầu hay là Chỉ sinh trước 
trong vòng luân hồi đâu. Giả sử Vô minh là như thế, vì là Chi đứng đầu, là pháp quan 
trọng, là gốc rễ, là nguyên do làm phát sinh luân hồi; nếu như không có Vô minh thì 
11 Chi còn lại của Lý duyên khởi cũng không hiện khởi được. Do vậy, nên Đức trưởng 
lão Anuruddha đã nêu ra kệ thi cuối cùng của phần Lý duyên khởi: 


athasangoha: 
4. VATTAMABANDHAMICCEVA TEBHUMIKAMANADIKAM 
PATICCASAMUPPÄADOTTI PATTHAPESI  MAHÄMUNI. 


Bậc Đại Mâu-ni trình bày luân hồi vô thủy, buộc ràng trong tam 
giới không ngừng nghỉ như đã nêu, gọi là: “duyên khởi'. 


l9)9091195-4G.4(G.16.(6-. 
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PATTHANANAYA — LÝ DUYÊN HỆ 


Gọi là Paƒfhãna vì có nghĩa là nền tảng, vị trí diễn biến khắp cùng của các 
pháp trong 31 cảnh giới. Ở đây, từ Ø2//ãnanaya được dịch là /ý duyên hệ, bởi vì 
mang nội dung để cập đến 24 duyên. Đây là những pháp cao siêu, tột cùng mà Đức 
Chánh Đẳng Giác đã truyền dạy, do vậy khó lòng để phổ biến chung cho tất cả 
chúng sinh trong Tam giới. Bởi thế, để phổ độ cho những chúng hữu tình có cơ 
duyên với Phật pháp, Đức Thế Tôn đã trình bày rút gọn qua 24 duyên như sau: 


1, Hetuipaccayo —- Nhân duyên: Chính là 6 nhân (Nhân tham, Nhân sân,...) làm 
trợ duyên cho Tâm và Tâm sở sinh khởi. 


2, Arammanapaccayo - Cảnh duyên: Đối tượng (Cảnh) là 6 trần cảnh (Sắc, 
Thinh,...) làm trợ duyên cho Tâm và Tâm sở sinh khởi. 


3, Adhipatipaccayo - Trưởng duyên: 4 Trưởng pháp (Dục, Tấn, Tâm, Thẩm) làm 
trợ duyên cho Tâm và Tâm sở sinh khởi. 


4, Ananfarapaccayo — Vô gián duyên: Pháp trợ duyên là sự sinh khởi nối tiếp 
nhau, không gián đoạn của Tâm và Tâm sở. 


5, Samananfarapaccayo — Liên tiếp duyên: Pháp trợ duyên là sự sinh khởi nối 
tiếp nhau, không gián đoạn, theo tuần tự của Tâm và Tâm sở. 


6, Sahajãfapaccayo — Đông sanh duyên: Pháp trợ duyên là sự đồng sinh cùng 
nhau của Tâm và Tâm sở. 


7, Aññamañiñapaccayo - Hỗ tương duyên: Pháp trợ duyên là sự hỗ trợ cho 
nhau của Tâm và Tâm sở. 


ổ, Nissayapaccayo — Y chỉ duyên: Pháp trợ duyên là nơi nương tựa cho các 
pháp sinh khởi. 


9, Upanissayapaccayo — Cận y duyên: Pháp trợ duyên là nơi nương tựa mạnh 
mẽ, gần gũi cho các pháp sinh khởi. 


10, Purejãtapaccayo — Tiền sanh duyên: Pháp sinh trước làm trợ duyên cho 
các pháp sinh khởi về sau. 
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11, Pacchãjãtapaccayo — Hậu sanh duyên: Pháp sinh sau làm trợ duyên cho 
các pháp sinh khởi trước đó. 


12, Äsevanapaccayo — Thường hành duyên: Pháp thường xuyên lặp đi lặp lại 
làm trợ duyên. 


13, Kammapaccayo — Nghiệp duyên: Pháp trợ duyên là sự chủ tâm hành động 
để hoàn thành công việc, phận sự. 


14, Vipakapaccayo — Quả duyên: Pháp trợ duyên là quả dị thục của hành 
động, việc làm đã tạo tác. 


15, Ahãrapaccayo — Vật thực duyên: Pháp trợ duyên là 4 loại Vật thực (Đoàn 
thực, Xúc thực, Thức thực, Tư niệm thực) làm sinh khởi danh-sắc. 


16, Indriyapaccayo - Căn duyên: Pháp trợ duyên là 22 Căn, là pháp chủ tế 
làm sinh khởi danh-sắc. 


17, Jhãnapaccayo - Thiền duyên: Các Thiền chỉ là pháp trợ duyên cho các 
pháp tương ưng với Thiền và cho các sắc pháp. 


18, Maggapaccayo - Đạo duyên: Các Đạo chỉ là pháp trợ duyên dẫn đến Khổ 
cảnh, Lạc cảnh hay Niết-bàn. 


19, Sampayuftapaccayo - Tương ưng duyên: Các danh pháp kết hợp với nhau 
được, làm trợ duyên. 


20, Vippayuftapaccayo - Bắt trơng ưng duyên: Danh pháp và sắc pháp không 
thể kết hợp với nhau được, làm trợ duyên. 


2I, Atthipaccayo — Hiện hữu duyên: Sự đang hiện hữu làm trợ duyên phát 
sinh danh và sắc. 


22, Nafthipaccayo — Vô hữu duyên: Sự không còn nữa, không hiện hữu làm 
trợ duyên phát sinh danh và sắc. 


23, Vigatapaccayo — Ly khứ duyên: Sự rời đi, cách xa làm trợ duyên phát sinh 
danh pháp. 


24, Avigafapaccayo — Bắt ly duyên: Sự chưa rời đi, chưa cách ly làm trợ duyên 
phát sinh danh pháp và sắc pháp. 


)k)k)k)**Œ4CŒ4(4C4 
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A. CHABBIDHA PACCAYÄ - SÁU NHÓM DUYÊN HỆ 


Hai bốn duyên như đã định nghĩa ở trên chính là /ý duyên hệ 
(affãnanaya) Chúng được chia thành 6 nhóm, như kệ thi mà Đức trưởng lão 
Anuruddha đã trình bày trong bộ 46//dhammatthasarigaha: 


athasangoha: 
5, CHADHÄ NÀMANTU NÄMASSA PANCADHÄ NÄMARÚPINAM 
EKADHÄ  PUNA RÙPASSA RÙỦPAM NÀMASSA CEKADHÀ. 


Danh pháp duyên danh pháp gồm có 6 duyên, danh pháp duyên 
danh sắc pháp có 5 duyên, danh pháp duyên sắc pháp có 1 duyên và 
sắc pháp duyên danh pháp có 1 duyên. 


6. PANÑATTINÄMARUPÄNI NÀMASSA DUVIDHÄ DVAYAM 
DVAYASSA NAVADHA CETI CHABBIDHA PACCAYA KATHAM. 
Chế định pháp và danh sắc pháp duyên danh pháp gồm có 2 duyên 
và cả hai danh sắc pháp duyên danh sắc pháp gồm 9 duyên. Như vậy, 
có tất cả 6 nhóm duyên hệ. 


Giải thích: 
a, Nhóm 1: Danh duyên Danh, gồm có 6 duyên, đó là: 
“ Ananiarapaccaya — Vồ giản duyên - Samanantarapaccaya — Liên tiếp duyên 
* Asevanapaccaya — Thường hành duyên “ SampayufIapaccaya — Tương ưng duyên 
* Natthipaccaya — Vô hữu duyên * Vigatfapaccaya — Ly khứ duyên. 
b, Nhớm 2: Danh duyên Danh, Sắc, gồm có 5 duyên, đó là: 
*“ Hetupaccaya — Nhân duyên - Jhãnapaccaya — Thiên duyên 
* Maggapaccaya — Đạo đuyên *“ Kammapaccaya — Nghiệp duyên 


* Vipakapaccaya — Dị thục duyên. 
c, Nhóm 3: Danh duyên Sắc, gồm có 1 duyên, đó là: 
* Pacchäjatapaccaya — Hậu sanh duyên. 
d, Nhóm 4: Sắc duyên Danh, gồm có 1 duyên, đó là: 
- Purejãtapaccaya — Tiên sanh duyên. 
e, Nhóm 5: Chế định, Danh, Sắc duyên Danh, gồm có 2 duyên, đó là: 


* Arammanapaccaya — Cảnh duyên *“ Upanissayapaccaya — Cận y duyên. 
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f, Nhớm 6: Danh sắc duyên Danh sắc, gồm có 9 duyên, đó là: 


° Adhipafipaccaya — Trưởng duyên - Sahajätapaccaya — Đông sanh duyên 
Anhamafñfiapaccaya — Hồ tương duyên — *Nissayapaccaya— Y chỉ duyên 
“ Aharapaccaya — Vật thực duyên * Indriyapaccaya — Căn duyên 
* Vippayuftapaccaya — Bát trong ưng duyên 
* Athipaccaya — Hiện hữu duyên * Jvigafapaccaya — Bắt ly duyên. 
QUY LUẬT CỦA CÁC DUYÊN 
1, Danh duyên Danh: 


Pä|i văn trong bộ 46//dhammatthasarigaha có ghi: 


“4nanftaraniruidhd cñfacefatsika dhammã pdccHppanHindt  cífta- 
cefdskandutn09 dhamHHHdHỊ — dngHfardsamandnfardndaftthiigdfavasend  Purimani 
Javanữni pacchimãndgụ javandndam ñsevanavasend. Sahqjatữ citaceftasikad dhamrmad 
diiiamuñiiam sampayuftavaseneftl ca chadhã nãmam nãmasseva paccayo hoft”. 


Danh pháp duyên với danh pháp theo 6 duyên: 

* Các pháp là Tâm và Tâm sở vừa mới diệt đi trợ duyên cho Tâm và Tâm sở 
hiện tại bằng ƒó gián duyên, Liên tiếp duyên, Vô hữu duyên và Ly khứ duyên. 

* Các Tốc hành tâm trước trợ duyên cho các Tốc hành tâm sau bằng Thường 
hành duyên. 

* Các pháp là Tâm và Tâm sở đồng sinh, hỗ trợ cho nhau bằng 7izơng ưng duyên. 


TƯƠNG ƯNG VỚI BÁT TƯƠNG ƯNG 


Pháp gọi là Tương ưng (Sampayutta) phải kết hợp với 4 tính chất: 
+ Ekuppäda - Đẳng sinh + Ekanirodha - Đồng diệt 
- Ekãlambana - Đồng đối tượng + Ekavatthuka - Đẳng trú căn. 
- Các Danh uẩn là Tâm và Tâm sở là pháp Tương ưng vì có đủ 4 tính chất này. 
- Các Danh uẩn với Niết-bàn, các Danh uẩn với Sắc pháp chỉ là pháp Bắt 
tương ưng mà thôi. 
- Sắc pháp với Sắc pháp, Sắc pháp với Niết-bàn không gọi là pháp Tương 
ưng hoặc pháp Bắt tương ưng. 
- Giữa Thiện pháp, Bất thiện pháp, Vô ký pháp là các Tâm, Tâm sở khác 
nhau gọi là Củng bẤt tương ưng (J8fiujppayuffa). 
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- Giữa 4 Danh uẩn, sinh khởi trong các cõi Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới với 
nhau gọi là Cẩn/ giới bắt tương ưng (Bhumiippayufa) 

- Giữa 4 Danh uẩn thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai với nhau gọi là 7ờ/ ðấr 
tương ưng (Kãiavinpayutia) 

- Giữa 4 Danh uẩn, sinh khởi bên trong thân mình và bên ngoài thân mình 
với nhau gọi là 8ản chất bẤt tương ưng (Sanilriavippayuff2) 

2, Danh duyên Danh Sắc: 

Pã|i văn: 

“Hetujjhñnangamagganganl sahqjtữndụt nãmaripanarn hehädivasena. 
Sahaqjat cefanän sahajädtinaln9 nữmarnpainam, nữnakkhanikã  cefana 
kqmmabhinibbattIanarn nHữmariipindan kammavasena  Vipakakkhandha 


qiamailam sahajatarnpainaica vipäkavaseneldẦ ca pañcadhd nữmam 
nãmaripanam paccayo hoti”. 


Danh pháp duyên với Danh sắc pháp theo 5 duyên: 

* Nhân, Thiền chỉ và Đạo chỉ trợ duyên cho các Danh và Sắc pháp đồng sinh 
bằng Nhân duyên, Thiên duyên và Đạo duyên. 

* Tác ý đồng sinh trợ duyên cho các Danh và Sắc pháp đồng sinh và Tác ý dị 
thời (không đồng sinh) trợ duyên cho các Danh và Sắc do nghiệp sinh bằng Nghiệp duyên. 

* Các Dị thục uẩn (4 Dị thục danh uẩn) trợ duyên lẫn nhau trợ duyên cho các 
Sắc pháp đồng sinh bằng Dj thục duyên. 

3, Danh duyên Sắc: 

Pã|i văn: 

“Pqcchajatữ citfacetasikä dhanuma purejifassa tmassd kãyassa pacchajãtfa- 
vasenefi ekqdhãva nãmarụ- ripassa paccayo hofl”. 


Danh pháp duyên với Sắc pháp theo 1 duyên, đó là: 

* Các Danh pháp là Tâm và Tâm sở sinh khởi về sau trợ duyên cho Thân ấy 
đã sinh trước bằng Hậu sanh duyên. 

4, Sắc duyên Danh: 

Pã|i văn: 

“Cha vafthini pavaffiydm saffinam vilfdnadhatinam, pañcalambanainl ca 
pañcawiiianavithiyä purejãäfavasenefil ekqdhãva rũpa!Ô nãmassa paccayo hofi”. 


68 


Chabbidhã Paccayã - Sáu Nhóm Duyên Hệ 


Sắc pháp duyên với Danh pháp theo 1 duyên, đó là: 

* 6 Vật (Trú căn) trợ duyên cho các Thức giới trong Thời thường nhật và Ngũ 
trần trợ duyên cho Lộ trình ngũ thức tâm bằng Tiểu sanh duyên. Ở đây: 

- 6 Vật trợ duyên cho các Thức giới trong Thời thường nhật bằng V/ điển 
sanh duyên (Wafthupurgjafapaccayq). 

- Ngũ trần trợ duyên cho Lộ trình ngũ thức tâm bằng Cảnh tiển sanh duyên 
(Ảrammanapurejãtapaccaya). 

5, Chế định, Danh, Sắc duyên Danh: 

Pã|i văn: 

“4rammanavasena Hpanisayavasenei ca tdwidhã paññafinimaripani 
nữmasseva paccayä honf[”. 

Chế định pháp, Danh pháp, Sắc pháp duyên với Danh pháp theo 2 duyên: 
Cảnh duyên và Cận y duyên. 

* Do năng lực của Lục trần (6 đối tượng) gọi là Cảnh duyên. 

* Do năng lực của sự nương tựa mạnh mẽ này, nếu một trong sáu đối tượng 
tạo nên sự quan tâm đặc biệt thì gọi là Cánh cận y duyên (Arammaniiipanissayapaccaya). 

* Nếu như Tâm và Tâm sở sinh khởi và diệt đi trợ duyên bằng cách nương 
tựa một cách mạnh mẽ, khiến cho Tâm và Tâm sở mới sinh mà không bị gián đoạn 
được gọi là Vô gián cận y duyên (Ananfaripanissayapaccay8). 

* Nếu bất thiện, thiện, khổ thân, lạc thân, con người, vật thực, thời tiết, sàng 
tọa, chỗ ở,... trợ duyên cho các pháp như bất thiện v.v... mà được sinh khởi bên 
trong hoặc bên ngoài tùy phù hợp và nghiệp có năng lực mạnh mẽ trợ duyên cho các 
Dị thục danh uẩn thì được gọi là Thưởng cận y duyên (Pakatiipanissayapaccay4). 

6, Danh Sắc duyên Danh Sắc: 

Pã|i văn: 

“4dhipatfisahajãtaafiiiamafianissay8hãrindriyavippayuffaafthiavigafavasenefl 
yathäraham navadhd nãmaripänl nãmaripänadm paccayä honfi”. 

Danh pháp và Sắc pháp duyên với Danh pháp và Sắc pháp một cách phù 
hợp theo 9 duyên: Trưởng duyên, Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Vật 
thực duyên, Căn duyên, Bất tương ưng duyên, Hiện hữu duyên và Bất ly duyên. 

(1), Trưởng duyên (Adhipatipaccaya), chia thành 2 loại: 
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* Một trong 6 đối tượng khiến cho có sự quan tâm đặc biệt trợ duyên cho 
Danh pháp gọi là Cảnh irưởng duyên (Arammanadhipatipaccaya). 

* 4 Trưởng pháp đồng sinh trợ duyên cho Danh, Sắc pháp đồng sinh với 
mình gọi là Đồng sanh trưởng duyên (Sahajãtädhipatipaccaya). 

(2), Đông sanh duyên (Sahajãtapaccaya), chia thành 3 loại: 

* Tâm và Tâm sở trợ duyên lẫn nhau và trợ duyên cho Sắc pháp đồng sinh 
với mình. 

* 4 Sắc tứ đại trợ duyên lẫn nhau và trợ duyên cho các sắc Phụ thuộc đồng 
sinh với mình. 

* Tại Thời tục sinh, Sắc ý vật (Hadayavatthu) và 4 Dị thục danh uẩn (Vipäka- 
nãmakhandha) trợ duyên lẫn nhau. 

Cả 3 loại này đều do năng lực trợ duyên của Đồng sanh duyên. 

(3), Hồ tương duyên (Aññamaññapaccaya), chia thành 3 loại: 

+ Tâm và Tâm sở trợ duyên lẫn nhau. 

* 4 Sắc tứ đại trợ duyên lẫn nhau. 

* Tại Thời tục sinh, Sắc ý vật và 4 Dị thục danh uẩn trợ duyên lẫn nhau. 

Cả 3 loại này đều do năng lực trợ duyên của Hồ ương duyên. 

(4), Y chỉ duyên (Nissayapaccaya), chia thành 3 loại: 

* Tâm và Tâm sở trợ duyên lẫn nhau và trợ duyên cho Sắc pháp đồng sinh 
với mình và 4 Sắc tứ đại trợ duyên lẫn nhau luôn cả trợ duyên cho các sắc Phụ thuộc 
đồng sinh với mình gọi là Đồng sanh y chỉ duyên (Sahqjãtanissayapaccay4). 

° 6 Vật sắc (Vatthurũpa - Sắc trú căn) trợ duyên cho 7 Thức giới (Viññänadhätu) 
gọi là ái tiên y chỉ duyên (Vatthupurejatanissayapaccaya). Bởi vì 6 Vật sắc là nơi nương 
tựa để 7 Thức giới này sinh khởi và sinh trước khi Tâm sinh. 

* Duy chỉ có Sắc ý vật đồng sinh với Tâm đếm ngược thứ 17 kể từ Tử tâm 
(Cuticitta) trong Lộ trình cận tử (Maranasannavithi), là nơi nương tựa của 16 sát-na tâm 
còn lại, tại thời điểm mà Sắc ý vật làm đối tượng, gọi là Vậ/ cảnh tiên sanh y chỉ duyên 
(Vattharammanapurejalanissayapaccayd). 

Cả 3 loại này đều do năng lực trợ duyên của Y chỉ duyên. 

(5), Vật thực duyên (Ahãrapaccaya), chia thành 2 loại: 
» Vật thực mà được làm thành cục, thành hòn (Kabalinkarahara - Đoàn thực) trợ 
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duyên cho Sắc pháp gọi là Sắc vật thực duyên (Rñpaärãhãrapaceaya). 

* 3 Danh vật thực (Xúc thực, Thức thực và Tư niệm thực) trợ duyên cho các Sắc 
pháp đồng sinh với nhau gọi là Danh vật thực duyên (Nãmaäãhãrapaccaya). 

Cả 2 loại này đều do năng lực trợ duyên của Vi /hực duyên. 

(6), Căn duyên (Indriyapaccaya), chia thành 3 loại: 

* 5 Tịnh sắc (Pasädaripa) trợ duyên cho Ngũ thức tâm (Pañcaviññäna) gọi là Tiên 
sanh căn duyên (Purejãtindriyapaccaya) đôi khi còn gọi là Vật tiễn sanh căn duyên 
(Vatthuipurejatindriyapaccay8). 

- Sắc mạng căn (Rũpajwitindriya) trợ duyên cho các Thủ sắc (Upädinnakaripa), là 
các Nghiệp sinh sắc gọi là Sốc mạng căn duyên (Ripajiitindriyapaccaya). 

- 8 Danh căn (Nãmaindriya) gồm: Danh mạng căn (JMitindriya), Ý căn 
(Manindriya), Thọ (Vedan3), Tín (Saddha), Tấn (Viriya), Niệm (Sati), Định (Samadhi) và Tuệ 
(Paññä) trợ duyên cho Danh và Sắc pháp đồng sinh với mình, gọi là Đồng sanh căn 
duyên (Sahajatindriyapaccayq). 

Cả 3 loại này đều do năng lực trợ duyên của Căn duyên. 

(7), Bất tương ưng duyên (Vippayuftapaccaya), chia thành 3 loại: 

* Tại Thời tục sinh, Sắc ý vật (Hadayavatthurũpa) trợ duyên cho 4 Dị thục danh 
uẩn (Vipäkanämakhandha) và Tâm, Tâm sở trợ duyên cho Sắc pháp đồng sinh với mình 
gọi là Đồng sanh bất tương ưng duyên (Sahajãtavippayuffapaccaya). 

* Tâm sở sinh khởi về sau trợ duyên cho Sắc pháp sinh khởi trước đó gọi là 
Hậu sanh bát tương ưng duyên (Pacchajalavippayuffapaccayd). 

* Tại Thời thường nhật, 6 Vật sắc (Vatthuripa) trợ duyên cho 7 Thức giới 
(Viññaänadhãtu) gọi là 7: iên sanh bất tương ưng duyên (Purgjälavippayutfapaccay4). 

Ngoài ra, Tiên sanh bất tương ưng duyên này còn được chia thành 2 loại nữa: 

- Vật tiên sanh bắt tương ưng duyên (Vatthupurejãfavippayuffapaccaya) và 
- Vật cảnh tiên sanh bắt tương ưng duyên (VaftharammanapurejãfavippayuffapaccaJd). 
Cả 3 loại này đều do năng lực trợ duyên của Bát trơng ưng duyên. 
(8), Hiện hữu duyên (Atthipaccaya): 

- Tâm, Tâm sở với Sắc pháp đang hiện hữu dưới dạng đồng sinh cũng như 
sinh ra trước hoặc sinh về sau, Đoàn thực, Sắc mạng căn trợ duyên lẫn nhau do bởi 
đang còn có mặt, đang tổn tại theo năng lực của Hiện hữu duyên (Atthipaccaya). 
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(9), Bát ly duyên (Vigatapaccaya): 
* Tâm, Tâm sở với Sắc pháp chưa rời xa nhau trợ duyên lẫn nhau do bởi 
chưa cách xa, chưa ly biệt theo năng lực của Bát iy duyên (Vigalapaccaya). 
Bất ly duyên có dạng tương tự như Hiện hữu duyên vậy. 


VẺ HIỆN HỮU DUYÊN (ATTHIPACCAYA) 


athasangoha: 
7. SAHAJATAM PUREJATAM PACCHÄJÄTANCA SABBATHA 
KABALINKÄRO ÄAHÄRO RŨPAJIVITAMICCAYANTI. 


Hiện hữu duyên gồm có 5 duyên là đồng sanh duyên, tiền sanh 
duyên, hậu sanh duyên, đoàn thực duyên và sắc mạng căn duyên. 
Giải thích: 
Do việc đang còn hiện hữu nên đã làm trợ duyên cho các pháp sinh khởi, cụ 
thể là chia thành 5 loại: 
a, Đông sanh hiện hữu duyên (Sahajatatthipaccaya): Danh, Sắc cùng sinh ra với 
nhau, đang còn hiện hữu làm trợ duyên. 
b, Tiên sanh hiện hữu duyên (Purejãtatthipaccaya): Sắc sinh khởi trước, đang 
còn hiện hữu làm trợ duyên. 
C, Hậu sanh hiện hữu duyên (Pacchajatathipaccaya): Danh sinh khởi về sau, 
chưa kịp diệt đi làm trợ duyên. 
d, Vật thực hiện hữu duyên (Ahãrathipaccaya): Chỉ nói đến Đoàn thực 
(Kabalikarähãra) mà thôi, là Sắc vật thực đang còn hiện hữu làm trợ duyên. 
Riêng 3 loại Danh vật thực (Xúc thực, Thức thực và Tư niệm thực) không tính vào 
Vật thực hiện hữu duyên này. 
e, Căn hiện hữu duyên (Indriyatthipaccaya): Chỉ nói đến Sắc mạng căn (Rũpa- 
jMtindriya) mà thôi, đang còn hiện hữu làm trợ duyên. 
Riêng 8 Danh căn không tính vào Căn hiện hữu duyên này. 
Ngoài ra, Hiện hữu duyên còn được phân thành 6 duyên bằng cách chia 
Tiên sanh hiện hữu duyên (Purgjãtatthipaccaya) ra làm 2 duyên là: 
- Vật tiền sanh hiện hữu duyên (Vatthupurejatathipaccaya) và 
- Cảnh tiên sanh hiện hữu duyên (Arammanapurejatathipaccayd). 
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VỀ BÁT LY DUYÊN (AVIGATAPACCAYA) 

Bất ly duyên (Avigatapaccaya) có nội dung và ý nghĩa giống như Hiện hữu 
duyên, khi phân chia cũng bao gồm 5 hoặc 6 duyên tương tự như Hiện hữu duyên: 

* Đồng sanh bất ly duyên (Sahajãtaavigatapaccaya), 

* Vật tiên sanh bất ly duyên (Vafthupurejãtaavigalapaccaya), 

- Cảnh tiên sanh bất ly duyên (Ärammanapurejätaavigatapaccaya), 

* Hậu sanh bất ly duyên (Pacchäjãtaavigatapaccaya), 

* Vật thực bất ly duyên (Ähãraavigatapaccaya), 

- Căn bát ly duyên (Indriyaavigalapaccaya). 


)k)k)k)*#*Œ4CŒ4(4C4 
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B. VITTHÄRAPACCAYA - DUYÊN HỆ CHI TIẾT 


Trong số 24 duyên đã nêu, một số duyên lại được phân chia chỉ tiết và cụ 
thể hơn. Chẳng hạn như Trưởng duyên (Adhipatipaccaya) được chia thành Cảnh 
trưởng duyên (Ärammanädhipatipaccaya) và Đồng sanh trưởng duyên (Sahajãtädhipati- 
paccaya). Do vậy, số lượng 24 duyên hệ được phân chia tỉ mỉ ra thành 47 duyên hệ 
và được liệt kê như sau: 


01, Hetupaccayo - Nhân duyên 

02, Ärammanapaccayo - Cảnh duyên 

03, Sahajatadhipatipaccayo - Đẳng sanh trưởng duyên 
04, Ärammanädhipatipaccayo - Cảnh trưởng duyên 
05, Anantarapaccayo - Vô gián duyên 

06, Samananfarapaccayo - Liên tiếp duyên 

07, Sahajãtapaccayo - Đồng sanh duyên 

08, Aññamaññapaccayo - Hỗ tương duyên 


09, Sahajãtanissayapaccayo - Đồng sanh y chỉ duyên 

Vn nh. Laraz4 Nissayapaccayo 
10, Vatthupurejãtanissayapaccayo — Vật tiền sanh y chỉ duyên Y chỉ duyên 
11, Vatthärammanäpurejãtanissayapaccayo - Vật cảnh tiền sanh y chỉ duyên 


12, Ärammanipanissayapaccayo - Cảnh cận y duyên 


13, Anantarũpanissayapaccayo - Vô gián cận y duyên xui A20 là 


Cận y duyên 
14, Pakatũpanissayapaccayo - Thường cận y duyên 
15, Vatthupurejãtapaccayo - Vật tiền sanh duyên } Purejätapaccayo 
16, Ärammanapurejãtapaccayo — Cảnh tiền sanh duyên Tiền sanh duyên 


17, Pacchajãtapaccayo - Hậu sanh duyên 


18, Äsevanapaccayo - Thường hành duyên 


19, Sahajãtakammapaccayo - Đẳng sanh nghiệp duyên } Kammapaccayo 
20, Nãnakkhanikakammapaccayo - Dị thời nghiệp duyên Nghiệp duyên 
21, Vipäkapaccayo - Dị thục duyên 

22, Rũpaähãrapaccayo - Sắc vật thực duyên } Ähãrapaccayo 
23, Nãmaähärapaccayo - Danh vật thực duyên Vật thực duyên 
24, Sahajãtindriyapaccayo - Đẳng sanh căn duyên 

25, Purejãtindriyapaccayo - Tiền sanh căn duyên +thteSoi 


26, Rũpajiwitindriyapaccayo - Sắc mạng căn duyên 
27, Jhãnapaccayo - Thiền duyên 

28, Maggapaccayo - Đạo duyên 

29, Sampayuttpaccayo - Tương ưng duyên 
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30, Sahajãtavippayuttapaccayo - Đồng sanh bắt tương ưng duyên 

31, Vatthupurejãtavippayuttapaccayo - Vật tiền sanh bắt tương ưng duyên Vippayuttapaccayo 
32, Vatthärammanapurejätavippayutfapaccayo - Vật cảnh tiền sanh bắt tương ưng duyên Bất tương ưng duyên 
33, Pacchäjãtavippayuttapaccayo - Hậu sanh bất tương ưng duyên 

34, Sahajãtatthipaccayo - Đồng sanh hiện hữu duyên 

35, Vatthupurejätatthipaccayo - Vật tiền sanh hiện hữu duyên 

36, Ärammanapurejtatthipaccayo - Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên Atthipaccayo 

37, Pacchäjatatthipaccayo - Hậu sanh hiện hữu duyên Hiện hữu duyên 
38, Ahãratthipaccayo - Vật thực hiện hữu duyên 

39, Indriyatthipaccayo - Căn hiện hữu duyên 

40, Natthipaccayo - Vô hữu duyên 

41, Vigatapaccayo - Ly khứ duyên 

42, Sahajãtaavigatapaccayo - Đồng sanh bất ly duyên 

43, Vatthupurejãtaavigatapaccayo - Vật tiền sanh bắt ly duyên 

44, Ärammanapurejãtaavigatapaccayo - Cảnh tiền sanh bất ly duyên Avigatapaccayo 
45, Pacchäjãtaavigatapaccayo - Hậu sanh bắt ly duyên Bắt ly duyên 

46, Âhãraavigatapaccayo - Vật thực bắt ly duyên 

47, Indriyaavigatapaccayo - Căn bất ly duyên 


Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của từng duyên theo tuần tự như sau: 


I. HETUPACCAYO - NHÂN DUYÊN 
Hefu - Nhân là nguyên do, là nguyên nhân hay là pháp làm phát sinh ra quả; 
ngoài ra, từ này còn được dịch là nội dung, câu chuyện, chuyện sinh khởi, v.v... Từ 
Heiu này theo Chú giải bộ Pháp Tụ, phần Duyên Hệ có 4 nghĩa: 


¡, '4etuhetu - Nhân nhân: bao gồm 6 nhân là: 


se Lobha - Tham, Dosa - Sân, Moha - Sỉ, 
e Alobha - Vô tham, Adosa - Vô sân và Amoha - Vô sĩ. 


li, #accayahetu - uyên hệ nhân: chính là sắc Tứ đại (Mahabhitaripa), là 
nhân để gọi tên của sắc uẩn. 


lii, (Wamahefu - Thượng nhân: bao gồm các thiện nghiệp và bất thiện 
nghiệp là nhân để sinh khởi các thiện quả và bắt thiện quả. 


iv, Sãdhãranahetu - Phổ quát nhân: đó là Vô minh là nhân sinh ra Hành. 
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Ở đây, nên hiểu nội dung của Nhân duyên (Hefnipaccaya) như sau: 
4, Hetu - Nhân: Trong Nhân duyên có nghĩa là 6 nhân như đã nêu: Nhân 
tham, Nhân sân, Nhân si, Nhân vô tham, Nhân vô sân và Nhân vô sĩ. 
b, Pabheda - Phân loại: Nhân duyên thuộc về loại: Danh là Duyên pháp 
(Paccayadhamma), còn Danh sắc là Duyên sinh pháp (Paccayuppannadhamma). 
œ Jäti - Chúng: Nhân duyên được xếp vào Đồng sanh chủng (Sahajätajãti), 
nghĩa là cả Duyên và Duyên sinh đều sinh ra trong cùng một tâm. 
d, Kãia - Thời: Nhân duyên thuộc về Thời hiện tại (Paccuppannakäla), nghĩa 
là đang ở trong sát-na sinh, trụ và diệt, chưa kịp diệt tận. 
e, Satfi - Năng lực: Nhân duyên có cà Sanh năng (Janakasaffj và Trợ năng 
(Upathatmbhakasaff/). Trong đó: 
s Sanh năng (Janakasatti): có năng lực giúp cho Duyên sinh pháp khởi sinh. 
s Trợ năng (Upathambhakasatti): có năng lực giúp cho Duyên sinh pháp tổn tại. 
£ Sabhäva - Chi pháp: Chì pháp của Nhân duyên được chia làm 3 loại: 
s Paccayadhamma - Duyên pháp: gồm 6 Nhân là: 
- Nhân tham (Lobhahetu), Nhân sân (Dosahetu), Nhân si (Mohahetu), 
- Nhân vô tham (Alobhahetu), Nhân vô sân (Adosahetu) và Nhân vô si (Amohahetu). 
s Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: 
- Z1 Hữu nhân tâm (Sahetukacitta), 
- 52 Tâm sở (trừ Si tâm sở trong 2 Sân căn tâm), 
- 17 Hữu nhân tâm khởi sắc (Sahetukacittajaripa), 
- 20 Hữu nhân tục sinh nghiệp khởi sắc (Sahetukapatisandhikammajaripa). 
e Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: 
- 18 Vô nhân tâm (Ahetukacitta), 
- 12 Hòa đồng tâm sở (Aññasamänacetasika) (trừ Dục tâm sở), 
- Si tâm sở trong 2 Sỉ căn tâm, 
- 17 Vô nhân tâm khởi sắc (Ahetukacittajarũpa), 
- 20 Vô nhân tục sinh nghiệp khởi sắc (Ahetukapatisandhikammajarũpa), 
- 9 Ngoại sắc (Bãhiraripa), 
- 14 Vật thực khởi sắc (Ähãrajarũpa), 
- 15 Thời tiết khởi sắc (Utujarpa), 
- Vô tưởng nghiệp khởi sắc (Asaññasattakammajaripa), 
- Thường nhật nghiệp khởi sắc (Pavattikakammajaripa), 
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QUY LUẬT CỦA NHÂN DUYÊN 
Nhân duyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 7 cách: 


1, Kusalo đdhamưmo kusalassa đdhamữmassa hefHpaccayend paccay0. 

Thiện pháp trợ duyên cho thiện pháp do năng lực của Nhân duyên. 

‹ Từ: Ksalo dhammo - Thiện pháp, ở đây là 3 Nhân thiện: Nhân vô tham, 
Nhân vô sân và Nhân vô si, và cũng chính là Duyên pháp. 

‹ Từ: K⁄salassa dhatmmassa - cho Thiện pháp ở đây là Duyên sinh pháp, chỉ 
pháp là: 21 Thiện tâm (Kusalacitta) và 38 Tâm sở kết hợp, gọi là //0accayuppanna. 

‹ Từ: /⁄epaccayena - do năng lực của Nhân duyên, nói đến năng lực đặc biệt 
của Nhân duyên. 

‹ Từ: Ø2ccayo - là duyên, nói đến việc hỗ trợ, giúp đỡ, trợ lực để cho pháp diễn 
tiến; đây là pháp Vô ngã (Anatäadhamma), không có ai điều khiển, ra lệnh hay điều 
hành cả. 

Các duyên đồng thời sinh với nhau trong trường hợp này là 10 duyên: 

Nhân duyên, Đồng sanh trưởng duyên, Đông sanh duyên, Hỗ (ương duyên, Đồng 
sanh y chỉ duyên, Đóng sanh căn duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Đông sanh hiện 
hữu duyên, Đông sanh bất ly duyên. 

2, Kusalo dhamữứmo abyäkafassa dhamumassa hefHpdccdyena paccdJo. 

Thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp do năng lực của Nhân duyên. 

‹ Thiện pháp, ở đây là 3 Nhân thiện: Nhân vô tham, Nhân vô sân và Nhân vô 
sỉ, và cũng chính là Duyên pháp. 

‹ Từ: A6yákafassa dhatmmassa - cho \ô ký pháp ở đầy là Duyên sinh pháp, chỉ 
pháp là: 17 Thiện tâm khởi sắc (Kusalacittajarũpa). 

Các duyên đồng thời sinh với nhau trong trường hợp này là 9 duyên: 

Nhân duyên, Đồng sanh trưởng duyên, Đồng sanh duyên, Đông sanh y chỉ 


duyên, Đông sanh căn duyên, Đạo duyên, Đồng sanh bất tương ưng duyên, Đông sanh 
hiện hữu duyên, Đông sanh bất ly duyên. 


3, Kusalo dhammo kHsalasd ca qbyäkafasda ca dhammassag hefH- 
DũCCữJ€Ha pdcCaJ0. 
Thiện pháp trợ duyên cho thiện pháp và vô ký pháp do năng lực của Nhân duyên. 
‹ Thiện pháp, ở đây là 3 Nhân thiện: Nhân vô tham, Nhân vô sân và Nhân vô 
sỉ, và cũng chính là Duyên pháp. 
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s Duyên sinh pháp chính là: 21 Thiện tâm (Kusalacitta), 38 Tâm sở kết hợp và 17 
Thiện tâm khởi sắc. 
Các duyên đồng thời sinh với nhau trong trường hợp này là 8 duyên: 
Nhân duyên, Đông sanh trưởng duyên, Đông sanh duyên, Đông sanh y chỉ duyên, 
Đồng sanh căn duyên, Đạo duyên, Đông sanh hiện hữu duyên, Đông sanh bất ly duyên. 
4, kusalo dhanữno dkusalassa dhanữmndssa hefHpdccayeHd paccayo. 
Bắt thiện pháp trợ duyên cho bất thiện pháp do năng lực của Nhân duyên. 
‹ Bất thiện pháp, ở đây là 3 Nhân bất thiện: Nhân tham, Nhân sân và Nhân sỉ, 
và cũng chính là Duyên pháp. 
‹ Từ: A&usalassa dham.massa - cho Bất thiện pháp ở đây là Duyên sinh pháp, có 
chỉ pháp là: 12 Bắt thiện tâm, 27 Tâm sở kết hợp (trừ Sỉ tâm sở trong 2 Sỉ căn tâm). 
Các duyên đồng thời sinh với nhau trong trường hợp này là 7 duyên: 
Nhân duyên, Đông sanh duyên, Hỗ tương duyên, Đông sanh y chỉ duyên, Tương 
ưng duyên, Đồng sanh hiện hữu duyên, Đông sanh bắt ly duyên. 
3, Ákusalo dhamưmo abyäkafassa dhanữmdssa hefHIpdccayeHd paccayo. 
Bất thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp do năng lực của Nhân duyên. 
‹ Bất thiện pháp, ở đây là 3 Nhân bất thiện và cũng chính là Duyên pháp. 
s Duyên sinh pháp là: 17 Bất thiện tâm khởi sắc (Akusalacittajaripa). 
Các duyên đồng thời sinh với nhau trong trường hợp này là 6 duyên: 
Nhân duyên, Đông sanh duyên, Đông sanh y chỉ duyên, Đông sanh bất tương ưng 
duyên, Đông sanh hiện hữu duyên, Đông sanh bắt ly duyên. 
Ó, Ákusalo đdhanữmo dkusalassd dhamrmassg ca abyãkafassd dhamnữmassa 
cqd hefHDdccdyend pdaccdJ0. 
Bất thiện pháp trợ duyên cho bất thiện pháp và vô ký pháp do năng lực của Nhân 
duyên. 
‹ Bất thiện pháp, ở đây là 3 Nhân bắt thiện và cũng chính là Duyên pháp. 
s Duyên sinh pháp có chỉ pháp là: 12 Bất thiện tâm, 27 Tâm sở kết hợp (trừ Sỉ 
tâm sở trong 2 Si căn tâm) và 17 Bất thiện tâm khởi sắc. 
Các duyên đồng thời sinh với nhau trong trường hợp này là 5 duyên: 
Nhân duyên, Đông sanh duyên, Đông sanh y chỉ duyên, Đông sanh hiện hữu 
duyên, Đông sanh bất ly duyên. 
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 Abyäkato dhamtmo abyäkafassa dhanữndssa hefHpdccdqyeHd paccayo. 
Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp do năng lực của Nhân duyên. 

s Vô ký pháp, ở đây là 3 Nhân vô ký là: Nhân vô tham, Nhân vô sân và Nhân vô 
si và cũng chính là Duyên pháp. 

« Duyên sinh pháp là: 21 Hữu nhân quả tâm (Sahetukavipäkacitta), 21 Hữu nhân 
duy tác tâm (Sahetukakiriyãcitta), Hữu nhân quả tâm khởi sắc (Sahetukacittajaripa), Hữu 
nhân tục sinh nghiệp khởi sắc (Sahetukapatisandhikammajaripa) (nếu trong Tứ uẩn cảnh 
giới thì Duyên sinh pháp phải loại trừ Sắc pháp). 

Các duyên đồng thời sinh với nhau trong trường hợp này là 12 duyên: 

Nhân duyên, Đồng sanh trưởng duyên, Đồng sanh duyên, Hỗ trơng duyên, Đồng 
sanh y chỉ duyên, Dị thục duyên, Đóng sanh căn duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, 
Đồng sanh bất tương ưng duyên, Đông sanh hiện hữu duyên, Đông sanh bất ly duyên. 


II. ÄRAMMANAPACCAYO - CẢNH DUYÊN 
Arammana — Cảnh là trần cảnh, bao gồm 6 đối tượng là: Sắc trần, Thỉnh 
trần, Hương trần, Vị trần, Xúc trần và Pháp trần. Ở đây, nên hiểu nội dung của Cánh 
duyên (Arammmanapaccaya) như sau: 
3, Ärammana - Đối tượng: Trong Cảnh duyên có 6 Trần cảnh: 
s Rũpãrammana - Sắc trần: màu sắc, hình dáng. 
‹ Saddärammana — Thinh trần: tiếng, âm thanh. 
‹ Gandhärammana - Hương trần: các loại mùi. 
e Rasãärammana - Vị trần: các loại vị. 
s Photthabbärammana - Xúc trần: cứng mềm, nóng lạnh, căng chùng. 
° Dhammärammana - Pháp trần: 5 Sắc tịnh, 16 Sắc tế, 89 Tâm, 52 Tâm sở, 
Niết-bàn, Chế định. 
b, Pabheda - Phân loại: Cảnh duyên thuộc về loại: Danh, Sắc và Chế định 
là Duyên pháp, còn Danh là Duyên sinh pháp. 
œ Jãt - Chúng: Cảnh duyên được xếp vào Cảnh chủng (Ärammanajäti), 
nghĩa là Duyên pháp chính là đối tượng. 
đ, Kãla - Thời: Cảnh duyên thuộc về Thời quá khứ (Atiiakäl), Thời hiện tại 
(Faccuppannakäla) Thời vị lai (Anagatakãla) và Thoát thời (Kãiavimuff/) 
e, Satfi - Năng lực: Cảnh duyên có cà Sanh năng (Janakasaffj) và Trợ năng 
(Upathambhakasaff/). Trong đó: 
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s Sanh năng (Janakasatti): có năng lực giúp cho Duyên sinh pháp khởi sinh. 

« Trợ năng (Upathambhakasatti): có năng lực giúp cho Duyên sinh pháp tổn tại. 

£ 6abhãva - Chí pháp: Chỉ pháp của Cảnh đuyên được chia làm 3 loại: 

s Paccayadhamma - Duyên pháp: Gồm 6 trần cảnh, bao gồm: 89 Tâm, 52 Tâm 
sở, 28 Sắc pháp thuộc về Quá khứ, Hiện tại, Vị lai, Niết-bàn và Chế định thuộc về 
Thoát thời. 

s Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: Gồm 89 Tâm, 52 Tâm sở 

s Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: Gồm tất cả Sắc pháp: Tâm khởi sắc 
(Cittajaripa), Tục sinh nghiệp khởi sắc (Patisandhikammajarũpa), Ngoại sắc (Bähiraripa). 
Vật thực khởi sắc (Ähãrajaripa). Thời tiết khởi sắc (Utujarũpa). Vô tưởng nghiệp khởi sắc 
(Asaññasattakammajaripa). Thường nhật nghiệp khởi sắc (Pavattikakammajaripa). 


QUY LUẬT CỦA CẢNH DUYÊN 

Cảnh duyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 9 cách: 

1, Thiện pháp trợ duyên cho thiện pháp: 

Thiện pháp mà tự thân đã tạo, dẫu là việc bố thí, trì giới, tu thiền định, thần 
thông cho đến Đạo tâm, bao gồm 21 Thiện tâm làm Cảnh duyên (Ärammanaapaccaya). 
4 Thiện danh uẩn (Kusalanämakhandha) mà nghĩ, nhớ đến làm Cảnh duyên sinh 
(Ârammanapaccayuppanna). 

2, Thiện pháp trợ duyên cho bắt thiện pháp: 

Nhớ đến thiện pháp mà tự thân đã tạo, đó là 17 Hiệp thế thiện tâm 
(Lokiyakusalacitta), rồi có thể làm cho tham dục, tà kiến, hoài nghi, sân hận,... sinh 
khởi. Chính 17 Thiện tâm hiệp thế này làm Cảnh duyên (Ärammanapaccaya), còn các 
Bất thiện sinh khởi làm Cảnh duyên sinh (Ärammanapaccayuppanna). 

3, Thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

Thiện pháp chính là 21 Thiện tâm sinh (Kusalacittuppada), làm Cảnh duyên. Vô 
ký pháp bao gồm: 11 Tiếp đối tượng tâm (Tadälambana), 10 Dục giới duy tác tâm 
(Kãmakiriyacitta) (trừ Ngũ môn hướng tâm), Thức vô biên xứ quả tâm (Viññänañcãyatana- 
vipakacitta), Thức vô biên xứ duy tác tâm (Viññãnañcãyatanakiriyacitta), Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ quả tâm (Nevasaññänãsaññäyatanavipäkacitta), Phi tưởng phi phi tưởng xứ duy 
tác tâm (Nevasaññãnäsaññãyatanakiriyãcitta), Thắng trí duy tác tâm (Abhiññäkiriyãcitta) làm 
Cảnh duyên sinh. 
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‹ Thiện dục giới tốc hành tâm sinh (Kusalakämajavanacituppäda) làm Cảnh duyên 
trợ cho 11 Tiếp đối tượng tâm sinh khởi làm Cảnh duyên sinh. 


s A-ra-hán đạo tâm sinh (Arahattamaggacittuppada) làm Cảnh duyên trợ cho Đại 
duy tác tâm (Mahäkiriyäcitta) sinh khởi (trong Paccavekkhanavithi - Lộ trình hồi quán) làm 
Cảnh duyên sinh. 

‹ Bậc Thánh A-ra-hán quán sát các Thiện pháp mà đã từng tạo tác trước đây, 
cũng như quán sát các Thiện pháp theo Tam tướng (Vô thường, Khổ, Vô ngã); các pháp 
này chính là các đối tượng lôi kéo làm Cảnh duyên, còn Đại duy tác tâm sinh 
(Mahäkiriyäcittuppäda) quán sát các đối tượng ấy làm Cảnh duyên sinh. 

‹ Bậc Thánh A-ra-hán đắc thần thông, quán sát các Thiện tâm đã sinh khởi với 
mình, với người khác và sẽ sinh khởi tiếp tục, các Thiện tâm này làm Cảnh duyên, 
còn Thắng trí duy tác tâm sinh (Abhiññäkiriyäcituppäda) quán sát các Thiện tâm ấy làm 
Cảnh duyên sinh. 

‹ Không vô biên xứ thiện tâm sinh (Äkãsänañcãyatanakusalacittuppäda) đã sinh 
trong kiếp này hoặc kiếp trước làm Cảnh duyên, còn Thức vô biên xứ quả tâm, Thức 
vô biên xứ duy tác tâm làm Cảnh duyên sinh. 

» Vô sở hữu xứ thiện tâm sinh (Äkiñcaññãyatanakusalacittuppäda) đã sinh trong kiếp 
này hoặc kiếp trước làm Cảnh duyên, còn Phi tưởng phi phi tưởng xứ quả tâm, Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ duy tác tâm làm Cảnh duyên sinh. 

‹ Thiện tâm sinh (Kusalacifuppäda) làm Cảnh duyên trợ cho Ý môn hướng tâm 
sinh (Manodvärävajjanacittuppada) làm Cảnh duyên sinh. 


4, Bắt thiện pháp trợ duyên cho bắt thiện pháp: 

Bất thiện pháp mà tự thân đã tạo rồi làm Cảnh duyên có thể làm sinh khởi 
các Bất thiện pháp như là: Tham, Sân, Si làm Cảnh duyên sinh. 

5, Bắt thiện pháp trợ duyên cho thiện pháp: 

12 Bất thiện tâm trợ duyên làm sinh khởi Đại thiện tâm hoặc Thắng trí thiện 
tâm. Chẳng hạn như: 

‹ Các bậc Thánh hữu học (Sekkhapugsala) quán sát các Bất thiện pháp mà mình 
đã đoạn trừ và các Bất thiện pháp đang còn lại. Các Bất thiện pháp đó làm Cảnh 
duyên, còn Đại thiện tâm đang quán sát các Bắt thiện ấy làm Cảnh duyên sinh. 

‹ Các bậc Thánh hữu học và các phàm nhân quán sát các Bất thiện pháp mà 
mình tạo theo Tam tướng (Vô thường, Khổ, Vô ngã); các Bất thiện pháp đó làm Cảnh 
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duyên, còn Đại thiện tâm đang quán sát các Bất thiện ấy làm Cảnh duyên sinh. 

‹ Các bậc Thánh hữu học và các phàm nhân đã đắc Tha tâm thông (Ceto- 
pariyañäna) quán sát các Bất thiện tâm của mình và của cả người khác đã sinh khởi 
trong quá khứ, hiện tại hoặc vị lai. Các Bất thiện pháp đó làm Cảnh duyên, còn 
Thắng trí thiện tâm đang quán sát các Bất thiện ấy làm Cảnh duyên sinh. 


6, Bắt thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

Bất thiện pháp bao gồm 12 Bắt thiện tâm sinh làm Cảnh duyên. Vô ký pháp 
gồm: 11 Tiếp đối tượng tâm, 10 Dục giới duy tác tâm (trừ Ngũ môn hướng tâm), Thắng 
trí duy tác tâm làm Cảnh duyên sinh. 

‹ Bậc Thánh A-ra-hán quán sát các phiền não của mình đã được đoạn trừ cũng 
như từng sinh khởi trong Quá khứ, Hiện tại và Vị lai, các phiền não ấy làm Cảnh 
duyên, còn Đại duy tác tâm (Mahäkiriyäcitta) quán sát các phiền não đó làm Cảnh 
duyên sinh. 

‹ Bậc Thánh A-ra-hán quán sát 12 Bất thiện tâm của mình và của người khác đã 
được đoạn trừ cũng như từng sinh khởi trong Quá khứ, Hiện tại và Vị lai, các Bất 
thiện tâm ấy làm Cảnh duyên, còn Thắng trí duy tác tâm (Abhiññäkiriyäcitta) biết được 
các Bất thiện tâm đó làm Cảnh duyên sinh. 

» 12 Bất thiện tâm là đối tượng của Thắng trí duy tác tâm làm Cảnh duyên, Thắng 
trí duy tác tâm và Ý môn hướng tâm (Manodvärävajanacitfa) làm Cảnh duyên sinh. 

Từ câu 7, đến câu 6, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 3 
Duyên pháp: Cảnh duyên, Cảnh trưởng duyên và Cảnh cận y duyên. 


Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

Vô ký pháp làm Cảnh duyên bao gồm: 36 Quả tâm sinh (Vipäkacittuppäda), 20 
Duy tác tâm sinh (Kiriyäcittuppäda), 28 Sắc pháp và Niết-bàn. Vô ký pháp làm Cảnh 
duyên sinh bao gồm: 23 Dục giới quả (Kãmavipäka), 11 Dục giới duy tác (Kãmakiriyä), 
Thức vô biên xứ duy tác tâm sinh, Phi tưởng phi phi tưởng xứ duy tác tâm sinh, Thắng 
trí duy tác tâm sinh và 4 Quả tâm sinh (Phalacittuppada). 

s A-ra-hán quả tâm cũng như Niết-bàn làm Cảnh duyên, còn Đại duy tác tâm 
quán sát A-ra-hán quả tâm hoặc quán sát Niết-bàn trong Lộ trình hồi quán làm Cảnh 
duyên sinh. 

‹ Niết-bàn là đối tượng của Quả tâm sinh (Phalacittuppäda) làm Cảnh duyên, còn 
4 Quả tâm và Ý môn hướng tâm làm Cảnh duyên sinh. 
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5 6 Vật sắc (Vatthurũpa), 6 Trần cảnh (Ärammana), 32 Hiệp thế quả tâm sinh 
(Lokiyavipakacittuppäda), 20 Duy tác tâm sinh (Kiriyacittuppäda) của mình và của người 
khác làm Cảnh duyên, còn Đại duy tác tâm của bậc Thánh A-ra-hán quán sát các đối 
tượng ấy theo Vô thường, Khổ, Vô ngã làm Cảnh duyên sinh. 

‹ Sắc trần, Thinh trần, 36 Quả tâm sinh (Vipäkacituppäda), 20 Duy tác tâm sinh 
là đối tượng của Thắng trí tâm làm Cảnh duyên, còn Thắng trí duy tác tâm (Thiên nhãn 
thông, Thiên nhĩ thông, v.v...) của bậc Thánh A-ra-hán nhận biết các đối tượng ấy làm 
Cảnh duyên sinh. 

s Không vô biên xứ duy tác tâm và Vô sở hữu xứ duy tác tâm làm Cảnh duyên, 
còn Thức vô biên xứ duy tác tâm và Phi tưởng phi phi tưởng xứ duy tác tâm làm 
Cảnh duyên sinh (theo tuần tự). 

‹« Ngũ trần (Pañcärammana) làm Cảnh duyên, còn 10 Ngũ song thức tâm 
(Dvipañcaviññänacitta) làm Cảnh duyên sinh. 

‹ 36 Quả tâm sinh, 20 Duy tác tâm sinh, 28 Sắc pháp của tự thân và của người 
khác, thuộc về cả 3 Thời (Kala) làm Cảnh duyên, còn Ý môn hướng tâm làm Cảnh 
duyên sinh. 

ổ, Vô ký pháp trợ duyên cho thiện pháp: 

Vô ký pháp làm Cảnh duyên bao gồm: 36 Quả tâm sinh (trừ A-ra-hán quả), 20 
Duy tác tâm sinh (Kiriyäcittuppäda), 28 Sắc pháp và Niết-bàn. Thiện pháp làm Cảnh 
duyên sinh bao gồm: 8 Đại thiện tâm, 4 Đạo tâm (Magsacitta), Thắng trí thiện tâm. 

‹ 3 Quả bậc thấp cũng như Niết-bàn làm Cảnh duyên, còn Đại thiện tâm của 
các bậc Thánh hữu học hồi quán các đối tượng ấy làm Cảnh duyên sinh. 

‹ Niết-bàn làm Cảnh duyên, còn Chuyển tánh (Gotrabh) hoặc Tịnh hóa 
(Vodäna), tức là Đại thiện tâm hợp trí (Mahäkusalañänasampayuttacitta) cũng như 4 Đạo 
tâm đang sinh khởi làm Cảnh duyên sinh. 

‹ 6 Vật sắc, 6 Trần cảnh, 32 Hiệp thế quả tâm sinh, 20 Duy tác tâm sinh của 
mình và của người khác làm Cảnh duyên, còn Đại thiện tâm quán sát các đối tượng 
ấy làm Cảnh duyên sinh. 

‹ Các bậc Thánh hữu học và các phàm nhân quán sát Sắc trần, Thinh trần, các 
Quả tâm (Vipäkacitta), Duy tác tâm bằng Thắng trí thiện tâm (Abhiññäkusalacitta) làm 
Cảnh duyên, còn Thắng trí thiện tâm thấy biết các đối tượng ấy làm Cảnh duyên sinh. 


9, Vô ký pháp trợ duyên cho bất thiện pháp: 
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Vô ký pháp bao gồm: 6 Vật sắc, 6 Trần cảnh, 32 Hiệp thế quả tâm, 20 Duy 
tác tâm, 28 Sắc pháp của mình và của người khác trong cả 3 Thời làm đối tượng khi 
nào thì khi ấy là Cảnh duyên, khiến cho Bất thiện tâm như Tham chẳng hạn sẽ sinh 
khởi. Bất thiện tâm khởi sinh do các đối tượng ấy chính là Cảnh duyên sinh. 

Từ câu 7, đến câu 9, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 8 
Duyên pháp: Cảnh duyên, Cảnh trưởng duyên, Vật cảnh tiễn sanh y chỉ duyên, Cảnh 
cận y duyên, Cảnh tiên sanh duyên, Vật cảnh tiên sanh bát tương ưng duyên, Cảnh tiên 
sanh hiện hữu duyên, Cảnh tiên sanh bát ly duyên. 


III. ADHIPATIPACCAYO - TRƯỞNG DUYÊN 
Adhipatipaccayo — Trưởng duyên được chia thành 2 loại: 
* Một trong 6 Trần cảnh khiến được lưu tâm, để ý đến một cách đặc biệt trợ 
duyên cho Danh pháp gọi là Arammanadhipatipaccayo — Cảnh trưởng duyên. 
* Trưởng pháp (Dục trưởng, Tấn trưởng, Tâm trưởng và Thẩm trưởng) làm trợ 
duyên cho Danh pháp, Sắc pháp đồng sinh với mình gọi là Sahajärãdhipatipaccayo — 
Đồng sanh trưởng duyên. 


III. 1. ARAMMANÄDHIPATIPACCAYO — CẢNH TRƯỞNG DUYÊN 


a, Ärammana - Đối tượng: Phải là một Trần cảnh nào đó trong Lục trần. 
b, Pabheda - Phân loại: Danh, Sắc làm Duyên pháp còn Danh làm Duyên 
sinh pháp. 
œ Jäti - Chúng: Cảnh trưởng duyên được xếp vào Cảnh chủng (Ärammana- 
jãti), nghĩa là Duyên pháp chính là đối tượng (nhưng phải lưu tâm đặc biệt). 
đ. Kãla - Thời: Cảnh trưởng duyên thuộc về Thời quá khứ (AtakäiR) Thời 
hiện tại (Faccuppannakãla}, Thời vị lai (Anagatakãla) và Thoát thời (Kãiavimuffj. 
e, Satti - Năng lực: Cảnh trưởng duyên có cà anh năngvà Trợ năng. 
£ šabhãva - Chí pháp: Chỉ pháp của Cảnh trưởng duyên chia làm 3 loại: 
s Paccayadhamma - Duyên pháp: Gồm 18 Sắc thật (Nipphannaripa) là đối tượng 
tốt (anitthärammana), 84 Tâm (trừ 2 Sân căn tâm, 2 Sỉ căn tâm, Thân thức tâm thọ khổ), 47 
Tâm sở (trừ Sân, Ganh ty, Bỏn xẻn, Hồi hận, Hoài nghỉ tâm sở) và Niết-bàn. 
» Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: Gồm 8 Tham căn tâm, 8 Đại 
thiện tâm, 4 Đại duy tác tâm hợp trí, 8 Siêu thế tâm, 45 Tâm sở (trừ Sân, Ganh ty, Bỏn 
xẻn, Hồi hận, Hoài nghỉ và 2 Vô lượng tâm sở). 
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s Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: Gồm 81 Hiệp thế tâm, 52 Tâm sở và 
tất cả Sắc pháp không phải là đối tượng tốt. 


QUY LUẬT CỦA CẢNH TRƯỞNG DUYÊN 
Cảnh trưởng đuyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 9 cách: 


1, Thiện pháp trợ duyên cho thiện pháp: 

Thiện pháp mà tự thân đã tạo, bao gồm 20 Thiện tâm (trừ A-ra-hán đạo tâm) 
khiến cho cảm kích đặc biệt trong lòng, Thiền định đã đắc là 9 Đại hành thiện tâm, 
Chuyển tánh và Tịnh hóa là 4 Đại thiện tâm hợp trí cũng như 3 Đạo tâm bậc thấp đã 
sinh khởi với các bậc Thánh hữu học làm Cảnh trưởng duyên (Ärammanädhipati- 
paccaya). Đại thiện tâm quán sát các pháp nêu trên làm Cảnh trưởng duyên sinh 
(Ârammanädhipatipaccayuppanna). 

2, Thiện pháp trợ duyên cho bất thiện pháp: 

Thiện pháp mà tự thân đã tạo, đó là 17 Hiệp thế thiện tâm (Lokiyakusalacitta), 
khi nhớ nghĩ đến các Thiện pháp này với sự lưu tâm đặc biệt thì chúng sẽ làm Cảnh 
trưởng duyên, và có thể làm phát sinh tham lam, tà kiến,... Các Bất thiện pháp sinh 
khởi từ những đối tượng ấy làm Cảnh trưởng duyên sinh. 


3, Thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

Thiện pháp chính là A-ra-hán đạo (Arahattamagga), làm Cảnh trưởng duyên. 
Đại duy tác tâm (Mahäkiriyäcitta) quán sát A-ra-hán đạo trong Lộ trình hồi quán 
(Paccavekkhanavithi) làm Cảnh trưởng duyên sinh. 

4, Bắt thiện pháp trợ duyên cho bắt thiện pháp: 


Người mãi vui trong tham lam, tà kiến với sự lưu tâm một cách đặc biệt, đó 
chính là 8 Tham căn tâm làm Cảnh trưởng duyên khiến cho phát sinh tham lam, tà 
kiến tiếp tục. Các Bất thiện pháp như tham lam, tà kiến sinh khởi tiếp tục ấy, bao 
gồm 8 Tham căn tâm làm Cảnh trưởng duyên sinh. 


3, Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 


A-ra-hán quả (Arahattaphala) và Niết-bàn làm Cảnh trưởng duyên. Đại duy tác 
tâm quán sát A-ra-hán quả và Niết-bàn trong Lộ trình hồi quán (Paccavekkhanavithi) 
làm Cảnh trưởng duyên sinh. 
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6, Vô ký pháp trợ duyên cho thiện pháp: 

s 3 Quả tâm (Phalacitta) bậc thấp và Niết-bàn làm Cảnh trưởng duyên. Đại thiện 
tâm của các bậc Thánh hữu học quán sát 3 Quả tâm và Niết-bàn trong Lộ trình hồi 
quán (Paccavekkhanavithi) làm Cảnh trưởng duyên sinh. 

» Niết-bàn làm Cảnh trưởng duyên. Chuyển tánh của các Tam nhân phàm phu 
(Tihetukapuggala), Tịnh hóa của các bậc Thánh hữu học, tức là 4 Đại thiện tâm hợp trí 
và 4 Đạo tâm của 4 Người Thánh đạo (Magsapugsala) làm Cảnh trưởng duyên sinh. 

Từ câu 7, đến câu 6, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 3 
Duyên pháp: Cảnh duyên, Cảnh trưởng duyên, Cảnh cận y duyên. 

7, Vô ký pháp trợ duyên cho bất thiện pháp: 

Việc lưu tâm đặc biệt nơi 6 Vật (Vatthu), nơi Ngũ dục trần (Kãmãrammana), nơi 
31 Hiệp thế quả tâm (Lokiyavipäkacitta) và nơi 20 Duy tác tâm làm Cảnh trưởng 
duyên, khiến cho nẩy sinh tham lam, tà kiến, ấy là 8 Tham căn tâm làm Cảnh trưởng 
duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 8 Duyên 
pháp: Cảnh duyên, Cảnh trưởng duyên, Vật cảnh tiên sanh y chỉ duyên, Cảnh cận y 
đuyên, Cảnh tiên sanh duyên, Cảnh tiên sanh bát tương ưng duyên, Cảnh tiên sanh hiện 
hữu duyên, Cảnh tiên sanh bất ly duyên. 


II. 2. SAHAIÃTÄDHIPATIPACCAYO ~ ĐÔNG SANH TRƯỞNG DUYÊN 
4, Adhipati - Trưởng: Bao gồm 4 Trưởng pháp, đó là: 


s Chandadhipati - Dục trưởng, » Viriyädhipati - Tấn trưởng, 
« Cittadhipati - Tâm trưởng, ‹ Vimamsaädhipati - Thẩm trưởng. 


b, Pabheda - Phân loại: Danh làm Duyên pháp còn Danh, Sắc làm Duyên 
sinh pháp. 

œ Jäti - Chúng: Đông sanh trưởng duyên được xếp vào Đồng sanh chủng 
(Sahajätajäti), nghĩa là Duyên pháp và Duyên sinh pháp đồng sinh trong cùng một tâm. 


đ, Kãia - Thời: Đông sanh trưởng duyên chỉ thuộc về. 7hời hiện tại mà thôi. 
e Saffi - Năng lực: Đông sanh trưởng duyên có cà Sanh năngvà Trợ năng. 
£ Sabhava - Chi pháp: Chỉ pháp của Đông sanh trưởng duyên chia làm 3 loại: 


» Paccayadhamma - Duyên pháp: Bao gồm Dục tâm sở (Chandacetasika), Tấn 


tâm sở (Viriyacetasika), Tuệ tâm sở (Paññäcetasika) trong 52 Hữu trưởng tốc hành tâm 
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(Sadhipatijavanacitta) (gồm 55 Tốc hành tâm trừ đi Tiếu sanh tâm, 2 5ï căn tâm, còn lại 52) và Tâm 
(chỉ trong 52 Hữu trưởng tốc hành tâm). 


» Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: 52 Hữu trưởng tốc hành tâm, 50 
Tâm sở kết hợp (trừ Hoài nghị, và trừ Dục, Tấn, Tuệ tâm sở tại thời điểm làm pháp Trưởng), 
Tâm khởi sắc (Cittajarũpa) sinh khởi với 52 Hữu trưởng tốc hành tâm ấy. 

s Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: 54 Dục giới tâm không đồng sinh 
với Trưởng pháp, Chi pháp của Trưởng pháp chỉ khi đang là Trưởng pháp, 9 Đại 
hành quả tâm, Tâm khởi sắc không đồng sinh với Trưởng pháp, Nghiệp khởi sắc, 
Thời tiết khởi sắc, Vật thực khởi sắc. 


QUY LUẬT CỦA ĐÒNG SANH TRƯỞNG DUYÊN 
Đông sanh trưởng duyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 7 cách: 


1, Thiện pháp trợ duyên cho thiện pháp: 

Một Trưởng pháp nào đó trong 4 Thiện trưởng pháp (Kusalãdhipati) ở trong 8 
Đại thiện tâm, 9 Đại hành thiện tâm, 4 Đạo tâm làm Đồng sanh trưởng duyên. Các 
Danh uẩn tương ưng với Thiện trưởng pháp ấy, bao gồm 21 Thiện tâm làm Đồng sanh 
trưởng duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 11 Duyên 
pháp: Đồng sanh trưởng duyên, Nhân duyên, Đông sanh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng 
sanh y chỉ duyên, Danh vật thực duyên, Đông sanh căn duyên, Đạo duyên, Tương ưng 
duyên, Đông sanh hiện hữu duyên, Đông sanh bắt ly duyên. 

2, Thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

Một Trưởng pháp nào đó trong 4 Thiện trưởng pháp ở trong 21 Thiện tâm 
làm Đồng sanh trưởng duyên. Thiện hữu trưởng tâm khởi sắc (Kusalasädhipati- 
cittajaripa) làm Đồng sanh trưởng duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 10 Duyên 
pháp giống câu trên, trừ: Hổ ương duyên. 

3, Thiện pháp trợ duyên cho cả thiện pháp lẫn vô ký pháp: 

Một Trưởng pháp nào đó trong 4 Thiện trưởng pháp ở trong 21 Thiện tâm 
làm Đẳng sanh trưởng duyên. 21 Thiện tâm và Thiện hữu trưởng tâm khởi sắc làm 
Đẳng sanh trưởng duyên sinh. 
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Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 9 Duyên 
pháp giống câu 2, trừ: Tương ưng duyên. 


4, Bắt thiện pháp trợ duyên cho bắt thiện pháp: 

Một Trưởng pháp nào đó trong 3 Trưởng pháp (trừ Thẩm trưởng) ở trong 8 
Tham căn tâm, 2 Sân căn tâm làm Đồng sanh trưởng duyên. Các Danh uẩn tương ưng 
với Bất Thiện trưởng pháp ấy, bao gồm 8 Tham căn tâm, 2 Sân căn tâm làm Đồng sanh 
trưởng duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 11 Duyên 
pháp như trong câu 1,. 


5, Bắt thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

Một Trưởng pháp nào đó trong 3 Trưởng pháp (trừ Thẩm trưởng) ở trong 8 
Tham căn tâm, 2 Sân căn tâm làm Đồng sanh trưởng duyên. Tâm khởi sắc cùng sinh 
khởi với 10 Bất Thiện tâm ấy làm Đồng sanh trưởng duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 10 Duyên 
pháp như trong câu 2,. 


6, Bắt thiện pháp trợ duyên cho cả bất thiện pháp lẫn vô ký pháp: 

Một Trưởng pháp nào đó trong 3 Bất thiện trưởng pháp ở trong 10 Bất thiện 
tâm làm Đồng sanh trưởng duyên. 10 Bất thiện tâm là 8 Tham căn tâm và 2 sân căn 
tâm và Bất thiện hữu trưởng tâm khởi sắc (Akusalasädhipaticittajaripa) làm Đồng sanh 
trưởng duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 10 Duyên 
pháp giống câu 2,. 


Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

Một Trưởng pháp nào đó trong 4 Trưởng pháp ở trong 17 Hữu nhân duy tác 
tâm và ở trong 4 Quả tâm (Phalacitta) làm Đồng sanh trưởng duyên. 17 Hữu nhân duy 
tác tâm, 4 Quả tâm và Vô ký hữu trưởng tâm khởi sắc (Abyäkatasädhipaticittajarũpa) làm 
Đồng sanh trưởng duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 13 Duyên 
pháp: Đồng sanh trưởng duyên, Nhân duyên, Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng 
sanh y chỉ duyên, Dị thục duyên, Danh vật thực duyên, Động sanh căn duyên, Đạo duyên, 
Tương ưng duyên, Đông sanh bắt tương ng duyên, Đông sanh hiện hữu duyên, Đông 
sanh bất ly duyên. 
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IV. ANANTARAPACCAYO - VÔ GIÁN DUYÊN 


a, Ananfara - Vô gián: Không ngăn cách, không gián đoạn. 
5, Pabheda - Phân loại: Danh làm Duyên pháp và Danh làm Duyên sinh pháp. 
œ Jãti - Chúng: Vô gián duyên được xếp vào Vô gián chủng (Anantara/ãfi) 
nghĩa là Duyên pháp trợ cho Duyên sinh pháp sinh khởi mà không có gì ngăn chặn. 
d, KãÌ - Thời: Vô gián duyên chỉ thuộc về Thời quá khứ, nghĩa là Duyên 
pháp diệt đi rồi mới trợ giúp cho Duyên sinh pháp sinh khởi. 
e, Safi ~ Năng lực: Vô gián duyên chỉ thuộc về Sanh năng. 
£ sabhãva - Chí pháp: Chi pháp của Vô gián duyên chia làm 3 loại: 
s Paccayadhamma - Duyên pháp: Bao gồm 89 Tâm, 52 Tâm sở sinh ra trước 
(trừ Tử tâm của bậc Thánh A-ra-hán). 
s Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: Bao gồm 89 Tâm, 52 Tâm sở 
sinh ra sau, tính luôn cả Tử tâm của bậc Thánh A-ra-hán. 


» Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: Tất cả Sắc pháp. 


QUY LUẬT CỦA VÔ GIÁN DUYÊN 
Vô gián duyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 7 cách: 


1, Thiện pháp trợ duyên cho thiện pháp: 
Trong 17 Hiệp thế thiện tốc hành tâm (Lokiyakusalajavanacitta), Tâm sinh trước 
(trừ Tốc hành tâm cuối cùng) làm Vô gián duyên. Thiện tốc hành tâm sinh sau (trừ Tốc 
hành tâm đầu tiên), gồm 21 Thiện tốc hành tâm làm Vô gián duyên sinh. Cụ thể là: 
- 8 Đại thiện tâm làm Vô gián duyên, 8 Đại thiện tâm làm Vô gián duyên sinh. 
— 4 Đại thiện tâm hợp trí làm Vô gián duyên, 4 Đạo tâm làm Vô gián duyên sinh. 
— 4 Đại thiện tâm hợp trí làm Vô gián duyên, 9 Đại hành thiện tâm làm Vô gián duyên sinh. 
- 9 Đại hành thiện tâm làm Vô gián duyên, 9 Đại hành thiện tâm làm Vô gián duyên sinh. 
Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 6 Duyên 
pháp: 1⁄9 gián duyên, Liên tiếp duyên, Vô gián cận y duyên, Thường hành duyên, Hiện hữu 
duyên, Bất ly duyên. 


2, Thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 


Trong 21 Thiện tốc hành tâm, tâm cuối cùng làm Vô gián duyên. 11 Tiếp đối 
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tượng tâm, 19 Hộ kiếp tâm, 9 Đại hành quả tâm, 4 Quả tâm làm Vô gián duyên sinh. 
Cụ thể là: 

- 8 Đại thiện tâm làm Vô gián duyên, 8 Tiếp đối tượng tâm và 19 Hộ kiếp tâm làm Vô 
gián duyên sinh. 

—9 Đại hành thiện tâm làm Vô gián duyên, 13 Tam nhân hộ kiếp tâm làm Vô gián duyên sinh. 

- 4 Đạo tâm làm Vô gián duyên, 4 Quả tâm làm Vô gián duyên sinh. 

— 3 Thuận thứ tâm (Anulomañänacitta) làm Vô gián duyên, 3 Quả định tâm (Phalasamapatti- 
citta) làm Vô gián duyên sinh. 

- Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện tâm làm Vô gián duyên, Bất lai quả tâm (Anägãmi- 
phalacitta) làm Vô gián duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 7 Duyên 
pháp: Vô gián duyên, Liên tiếp duyên, Vô gián cận y duyên, Thường cận y duyên, Dị thời 
nghiệp duyên, Vô hữu duyên, Ly khứ duyên. 

3, Bắt thiện pháp trợ duyên cho bắt thiện pháp: 

Trong 12 Bất thiện tốc hành tâm, tâm sinh trước (trừ Tốc hành tâm cuối cùng) 
làm Vô gián duyên. Bất thiện tốc hành tâm sinh sau (trừ Tốc hành tâm đầu tiên) làm Vô 
gián duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 6 Duyên 
pháp, giống câu 1,. 

4, Bắt thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

Trong 12 Bất thiện tốc hành tâm, tâm cuối cùng làm Vô gián duyên. 11 Tiếp 
đối tượng tâm, 19 Hộ kiếp tâm, 9 Đại hành quả tâm làm Vô gián duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 5 Duyên 
pháp, giống câu 1, trừ Thường hành duyên. 

3, Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

36 Quả dị thục tâm (trừ Tử tâm của bậc Thánh A-ra-hán), 20 Duy tác tâm sinh ra 
trước làm Vô gián duyên. 36 Quả dị thục tâm, 20 Duy tác tâm sinh ra sau làm Vô gián 
duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 6 Duyên 
pháp, giống câu 1,. 

6, Vô ký pháp trợ duyên cho thiện pháp: 


Ý môn hướng tâm làm Vô gián duyên. Tốc hành tâm thứ nhất của 8 Đại thiện 
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tâm làm Vô gián duyên sinh. 
Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 5 Duyên 
pháp, giống câu 4,. 


7, Vô ký pháp trợ duyên cho bất thiện pháp: 

Ý môn hướng tâm làm Vô gián duyên. Tốc hành tâm thứ nhất của 12 Bất 
thiện tâm làm Vô gián duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 5 Duyên 
pháp: Vô gián duyên, Liên tiếp duyên, Vô gián cận y duyên, Vô hữu duyên, Ly khứ duyên. 


V. SAMANANTARAPACCAYO - LIÊN TIẾP DUYÊN 


§amananfarapaccayo — Liên tiếp duyên này cùng với Vô gián duyên như đã 
nêu trên chỉ khác nhau ở từ ngữ, còn về nghĩa thì tương đồng nhau. Nghĩa là về mặt 
nội dung, ý nghĩa, tác dụng thì hai loại duyên này giống nhau trên mọi phương diện, 
không có gì khác biệt cả. Như trong (2ú giả/ ajfhãna có ghi: 

“f0 qndHfArdDacCay0 sveva  Sdaimananfarapaccayo  byafijanamaffameva 
heftha nữndụ Hpacayasanfafitisu vịya ddhivacananirfufftilukddisu vịya ca dfthafo 
pana nữndụ nafthỉ”. 

“Pháp nào gọi là Vô gián duyên, chính pháp đó cũng gọi là Liên tiếp duyên; nghĩa là, ở 
đây, nói theo thực tế thì chỉ khác nhau về từ ngữ mà thôi. Giống như trường hợp từ z›aca/a với 
từ s2/a// và từ adhvacanadl&a với từ n/ruifid&a v.v... vì khi nói theo nội dung thì không có sự 
khác biệt nào cả”. 

Sở dĩ đã nêu Ƒô gián duyên lại còn nêu tiếp Liên tiếp duyên thêm nữa cũng là 
để nhắn mạnh rằng tâm sinh ra trước phải diệt đi thì tâm sau mới sinh khởi được, và 
cứ thế tiếp diễn, không ngừng nghỉ. Điều này cũng nói lên rằng tâm cũng không 
trường tổn mãi mãi, luôn luôn sinh diệt; dẫu đến lúc chết khỏi kiếp này (Cuti) thì vẫn 
có Tục sinh tâm (Patisandhicitta) nối tiếp không dứt, tất cả đều do năng lực của ƒô gián 
duyên và Liên tiếp duyên Vậy. 


Do Liên tiếp duyên có nội dung giống với Vô gián duyên nên ở đây không cần 
phải trình bày lại, chỉ kết luận ngắn gọn như sau: 

* Về duyên: Danh làm duyên cho Danh. 

* Về chủng: Liên tiếp duyên được xếp vào. Vô gián chủng (AnantaraJAfi/. 

* Về thời: Liên tiếp duyên chỉ thuộc về 7hời quá khứ (AtiiakäiR) 

* VỀ năng lực: Liên tiếp duyên chỉ thuộc về Sanh năng (Janakasaff/. 
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VI. SAHAJÄTAPACCAYO - ĐỒNG SANH DUYÊN 


2, Saha/ãfa - Đông sanh: cùng sinh khởi với nhau. 

b, Pabheda - Phân loại: Danh, Sắc làm Duyên pháp và Danh, Sắc làm Duyên 
sinh pháp. 

œ J/ãti - Chúng: Đông sanh duyên được xếp vào Đồng sanh chủng (Sahajãta- 
/Z//, nghĩa là Duyên pháp cùng sinh với Duyên sinh pháp và trợ duyên, giúp đỡ cho 
Duyên sinh pháp ấy nữa. 

d Kãla - Thời: Đông sanh duyên chỉ thuộc về Thời hiện tại Nghĩa là 
Duyên pháp này đang ở trong tiểu sát-na sinh, tiểu sát-na trụ, tiểu sát-na diệt, chưa 
kịp diệt mất. 

e, Saffi — Năng lực: Đông sanh duyên thuộc về cả Sanh năng và Trợ năng. 

£ Sabhäva - Chí pháp: Chỉ pháp của Đông sanh duyên chia làm 3 loại: 

s Paccayadhamma - Duyên pháp: Bao gồm 89 Tâm, 52 Tâm sở trong Thời fục 
sinh lẫn Thời thường nhật, Sắc tứ đại sinh ra từ cả 4 Khởi xứ (Samutthäna) trong Thởi 
tục sinh lẫn Thời thường nhật, Sắc ý vật với 15 Ngũ uẩn tục sinh tâm và 35 Tâm sở 
kết hợp. 

s Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: Bao gồm 89 Tâm, 52 Tâm sở, Sắc 
tứ đại và Sắc phụ thuộc sinh ra từ cả 4 Khởi xứ (Samutthãna), Sắc ý vật với 15 Ngũ uẩn 
tục sinh tâm và 35 Tâm sở kết hợp. 

s Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: Không có, do bởi Duyên pháp này 
không có pháp nào không cho quả cả. 


QUY LUẬT CỦA ĐÒNG SANH DUYÊN 

Đồng sanh duyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 9 cách: 

1, Thiện pháp trợ duyên cho thiện pháp: 

Trong 21 Thiện tâm, tức là 4 Thiện danh uẩn, lấy Danh uẩn nào cũng được 
làm Duyên pháp thì Danh uẩn ấy làm Đồng sanh duyên. 21 Thiện tâm, tức là Thiện 
danh uẩn còn lại làm Đồng sanh duyên sinh. 

2, Thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

21 Thiện tâm làm Đồng sanh duyên. Tâm khởi sắc sinh khởi bởi các Thiện 
tâm ấy làm Đẳng sanh duyên sinh. 
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3, Thiện pháp trợ duyên cho cả thiện pháp lẫn vô ký pháp: 

21 Thiện tâm làm Đồng sanh duyên. 21 Thiện tâm và cả Tâm khởi sắc sinh 
khởi bởi các Thiện tâm ấy làm Đồng sanh duyên sinh. 

4, Bắt thiện pháp trợ duyên cho bắt thiện pháp: 

Trong 12 Bất thiện tâm, tức là 4 Bất thiện danh uẩn, lấy Danh uầẩn nào cũng 
được làm Duyên pháp thì Danh uẩn ấy làm Đồng sanh duyên. 12 Bắt thiện tâm, tức 
là Bất thiện danh uẩn còn lại làm Đồng sanh duyên sinh. 

5, Bắt thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

12 Bất thiện tâm làm Đồng sanh duyên. Tâm khởi sắc sinh khởi bởi các Bất 
thiện tâm ấy làm Đồng sanh duyên sinh. 

6, Bất thiện pháp trợ duyên cho cả bất thiện pháp lẫn vô ký pháp: 

12 Bất thiện tâm làm Đồng sanh duyên. 12 Bắt thiện tâm và cả Tâm khởi sắc 
sinh khởi bởi các Bất thiện tâm ấy làm Đồng sanh duyên sinh. 

Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

‹ 36 Quả tâm, tức là 4 Quả danh uẩn, 20 Duy tác tâm, tức là 4 Duy tác danh 
uẩn làm Đồng sanh duyên. 36 Quả dị thục tâm, 20 Duy tác tâm, Quả tâm khởi sắc, 
Duy tác tâm khởi sắc tùy phù hợp làm Đồng sanh duyên sinh. 

‹ Trong Sắc tứ đại sinh bởi cả 4 Khởi xứ, lấy một Sắc nào đó làm Đồng sanh 
duyên, các Sắc pháp còn lại làm Đẳng sanh duyên sinh. 

‹ Sắc tứ đại sinh bởi cả 4 Khởi xứ làm Đồng sanh duyên, các Sắc phụ thuộc 
nương vào Sắc tứ đại ấy mà sinh khởi làm Đẳng sanh duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 8 Duyên pháp: 
Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên, Đông sanh y chỉ duyên, Dị thục duyên, Tương ưng 
duyên, Đông sanh bất tương ng duyên, Đông sanh hiện hữu duyên, Đông sanh bất ly duyên. 

8, Cả thiện pháp lẫn vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

21 Thiện tâm, tức là 4 Thiện danh uẩn và cả Sắc tứ đại sinh khởi bởi các 
Thiện tâm ấy làm Đồng sanh duyên. Thiện tâm khởi sắc tứ đại còn lại và Thiện tâm 
khởi sắc phụ thuộc làm Đồng sanh duyên sinh. 

9, Cả bất thiện pháp lẫn vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 


12 Bất thiện tâm, tức là 4 Bất thiện danh uần và cả Bất thiện tâm khởi sắc tứ 
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đại làm Đồng sanh duyên. Bất thiện tâm khởi sắc tứ đại còn lại và Bất thiện tâm khởi 
sắc phụ thuộc làm Đẳng sanh duyên sinh. 

Trong câu đổ, và 9, này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 4 
Duyên pháp: Đồng sanh duyên, Đồng sanh y chỉ duyên, Đông sanh hiện hữu duyên, 
Đồng sanh bắt ly duyên. 


VII. ANNAMANÑAPACCAYO - HỖ TƯƠNG DUYÊN 


â, Afifñamafifa - Hỗ tương: Dựa vào nhau, hỗ trợ cho nhau để sinh khởi. 

b, Pabheda - Phân loại: Danh, Sắc làm Duyên pháp và Danh, Sắc làm 
Duyên sinh pháp. 

œ Jäti - Chúng: Hỗ tương duyên được xếp vào Đông sanh chúng, nghĩa là 
Duyên pháp với Duyên sinh pháp hỗ trợ cho nhau cùng sinh khởi. 

d. Kãha - Thời: Hỗ tương duyên chỉ thuộc về 7hời hiện tại, nghĩa là Duyên 
pháp này chưa diệt đi. 

e& Saffí ~ Năng lực: Hỗ tương duyên thuộc về cả Sanh năng và Trợ năng. 

£ Sabhava - Chi pháp: Chỉ pháp của Hỗ tương duyên chia làm 3 loại: 

s Paccayadhamma - Duyên pháp: Bao gồm 4 Danh uẩn, là 89 Tâm, 52 Tâm sở, Sắc 
tứ đại sinh ra từ cả 4 Khởi xứ (Nghiệp, Tâm, Thời tiết, Vật thực), 4 Danh uẩn tục sinh trong 
Ngũ uẩn cảnh giới (Pañcavokärapatisandhi) với Sắc ý vật tục sinh (Hadayavatthupatisandhi). 

s Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: Bao gồm 4 Danh uẩn, là 89 Tâm, 
52 Tâm sở, Sắc tứ đại sinh ra từ cả 4 Khởi xứ (Nghiệp, Tâm, Thời tiết, Vật thực), 4 Danh uẩn 
tục sinh trong Ngũ uẩn cảnh giới (Pañcavokärapatsandhi) với Sắc ý vật tục sinh 
(Hadayavatthupatisandhi). 

s Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: 23 Sắc phụ thuộc (trừ Sắc ý vật). 


QUY LUẬT CỦA HỖ TƯƠNG DUYÊN 
Hỗ trơng duyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 3 cách: 
1, Thiện pháp trợ duyên cho thiện pháp: 


Trong 21 Thiện tâm, tức là 4 Thiện danh uẩn, lấy Danh uẩn nào cũng được 
làm Duyên pháp thì Danh uẩn ấy làm Hỗ tương duyên. 21 Thiện tâm, tức là Thiện 
danh uẩn còn lại làm Hỗ tương duyên sinh. 
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2, Bắt thiện pháp trợ duyên cho bắt thiện pháp: 

Trong 12 Bất thiện tâm, tức là 4 Bất thiện danh uẩn, lấy Danh uẩn nào cũng 
được làm Duyên pháp thì Danh uẩn ấy làm Hỗ tương duyên. 12 Bất thiện tâm, tức là 
Bất thiện danh uần còn lại làm Hỗ tương duyên sinh. 


3, Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

» Trong 36 Quả dị thục tâm, tức là 4 Quả danh uẩn, 20 Duy tác tâm, tức là 4 
Duy tác danh uẩn lấy một Danh uẩn nào đó làm Hỗ tương duyên. 36 Quả dị thục 
tâm, tức là Quả danh uần còn lại làm Hỗ tương duyên sinh theo tuần tự. 

‹ 4 Quả dị thục danh uẩn là 15 Tục sinh tâm (trừ 4 Vô sắc tục sinh tâm), tại thời 
điểm tục sinh cùng với Sắc ý vật, tùy theo sẽ lấy tâm hay lấy vật làm Hỗ tương duyên. 
Tâm còn lại hoặc Sắc ý vật còn lại làm Hỗ tương duyên sinh. 

‹ Sắc tứ đại sinh bởi cả 4 Khởi xứ tùy theo lấy Sắc pháp nào đó làm Hỗ tương 
duyên, các Sắc pháp còn lại trong cùng khởi xứ ấy làm Hỗ tương duyên sinh. 

Trong cả 3 câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 8 
Duyên pháp: Hỗ tương duyên, Đông sanh duyên, Đồng sanh y chỉ duyên, Dị thục duyên, 


Tương ưng duyên, Đông sanh bất tương ưng duyên, Đông sanh hiện hữu duyên, Đông 
sanh bắt ly duyên. 


VIII. NISAYAPACCAYO - Y CHỈ DUYÊN 


Nissayapaccayo — Y chỉ duyên chia thành 3 loại Duyên pháp như sau: 

s Duyên pháp trợ giúp khiến cho Duyên sinh pháp cùng sinh khởi với mình và 
Duyên pháp là nơi nương tựa cho Duyên sinh pháp trụ vững, gọi là: Đồng sanh y chỉ 
duyên (Sahqjafanissayapaccaya). 

s Duyên pháp là Vật sắc, sinh khởi trước Duyên sinh pháp và chưa diệt đi sẽ trợ 
giúp, làm nơi nương tựa cho Duyên sinh pháp sinh khởi và trụ vững, gọi là: Vi tiến 
sanh y chỉ duyên (WafthupurejäfanissayapaccaJd). 

‹ Duyên pháp là Sắc ý vật (Hadayavatthu), sinh khởi trước Duyên sinh pháp, khi 
chưa diệt đi và cũng là đối tượng sẽ trợ giúp, làm nơi nương tựa cho Duyên sinh 
pháp sinh khởi và trụ vững, gọi là: Vi cảnh tiên sanh y chỉ duyên (Vatthärammana- 
puIrgalanissayapaccayd). 

Các Duyên pháp nêu trên có sự khác biệt nhau bởi các tính chất như sau: 
(1), Đồng sanh y chỉ duyên (Sahajätanissayapaccaya) có 2 tính chất: 
s Đồng sanh (Sahajäta): Duyên pháp và Duyên sinh pháp sinh cùng lúc với nhau. 
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* Y chỉ (Nissaya): Duyên pháp là nơi nương tựa và trợ giúp cho Duyên sinh pháp 
trụ vững. 
(2), Vật tiền sanh y chỉ duyên (Vathupurejätanissayapaccaya) có 3 tính chất: 
» Vật sắc (Vatthu): Là cơ sở, nền tảng của Duyên sinh pháp, bao gồm: 6 Vật sắc: 
Nhấn vật, Nhĩ vật, ..., Ý vật. 
« Tiền sanh (Purejäta): Duyên pháp (6 Vật sắc) này sinh khởi trước Duyên sinh pháp. 
» Y chỉ (Nissaya): Duyên pháp (6 Vật sắc) là nơi nương tựa và giúp cho Duyên sinh 
pháp trụ vững. 
(3), Vật cảnh tiền sanh y chỉ duyên (Vathärammanapurejãlanissayapaccaya) có 4 
tính chất: 
s Vật sắc (Vatthu): Là cơ sở, nền tảng của Duyên sinh pháp, chính là Sắc ý vật 
(Hadayavatthu). 
s Cảnh (Ärammana): Duyên pháp là Sắc ý vật làm đối tượng của Duyên sinh pháp. 
« Tiền sanh (Purejãta): Duyên pháp (Sắc ý vật) này sinh khởi trước Duyên sinh pháp. 
» Y chỉ (Nisaya): Duyên pháp (Sắc ý vật) là nơi nương tựa và giúp cho Duyên sinh 
pháp trụ vững. 


VIII. 1. SAHAJÃÄTANISSAYAPACCAYO — ĐÔNG SANH Y CHÍ DUYÊN 


a, Sahajãtanissaya —- Đông sanh y chỉ: Nghĩa là nơi nương nhờ nhau do sự 
sinh khởi cùng thời. 

b, Pabheda - Phân loại: Danh, Sắc làm Duyên pháp và Danh, Sắc làm 
Duyên sinh pháp. 

œ Jãti - Chủng: Đông sanh y chỉ duyên được xếp vào Đông sanh chúng. 

đ. Kãla - Thời: Đông sanh y chỉ duyên chỉ thuộc về. Thời hiện tại. 

e& Satfi ~ Năng lực: Đông sanh y chỉ duyên thuộc về cả Sanh năngvà Trợ năng. 

£ Sabhãva - Chi pháp: Giỗng như Đồng sanh duyên. 

Quy luật của Đồng sanh y chỉ duyên và các Duyên pháp cùng sinh khởi giống 

như Đông sanh duyên. 


VIII. 2. VATTHUPUREJÄTANISSAYAPACCAYO — VẬT TIÊN SANH Y CHÍ DUYÊN 


4, Vafthupurejãfa - Vật tiển sanh: Nghĩa là 6 Vật sắc sinh khởi trước. 
b, Pabheda - Phân loại: Sắc làm Duyên pháp và Danh làm Duyên sinh pháp. 
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© Jãtí ~ Chúng: Vật tiền sanh y chỉ duyên được xếp vào Vật tiên sanh chủng 
(Waffupure/Ziz/Z//. Nghĩa là Duyên pháp trợ giúp cho Duyên sinh pháp bằng cách làm 
nền tảng và bằng cách sinh ra trước. 

d, Kãla - Thời: Vật tiền sanh y chỉ duyên chỉ thuộc về Thời hiện tại. Nghĩa 
là Duyên pháp sinh trước và chưa kịp diệt đi, đang còn ở tiểu sát-na trụ, chưa sang 
tiểu sát-na diệt. 

e, Safi Năng lực: Vật tiễn sanh y chỉ duyên thuộc về cả Sanh năng lẫn 7rợ 
nẵng. 

£ Sabhãwa - Chí pháp: Chỉ pháp của Vật tiên sanh y chỉ duyên chia làm 3 loại: 


s Paccayadhamma - Duyên pháp: Bao gồm 6 Vật sắc: Nhãn vật, Nhĩ vật, ..., Ý 
vật, sinh khởi trước thời điểm hiện tại. 


s Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: Bao gồm 85 Tâm (trừ 4 Vô sắc quả 
tâm) cả chắc chắn và không chắc chắn trong Ngũ uẩn cảnh giới vào Thời thường nhật. 


s Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: Bao gồm 8 Tham căn tâm, 2 Sỉ căn 
tâm, Ý môn hướng tâm, 8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm, 12 Vô sắc giới tâm và 7 
Siêu thế tâm (trừ Nhập lưu đạo tâm), cộng thành 46 Tâm cả chắc chắn lẫn không chắc 
chắn, 15 Ngũ uẩn tục sinh tâm và toàn bộ Sắc pháp. 


Vẫn đề chắc chắn và không chắc chắn đã được nói đến trong sách Vi Diệu Pháp 
Tập IV, phần 7zớ Căn Quy Tập (1⁄4husariga/a) tiện đây xin nhắc lại cụ thể như sau: 


(1), uyên sinh pháp chắc chắn: Bao gồm 2 Sân căn tâm, 17 Vô nhân tâm 
(trừ Ý môn hướng tâm), 8 Đại quả tâm, 15 Sắc giới tâm và Nhập lưu đạo tâm, cộng 
thành 43 Tâm phải nương vào Trú căn (Vatthu - Vật) một cách chắc chắn để khởi sinh. 


(2), Duyên sinh pháp không chắc chắn: Bao gồm 8 Tham căn tâm, 2 Sỉ căn 
tâm, Ý môn hướng tâm, 8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm, 4 Vô sắc giới thiện tâm, 4 
Vô sắc giới duy tác tâm và 7 Siêu thế tâm (trừ Nhập lưu đạo tâm), cộng thành 42 Tâm. 
Nếu trong Ngũ uẩn cảnh giới thì phải nương vào Trú căn mới sinh khởi được. Còn nếu 
trong Tứ uần cảnh giới thì không cần nương vào Trú căn vẫn sinh khởi được. 

), h/ duyên sính pháp chắc chấn: Bao gồm 4 Vô sắc giới quả tâm và toàn 
bộ Sắc pháp không nương vào Trú căn mà vẫn sinh khởi được. 

(4), ĐÖ/ duyên sinh pháp không chắc chắn: Bao gồm 42 Tâm ở trong câu 0). 
Những Tâm này nếu sinh khởi trong Ngũ uẩn cảnh giới thì trở thành Duyên sinh 
pháp, còn nếu sinh khởi trong Tứ uẩn cảnh giới thì trở thành Phi duyên sinh pháp. 
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QUY LUẬT CỦA VẬT TIÊN SANH Y CHÍ DUYÊN 
Vật tiền sanh y chỉ duyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 3 cách: 


1, Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

6 Vật sắc sinh khởi trước làm Vật tiền sanh y chỉ duyên. 32 Quả dị thục tâm 
(trừ 4 Vô sắc giới quả tâm), 20 Duy tác tâm sinh sau 6 Vật sắc ấy làm Vật tiền sanh y chỉ 
duyên sinh. 


‹ 5 Vật sắc, đứng đầu là Nhãn vật (Cakkhuvatthu) làm Vật tiền sanh y chỉ duyên. 


làm Vật tiền sanh y chỉ duyên sinh. 

» Sắc ý vật sinh khởi cùng với tâm sinh ra trước, chẳng hạn như Tục sinh tâm 
làm Vật tiền sanh y chỉ duyên. 22 Quả dị thục tâm (trừ 10 Ngũ song thức tâm và 4 Vô sắc 
giới quả tâm), làm Vật tiền sanh y chỉ duyên sinh. 

‹ Sắc ý vật sinh ra trước khi xuất khởi Diệt thọ tưởng định làm Vật tiền sanh y 
chỉ duyên. Bất Lai quả tâm, A-ra-hán quả tâm sinh khởi tại sát-na xuất định ấy làm 
Vật tiền sanh y chỉ duyên sinh. 

5 6 Vật sắc đồng sinh với tâm thứ 17 tính ngược từ Tử tâm làm Vật tiền sanh y 
chỉ duyên. Tâm đồng sinh với 6 Vật sắc còn lại 16 sát-na, bao gồm 28 Hiệp thế quả 
tâm (trừ 4 Vô sắc giới quả tâm), 20 Duy tác tâm làm Vật tiền sanh y chỉ duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 6 Duyên 
pháp: ái tiên sanh y chỉ duyên, Vật tiên sanh duyên, Tiên sanh căn duyên, Vật tiền sanh 
bắt tương ưng duyên, Vật tiên sanh hiện hữu duyên, Vật tiên sanh bất ly duyên. 


2, Vô ký pháp trợ duyên cho thiện pháp: 

‹ Sắc ý vật đồng sinh với tâm sinh ra trước, chẳng hạn như Hướng tâm 
(Ävajanacitta) làm Vật tiền sanh y chỉ duyên. 4 Thiện danh uẩn, bao gồm 21 Thiện tâm 
sinh về sau làm Vật tiền sanh y chỉ duyên sinh. 

‹ Sắc ý vật đồng sinh với tâm thứ 17 tính ngược từ Tử tâm làm Vật tiền sanh y 
chỉ duyên. Cận tử thiện tốc hành tâm, bao gồm 17 Hiệp thế thiện tâm làm Vật tiền 
sanh y chỉ duyên sinh. 


3, Vô ký pháp trợ duyên cho bất thiện pháp: 
‹ Sắc ý vật đồng sinh với tâm sinh ra trước, chẳng hạn như Hướng tâm 
(Ävajanacitta) làm Vật tiền sanh y chỉ duyên. 4 Bất thiện danh uẩn, bao gồm 12 Bắt thiện 
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tâm sinh về sau làm Vật tiền sanh y chỉ duyên sinh. 

‹ Sắc ý vật đồng sinh với tâm thứ 17 tính ngược từ Tử tâm làm Vật tiền sanh y 
chỉ duyên. Cận tử bất thiện tốc hành tâm, bao gồm 12 Bắt thiện tâm làm Vật tiền 
sanh y chỉ duyên sinh. 

Trong câu 2, và 3, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 5 Duyên 
pháp: Vái tiễn sanh y chỉ duyên, Vật tiễn sanh duyên, Vật tiền sanh bất tương ưng duyên, 
Vật tiên sanh hiện hữu duyên, Vật tiên sanh bắt ly duyên. 


VI. 3. VATTHÃRAMMANAPUREJÄTANISSAYAPACCAYO — VẬT CẢNH TIỀN SANH Y CHỈ DUYÊN 

4, VaMhãrammatnapurejãta - Vật cảnh tiên sanh: Nghĩa là Sắc ý vật sinh 
khởi trước vừa làm đối tượng vừa là nơi nương nhờ của tâm sinh sau. 

b, Pabheda — Phân loại: Sắc làm Duyên pháp và Danh làm Duyên sinh pháp. 

œ Jäti - Chúng: Vật cảnh tiền sanh y chỉ duyên được xếp vào Cảnh chúng, 
nghĩa là Duyên pháp trợ giúp cho Duyên sinh pháp bằng cách làm đối tượng 

đ, Kãia - Thời: Vật cảnh tiền sanh y chỉ duyên chỉ thuộc về Thời hiện tại, 
nghĩa là Duyên pháp đang còn ở tiểu sát-na trụ, chưa sang tiểu sát-na diệt. 

e, Saffi - Năng lực: Vật cảnh tiên sanh y chỉ duyên thuộc về cả Sanh năng 
lẫn 7rợ năng. 


£ Sabhäva - Chi pháp: Chì pháp của Vật cảnh tiên sanh y chỉ duyên cũng 
chia làm 3 loại: 


» Paccayadhamma - Duyên pháp: Gồm Sắc ý vật, đồng sinh với tâm thứ 17 tính 
ngược từ Tử tâm. 


s Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: Bao gồm tâm còn lại 16 sát-na, 
đó là: Ý môn hướng tâm, 29 Dục giới tốc hành tâm, 11 Tiếp đối tượng tâm và 2 
Thắng trí tâm (chỉ tính Iddhivithäbhiññä - Đa dạng thông). 

s Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: Bao gồm 89 tâm khi không nhận 
Sắc ý vật làm đối tượng và toàn bộ Sắc pháp. 


QUY LUẬT CỦA VẬT CẢNH TIỀN SANH Y CHỈ DUYÊN 
Vật cảnh tiên sanh y chỉ duyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 3 cách: 


1, Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 
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Sắc ý vật, đồng sinh với tâm thứ 17 tính ngược từ Tử tâm làm Vật cảnh tiền 
sanh y chỉ duyên. Tâm còn lại 16 sát-na (trừ Thiện và Bắt thiện tốc hành tâm), gồm có: Ý 
môn hướng tâm, Tiếu sanh tâm, 8 Đại duy tác tâm, 11 Tiếp đối tượng tâm và Đa 
dạng thắng trí duy tác tâm làm Vật tiền sanh y chỉ duyên sinh. 

2, Vô ký pháp trợ duyên cho thiện pháp: 

Sắc ý vật, đồng sinh với tâm thứ 17 tính ngược từ Tử tâm làm Vật cảnh tiền 
sanh y chỉ duyên. Cận tử tốc hành thiện tâm 5 sát-na, gồm có: 8 Đại thiện tâm và Đa 
dạng thắng trí thiện tâm làm Vật tiền sanh y chỉ duyên sinh. 

Trong câu ï, và 2, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 6 Duyên 
pháp: Vậi cảnh tiễn sanh y chỉ duyên, Cảnh duyên, Cảnh tiền sanh duyên, Vật cảnh tiễn 
sanh bát tương ưng duyên, Vật cảnh tiên sanh hiện hữu duyên, Vật cảnh tiên sanh bắt ly 
duyên. 


3, Vô ký pháp trợ duyên cho bất thiện pháp: 

Sắc ý vật, đồng sinh với tâm thứ 17 tính ngược từ Tử tâm làm Vật cảnh tiền 
sanh y chỉ duyên. Cận tử tốc hành thiện tâm 5 sát-na, gồm có: 12 Bất thiện tâm làm 
Vật tiền sanh y chỉ duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 8 Duyên 
pháp: Vi cảnh tiên sanh y chỉ duyên, Cảnh duyên, Cảnh trưởng duyên, Cảnh cận y 
đuyên, Cảnh tiên sanh duyên, Vật cảnh tiên sanh bát trong ưng duyên, Vật cảnh tiên 
sanh hiện hữu duyên, Vật cảnh tiên sanh bất ly duyên. 


IX. UPANISAYAPACCAYO - CẬN Y DUYÊN 


Upanissayapaccayo — Cận y duyên chia thành 3 loại Duyên pháp như sau: 

‹ Đối tượng thuộc loại Trưởng pháp (Adhipati) là nơi nương tựa có năng lực 
mạnh mẽ và trợ giúp cho Duyên sinh pháp khởi sinh gọi là: Cảnh cận y duyên 
(Arammaiiipanissayapaccayw). 

s Pháp là nơi nương tựa có năng lực mạnh mẽ và trợ giúp cho Duyên sinh pháp 
khởi sinh bằng cách không gián đoạn, gọi là: J⁄ó gián cận y duyên (Ananlarauipanissayd- 
paccaJ4). 

s Pháp là nơi nương tựa có năng lực mạnh mẽ do năng lực của tự thân, không 
liên quan đến năng lực của Cảnh duyên và của Vô gián duyên, gọi là: Thưởng cận y 
duyên (Pakatipanissayapaccay4). 

s Lại nữa, Thường cận y duyên này là loại Duyên pháp khiến cho Duyên sinh pháp 
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sinh khởi nhiều hơn các Duyên pháp khác. Chi pháp cũng nhiều dạng cho nên được 
gọi là accayamahapadesa - Đại chúng duyên, như trong bộ A6h/dhammattha- 
vibhãvinifikã có nêu: 

*Pqccayamuhapadeso hesa tadilam pakatipanissayo”. 

“Chính Thường cận y duyên này gọi là Đa chủng duyên”. 


IX. 1. ÄRAMMANŨPANISSAYAPACCAYO — CẢNH CẬN Y DUYÊN 


Cảnh cận y duyên (Ärammaniipanissayapaccaya) có nội dung và chỉ pháp giống 
như Cảnh trưởng duyên về mọi mặt, do vậy không phải trình bày lại ở đây. 


IX. 2. ANANTARNŨPANISSAYAPACCAYO — VÔ GIÁN CẬN Y DUYÊN 


Vô gián cận y duyên (Anantaraupanissayapaccaya) có nội dung và chỉ pháp 
giống như ƒô gián duyên về mọi mặt, do vậy không phải trình bày lại ở đây. 


IX. 3. PAKATŨPANISSA YAPACCAYO — THƯỜNG CẬN Y DUYÊN 
4, Pakatipanissayapaccaya - Thường cận y duyên: Duyên pháp là nơi 
nương tựa một cách mạnh mẽ, diễn tiến theo lệ thường theo tự tánh của bản thân. 
b, Pabheda - Phân loại: Danh, Sắc, Chế định làm Duyên pháp và Danh 
làm Duyên sinh pháp. 
œ Jãtí - Chúng: Thường cận y duyên được xếp vào. Thường cận y chủng, có 
2 dạng: Sddapakatupanissayajati - Thuần thường cận y chủng và Aissakapakafiipa- 
'nisayanänakkhanikakammajäti —- Hợp thường cận y dƒ thời nghiệp chúng Trong đó: 
s Thuần thường cận y chủng: Tâm, Tâm sở sinh khởi trước và Sắc pháp, Chế 
định có năng lực lớn (balava) trợ giúp cho Tâm và Tâm sở sinh khởi về sau. 
‹ Hợp thường cận y dị thời nghiệp chủng: Thiện nghiệp, Bất thiện nghiệp có 
năng lực lớn (trừ Đạo tác ý) trợ giúp cho Quả dị thục danh uẩn. 
đ, Kãla — Thời: Thường cận y duyên thuộc về Thời quá khứ, hiện tại, vị laí 
và Thoát thời. 
e, Safi Năng lực: Thường cận y duyên chỉ thuộc về Sanh năng. 
£ Sabhãva - Chí pháp: Chì pháp của Thường cận y duyên cũng chia làm 3 loại: 
» Paccayadhamma - Duyên pháp: Gồm 89 Tâm, 52 Tâm sở sinh khởi trước, 28 
Sắc pháp, Chế định loại có năng lực lớn (trừ các Chế định: Bắt tịnh, Biến xứ, v.....). 
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s Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: Bao gồm 89 Tâm, 52 Tâm sở 
sinh khởi về sau. 


s Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: Bao gồm toàn bộ Sắc pháp. 


QUY LUẬT CỦA THƯỜNG CẬN Y DUYÊN 
Thường cận y duyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 9 cách: 
1, Thiện pháp trợ duyên cho thiện pháp: 
20 Thiện tâm (trừ A-ra-hán đạo tâm) có năng lực mạnh mẽ làm Duyên pháp. 21 
Thiện tâm sinh khởi do duyên này làm Duyên sinh pháp. Chẳng hạn như: 

» Tín, Giới, Văn, Xả thí, Tuệ bao gồm 8 Đại thiện tâm làm Thường cận y duyên. 
21 Thiện tâm là sự tiến hành Bố thí, Trì giới, Tu tiến mà được khởi sinh từ thiện duyên 
ấy một cách phù hợp với những tác hành đó làm Thường cận y duyên sinh. 

» Đại thiện tâm khi tu tiến thiền định (samathabhävan3) làm Thường cận y duyên. 
Thiển tâm khởi sinh từ việc tiến tu ấy làm Thường cận y duyên sinh. 

» Thiền tâm bậc thấp làm Thường cận y duyên. Thiền tâm bậc cao làm Thường 
cận y duyên sinh theo tuần tự. 

s Đại thiện tâm trong Lộ trình phát nguyện (Aditthänavithi) để cho Thần thông 
khởi sinh làm Thường cận y duyên. Đệ ngũ thiền thiện tâm làm cho Thắng trí thiện 
tâm sinh khởi làm Thường cận y duyên sinh. 

s Đại thiện tâm trong khi tu tiến thiền minh sát làm Thường cận y duyên. Đạo 
tâm sinh khởi do việc tu tiến ấy làm Thường cận y duyên sinh. 

s Đạo tâm bậc thấp làm Thường cận y duyên. Đạo tâm bậc cao làm Thường cận 
y duyên sinh theo tuần tự. 


« Đạo tâm làm Thường cận y duyên. 4 Vô ngại giải tuệ (Patisambhidäñana = 
Atthasambhidäñana, Dhammasambhidäñana, Niruttisambhidañana, Patibhänasambhidañana), 


bao gồm Tuệ trong Đại thiện tâm làm Thường cận y duyên sinh. 
2, Thiện pháp trợ duyên cho bắt thiện pháp: 


17 Hiệp thế thiện tâm có năng lực mạnh mẽ làm Duyên pháp. 12 Bất thiện 
tâm nương vào các thiện tâm này sinh khởi làm Duyên sinh pháp. Chẳng hạn như: 


« Nương vào một trong các pháp: Tín, Giới, Văn, Xả thí, Tuệ trong 17 Hiệp thế 
thiện tâm, có năng lực mạnh mẽ làm Thường cận y duyên, khiến cho Tham, Tà kiến, 
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Mạn, Sân, Sỉ khởi sinh. Bất thiện tâm sinh ra nhờ thiện duyên ấy làm Thường cận y 
duyên sinh. 
3, Thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 
21 Thiện tâm có năng lực mạnh mẽ làm Thường cận y duyên. 36 Quả tâm, 
20 Duy tác tâm làm Thường cận y duyên sinh. Chẳng hạn như: 
‹ Tín, Giới, Văn, Xả thí, Tuệ trong 21 Thiện tâm có năng lực mạnh mẽ làm 
Thường cận y duyên, khiến cho khởi sinh Khổ thân, Lạc thân và Quả định bao gồm 2 


°.~= 


Thân thức tâm (Kayaviññãnacitta) và 4 Quả tâm (Phalacitta) làm Thường cận y duyên sinh. 

‹ 8 Đại thiện tác ý trong kiếp quá khứ, tính ngược từ kiếp thứ 2 trở về trước, 9 
Đại hành thiện tác ý trong kiếp quá khứ đặc biệt trong kiếp thứ 2 và Đạo tác ý trong 
kiếp này làm Thường cận y duyên. 29 Thiện quả tâm là 8 Vô nhân thiện quả tâm, 8 
Đại quả tâm, 9 Đại hành quả tâm và 4 Quả tâm làm Thường cận y duyên sinh. 

s A-ra-hán đạo tâm có năng lực mạnh mẽ làm Thường cận y duyên. Việc nhập 
Thiền định (Jhänasamäpatti) gồm 9 Đại hành duy tác tâm, việc quán sát các Hành theo 
Vô thường, Khổ, Vô ngã gồm 8 Đại duy tác tâm, việc đắc Vô ngại giải trí là Tuệ trong 
Đại duy tác tâm và Thắng trí duy tác tâm làm Thường cận y duyên sinh. 

s 4 Đạo tâm làm Thường cận y duyên, còn 4 Quả tâm làm Thường cận y duyên 
sinh. 

4, Bắt thiện pháp trợ duyên cho bắt thiện pháp: 
12 Bất thiện tâm có năng lực mạnh mẽ làm Thường cận y duyên. 12 Bất 
thiện tâm làm Thường cận y duyên sinh. 

s Nương vào Tham, Tà kiến, Mạn, Sân, Sỉ, v.v..., tức là 12 Bất thiện tâm hay còn 
gọi là 10 Bất thiện nghiệp đạo mà có năng lực mạnh mẽ làm Thường cận y duyên, 
làm sinh khởi 3 Thân ác hành, 4 Khẩu ác hành, 3 Ý ác hành, cũng chính là 12 Bất 
thiện tâm làm Thường cận y duyên sinh. 

5, Bắt thiện pháp trợ duyên cho thiện pháp: 
12 Bất thiện tâm có năng lực mạnh mẽ làm Thường cận y duyên. 21 Thiện 
tâm làm Thường cận y duyên sinh. 

» Nương vào Tham dục có năng lực mạnh mẽ mà mong cầu kiếp sống tốt đẹp 
(bhavasampatti), mong cầu nhiều tài sản của cải (bhogasampatti), chính là Tham căn tâm 
làm Thường cận y duyên nên đã thực hành Bố thí, Trì giới, Tu tiến, đấy cũng là 8 Đại 
thiện tâm; nên đã làm cho Thiền định khởi sinh, chính là 9 Đại hành thiện tâm; đã 
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khiến cho Thần thông khởi sinh, đó chính là Thắng trí thiện tâm; đã làm cho 4 Đạo 
tâm khởi sinh; tất cả đều làm Thường cận y duyên sinh. 

s Nương vào Sân, Si, Mạn, Tà kiến có năng lực mạnh mẽ kết hợp với Bất thiện 
nghiệp, bao gồm 12 Bất thiện tâm làm Thường cận y duyên. Với mong cầu giải trừ 
các Bất thiện nghiệp ấy nên đã thực hành Bồ thí, Trì giới, Tu tiến, bao gồm 21 Thiện 
tâm làm Thường cận y duyên sinh. 


6, Bắt thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 
12 Bất thiện tâm có năng lực mạnh mẽ làm Thường cận y duyên. 36 Quả dị 
thục tâm, 20 Duy tác tâm làm Thường cận y duyên sinh. Chẳng hạn như: 

s Nương vào Sân, Si, Tà kiến, Mạn, v.v..., và lòng mong cầu kiếp sống tốt đẹp, 
mong cầu tài sản của cải, bao gồm 12 Bất thiện tâm có năng lực mạnh mẽ làm 
Thường cận y duyên khiến khởi sinh Khổ thân, Lạc thân; khởi sinh 7 Vô nhân bất 
thiện quả tâm; khởi sinh 4 Quả tâm; các loại này làm Thường cận y duyên sinh. 

?, Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 
36 Quả tâm, 20 Duy tác tâm và 28 Sắc pháp làm Thường cận y duyên. 36 
Quả dị thục tâm, 20 Duy tác tâm làm Thường cận y duyên sinh. Chẳng hạn như: 

‹ Khổ thân, Lạc thân, Thời tiết, Vật thực, Sàng tọa làm Thường cận y duyên trợ 
duyên, giúp đỡ cho Khổ thân, Lạc thân, Nhập quả định (Phalasamäpattj, ... làm 
Thường cận y duyên sinh. 

° 4 Quả tâm làm Thường cận y duyên trợ duyên. Lạc thức tâm (Sukhasahagata- 
viññânacitta), ... làm Thường cận y duyên sinh. 

‹ Bậc Thánh A-ra-hán nương vào Khổ thân, Lạc thân, Thời tiết, Vật thực, Sàng 
tọa làm Thường cận y duyên trợ duyên, giúp đỡ cho các Thiền định (Jhãnasamäpatti) 
chưa sinh khởi được khởi sinh; nhập vào Thiền định đã sinh khởi, bao gồm 9 Đại 
hành duy tác tâm; quán sát các Hành theo Vô thường, Khổ, Vô ngã, bao gồm 8 Đại 
duy tác tâm làm Thường cận y duyên sinh. 

ổ, Vô ký pháp trợ duyên cho thiện pháp: 
35 Quả dị thục tâm (trừ A-ra-hán quả tâm), 20 Duy tác tâm và 28 Sắc pháp làm 
Thường cận y duyên. 21 Thiện tâm làm Thường cận y duyên sinh. Chẳng hạn như: 

s Nương vào Khổ thân, Lạc thân, Thời tiết, Vật thực, Sàng tọa thoải mái làm 

Thường cận y duyên trợ duyên, giúp đỡ cho Tín (Saddhacetasika), Giới (3 Viraticetasika), 
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Văn (Paññãcetasika), Xả thí (Alobhacetasika), Tuệ (Paññãcetasika),... làm Thường cận y 
duyên sinh. 

s Nương vào Khổ thân, Lạc thân, Thời tiết, Vật thực, Sàng tọa thoải mái làm 
Thường cận y duyên nên đã thực hành Bố thí, Trì giới, Tu tiến khiến cho Thiền định 
khởi sinh, Thần thông khởi sinh, khiến cho Đạo tâm khởi sinh, bao gồm 21 Thiện 
tâm làm Thường cận y duyên sinh. 

9, Vô ký pháp trợ duyên cho bất thiện pháp: 

32 Hiệp thế quả tâm (Lokiyavipäkacitfa), 2 Hướng tâm (Ävajjanacitta) và 28 Sắc 
pháp làm Thường cận y duyên. 12 Bất thiện tâm làm Thường cận y duyên sinh. 

‹ Nương vào Khổ thân, Lạc thân, Thời tiết, Vật thực, Sàng tọa làm Thường 
cận y duyên nên đã thực hiện 3 Thân ác hành, 4 Khẩu ác hành, 3 Ý ác hành tức là 10 
Bất thiện nghiệp đạo, bao gồm 12 Bắt thiện tâm làm Thường cận y duyên sinh. 

Tất cả 9 câu trên, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 2 Duyên 
pháp: Thường cận y duyên và Dị thời nghiệp duyên. 


X. PUREATAPACCAYO - TIỀN SANH DUYÊN 


Purejãtapaccayo — Tiền sanh duyên chia thành 2 loại Duyên pháp như sau: 
‹ Vật sắc (Vatthu) sinh ra trước và chưa diệt đi, trợ giúp khiến cho Duyên sinh 
pháp khởi sinh, như thế gọi là: V¿/ tiến sanh duyên (Vatthupurgjãlapaccaya). 
s Đối tượng, chỉ định là Sắc pháp, là các Sắc thật (Nipphannarũpa) sinh ra trước 
và chưa diệt đi, trợ giúp khiến cho Duyên sinh pháp khởi sinh, như thế gọi là: Cảnh 
tiên sanh duyên (Árammanapurejãtapaccayd). 


X. 1. VATTHUPUREJÄTAPACCAYO — VẬT TIỀN SANH DUYÊN 


Vật tiễn sanh duyên (Watthupurejãtapaccaya) có nội dung và chỉ pháp giống 
như Vật tiền sanh y chỉ duyên (Vatihupurgjãtanisayapaccaya) về mọi mặt, do vậy không 
phải trình bày lại ở đây. 


X. 2. ÄRAMMANAPUREJÄTAPACCAYO — CẢNH TIỀN SANH DUYÊN 


4, Ärammainapurejäta - Cảnh tiên sanh: Nghĩa là đối tượng là Sắc pháp 
sinh ra trước Duyên sinh pháp. 
b, Pabheda - Phân loại: Sắc làm Duyên pháp và Danh làm Duyên sinh pháp. 
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œ Jãti - Chúng: Cảnh tiền sanh duyên được xếp vào Cảnh chủng, nghĩa là 
Duyên pháp là đối tượng và chỉ định là các Sắc thật. 
d, Kãla — Thời: Cảnh tiên sanh duyên chỉ thuộc về 7hời hiện tại, nghĩa là 
Duyên pháp sinh ra trước, đang còn ở tiểu sát-na trụ, chưa diệt đi. 
©& Saffi — Năng lực: Cảnh tiên sanh duyên thuộc về cả anh nănglẫn Trợ năng 
£ Sabhäva - Chí pháp: Chỉ pháp của Cảnh tiền sanh duyên chia làm 3 loại: 
s Paccayadhamma - Duyên pháp: Bao gồm 6 Trần cảnh, là 18 Sắc thật đang ở 
tiểu sát-na trụ, chưa diệt đi. 
» Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: Bao gồm 54 Dục giới tâm, 2 
Thắng trí tâm, 50 Tâm sở (trừ 2 Vô lượng tâm sở) khởi sinh từ 18 Sắc thật. 
s Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: Bao gồm 76 Tâm (trừ Ngũ song thức 
tâm và 3 Ý giới) mà không khởi sinh từ 6 Trần cảnh là các Sắc thật và toàn bộ Sắc pháp. 


QUY LUẬT CỦA CẢNH TIỀN SANH DUYÊN 
Cảnh tiễn sanh duyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 3 cách: 


1, Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

6 Trần cảnh là 18 Hiện tại sắc thật (Paccupannanipphannaripa) làm Cảnh tiền 
sanh duyên. 23 Dục giới quả tâm, 11 Dục giới duy tác tâm, Duy tác thắng trí tâm, 36 
Tâm sở (trừ 3 Tiết chế tâm sở) làm Cảnh tiền sanh duyên sinh. Chẳng hạn như: 

‹ Sắc trần, Thinh trần, Hương trần, Vị trần, Xúc trần thuộc về hiện tại làm Cảnh 
tiền sanh duyên. 10 Ngũ song thức tâm, 3 Ý giới (Manodhätu) làm Cảnh tiền sanh 
duyên sinh. 

‹ 18 Hiện tại sắc thật làm Cảnh tiền sanh duyên. Ý môn hướng tâm, 9 Dục giới 
duy tác tốc hành tâm (Kãmakiriyäjavanacitta), 11 Tiếp đối tượng tâm làm Cảnh tiền 
sanh duyên sinh. 

« Bậc thánh A-ra-hán quán sát Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Sắc, Thinh, Hương, 
Vị, Xúc và Sắc ý vật theo Tam tướng, tất cả các Sắc pháp thuộc về hiện tại này làm 
Cảnh tiền sanh duyên. 8 Đại duy tác tâm quán sát các Sắc pháp ấy làm Cảnh tiền 
sanh duyên sinh. 

‹ Bậc thánh A-ra-hán thấy hình sắc bằng Thiên nhãn thông, nghe âm thanh 
bằng Thiên nhĩ thông, hình sắc và âm thanh ấy làm Cảnh tiền sanh duyên. Duy tác 
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thắng trí tâm của ngài thấy sắc và nghe tiếng ấy làm Cảnh tiền sanh duyên sinh. 

2, Vô ký pháp trợ duyên cho thiện pháp: 

6 Trần cảnh là 18 Hiện tại sắc thật làm Cảnh tiền sanh duyên. 8 Đại thiện 
tâm, Thiện thắng trí tâm, 36 Tâm sở (trừ 2 Vô lượng tâm sở) làm Cảnh tiền sanh duyên 
sinh. Chẳng hạn như: 

‹« Các bậc Thánh hữu học và phàm nhân quán sát Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, 
Sắc, Thỉnh, Hương, Vị, Xúc và Sắc ý vật theo Tam tướng, tất cả các Sắc pháp thuộc 
về hiện tại này làm Cảnh tiền sanh duyên. 8 Đại thiện tâm quán sát các Sắc pháp ấy 
làm Cảnh tiền sanh duyên sinh. 

‹ Các bậc Thánh hữu học và phàm nhân thấy hình sắc bằng Thiên nhãn thông, 
nghe âm thanh bằng Thiên nhĩ thông, hình sắc và âm thanh ấy làm Cảnh tiền sanh 
duyên. Thiện thắng trí tâm thấy sắc và nghe tiếng ấy làm Cảnh tiền sanh duyên sinh. 


Trong câu ï, và 2, này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 6 
Duyên pháp: Cảnh tiên sanh duyên, Cảnh duyên, Vật cảnh tiên sanh y chỉ duyên, Vật 
cảnh tiên sanh bất tương ưng duyên, Cảnh tiễn sanh hiện hữu duyên, Cánh tiền sanh bất 
ly duyên. 


3, Vô ký pháp trợ duyên cho bất thiện pháp: 

6 Trần cảnh là 18 Hiện tại sắc thật làm Cảnh tiền sanh duyên. 12 Bắt thiện 
tâm, 27 Tâm sở làm Cảnh tiền sanh duyên sinh. Chẳng hạn như: 

‹ Hài lòng, thỏa thích nơi Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Sắc, Thinh, Hương, Vị, 
Xúc và Sắc ý vật khi nghĩ nhớ đến các Sắc pháp này khiến cho Tham dục, Tà kiến, 
Hoài nghi, Phóng tâm và Sân hận khởi sinh; các Sắc pháp hiện tại này làm Cảnh tiền 
sanh duyên. Các Tham, Sân, v.v... khởi sinh ấy, bao gồm 12 Bắt thiện tâm làm Cảnh 
tiền sanh duyên sinh. 

Trong câu 3, này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 8 Duyên 
pháp: Cảnh tiên sanh duyên, Cảnh duyên, Cảnh trưởng duyên, Vật cảnh tiễn sanh y chỉ 
duyên, Cảnh cận y duyên, Vật cảnh tiên sanh bát tương ưng duyên, Cảnh tiên sanh hiện 
hữu duyên, Cảnh tiền sanh bắt ly duyên. 


XI. PACCHÃJÄTAPACCAYO - HẬU SANH DUYÊN 


Khi nói đến Duyên pháp thứ XI: Pacchãjãfapaccayo - Hậu sanh duyên ta 
thấy có thuật ngữ /đía xuất hiện trong 3 Duyên pháp: Šøhajãta - Đồng sanh, Purejãta 
- Tiên sanh, Pacchajãta — Hậu sanh. Trong 24 Duyên pháp, từ jãfa có đến 3 ý nghĩa: 


107 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU ~ LÝ DUYÊN HỆ 


* Sahajaia: Bao gồm Danh, Sắc pháp sinh khởi trong các tiểu sát-na sanh 
(upädakkhana), tiểu sát-na trụ (thitikkhana) và tiểu sát-na diệt (bhahgakkhana). 
* Purejata: Bao gồm Sắc pháp sinh khởi trong tiểu sát-na trụ mà thôi. 
* Pacchãjãía: Bao gồm Danh pháp sinh khởi trong các tiểu sát-na sanh và 
tiểu sát-na trụ. 
4, Pacchãjãfa - Hậu sanh: Nghĩa là Danh pháp sinh ra sau trợ giúp cho Sắc 
pháp sinh ra trước. 
b, Pabheda — Phân loại: Danh làm Duyên pháp và Sắc làm Duyên sinh pháp. 
œ Jãti - Chủng: Hậu sanh duyên được xếp vào Hậu sanh chủng (Pacchäjlta- 
/Z//, nghĩa là Duyên pháp sinh ra sau trợ giúp cho Duyên sinh pháp đã sinh ra trước. 
đ Kãha - Thời: Hậu sanh duyên chỉ thuộc về Thời hiện tại, nghĩa là Duyên 
pháp chưa diệt đi. 
e Saffi - Năng lực: Hậu sanh duyên chỉ thuộc về 7rợ năng mà thôi. 
£ Sabhäva - Chi pháp: Chi pháp của Hậu sanh đuyên chia làm 3 loại: 


s Paccayadhamma - Duyên pháp: Bao gồm 85 Tâm (trừ 4 Vô sắc quả tâm và Tục 
sinh tâm), 52 Tâm sở sinh khởi về sau, bắt đầu từ Hộ kiếp tâm thứ nhất trở đi. 


s Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: Bao gồm Sắc pháp ở sát-na trụ, 
gọi là 7//øaf/a, đồng sinh với cả 3 tiểu sát-na của Tâm sinh trước, bắt đầu từ Tục 
sinh tâm. 

s Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: Bao gồm 89 Tâm, 52 Tâm sở, Sắc 
pháp (tiểu sát-na sinh của Sắc pháp), Ngoại sắc (Bãhiraripa), Vô tưởng nghiệp khởi sắc 
(Asaññasattakammajaripa). 


QUY LUẬT CỦA HẬU SANH DUYÊN 

Hậu sanh duyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 3 cách: 

1, Thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

4 Thiện danh uẩn, bao gồm 21 Thiện tâm, 38 Tâm sở sinh ra sau trong Ngũ 
uẩn cảnh giới làm Hậu sanh duyên. 28 Sắc pháp là Tam thân (Tijakãya), gồm Nghiệp 
khởi sắc, Tâm khởi sắc, Thời tiết khởi sắc trong Sắc giới; Tứ thân (Catujakya), gồm 
Nghiệp khởi sắc, Tâm khởi sắc, Thời tiết khởi sắc và Vật thực khởi sắc trong Dục giới 
đang đến tiểu sát-na trụ (thitikhana) của Sắc pháp, đồng sinh với Tâm sinh khởi trước 
đó làm Hậu sanh duyên sinh. 
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2, Bắt thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

4 Bất thiện danh uẩn, bao gồm 12 Bắt thiện tâm, 27 Tâm sở sinh ra sau làm 
Hậu sanh duyên. 28 Sắc pháp là Tam thân (Tijakãya), Tứ thân (Catujakãya) đang đến 
tiểu sát-na trụ (thitikhana) của Sắc pháp, đồng sinh với Tâm sinh khởi trước đó làm 
Hậu sanh duyên sinh. 

3, Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

4 Quả danh uẩn, bao gồm 32 Quả dị thục tâm (trừ 4 Vô sắc giới quả tâm và Tục 
sinh tâm), 4 Duy tác danh uẩn, bao gồm 20 Duy tác tâm, 38 Tâm sở sinh ra sau làm 
Hậu sanh duyên. Nhất thân (Ekajakäya), gồm Tục sinh nghiệp khởi sắc; Nhị thân 
(Dvijakaya), gồm Nghiệp khởi sắc, Thời tiết khởi sắc; Tam thân trong Ngũ uẩn sắc giới; 
Tứ thân trong Dục giới đang đến tiểu sát-na trụ của Sắc pháp, đồng sinh với Tâm sinh 
khởi trước đó làm Hậu sanh duyên sinh. 

Trong cả 3 câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 4 
Duyên pháp: Hiệu sanh duyên, Hậu sanh bất tương ưng duyên, Hậu sanh hiện hữu 
duyên, Hậu sanh bất ly duyên. 


XI. ÄSEVANATAPACCAYO - THƯỜNG HÀNH DUYÊN 
Asevanapaccayo - Thường hành duyên là Duyên pháp được thực hiện lặp đi 
lặp lại nhiều lần. Trong mỗi một Lộ trình tâm, những tâm làm phận sự thường xuyên 
này chính là 55 Tốc hành tâm và chúng phải kết hợp với 3 điều kiện như sau: 
* Phải cùng chủng loại tâm như nhau. 
* Phải sinh khởi lặp lại ít nhất 4 hoặc 5 sát-na. 
* Không phải là Quả dị thục tốc hành tâm. 
Nếu không hội đủ 3 điều kiện trên thì không phải là Thường hành duyên. 
4, Äsevana - Thường hành: Nghĩa là Thụ hưởng thường xuyên. 
5, Pabheda - Phân loại: Danh làm Duyên pháp và Danh làm Duyên sinh pháp. 
œ Jãti — Chủng: Thường hành duyên được xếp vào. Vô gián chủng (Ananiara- 
/Z//, nghĩa là Duyên pháp trợ giúp cho Duyên sinh pháp sinh khởi không gián đoạn. 
d, Kãla - Thời: Thường hành duyên chỉ thuộc về Thời quá khứ, nghĩa là 
Duyên pháp diệt đi rồi mới trợ duyên cho Duyên sinh pháp khởi sinh. 
e, Satfi Năng lực: Thường hành duyên chỉ thuộc về Sanh năng mà thôi. 
£ öabhãva - Chí pháp: Chi pháp của Thường hành đuyên chia làm 3 loại: 
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s Paccayadhamma - Duyên pháp: Bao gồm 47 Hiệp thế tốc hành tâm sinh ra 
trước (trừ Tốc hành tâm cuối cùng) có cùng chủng loại với nhau, 52 Tâm sở. 

s Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: Bao gồm 51 Tốc hành tâm sinh 
khởi về sau (trừ Tốc hành tâm đầu tiên và 4 Quả tốc hành tâm), 52 Tâm sở. 


s Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: Bao gồm Tốc hành tâm thứ nhất của 
29 Dục giới tốc hành tâm, 2 Hướng tâm, 36 Quả tâm, 52 Tâm sở và toàn bộ Sắc pháp. 


QUY LUẬT CỦA THƯỜNG HÀNH DUYÊN 
Thường hành duyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 3 cách: 


1, Thiện pháp trợ duyên cho thiện pháp: 


17 Hiệp thế thiện tốc hành tâm sinh khởi trước (trừ Tốc hành tâm cuối cùng) 
làm Thường hành duyên. 21 Thiện tốc hành tâm sinh ra sau (trừ Tốc hành tâm đầu tiên) 
làm Thường hành duyên sinh. 


2, Bắt thiện pháp trợ duyên cho bắt thiện pháp: 


12 Bất thiện tốc hành tâm sinh khởi trước (trừ Tốc hành tâm cuối cùng) làm 
Thường hành duyên. 12 Bất thiện tốc hành tâm sinh ra sau (trừ Tốc hành tâm đầu tiên) 
làm Thường hành duyên sinh. 

3, Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

18 Duy tác tốc hành tâm sinh khởi trước (trừ Tốc hành tâm cuối cùng) làm 


Thường hành duyên. 18 Duy tác tốc hành tâm sinh ra sau (trừ Tốc hành tâm đầu tiên) 
làm Thường hành duyên sinh. 


Trong cả 3 câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 6 
Duyên pháp: Thường hành duyên, Vô gián duyên, Liên tiếp duyên, Vô giản cận y duyên, 
Vô hữu duyên, Ly khứ duyên. 


XIII. KAMMAPACCAYO - NGHIỆP DUYÊN 


Kamma — nghiệp nghĩa là sự chủ ý hành động, tạo tác, chỉ pháp chính là Tác 
ý tâm sở (Cetanacetasika). 


Cetanã - Tác ý chính là nghiệp này có phận sự, nhiệm vụ (kicca) và năng lực 
(satti) dưới 2 dạng sau: 
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1, Tác ý là sự chủ ý trong các pháp tương ưng (sampayuttadhamma) là Thiện, 
Bất thiện, Quả dị thục, Duy tác tại mỗi một sát-na sinh khởi là Duyên pháp, trợ giúp 
làm khởi sinh 4 Thiện danh uẩn, 4 Bất thiện danh uẩn, 4 Quả danh uẩn, 4 Duy tác 
danh uẩn. Nếu gọi theo phận sự hay năng lực là .$2/7;/đãnak/cca, có nghĩa là sự chủ 
tâm tạo tác, hành sự nhằm hoàn thành phận sự ấy. Nếu gọi tên theo Duyên pháp là 
Sahajätakammapaccaya - Đông sanh nghiệp duyên, nghĩa là Tác ý (Cetanã) sinh cùng 
thời với các pháp tương ưng ở 72ởi hiện tại 

2, Tác ý là sự chủ ý trong các pháp tương ưng, chỉ định ở đây là Thiện và Bắt 
thiện đã diệt đi mà thôi, nhưng năng lực của Tác ý ấy vẫn làm Duyên pháp trợ giúp 
làm khởi sinh Quả dị thục và Nghiệp khởi sắc trong tương lai. Nếu gọi theo phận sự 
hay năng lực là Ø72n/dãnakcca, có nghĩa là làm cho hạt giống khởi sinh. Nếu gọi 
tên theo Duyên pháp là Nanakkhanikakammapaccaya — Dị thời nghiệp duyên, nghĩa là 
Tác ý (Cetanä) sinh khác thời nhau (khác sát-na tâm), sinh khởi ở Thời vị lai trong Thời 
Tục sinh cũng được mà trong Thời thường nhật cũng được. 

Kết lại, Nghiệp duyên này được chia thành 2 Duyên pháp: Đồng sanh nghiệp 
duyên và Dị thời nghiệp duyên. Mỗi Duyên pháp có nội dung như sau: 

‹ Tác ý kết hợp với các pháp đồng sinh làm Duyên pháp trợ giúp cho Danh pháp 
là Tâm, Tâm sở và cho Sắc pháp cùng sinh khởi với tự thân thì gọi là Đồng sanh nghiệp 
duyên. 

s Tác ý khác nhau về sát-na sinh khởi, nghĩa là Tác ý hay nghiệp đó đã diệt rồi 
làm Duyên pháp trợ giúp cho Danh pháp và cho Sắc pháp sinh khởi trong tương lai do 
nương vào năng lực của nghiệp đã diệt đi ấy thì gọi là Dj /hởi nghiệp duyên. 


XIII. 1. SAHAJÃTAKAMMAPACCAYO — ĐỒNG SANH NGHIỆP DUYÊN 

2, Sahajätakamma - Đông sanh nghiệp: Nghĩa là Tác ý cùng sinh khởi. 

b, Pabheda - Phân loại: Danh làm Duyên pháp và Danh, Sắc làm Duyên 
sinh pháp. 

œ Jãti - Chúng: Đông sanh nghiệp duyên được xếp vào Đông sanh chủng 
(Saha/2ia/2f/J, nghĩa là Duyên pháp và Duyên sinh pháp đồng sinh trong cùng một 
Tâm. 

d, Kãia - Thời: Đông sanh nghiệp duyên chỉ thuộc về 7hời hiện tạ/, nghĩa là 
Duyên pháp và Duyên sinh pháp đều chưa diệt đi. 

e, Satfi ~ Năng lực: Đông sanh nghiệp duyên thuộc về cả Sanh năng và lẫn 
Trợ nãng. 
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£ Sabhãwa - Chi pháp: Chỉ pháp của Đông sanh nghiệp duyên chia làm 3 loại: 
s Paccayadhamma - Duyên pháp: Bao gồm 89 Tác ý tâm sở trong 89 Tâm. 
s Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: 89 Tâm, 51 Tâm sở (trừ Tác ý), 
Tâm khởi sắc và Tục sinh nghiệp khởi sắc (Patisandhikammajarũpa). 
» Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: Bao gồm Tác ý tâm sở trong 89 
tâm và Ngoại sắc, Vật thực khởi sắc, Thời tiết khởi sắc, Vô tưởng nghiệp khởi sắc, 
Thường nhật nghiệp khởi sắc. 


QUY LUẬT CỦA ĐÔNG SANH NGHIỆP DUYÊN 

Đông sanh nghiệp duyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 3 cách: 

1, Thiện pháp trợ duyên cho thiện pháp: 

21 Tác ý tâm sở trong 21 Thiện tâm làm Đẳng sanh nghiệp duyên. 21 Thiện 
tâm, 37 Tâm sở (trừ Tác ý tâm sở) làm Đồng sanh nghiệp duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 8 Duyên 
pháp: Đồng sanh nghiệp duyên, Đông sanh duyên, Hỗ tương duyên, Đông sanh y chỉ 
đuyên, Danh vật thực duyên, Tương ưng duyên, Đông sanh hiện hữu duyên, Đông sanh 
bắt ly duyên. 

2, Thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

21 Tác ý tâm sở trong 21 Thiện tâm tại Ngũ uẩn cảnh giới làm Đồng sanh 
nghiệp duyên. Tâm khởi sắc có nền tảng là 4 Thiện danh uẩn làm Đồng sanh nghiệp 
duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 7 Duyên 
pháp: Đồng sanh nghiệp duyên, Đông sanh duyên, Đông sanh y chỉ duyên, Danh vật 
thực duyên, Đồng sanh bát trong ưng duyên, Đồng sanh hiện hữu duyên, Đông sanh bát 
lỳ duyên. 

3, Thiện pháp trợ duyên cho cả thiện pháp lẫn vô ký pháp: 

21 Tác ý tâm sở trong 21 Thiện tâm tại Ngũ uẩn cảnh giới làm Đồng sanh 
nghiệp duyên. 21 Thiện tâm, 37 Tâm sở (trừ Tác ý tâm sở) cùng với Tâm khởi sắc có nền 
tảng là 4 Thiện danh uẩn làm Đồng sanh nghiệp duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 6 Duyên 
pháp: Đồng sanh nghiệp duyên, Đông sanh duyên, Đông sanh y chỉ duyên, Danh vật 
thực duyên, Đông sanh hiện hữu duyên, Đông sanh bắt ly duyên. 
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4, Bắt thiện pháp trợ duyên cho bắt thiện pháp: 

12 Tác ý tâm sở trong 12 Bất thiện tâm làm Đồng sanh nghiệp duyên. 12 Bất 
thiện tâm, 26 Tâm sở (trừ Tác ý tâm sở) làm Đồng sanh nghiệp duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 8 Duyên 
pháp: Đồng sanh nghiệp duyên, Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên, Đông sanh y chỉ 
duyên, Danh vật thực duyên, Tương ưng duyên, Đông sanh hiện hữu duyên, Đóng sanh 
bắt ly duyên. 


5, Bắt thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

12 Tác ý tâm sở trong 12 Bất thiện tâm trong Ngũ uẩn cảnh giới làm Đồng 
sanh nghiệp duyên. Tâm khởi sắc có nền tảng là 4 Bất thiện danh uẩn làm Đồng sanh 
nghiệp duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 7 Duyên 
pháp, giống câu 2,. 

6, Bắt thiện pháp trợ duyên cho cả bất thiện pháp lẫn vô ký pháp: 

12 Tác ý tâm sở trong 12 Bất thiện tâm trong Ngũ uẩn cảnh giới làm Đồng 
sanh nghiệp duyên. 12 Bất thiện tâm, 26 Tâm sở (trừ Tác ý tâm sở) cùng với Tâm khởi 
sắc có nền tảng là 4 Bất thiện danh uẩn làm Đồng sanh nghiệp duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 7 Duyên 
pháp, giống câu 2,. 


Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

Tác ý tâm sở trong 36 Quả dị thục tâm và trong 20 Duy tác tâm ở Thời 
thường nhật và Thời tục sinh tùy phù hợp làm Đẳng sanh nghiệp duyên. 36 Quả tâm, 
20 Duy tác tâm, 37 Tâm sở (trừ Tác ý tâm sở), Quả tâm khởi sắc, Duy tác tâm khởi sắc 
ở Thời thường nhật và Tục sinh nghiệp khởi sắc ở Thời tục sinh làm Đồng sanh 
nghiệp duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 10 Duyên 
pháp: Đồng sanh nghiệp duyên, Đông sanh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sanh y chỉ 
duyên, DỊ thục duyên, Danh vật thực duyên, Tương ưng duyên, Đông sanh bắt trong ưng 
duyên, Đông sanh hiện hữu duyên, Đông sanh bắt ly duyên. 


XI. 2. NÂNAKKHANIKAKAMMAPACCAYO — DỊ THỜI NGHIỆP DUYÊN 


Tại thời điểm tạo tác Thiện hành hoặc Ác hành, Tác ý cùng sinh với Thiện tâm 
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hoặc Bắt thiện tâm đó gọi là Đồng sanh nghiệp duyên. Khi Thiện tâm, Bất thiện tâm 
cùng với Tác ý đó diệt đi rồi, Tác ý ấy sẽ chuyển thành Dj ;hởi nghiệp duyên có năng 
lực khiến cho khởi sinh quả đối với chúng sinh đó trong tương lai, cả kiếp này lẫn 
kiếp tới và kiếp về sau nữa, trong Thời thường nhật cũng như Thời tục sinh. 

Dị thời nghiệp duyên có mặt trong dòng tương tục của mọi chúng sinh, nhưng 
khi trổ quả sẽ hiển hiện ra và cần phải nương vào các tiêu chuẩn: &Z/a - 7ï &, 
Œafi - sanh thú, Ljpadhi - sanh y, Fayoga - Hành ví. 

(1), 7ñờï &} (K2): Nghĩa là giai đoạn, vào giai đoạn nào mà Phật giáo phát 
triển, quốc độ được cai trị theo Chánh pháp thì gọi là Thời kỳ thuận lợi (Kãlasampatti), 
còn nếu ngược lại thì gọi là Thời kỳ bất lợi (Kalavipatti). 

(2), Sanh thú (Œafj: Nghĩa là nơi sinh, chỗ đến, chúng sinh nào sinh vào Lạc 
cảnh (Sugatibhimi): phạm thiên, chư thiên, nhân loại thì gọi là Sanh thú thuận lợi 
(Gatisampatti), còn nếu sinh vào Khổ cảnh (Duggatibhũmi): địa ngục, ngạ quỷ, a-tu-la, 
súc sinh thì gọi là Sanh thú bắt lợi (Gativipatti). 

(3), Sanh y (Upadh/): Nghĩa là chúng sinh chào đời có đầy đủ các cơ quan, bộ 
phận trên cơ thể chẳng hạn như: mắt, tai, tay, chân, v.v... thì gọi là Sanh y thuận lợi 
(Upadhisampatti), còn nếu sinh ra mà bị khiếm khuyết thì gọi là Sanh y bất lợi 
(Upadhivipatti). 

(4), /⁄ành ví (Payoga): Nghĩa là sự nỗ lực, chúng sinh nào có tỉnh cần, hành vi 
chuẩn mực; thân, khẩu, ý thiện hành thì gọi là Hành vi thuận lợi (Payogasampattj), còn 
nếu ngược lại thì gọi là Hành vi bất lợi (Payogavipatti). 

* 7a/ Thời thường nhật: Thời điểm nào chúng sinh có điều kiện thuận lợi 
(sampatti) thì ở thời điểm đó Dị ;hời thiện nghiệp duyên sẽ được cơ hội trổ quả, khiến 
cho chúng sinh ấy gặp những đối tượng tốt (itthãrammanä) và được nhận luôn cả 
Nghiệp khởi sắc đáng ưa thích, đáng mong cầu. Còn nếu tại thời điểm nào là bắt lợi 
Wipatti) thì Dj ;hời bất thiện nghiệp duyên sẽ có cơ hội trổ quả, khiến cho chúng sinh ấy 
gặp những đối tượng không tốt (anifthäramman3) và phải nhận luôn cả Nghiệp khởi sắc 
không đáng ưa thích, chẳng đáng mong cầu. 

*7a/ Thời tục sinh: Các chúng sinh sẽ nhận quả tức thì tại thời điểm tái sinh 
vào kiếp mới. Nếu Dj thời bất thiện nghiệp duyên trổ quả, chúng sinh ấy sẽ tục sinh 
vào 4 Khổ cảnh (Dugøatibhũmi). Còn nếu 7ÿ thời thiện nghiệp duyên trổ quả thì chúng 
sinh ấy sẽ tục sinh vào các Lạc cảnh (Sugatibhimi), thành người, trời, phạm thiên phù 
hợp với nghiệp mà tự thân đã tạo trong quá khứ. 

4, Nãnakkhanikakamma - D/ thời nghiệp: Nghĩa là Tác ý khác thời điểm. 
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b, Pabheda - Phân loại: Danh làm Duyên pháp và Danh, Sắc làm Duyên 
sinh pháp. 
œ Jãtí - Chúng: Dị thời nghiệp duyên có đến 3 chủng, đó là: 

* Anararipanissayapakatipa/Ati - Vô gián cận y thường cận chủng: Nghĩa là 
Duyên pháp và Duyên sinh pháp sinh khởi kề cận nhau, không có sự gián đoạn; 
Duyên pháp là nơi nương tựa với năng lực mạnh mẽ đối với Duyên sinh pháp và 
Duyên pháp là nơi đáng nương tựa một cách mạnh mẽ mà đã được thực hiện tốt rồi 
trợ cho Duyên sinh pháp. Cả 3 dạng này bao gồm Đạo tác ý (Magpacetanä) làm duyên 
cho Quả tâm (Phalacitta) sinh khởi. 

* #akatipanissayajäti - Thường cận y chúng: Nghĩa là Duyên pháp là nơi 
nương tựa với năng lực mạnh mẽ mà đã được thực hiện tốt rồi trợ cho Duyên sinh 
pháp khởi sinh. 

* Nănakkhanikakammajäti - DJ thời nghiệp chủng: Nghĩa là Duyên pháp đã 
diệt đi, trở thành quá khứ, có năng lực làm khởi sinh Duyên sinh pháp về sau. Bao 
gồm Tác ý tâm sở có năng lực kém làm duyên trợ cho Dục giới quả dị thục tâm khởi 
sinh và Tác ý tâm sở có năng lực mạnh cũng như năng lực kém làm duyên trợ cho 
Nghiệp khởi sắc sinh khởi. 

d, Kãjh - Thời: Dị thời nghiệp duyên chỉ thuộc về Thời quá khứ, 
e, Saffi ~ Năng lực: Dị thời nghiệp duyên chỉ thuộc về Sanh năng. 
£ Sabhava - Chí pháp: Chỉ pháp của Dị thời nghiệp duyên chia làm 3 loại: 
s Paccayadhamma - Duyên pháp: Bao gồm Tác ý tâm sở trong 12 Bắt thiện tâm 
và trong 21 Thiện tâm đã diệt đi rồi. 
»« Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: 36 Quả tâm, 38 Tâm sở, Tục 
sinh nghiệp khởi sắc, Thường nhật nghiệp khởi sắc và Vô tưởng nghiệp khởi sắc. 
‹ Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: Bao gồm 12 Bất thiện tâm, 21 
Thiện tâm, 20 Duy tác tâm, 52 Tâm sở và Ngoại sắc, Tâm khởi sắc, Vật thực khởi sắc, 
Thời tiết khởi sắc. 


QUY LUẬT CỦA DỊ THỜI NGHIỆP DUYÊN 
Dị thời nghiệp đuyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 2 cách: 
1, Thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 


21 Tác ý tâm sở trong 4 Thiện danh uẩn thuộc về quá khứ làm Dị thời nghiệp 
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duyên. 29 Thiện quả tâm, 38 Tâm sở và Nghiệp khởi sắc làm Dị thời nghiệp duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 7 Duyên 
pháp: Dị thời nghiệp duyên, Vô gián duyên, Liên tiếp duyên, Vô gián y chỉ duyên, 
Thưởng cận y duyên, Vô hữu duyên, Ly khứ duyên. 

2, Bắt thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

12 Bất thiện tác ý tâm sở trong 4 Bất thiện danh uẩn thuộc về quá khứ làm 
Dị thời nghiệp duyên. 7 Bắt thiện quả tâm, 10 Hòa đồng tâm sở (trừ Tấn, Phi, Dục) và 
Nghiệp khởi sắc làm Dị thời nghiệp duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 2 Duyên 
pháp: Dị thời nghiệp duyên và Thường cận y duyên. 


XIV. VIPÄKAPACCAYO - DỊ THỤC DUYÊN 

2, Vipãka - D/ thục: Là quả của Thiện nghiệp và quả của Bắt thiện nghiệp. 

b, Pabheda - Phân loại: Danh làm Duyên pháp và Danh, Sắc làm Duyên 
sinh pháp. 

œ Jãi - Chúng: Dị thục duyên được xếp vào Đông sanh chủng, nghĩa là 
Duyên pháp và Duyên sinh pháp đồng sinh trong cùng một tâm. 

đ, Kãia - Thời: Dị thục duyên chỉ thuộc về Thời hiện tại 

e& Saffí ~ Năng lực: Dị thục duyên thuộc về cả Sanh năng và lẫn Trợ năng. 

£ Sabhava - Chí pháp: Chi pháp của Dị thục duyên chia làm 3 loại: 

»« Paccayadhamma - Duyên pháp: 36 Quả tâm, 38 Tâm sở trong Thời tục sinh 
và Thời thường nhật trợ giúp lẫn nhau và trợ giúp cho Tâm khởi sắc và Tục sinh 
nghiệp khởi sắc. 

s Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: tại thời điểm không làm Duyên 
pháp, 13 Tâm khởi sắc (trừ 2 Sắc cử động) khởi sinh từ các Quả danh uẩn này tùy phù 
hợp và Tục sinh nghiệp khởi sắc. 

s Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: Bao gồm 21 Thiện tâm, 12 Bất 
thiện tâm, 20 Duy tác tâm, 52 Tâm sở, Tâm khởi sắc khởi sinh từ các Thiện, Bắt 
thiện, Duy tác tâm này tùy phù hợp và Ngoại sắc, Vật thực khởi sắc, Thời tiết khởi 
sắc, Vô tưởng nghiệp khởi sắc, Thường nhật nghiệp khởi sắc. 
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QUY LUẬT CỦA DỊ THỤC DUYÊN 
Dị thục duyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 1 cách mà thôi: 


1, Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

4 Quả dị thục danh uẩn, tức là 36 Quả tâm, 38 Tâm sở trong Thời tục sinh 
và trong Thời thường nhật, tùy vào việc đưa ra Danh uẩn nào làm Dị thục duyên. 36 
Quả tâm, 38 Tâm sở còn lại, 13 Tâm khởi sắc (trừ 2 Sắc cử động) và Tục sinh nghiệp 
khởi sắc làm Dị thục duyên sinh. 


Việc đưa ra 1 Danh uẩn, hoặc 2, hoặc 3 Danh uẩn nào đó làm Duyên pháp 
thì Danh uẩn còn lại là 3, hoặc 2, hoặc 1 (theo tuần tự) luôn là Duyên sinh pháp như 
đã từng nói ở trên. 

Về phần Tục sinh nghiệp khởi sắc và Tâm khởi sắc trong phần này chỉ là 
Duyên sinh pháp mà thôi, không thể làm vai trò Duyên pháp được. 


Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 8 Duyên 
pháp: Dị thục duyên, Đông sanh duyên, Hỗ tương duyên, Đông sanh y chỉ duyên, Tương 
ng duyên, Bát tương ng duyên, Đóng sanh hiện hữu duyên và Đông sanh bắt ly duyên. 


XV. ÄHÄRAPACCAYO - VẬT THỰC DUYÊN 
Ahãrapaccayo — Vật thực duyên được chia làm 2 loại: 


(1), Vật thực là cơm, nước, bánh, trái, v.v... mà thường gọi là Đoàn thực 
(Kabalikärähära), tức là Sắc vật thực làm Duyên pháp trợ giúp cho cơ thể phát triển, 
tồn tại được, gọi là Rữpaãhãrapaccaya — Sắc vật thực duyên. 


(2), Danh vật thực, bao gồm: Xúc thực (Phasärahãra), Tư niệm thực 


(Manosañcetanarahära) và Thức thực (Viññaãnärãhära) làm Duyên pháp trợ giúp cho Thọ 


°V.~= 


khởi sắc khởi sinh và trụ lại, gọi là Nømaäahãrapaccaya — Danh vật thực duyên. 


XV. 1. RŨPAÄHÄRAPACCAYO — SẮC VẬT THỰC DUYÊN 
a, Rũpaähãra — Sắc vật thực: Vật thực là Sắc pháp, đó là Đoàn thực. 
b, Pabheda - Phân loại: Sắc làm Duyên pháp và Sắc làm Duyên sinh pháp. 
© Jãtí - Chúng: Sắc vật thực duyên được xếp vào Vật thực chúng. 


đ, Kãia - Thời: Sắc vật thực duyên chỉ thuộc về Thời hiện tại 
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e& Saffi - Năng lực: Sắc vật thực duyên thuộc về cả Sanh năng lẫn Trợ năng. 
£ Sabhãva - Chí pháp: Chỉ pháp của Sắc vật thực duyên chia làm 3 loại: 

s Paccayadhamma - Duyên pháp: Bao gồm Ngoại dưỡng tố (Bahiddhaojã) ở nơi 
các loại thức ăn. Một ý kiến khác cho rằng: gồm Nghiệp khởi dưỡng tố (Kammajaojä), 
Tâm khởi dưỡng tố (Cittajaojã), Thời tiết khởi dưỡng tố (Utujaoj), Vật thực khởi dưỡng 
tố (Ähãrajaojä) bên trong (Ajhatta) và Thời tiết khởi dưỡng tố bên ngoài (Bahiddha), tức 
là Dưỡng tố (Ojã) nơi các loại thức ăn. 

s Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: Sắc pháp khởi sinh từ vật thực 
(Ähãrasamutthãnikarũpa). Một ý kiến khác cho rằng: gồm Sắc pháp khởi sinh từ 4 nền 
tảng (Catusamutthänikaripa) đang ở trong cùng một Sắc khối (Kalãpa) với Duyên pháp 
và đang ở trong các Sắc khối khác (trừ Dưỡng tố trong cùng một Sắc khối). 


s Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: Bao gồm 89 Tâm, 52 Tâm sở, Tâm 
khởi sắc, Tục sinh nghiệp khởi sắc, Ngoại sắc, Thời tiết khởi sắc, Vô tưởng nghiệp 
khởi sắc, Thường nhật nghiệp khởi sắc. Một ý kiến khác cho rằng: gồm 89 Tâm, 52 
Tâm sở và Ngoại sắc. 


QUY LUẬT CỦA SẮC VẬT THỰC DUYÊN 
Sắc vật thực duyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 1 cách: 


1, Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

Đoàn thực (Kabalikarähãra, có khi được viết thành Kabalinkãrähära) là Dưỡng tố 
(Ojã) có trong các loại thức ăn, nước uống, v.v... Có nơi cho rằng Dưỡng tố ở bên 
ngoài hoặc bên trong làm Duyên pháp. Sắc khởi sinh từ 4 nền tảng (Catusamutthänika- 
rũpa) đang ở trong cùng một Sắc khối (Kalapa) với Duyên pháp và đang ở trong Sắc 
khối khác làm Duyên sinh pháp. 

Nói rộng ra, Dưỡng tố làm Duyên pháp ấy, khi trợ duyên cho Vật thực khởi 
sắc, tức là Vật thực khởi dưỡng tố (Ähãrajaojã) sẽ diễn tiến theo năng lực của Sanh 
năng (Janakasatti). Còn nếu trợ duyên cho Tam khởi sắc (Tijaripa) còn lại, ấy là Nghiệp 
khởi sắc, Tâm khởi sắc, Thời tiết khởi sắc thì sẽ diễn tiến theo năng lực của Trợ năng 
(Upathambhakasatti). 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 3 Duyên 
pháp: Sắc vật thực duyên, Sắc vật thực hiện hữu duyên và Sắc vật thực bất ly duyên. 


118 


Vitthärapaccaya - Duyên Hệ Chỉ Tiết 


XV. 2. NÂMAÃHÄRAPACCAYO — DANH VẬT THỰC DUYÊN 
4, Nãmaâhãra - anh vật thực: Vật thực là Danh pháp, đó là: Xúc thực, 
Tư niệm thực và Thức thực 
b, Pabheda - Phân loại: Sắc làm Duyên pháp và Sắc làm Duyên sinh pháp. 
© Jãtí - Chúng: Danh vật thực duyên được xếp vào. Vật thực chúng. 
đ, Kãia - Thời: Danh vật thực duyên chỉ thuộc về 7hời hiện tại 
e Satfi — Năng Í/c: Danh vật thực duyên thuộc về cả Sanh năng lẫn Trợ năng. 
£ Sabhava - Chi pháp: Chỉ pháp của Danh vật thực đuyên chia làm 3 loại: 
» Paccayadhamma - Duyên pháp: Bao gồm 3 Danh vật thực pháp: Xúc tâm sở, 
Tác ý tâm sở và Thức tâm. 
s« Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: 89 Tâm, 52 Tâm sở, Tâm khởi 
sắc và Tục sinh nghiệp khởi sắc. 


s Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: Bao gồm Ngoại sắc, Vật thực khởi 
sắc, Thời tiết khởi sắc, Vô tưởng nghiệp khởi sắc, Thường nhật nghiệp khởi sắc. 


QUY LUẬT CỦA DANH VẬT THỰC DUYÊN 
Danh vật thực đuyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 7 cách: 


1, Thiện pháp trợ duyên cho thiện pháp: 

3 Thiện danh vật thực: Xúc, Tác ý và Thức trong 21 Thiện tâm làm Duyên 
pháp. Thiện tương ưng uẩn (Kusalasampayuttakkhandha), bao gồm 21 Thiện tâm làm 
Duyên sinh pháp. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 10 Duyên 
pháp: Danh vật thực duyên, Đồng sanh trưởng duyên, Đông sanh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đông sanh y chỉ duyên, Đông sanh nghiệp duyên, Đồng sanh căn duyên, Tương 
ưng duyên, Đồng sanh hiện hữu duyên và Đông sanh bất ly duyên. 

2, Thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

3 Thiện danh vật thực: Xúc, Tác ý và Thức trong 21 Thiện tâm tại Ngũ uẩn 
cảnh giới làm Duyên pháp. Thiện tâm khởi sắc (Kusalacittajaripa) làm Duyên sinh pháp. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 9 Duyên 
pháp: Danh vật thực duyên, Đồng sanh trưởng duyên, Đông sanh duyên, Đông sanh y 
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chỉ duyên, Đồng sanh nghiệp duyên, Đồng sanh căn duyên, Đông sanh bất tương ưng 
duyên, Đông sanh hiện hữu duyên và Đông sanh bát ly duyên. 

3, Thiện pháp trợ duyên cho cả thiện pháp lẫn vô ký pháp: 

3 Thiện danh vật thực: Xúc, Tác ý và Thức trong 21 Thiện tâm tại Ngũ uẩn 
cảnh giới làm Duyên pháp. 21 Thiện tâm cùng với Thiện tâm khởi sắc làm Duyên 
sinh pháp. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 8 Duyên 
pháp: Danh vật thực duyên, Đồng sanh trưởng duyên, Đông sanh duyên, Đồng sanh y 
chỉ duyên, Đông sanh nghiệp duyên, Đông sanh căn duyên, Đông sanh hiện hữu duyên và 
Đồng sanh bát ly duyên. 

4, Bắt thiện pháp trợ duyên cho bắt thiện pháp: 

3 Bất thiện danh vật thực: Xúc, Tác ý và Thức trong 12 Bắt thiện tâm làm 
Duyên pháp. Bất thiện tương ưng uẩn (Akusalasampayuttakkhandha), bao gồm 12 Bất 
thiện tâm làm Duyên sinh pháp. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 10 Duyên 
pháp, giống câu 1,. 

5, Bắt thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

3 Bất thiện danh vật thực: Xúc, Tác ý và Thức trong 12 Bắt thiện tâm làm 
Duyên pháp. Bất thiện tâm khởi sắc (Akusalacittajaripa) làm Duyên sinh pháp. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 9 Duyên 
pháp, giống câu 2,. 

6, Bất thiện pháp trợ duyên cho cả bắt thiện pháp lẫn vô ký pháp: 

3 Bất thiện danh vật thực: Xúc, Tác ý và Thức trong 12 Bắt thiện tâm tại Ngũ 
uẩn cảnh giới làm Duyên pháp. 12 Bất thiện tâm cùng với Bất thiện tâm khởi sắc làm 
Duyên sinh pháp. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 8 Duyên 
pháp, giống câu 3,. 

Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

3 Vô ký danh vật thực: Xúc, Tác ý và Thức trong 36 Quả tâm thuộc về cả 
Thời tục sinh lẫn Thời thường nhật, trong 20 Duy tác tâm chỉ thuộc về Thời thường 
nhật mà thôi làm Duyên pháp. 36 Quả tâm, 20 Duy tác tâm, Quả tâm khởi sắc, Duy 
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tác tâm khởi sắc, Tục sinh nghiệp khởi sắc làm Duyên sinh pháp. 


Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 12 Duyên 
pháp: Danh vật thực duyên, Đồng sanh trưởng duyên, Đông sanh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đông sanh y chỉ duyên, Đồng sanh nghiệp duyên, Dị thục duyên, Đông sanh căn 
duyên, Tương trng duyên, Đồng sanh bất tương ưng duyên, Đông sanh hiện hữu duyên và 
Đồng sanh bất ly duyên. 


XVI. INDRIYAPACCAYO - CĂN DUYÊN 


Indriya — Căn là pháp chủ quản, có vai trò đứng đầu trong phận sự, nhiệm 
vụ, công tác của mình. Có tất cả 22 Căn, trong số đó chỉ có 20 căn là làm Duyên 
pháp được, 2 căn còn lại là Nữ căn (ltthindriya) và Nam căn (Purisindriya) không thể 
làm Duyên pháp được. Sở dĩ như thế bởi vì để một pháp làm Duyên pháp được thì 
pháp ấy phải cần phải có năng lực làm một trong hai nhiệm vụ hoặc cả hai, đó là 
Sanh năng (Janakasatti) - làm cho sinh khởi và Trợ năng (Upathambhakasatti) - làm cho 
trụ vững. Ở đây, Nữ tính hoặc Nam tính có vai trò đứng đầu, chủ quản của giới tính 
nữ hoặc giới tính nam, không có khả năng trong việc trợ giúp cho pháp khác khởi 
sinh và cũng không thể làm cho pháp khác trụ vững, tức là không thể làm Sanh năng 
hoặc Trợ năng, do vậy chúng không thể làm Duyên pháp được. 

Indriyapaccayo — Căn duyên được chia thành 3 loại: 


(1), Danh căn (Nãmindriya) có 8 chỉ pháp là: Mạng căn, Tâm căn, Thọ căn, Tín 
căn, Tấn căn, Niệm căn, Định căn và Tuệ căn làm Duyên pháp trợ giúp bằng sự chủ 
quản đối với Danh, Sắc pháp đồng sinh với mình, gọi là SzhajZfindriyapaccayo - 
Đồng sanh căn duyên. 

(2), 5 Sắc vật (Vatthu), đó là: Nhãn vật, Nhĩ vật, Tỷ vật, Thiệt vật và Thân vật 
sinh ra trước (đồng sinh với Hộ kiếp quá khứ đầu tiên) làm Duyên pháp trợ giúp cho 10 
Ngũ song thức tâm, gọi là Purejãtindriyapaccayo — Tiên sanh căn duyên đôi khi cũng 
gọi là Vafthupurejãtindriyapaccayo — Vật tiên sanh căn duyên. 

(3), Sắc mạng căn (Jwitaripa) làm Duyên pháp trợ giúp cho Nghiệp khởi sắc 
còn lại là 9 hoặc 8 Sắc pháp ở trong cùng một Sắc khối (Kalãpa) với Sắc mạng căn ấy, 
gọi là Rữpa/Tvitindriyapaccayo — Sắc mạng căn duyên. 


XVI. 1. SAHAJÄTINDRIYAPACCAYO — ĐÔNG SANH CĂN DUYÊN 


4, Sahajatindriya - Đông sanh căn: Bao gồm 8 Danh căn. 


b, Pabheda - Phân loại: Danh làm Duyên pháp và Danh, Sắc làm Duyên 
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sinh pháp. 
© Jãti - Chúng: Đông sanh căn duyên được xếp vào Đông sanh chủng. 
đ. Kãla - Thời: Đông sanh căn duyên chỉ thuộc về. 7hời hiện tại 
©& Saffi — Năng lực: Đông sanh căn duyên thuộc về cả Sanh năng lẫn Trợ năng 
£ Sabhãwa - Chi pháp: Chỉ pháp của Đông sanh căn duyên chia làm 3 loại: 
» Paccayadhamma - Duyên pháp: Bao gồm 8 Danh căn, có chỉ pháp là: Mạng 
căn tâm sở, Tâm, Thọ, Tín, Tấn, Niệm, Nhất tâm và Tuệ tâm sở. 
s Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: Bao gồm 89 Tâm, 52 Tâm sở 
đồng sinh với Duyên pháp và Tâm khởi sắc, Tục sinh nghiệp khởi sắc. 
s Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: Bao gồm Ngoại sắc, Vật thực khởi 
sắc, Thời tiết khởi sắc, Vô tưởng nghiệp khởi sắc, Thường nhật nghiệp khởi sắc. 


QUY LUẬT CỦA ĐÒNG SANH CĂN DUYÊN 
Đông sanh căn duyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 7 cách: 


1, Thiện pháp trợ duyên cho thiện pháp: 

8 Danh căn trong 21 Thiện làm Đồng sanh căn duyên. Thiện tương ưng uẩn, 
bao gồm 21 Thiện tâm làm Đồng sanh căn duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 12 Duyên 
pháp: Đồng sanh căn duyên, Nhân duyên, Đông sanh trưởng duyên, Đông sanh duyên, 
Hô tương duyên, Đông sanh y chỉ duyên, Danh vật thực duyên, Thiên duyên, Đạo duyên, 
Tương ng duyên, Đông sanh hiện hữu duyên và Đông sanh bát ly duyên. 

2, Thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

8 Danh căn trong 21 Thiện làm Đồng sanh căn duyên. Thiện tâm khởi sắc, 
làm Đồng sanh căn duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 11 Duyên 
pháp: Đồng sanh căn duyên, Nhân duyên, Đông sanh trưởng duyên, Đông sanh duyên, 
Đông sanh y chỉ duyên, Danh vật thực duyên, Thiên duyên, Đạo duyên, Tương ưng 
duyên, Đông sanh hiện hữu duyên và Đông sanh bát ly duyên. 

3, Thiện pháp trợ duyên cho cả thiện pháp lẫn vô ký pháp: 


8 Danh căn trong 21 Thiện làm Đẳng sanh căn duyên. Thiện tương ưng uẩn, 
bao gồm 21 Thiện tâm cùng với Thiện tâm khởi sắc, làm Đồng sanh căn duyên sinh. 
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Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 10 Duyên 
pháp: Đồng sanh căn duyên, Nhân duyên, Đông sanh trưởng duyên, Đông sanh duyên, 
Đồng sanh y chỉ duyên, Danh vật thực duyên, Thiên duyên, Đạo duyên, Đồng sanh hiện 
hữu duyên và Đông sanh bất ly duyên. 


4, Bắt thiện pháp trợ duyên cho bắt thiện pháp: 

5 Bất thiện danh căn là Mạng căn, Tâm căn, Thọ căn, Tấn căn và Định căn 
trong 12 Bắt thiện tâm làm Đồng sanh căn duyên. 12 Bắt thiện tâm làm Đồng sanh 
căn duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 12 Duyên 
pháp, giống câu 1,. 

5, Bắt thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

5 Bất thiện danh căn như trên trong 12 Bất thiện tâm làm Đồng sanh căn 
duyên. Bất thiện tâm khởi sắc (Akusalacittajaripa) làm Đồng sanh căn duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 11 Duyên 
pháp, giống câu 2,. 

6, Bất thiện pháp trợ duyên cho cả bắt thiện pháp lẫn vô ký pháp: 

5 Bất thiện danh căn như trên trong 12 Bất thiện tâm làm Đồng sanh căn 
duyên. 12 Bất thiện tâm cùng với Bất thiện tâm khởi sắc làm Đẳng sanh căn duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 10 Duyên 
pháp, giống câu 3,. 

Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

8 Danh căn trong 36 Quả tâm, trong 20 Duy tác tâm ở Thời thường nhật và 
ở Thời tục sinh tùy phù hợp làm Đồng sanh căn duyên. 36 Quả tâm, 20 Duy tác tâm, 
Quả tâm khởi sắc, Duy tác tâm khởi sắc ở Thời thường nhật và 19 Quả tục sinh tâm, 
Tục sinh nghiệp khởi sắc làm Đồng sanh căn duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 14 Duyên 
pháp: Đồng sanh căn duyên, Nhân duyên, Đông sanh trưởng duyên, Đông sanh duyên, 
Hỗ tương duyên, Đông sanh y chỉ duyên, Dị thục duyên, Danh vật thực duyên, Thiên 
duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Đồng sanh bát tương ưng duyên, Đồng sanh hiện 
hữu duyên và Đồng sanh bắt ly duyên (riêng trong Thời tục sinh, chỉ sinh khởi cùng một lượt 
13 Duyên pháp, trừ Đồng sanh trưởng duyên). 
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XVI. 2. PUREIÄTINDRIYAPACCAYO ~ TIÊN SANH CĂN DUYÊN 

4, Purejätindriya - Tiên sanh căn: Nghĩa là pháp sinh ra trước trợ duyên, 
giúp đỡ bằng cách làm chủ quản. 

b, Pabheda — Phân loại: Sắc làm Duyên pháp và Danh làm Duyên sinh pháp. 

œ Jãti - Chúng: Tiên sanh căn duyên được xếp vào Vật tiên sanh chủng. 

đ, Kãla - Thời: Tiên sanh căn duyên chỉ thuộc về Thời hiện tại 

©& Saffi — Năng lực: Tiên sanh căn duyên thuộc về cả Sanh năng lẫn Trợ năng. 

£ Sabhava - Chí pháp: Chỉ pháp của Tiên sanh căn duyên chia làm 3 loại: 

s Paccayadhamma - Duyên pháp: Bao gồm 5 Vật sắc, tức là 5 Sắc tịnh đồng 
sinh với Quá khứ hộ kiếp tâm đầu tiên. Hoặc là 49 tiểu sát-na trụ của 5 Vật sắc 
(Thitapattapañcavatthu) đang còn hiện hữu cùng với Hộ kiếp tâm trước khi đến Ngũ 
thức tâm. 

s Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: Bao gồm 10 Ngũ song thức tâm, 
7 Biến hành tâm sở (Sabbacittasädhäranacetasika). 


s Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: Bao gồm 79 Tâm (trừ 10 Ngũ song 
thức tâm), 52 Tâm sở và tất cả Sắc pháp. 


QUY LUẬT CỦA TIỀN SANH CĂN DUYÊN 


Tiên sanh căn duyên có khi còn gọi là Vật tiễn sanh căn duyên, có năng lực 
tương trợ, giúp đỡ qua 1 cách mà thôi: 

1, Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

5 Sắc căn là: Nhãn căn, Nhĩ căn, Tỷ căn, Thiệt căn và Thân căn đang hiện 
hữu, trụ vững, chưa diệt đi làm Tiền sanh căn duyên. 10 Ngũ song thức tâm, 7 Biến 
hành tâm sở làm Tiền sanh căn duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 6 Duyên 
pháp: 7¡ iên sanh căn duyên, Vật tiền sanh y chỉ duyên, Vật tiền sanh duyên, Vật tiền sanh 
bắt ly duyên, Vật tiền sanh hiện hữu duyên, Vật tiền sanh bắt ly duyên. 


XVI. 3. RŨPAJÏVITINDRIY APACCAYO — SẮC MẠNG CĂN DUYÊN 
â, RũpajiVitindtiya — Sắc mạng căn: Bao gồm Sắc mạng căn (JNitarũpa). 


b, Pabheda - Phân loại: Sắc làm Duyên pháp, Sắc làm Duyên sinh pháp. 
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œ Jãti - Chúng: Sắc mạng căn duyên được xếp vào Sắc mạng căn chúng. 
Nghĩa là Sắc mạng căn làm Duyên pháp, là pháp chủ quản, đứng đầu trong việc hộ 
trì các sắc pháp đồng sinh với mình. 
đ, Kãia - Thời: Sắc mạng căn duyên chỉ thuộc về Thời hiện tại 
e& Saffi — Năng lực: Sắc mạng căn duyên thuộc về cả Sanh năng lẫn Trợ năng. 
£ Sabhäava - Chí pháp: Chỉ pháp của Sắc mạng căn duyên chia làm 3 loại: 
s Paccayadhamma - Duyên pháp: Gồm Sắc mạng căn (Jitarũpa) trong Thời tục 
sinh lẫn Thời thường nhật. 
» Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: Bao gồm 9 hoặc 8 Nghiệp khởi 
sắc còn lại mà ở trong cùng một Sắc khối với Sắc mạng căn ấy. 


» Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: Bao gồm 89 Tâm, 52 Tâm sở, Tâm 
khởi sắc, Ngoại sắc, Vật thực khởi sắc, Thời tiết khởi sắc và Sắc mạng căn đang làm 
Duyên pháp. 


QUY LUẬT CỦA SẮC MẠNG CĂN DUYÊN 
Sắc mạng căn duyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 1 cách: 


1, Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

Các Sắc mạng căn làm Sắc mạng căn duyên. 9 hoặc 8 Nghiệp khởi sắc còn 
lại mà ở trong cùng một Sắc khối với Sắc mạng căn ấy làm Sắc mạng căn duyên sinh. 
Chẳng hạn như: 


‹ Nhãn mười sắc khối (Cakkhudasakakalpa) có 10 sắc pháp: 8 Bất ly sắc 
(Avinibbhogaripa), 1 Nhãn tịnh sắc (Cakkhupasädaripa) và 1 Sắc mạng căn (JMitaripa), 
chính Sắc mạng căn này làm Duyên pháp. 9 sắc pháp còn lại là 8 Bất ly sắc và 1 
Nhãn tịnh sắc làm Duyên sinh pháp. 

s Cũng tương tự như thế: Mạng căn sắc khối (JIvitanavakakaläpa) có 9 sắc pháp: 
8 Bất ly sắc và 1 Sắc mạng căn, chính Sắc mạng căn này làm Duyên pháp. 8 sắc pháp 
còn lại là 8 Bất ly sắc làm Duyên sinh pháp. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 3 Duyên 
pháp: Sắc mạng căn duyên, Sắc mạng căn hiện hữu duyên, Sắc mạng căn bắt ly duyên. 
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XVII. JHÃNAPACCAYO - THIỀN DUYÊN 
Jhãna — Thiền có nghĩa là: 

(1), Chú mục vào đối tượng, thông thường thì có 2 dạng: 

s Đối tượng là Trần cảnh (Ärammana), chẳng hạn như Sắc trần (Rũpãrammana). 
s Đối tượng là các Đề mục thiền định, chẳng hạn như Biến xứ (Kasina). 

Cả 2 loại này được gọi là Âz2mmapiipanijhãna - Khảo l cảnh, nghĩa là suy 
xét, chú tâm, tư lự trên đồi tượng. 

(2), Quán sát đối tượng trong việc tu tiến minh sát, tức là quán sát đối tượng 
theo Tam tướng (Tilakkhana): Vô thường (Aniccam), Khổ (Dukkham) và Vô ngã (Anatt3). 
Phép hành thiển này được gọi là /244“andpam/jhãna - Khảo lự tướng, nghĩa là suy 
xét, chú tâm, quán sát qua Tam tướng. 

Thiền duyên pháp (Jhãnapaccayadhamma) cả 2 dạng trên đều trợ giúp cho các 
Duyên sinh pháp dựa trên năng lực của &?áo // cảnh hoặc của Khảo lự tướng tùy 
theo trường hợp. 

Tóm lại Thiên duyên (Jhãnapaccaya) chính là 5 Thiền chỉ: Tầm (Vitakka), Tứ 
(Vicara), Phi (Piti), Lạc (Sukha) và Nhất tâm (Ekagøatä). Như vậy: Tầm cũng gọi là Thiển 
mà Tứ cũng gọi là Thiền. Trong đó: 


- Tầm làm bốn phận đưa tâm đến đối tượng. 

- Tứ làm bốn phận giữ tâm trên đối tượng. 

- Phi làm bổn phận no lòng nơi đối tượng. 

- Lạc (Thọ) làm bổn phận thụ hưởng đối tượng. 

- Nhất tâm làm bổn phận trụ vững chắc chấn trên đối tượng. 


Dẫu rằng mỗi chỉ thiền làm một bổn phận khác nhau, nhưng tất cả đều thực 
hiện nhiệm vụ của mình nhằm hoàn thành một phận sự như nhau là chú mục cùng 
một đối tượng. 

4, Jhãna - Thiên: Chú mục vào đối tượng. 
b, Pabheda - Phân loại: Danh làm Duyên pháp và Danh, Sắc làm Duyên 
sinh pháp. 


œ Jãti - Chúng: Thiên duyên được xếp vào Đông sanh chủng nghĩa là 
Duyên pháp và Duyên sinh pháp đồng sinh trong cùng một tâm. 


đ, Kãla - Thời: Thiên duyên chỉ thuộc về 7hời hiện tại 
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e, Saffi ~ Năng lực: Thiên duyên thuộc về cả Sanh năngvà lẫn Trợ năng. 
£ Sabhäava - Chí pháp: Chi pháp của Thiên duyên chia làm 3 loại: 
» Paccayadhamma - Duyên pháp: 5 Thiền chỉ: Tầm (Vitakka), Tứ (Vicära), Phỉ (PT), 
Lạc (Sukha) và Nhất tâm (Fkagøatä) sinh khởi trong 79 Tâm (trừ 10 Ngũ song thức tâm). 
s Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: Bao gồm 79 Tâm (trừ 10 Ngũ song 
thức tâm), 52 Tâm sở, Tâm khởi sắc, Tục sinh nghiệp khởi sắc. 


s Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: Bao gồm 10 Ngũ song thức tâm, 7 
Tâm sở kết hợp, Ngoại sắc, Vật thực khởi sắc, Thời tiết khởi sắc, Vô tưởng nghiệp 
khởi sắc và Thường nhật nghiệp khởi sắc. 


QUY LUẬT CỦA THIÊN DUYÊN 
Thiên duyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 7 cách: 


1, Thiện pháp trợ duyên cho thiện pháp: 

5 Thiển chỉ trong 21 Thiện tâm làm Thiển duyên. 4 Thiện tương ưng danh 
uẩn (Kusalasampayuttanämakkhandha), bao gồm 21 Thiện tâm sinh (Kusalacittuppäda) làm 
Thiền duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 9 Duyên 
pháp: 7 hiển duyên, Đông sanh duyên, Hỗ tương duyên, Đông sanh y chỉ duyên, Đồng 
sanh căn duyên, Đạo duyên, Tương trng duyên, Đông sanh hiện hữu duyên và Đồng sanh 
bát ly duyên. 

2, Thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

5 Thiển chỉ trong 21 Thiện tâm sinh làm Thiền duyên. Thiện tâm khởi sắc 
(Kusalacitajarũpa) làm Thiền duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 8 Duyên 
pháp: 7: hiển duyên, Đông sanh duyên, Đông sanh y chỉ duyên, Đông sanh căn duyên, 
Đạo duyên, Đông sanh bát tương ưng duyên, Đông sanh hiện hữu duyên và Đông sanh 
bát ly duyên. 

3, Thiện pháp trợ duyên cho cả thiện pháp lẫn vô ký pháp: 

5 Thiền chỉ trong 21 Thiện tâm sinh làm Thiền duyên. 21 Thiện tâm sinh 
(Kusalacittuppäda) cùng với Thiện tâm khởi sắc làm Thiển duyên sinh. 


Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 7 Duyên pháp: 
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Thiên duyên, Đồng sanh duyên, Đông sanh y chỉ duyên, Đồng sanh căn duyên, Đạo 
duyên, Đông sanh hiện hữu duyên và Đông sanh bát ly duyên. 

4, Bắt thiện pháp trợ duyên cho bắt thiện pháp: 

5 Thiền chỉ trong 12 Bất thiện tâm sinh (Akusalacittuppäda) làm Thiển duyên. 4 
Bất thiện tương ưng danh uẩn (Akusalasampayuttanämakkhandha), bao gồm 12 Bắt thiện 
tâm sinh làm Thiền duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 9 Duyên 
pháp, giống câu 1,. 

5, Bắt thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

5 Thiển chỉ trong 12 Bất thiện tâm sinh (Akusalacittuppäda) làm Thiển duyên. 
Bất thiện tâm khởi sắc làm Thiền duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 8 Duyên 
pháp, giống câu 2,. 

6, Bất thiện pháp trợ duyên cho cả bất thiện pháp lẫn vô ký pháp: 

5 Thiền chỉ trong 12 Bất thiện tâm sinh làm Thiền duyên. 12 Bắt thiện tâm 
sinh cùng với Bất thiện tâm khởi sắc làm Thiền duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 7 Duyên 
pháp, giống câu 3,. 

Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

5 Thiền chỉ trong 26 Quả tâm sinh (trừ 10 Ngũ song thức tâm), trong 20 Duy tác 
tâm sinh tại Thời tục sinh và Thời thường nhật tùy phù hợp cho mỗi trường hợp làm 
Thiền duyên. 26 Quả tâm sinh (trừ 10 Ngũ song thức tâm), 20 Duy tác tâm sinh, Quả 
tâm khởi sắc, Duy tác tâm khởi sắc, Tục sinh nghiệp khởi sắc làm Thiền duyên sinh. 


Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 11 Duyên 
pháp: 7 hiển duyên, Đông sanh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sanh y chỉ duyên, Dị thục 
duyên, Đông sanh căn duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Đông sanh bất tương ưng 
duyên, Đông sanh hiện hữu duyên và Đông sanh bắt ly duyên. 


XVIII. MAGGAPACCAYO - ĐẠO DUYÊN 


Magga - Đạo là pháp được xem như con đường dẫn đến Khổ cảnh, Lạc 
cảnh hay Niết-bàn; và được xếp vào .52/mpãpakahetu - Đạt đáo nhân, nghĩa là nhân 
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làm cho đạt đến. Giống như xe cộ, phương tiện vận chuyển giúp cho hành khách tới 
được điểm đến của hành trình, tùy phù hợp với khả năng của Øzo ấy. 


Pháp được ví như con đường dẫn đi hoặc là nhân tố đạt đến Khổ cảnh, Lạc 
cảnh hoặc Niết-bàn, gọi là 4⁄4gøa - Øạø, bao gồm 12 dạng, tuy nhiên chỉ pháp chỉ 
có 9 chỉ mà thôi, đó là 9 Tâm sở: Tuệ (Paññä), Tầm (Vitakka), Chánh ngữ (Sammäväcä), 
Chánh nghiệp (Sammäkammanta), Chánh mạng (Sammääjiva), Tấn (Viriya), Niệm (Sati), 
Nhất tâm (Fkaggatä) và Tà kiến (Ditfhi). 


9 Đạo chỉ này làm Duyên pháp, gọi là ⁄aggapaccaya — Đạo duyên, trợ giúp 
cho các pháp đồng sinh dưới 2 hình thức: 


(1), Trợ giúp cho các pháp đồng sinh với mình tiếp nhận đối tượng liên quan 
đến tự thân, khiến cho hoàn thành phận sự của mình, được gọi là K/ccadammafã — 
Phận sự thông thường. 


(2), Trợ giúp dẫn đường cho các pháp đồng sinh với mình đi đến Khổ cảnh, 
Lạc cảnh hoặc Niết-bàn, được gọi là K/ccawsesa - Phận sự đặc biệt. Sở dĩ gọi là đặc 
biệt bởi vì liên quan đến việc Tục sinh. 


Lại nữa, mỗi Đạo chỉ trong 9 Đạo chỉ này đều làm Duyên pháp và Duyên 
sinh pháp cho nhau đều được cả. 


Tóm lại, Đạo đuyên là 9 Đạo chỉ làm Duyên pháp trợ giúp cho Tâm và Tâm 
sở đồng sinh với mình, và cũng trợ duyên cho Tâm khởi sắc, Tục sinh nghiệp khởi sắc 
sinh khởi, trụ vững do nhờ chính năng lực của Đạo đuyên với hai phận sự là Phận sự 
thông thường và Phận sự đặc biệt như đã nói trên. 

a, Miagga - Đạo: Nói đến 9 Đạo chỉ. 


b, Pabheda - Phân loại: Danh làm Duyên pháp và Danh, Sắc làm Duyên 
sinh pháp. 


© Jãti— Chúng: Đạo duyên được xếp vào Đồng sanh chúng, nghĩa là Duyên 
pháp và Duyên sinh pháp đồng sinh trong cùng một tâm. 


đ, Kãia - Thời: Đạo duyên chỉ thuộc về Thời hiện tại 
e, Saffi ~ Năng lực: Đạo duyên thuộc về cả Sanh năng và lẫn Trợ năng. 
£ Sabhäva - Chí pháp: Chỉ pháp của Đạo duyên chia làm 3 loại: 


» Paccayadhamma - Duyên pháp: Gồm 9 Đạo chỉ trong 71 Hữu nhân tâm sinh 
(Sahetukacittuppäda). 
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s Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: Bao gồm 71 Hữu nhân tâm, 52 
Tâm sở, Hữu nhân tâm khởi sắc, Hữu nhân tục sinh nghiệp khởi sắc. 

s Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: Bao gồm 18 Vô nhân tâm, 12 Hòa 
đồng tâm sở (Aññasamänäcetasika), Vô nhân tâm khởi sắc, Vô nhân tục sinh nghiệp 
khởi sắc, Ngoại sắc, Vật thực khởi sắc, Thời tiết khởi sắc, Vô tưởng nghiệp khởi sắc và 
Thường nhật nghiệp khởi sắc. 


QUY LUẬT CỦA ĐẠO DUYÊN 
Đạo duyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 7 cách: 


1, Thiện pháp trợ duyên cho thiện pháp: 

8 Thiện đạo chỉ (trừ Ditthi - Tà kiến) làm Đạo duyên. 4 Thiện tương ưng danh 
uẩn (Kusalasampayuttanämakkhandha), bao gồm 21 Thiện tâm sinh (Kusalacittuppäda) làm 
Đạo duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 11 Duyên 
pháp: Đạo duyên, Nhân duyên, Đồng sanh trưởng duyên, Đồng sanh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đông sanh y chỉ duyên, Đông sanh căn duyên, Thiên duyên, Tương ưng duyên, 
Đồng sanh hiện hữu duyên và Đông sanh bát ly duyên. 


2, Thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

8 Thiện đạo chỉ (trừ Diffthi - Tà kiến) làm Đạo duyên. Thiện tâm khởi sắc 
(Kusalacittajarũpa) làm Đạo duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 10 Duyên 
pháp: Đạo duyên, Nhân duyên, Đồng sanh trưởng duyên, Đồng sanh duyên, Đồng sanh y 
chỉ duyên, Đông sanh căn duyên, Thiên duyên, Đông sanh bắt tương ưng duyên, Đông 
sanh hiện hữu duyên và Đông sanh bắt ly duyên. 

3, Thiện pháp trợ duyên cho cả thiện pháp lẫn vô ký pháp: 

8 Thiện đạo chỉ (trừ Ditthi - Tà kiến) làm Đạo duyên. 21 Thiện tâm cùng với 
Thiện tâm khởi sắc (Kusalacittajarũpa) làm Đạo duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 9 Duyên 
pháp: Đạo duyên, Nhân duyên, Đồng sanh trưởng duyên, Đông sanh duyên, Đồng sanh y 


chỉ duyên, Đồng sanh căn duyên, Thiên duyên, Đồng sanh hiện hữu duyên và Đông sanh 
bát ly duyên. 
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4, Bắt thiện pháp trợ duyên cho bắt thiện pháp: 

4 Đạo chỉ trong 12 Bất thiện tâm là Tầm, Tấn, Nhất tâm và Tà kiến làm Đạo 
duyên. 4 Bất thiện tương ưng danh uẩn (Akusalasampayuttanämakkhandha), bao gồm 12 
Bất thiện tâm sinh làm Đạo duyên sinh. 

Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 11 Duyên 
pháp, giống câu 1,. 

5, Bắt thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

4 Đạo chỉ trong 12 Bất thiện tâm là Tầm, Tấn, Nhất tâm và Tà kiến làm Đạo 
duyên. Bất thiện tâm khởi sắc làm Đạo duyên sinh. 


Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 10 Duyên 
pháp, giống câu 2,. 

6, Bất thiện pháp trợ duyên cho cả bắt thiện pháp lẫn vô ký pháp: 

4 Đạo chỉ trong 12 Bất thiện tâm là Tầm, Tấn, Nhất tâm và Tà kiến làm Đạo 
duyên. 12 Bất thiện tâm sinh cùng với Bất thiện tâm khởi sắc làm Đạo duyên sinh. 


Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 9 Duyên 
pháp, giống câu 3,. 


Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

8 Đạo chỉ trong 21 Hữu nhân quả tâm, trong 17 Hữu nhân duy tác tâm tại 
Thời tục sinh và Thời thường nhật làm Đạo duyên. 21 Hữu nhân quả tâm, 17 Hữu 
nhân duy tác tâm, Hữu nhân quả tâm khởi sắc, Hữu nhân duy tác tâm khởi sắc, Tục 
sinh nghiệp khởi sắc làm Đạo duyên sinh. 


Trong câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 13 Duyên 
pháp: Đạo duyên, Nhân duyên, Đồng sanh trưởng duyên, Đồng sanh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sanh y chỉ duyên, Dị thục duyên, Đông sanh căn duyên, Thiên duyên, Tương 
tưng duyên, Đông sanh bất tương ưng duyên, Đông sanh hiện hữu duyên và Đồng sanh 
bắt ly duyên. 


XIX. SAMPAYUTTAPACCAYO - TƯƠNG ƯNG DUYÊN 


4, Sampayufta - Tương ưng: Nghĩa là sự kết hợp nhau theo 4 điều kiện: 
Cùng sinh (Ekuppäda), Cùng diệt (Ekanirodha), Cùng đối tượng (Fkãlambana) và Cùng trú 
căn (Fkavatthuka). Các pháp kết hợp nhau mà thỏa mãn 4 điều kiện này thì chỉ có 
Tâm và Tâm sở mà thôi, ngoài ra không còn pháp nào nữa. 
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5, Rabheda - Phân loại: Danh làm Duyên pháp và Danh làm Duyên sinh pháp. 

œ Jãti - Chúng: Tương ưng duyên được xếp vào Đông sanh chủng, nghĩa là 
Duyên pháp và Duyên sinh pháp đồng sinh trong cùng một tâm. 

đ. Kãla - Thời: Tương ưng duyên chỉ thuộc về. Thời hiện tại 

& Saffi ~ Năng l/c: Tương ưng duyên thuộc về cả Sanh năng lẫn Trợ năng. 

£ Sabhava - Chí pháp: Chi pháp của Tương ng duyên chia làm 3 loại: 

» Paccayadhamma - Duyên pháp: Bao gồm 4 Danh uần, đó là 89 Tâm, 52 Tâm 
sở; tùy theo việc đưa uẩn nào lên, sẽ là 1 uẩn, 2 uẩn hoặc 3 uẩn làm Duyên pháp, thì 
uẩn đó chính là Tương ưng duyên. 

s Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: Bao gồm 4 Danh uẩn, đó là 89 
Tâm, 52 Tâm sở; thì riêng uẩn còn lại, sẽ là 3 uẩn, 2 uẩn hoặc 1 uẩn theo tuần tự làm 
Tương ưng duyên sinh. 


s Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: Bao gồm tất cả Sắc pháp. 


QUY LUẬT CỦA TƯƠNG ƯNG DUYÊN 
Tương ng duyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 3 cách: 


1, Thiện pháp trợ duyên cho thiện pháp: 


4 Thiện danh uẩn (Kusalanämakkhandha), bao gồm 21 Thiện tâm, 38 Tâm sở, 
một uẩn nào đó làm Tương ưng duyên. Các uẩn còn lại làm Tương ưng duyên sinh. 


2, Bắt thiện pháp trợ duyên cho bắt thiện pháp: 

4 Bất thiện danh uẩn (Akusalanämakkhandha), bao gồm 12 Bất thiện tâm, 27 
Tâm sở, một uấn nào đó làm Tương ưng duyên. Các uẩn còn lại làm Tương ưng 
duyên sinh. 


3, Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

4 Quả dị thục danh uẩn (Vipäkanämakkhandha) là 36 Quả tâm, 4 Duy tác danh 
uẩn (Kiriyänämakkhandha) là 20 Duy tác tâm, 38 Tâm sở trong Thời thường nhật và 
trong Thời tục sinh, lẫy một uẩn nào đó làm Tương ưng duyên. Các uẩn còn lại trong 
cùng một tâm đó làm Tương ưng duyên sinh. 

Trong 3 câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 7 Duyên 
pháp: Tương trng duyên, Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên, Đông sanh y chỉ duyên, Dị 
thục duyên, Đông sanh hiện hữu duyên và Đông sanh bát ly duyên. 
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XX. VIPPAYUTTAPACCAYO - BẤT TƯƠNG ƯNG DUYÊN 


Từ Vippayufa —- Bắt tương ưng ở đây mang nghĩa ngược lại với từ Tương 
ưng (Sampayutta) trong phần trước, nghĩa là không kết hợp với nhau theo 4 điều kiện 
như đã nêu. Điều này muốn nói trực tiếp đến Danh pháp với Sắc pháp, hai pháp này 
có thể cùng sinh đồng lượt với nhau, nhưng không thể thỏa mãn đủ 4 điều kiện ấy, 
cho nên không thể thành “Tương ưng” được mà phải thành “Bất tương ưng”. Bất 
tương ưng có 2 dạng: 

‹ Bất tương ưng do không có, không hiện hữu: Ví dụ như Ø8 đương ưng với 
tà kiến (Difjjgatavippayufa), nghĩa là tâm không có tà kiến, không kết hợp với tà kiến, 
rời xa tà kiến. Hoặc là #ấf ương ưng với trí (Ñãnavippayu/2), nghĩa là tâm không có 
trí, không kết hợp với trí, rời xa trí. Như thế này gọi là Að/ãưavipoayutia - Phí hữu 
ĐẤt tương ưng . 

» Bất tương ưng do không hòa trộn vào nhau: Nghĩa là không thể trộn lẫn vào 
nhau, không hòa hợp trong nhau, không kết giao với nhau được. Như thế này gọi là 
Wsamsaffhavippayutia - Phí kết giao bẤt tương ưng. Đây cũng chính là loại “Bất 
tương ưng” trong Bát tương ưng duyên này. 

Tóm lại Danh pháp và Sắc pháp đồng sinh với nhau, trợ giúp cho nhau một 
cách phù hợp do năng lực của Bái ñzơng ưng duyên (Vippayufapaceaya). 

Bất tương ưng duyên chia thành 4 loại: 

(1), Đồng sanh bất tương duyên (Sahajätavippayutfapaccaya) có 2 tính chất là 
Duyên pháp đồng sinh với Duyên sinh pháp nhưng lại không “Tương ưng” nhau. 

(2), Vật tiền sanh bất tương duyên (Vathupurgjätavippayufapaccaya) có 3 tính chất 
là Duyên pháp là Vật (Vatthu), Duyên pháp sinh ra trước (Purej3ta) và Duyên pháp này 
lại là “Bất tương ưng” (Vippayutta). 

(3), Vật cảnh tiên sanh bắt tương duyên (Vathärammanapurejãlavippayuftapaccaya) 
có 4 tính chất là Duyên pháp là Vật (Vatthu), Duyên pháp làm đối tượng (Äramman3) 
Duyên pháp sinh ra trước (Purejãta) và Duyên pháp này lại là “Bất tương ưng” 
(Vippayutta). 

(4), Hậu sanh bất tương duyên (Pacchäjãtavippayufiapaccaya) có 2 tính chất là 
Duyên pháp sinh ra sau (Pacchajäta) Duyên sinh pháp, và Duyên pháp là “Bất tương 
ưng” (Vippayutta). 

Có một cách trình bày khác, chia Bái tương ưng duyên chỉa thành 3 loại, bằng cách 
gộp câu (2) với câu (4) thành một và gọi là Tiên sanh bất tương duyên (Purgjãlavippayufiapaccaya). 


133 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU ~ LÝ DUYÊN HỆ 


XX. 1. SAHAJÄTAVIPPAYUTTAPACCAYO — ĐÔNG SANH BÁT TƯƠNG ƯNG DUYÊN 


4, Sahajäfavippayutta - Đông sanh bất tương ưng: Nghĩa là cùng sinh ra 
với nhau nhưng không kết hợp, trộn lẫn nhau được. 
b, Pabheda - Phân loại: Danh, Sắc làm Duyên pháp và Danh, Sắc làm 
Duyên sinh pháp. 
c _Jãti ~ Chúng: Đông sanh bát tương ưng duyên được xếp vào Đông sanh chủng. 
đ. Kãla - Thời: Đông sanh bất tương ưng duyên chỉ thuộc về Thời hiện tại. 
e Saffi - Năng lực: Đông sanh bắt tương ưng duyên thuộc về cả Sanh năng 
lẫn 7rợ năng. 
£ Sabhãva - Chí pháp: Chỉ pháp của Đông sanh bát tương ưng duyên chia 
làm 3 loại: 
s Paccayadhamma - Duyên pháp: Bao gồm 4 Danh uẩn thuộc về Thời tục sinh và 
Thời thường nhật, đó là 75 Tâm (trừ 4 Vô sắc giới quả tâm, 10 Ngũ song thức tâm và Tử tâm 
của bậc Thánh A-ra-hán), 52 Tâm sở trong Ngũ uẩn cảnh giới; 4 Ngũ uẩn cảnh giới tục 
sinh danh uẩn (Pañicavokarapatisandhinäamakkhandha) là 15 Tục sinh thức, 35 Tâm sở và 
Tục sinh sắc ý vật (Patisandhihadayavatthu) (có thể trợ duyên lẫn nhau được trong Thời tục sinh). 
s Paccayuppannadhamma - Duyên sinh pháp: Bao gồm Tâm khởi sắc, Tục sinh 
nghiệp khởi sắc, Tục sinh sắc ý vật mà có thể trợ duyên lẫn nhau với 4 Ngũ uẩn cảnh 
giới tục sinh danh uẩn, 4 Ngũ uẩn cảnh giới tục sinh danh uẩn mà có thể trợ duyên 
lẫn nhau với Tục sinh sắc ý vật. 
s Paccanikadhamma - Phi duyên sinh pháp: Bao gồm 89 Tâm, 52 Tâm sở (trừ 4 
Ngũ uẩn cảnh giới tục sinh danh uẩn), Tâm khởi sắc, Tục sinh nghiệp khởi sắc, Ngoại sắc, 
Thời tiết khởi sắc, Vô tưởng nghiệp khởi sắc, Thường nhật nghiệp khởi sắc. 


QUY LUẬT CỦA ĐÔNG SANH BÁT TƯƠNG ƯNG DUYÊN 
Đông sanh bất tương ưng duyên có năng lực tương trợ, giúp đỡ qua 3 cách: 
1, Thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 


4 Thiện danh uẩn, bao gồm 21 Thiện tâm, 38 Tâm sở, một uẩn nào đó hoặc 
cả 4 uẩn làm Đồng sanh bất tương ưng duyên. Thiện tâm khởi sắc đồng sinh với các 
Thiện danh uẩn ấy làm Đồng sanh bất tương ưng duyên sinh. 
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2, Bắt thiện pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

4 Bất thiện danh uẩn, bao gồm 12 Bắt thiện tâm, 27 Tâm sở, một uẩn nào đó 
hoặc cả 4 uẩn làm Đồng sanh bất tương ưng duyên. Bắt thiện tâm khởi sắc đồng sinh 
với các Bất thiện danh uẩn ấy làm Đẳng sanh bất tương ưng duyên sinh. 

3, Vô ký pháp trợ duyên cho vô ký pháp: 

4 Quả dị thục danh uẩn là 22 Quả tâm (trừ 4 Vô sắc giới quả tâm, 10 Ngũ song 
thức tâm và Tử tâm của bậc Thánh A-ra-hán), 4 Duy tác danh uẩn là 20 Duy tác tâm, 38 
Tâm sở, một uẩn nào đó hoặc cả 4 uẩn làm Đẳng sanh bất tương ưng duyên. Quả 
tâm khởi sắc, Duy tác tâm khởi sắc, Tục sinh nghiệp khởi sắc, Tục sinh sắc ý vật làm 
Đẳng sanh bất tương ưng duyên sinh. 

Trong 3 câu này, số lượng Duyên pháp cùng sinh khởi một lượt là 7 Duyên 
pháp: Đồng sanh bất tương ưng duyên, Đông sanh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sanh y 
chỉ duyên, Dị thục duyên, Đồng sanh hiện hữu duyên và Đông sanh bát ly duyên. 


XX. 2. VATTHUPUREJATAVIPPAYUTTAPACCAYO — VẬT TIỀN SANH BẤT TƯƠNG ƯNG DUYÊN 

a, Vafhupurejãtavippayuttapaccayo - Vật tiên sanh bẤt tương ưng duyên 
này có nội dung, tính chất và chỉ pháp giống như Với điển sanh y chỉ duyên (Vatthu- 
purejãtanisayapaccaya) nên không cần phải trình bày chỉ tiết ở đây nữa. 

b, Pabheda - Phân loại: Sắc trợ duyên cho Danh. 

œ Jãti — Chúng: Xếp vào. Vật tiên sanh chúng. 

đ, Kãjh - Thời: Thuộc về Thời hiện tại 

e, Saffi ~ Năng lực: Thuộc về cả Sanh năng lẫn Trợ năng. 

£ Lakkhana - Tính chất: Là nơi sinh, sinh ra trước và không kết hợp với 
Duyên sinh pháp. 


XX. 3. VATTHÄRAMMANAPUREJÄTAVIPPAYUTTAPACCAYO— VẬT CẢNH TIỀN SANH BÁT TƯƠNG ƯNG DUYÊN 
3, Valhãrammanapurejãfavippayuttapaccayo - Vật cảnh tiên sanh bất 
tương ưng duyên này có nội dung, tính chất và chỉ pháp giống như Vi cảnh tiền sanh 
y chỉ duyên (Vatthãrammanapurejãtanisayapaccaya) nên không cần phải trình bày chỉ 
tiết ở đây nữa. 
b, Pabheda - Phân loại: Sắc trợ duyên cho Danh. 
œ Jãti - Chúng: Xếp vào Vật tiên sanh chúng. 
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ở, Kãj — Thời: Thuộc về Thời hiện tại. 

e& Saffí — Năng Íc: Thuộc về cả Sanh năng lẫn Trợ năng. 

£ Lakkhana - Tính chất: Là Vật, là đối tượng, sinh ra trước và không kết 
hợp với Duyên sinh pháp. 

XX. 4. PACCHÃJÃTAVIPPAYUTTAPACCAYO — HẬU SANH BÁT TƯƠNG ƯNG DUYÊN 

4, Pacchãjãfavippayuttapaccayo - Hậu sanh bất tương ưng duyên này có 
nội dung, tính chất và chỉ pháp giống như Hệu sanh duyên (Pacchäjãtapaccaya) nên 
không cần phải trình bày chỉ tiết ở đây nữa. 

b, Pabheda - Phân loại: Danh trợ duyên cho Sắc. 

œ Jãti - Chúng: Xếp vào Hậu sanh chúng. 

đ, Kãj — Thời: Thuộc về Thời hiện tại. 

e& Saffí — Năng lực: Thuộc về cả Sanh năng lẫn Trợ năng. 


£ Lakkhana - Tính chất: Sinh ra sau Duyên sinh pháp và không kết hợp 
với Duyên sinh pháp. 


XXI. ATTHIPACCAYO - HIỆN HỮU DUYÊN 


Atfthi - Hiện hữu: Nghĩa là đang có mặt, đang tổn tại, tức là đang hiện có 
giữa các tiểu sát-na sinh (upäda), trụ (thiti) và diệt (bhahga), chưa kịp diệt đi cả Duyên 
pháp lẫn Duyên sinh pháp. Sự trợ duyên, giúp đỡ bằng việc đang có mặt này gọi là 
Atthipaccayo — Hiện hữu duyên. 

Pháp đang hiện hữu giữa sinh - trụ - diệt gồm có Tâm, Tâm sở và Sắc pháp, 
còn Niết-bàn thì không liên quan, do bởi Niết-bàn không có sự sinh diệt, nên không 
có cái gọi là sinh - trụ - diệt ấy. 

Giữa 3 tiểu sát-na này thì sự hiện diện của Hiện hữu duyên phần đông là ở 
tiểu sát-na trụ và rõ ràng hơn là ở tiểu sát-na sanh hoặc tiểu sát-na diệt. 

Trong cả 2 năng lực (satti) là Sanh năng và Trợ năng, dẫu rằng Hiện hữu duyên 
có đủ cả 2 nhưng năng lực trợ giúp cho Duyên sinh pháp trụ vững (Trợ năng) vẫn 
mạnh hơn năng lực làm cho khởi sinh (Sanh năng), do vậy Trợ năng vẫn đóng vai trò 
đứng đầu trong Hiện hữu duyên này. 

Hiện hữu duyên chia ra thành 6 Duyên pháp: 

e Sahajãtatthipaccayo — Đông sanh hiện hữu duyên, 
s Ârammanapurejätatthipaccayo — Cảnh tiên sanh hiện hữu duyên, 
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s ⁄aithupurejätatthipaccayo — Vật tiên sanh hiện hữu duyên, 
* Pacchajatafthipaccayo — Hậu sanh hiện hữu duyên, 
s Ahãratthipaccayo — Vật thực hiện hữu duyên, 
* ndriyatthipaccayo — Căn hiện hữu duyên. 
Đôi khi, Hiện hữu duyên lại được chia thành 6 Duyên pháp bằng cách ghép 
Cảnh tiên sanh hiện hữu duyên với Vật tiên sanh hiện hữu duyên thành Tiên sanh hiện 
hữu duyên (Purejälatthipaccaya), không chia ra thành Cảnh (Ärammana) hoặc Vật (Vatthu). 
XXI. 1. SAHAIÃTATTHIPACCAYO — ĐÔNG SANH HIỆN HỮU DUYÊN 
Saha/ätatthipaccayo - Đông sanh hiện hữu duyên này có nội dung, tính 
chất và chỉ pháp giống như Đồng sanh duyên (Sahajãtapaccay4). 
XXI. 2. ÄRAMMANAPUREJÄTATTHIPACCAYO — CẢNH TIỀN SANH HIỆN HỮU DUYÊN 
ArammainapurefAtatthipaccayo - Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên này có nội 
dung, tính chất và chỉ pháp giống như Cảnh tiên sanh duyên (Ärammanapurejãlapaccaya). 
XXI. 3. VATTHUPUREJÄTATTHIPACCAYO — VẬT TIÊN SANH HIỆN HỮU DUYÊN 
Vafthupurejätathipaccayo - Vật tiên sanh hiện hữu duyên này có nội 
dung, tính chất và chỉ pháp giống như V4t riên sanh duyên (Vatthupurejãtapaccaya). 
XXI. 4. PACCHÄJÃTATTHIPACCAYO — HẬU SANH HIỆN HỮU DUYÊN 
Facchäjãtatthipaccayo - Hậu sanh hiện hứu duyên này có nội dung, tính 
chất và chỉ pháp giống như /lậu sanh duyên (Pacchãjãtapaccaya). 
XXI. 5. ÄHÃRATTHIPACCAYO — VẬT THỰC HIỆN HỮU DUYÊN 
Ähãratthipaccayo - Vật thực hiện hữu duyên này có nội dung, tính chất và 
chỉ pháp giống như Sác vật thực duyên (Ñũpaähãrapaccaya). 
XXI. 6. INDRIY ATTHIPACCAYO — CĂN HIỆN HỮU DUYÊN 


Indriyatthipaccayo - Căn hiện hữu duyên này có nội dung, tính chất và chỉ 
pháp giống như Sắc mạng căn duyên (Ripajitindriyapaccay4). 


XXII. NATTHIPACCAYO - VÔ HỮU DUYÊN 


Nafthi — Vô hữu: Dịch là không có. Ở đây có nghĩa là Duyên pháp, bao gồm 
Tâm, Tâm sở không có mặt, không còn nữa, diệt đi rồi thì mới có cơ hội cho Tâm, 
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Tâm sở tiếp sau khởi sinh được; nếu Tâm, Tâm sở sinh ra trước mà chưa diệt đi thì 
Tâm, Tâm sở tiếp theo không thể sinh ra được. 


Chính sự diệt mất hay sự không có mặt của Tâm, Tâm sở đã sinh ra trước này 
gọi là Vô hữu duyên (Natthipaccayo) và Tâm, Tâm sở sinh tiếp sau gọi là Vô hữu duyên 
sinh (Natthipaccayuppana). 

Ở V2 hữu duyên này, Danh làm Duyên pháp và Danh cũng làm Duyên sinh 
pháp, giống như 2 gián duyên (Ananiarapaccaya) trên mọi mặt, do vậy không cần phải 
lặp lại nội dung ở đây nữa. 


XXIII. VIGATAPACCAYO - LY KHỨ DUYÊN 


Vigatfa - Ly khứ: Dịch là rời đi, đi khỏi, nghĩa là diệt đi rồi. Duyên pháp bao 
gồm Tâm, Tâm sở đã rời đi, đã diệt rồi, không còn nữa, không hiện diện thì Duyên 
sinh pháp mới hiện hữu được, mới có mặt được. Có nghĩa là Duyên sinh pháp sẽ 
khởi sinh được khi mà Duyên pháp đã đi khỏi, nếu như Duyên pháp chưa rời đi và 
Duyên sinh pháp khởi sinh thì không gọi là Ly khứ (Vigata) và không thể thành 
Vigatapaccayo — Ly khứ duyên được. 

Giống như ánh sáng và bóng tối, nếu ánh sáng đang có mặt, đang hiển hiện 
ra đó thì bóng tối sẽ không tồn tại được; đến khi ánh sáng rời đi, không còn hiện hữu 
nữa thì lúc đó bóng tối mới sinh ra, mới xuất hiện được. 

Ly khứ duyên (igatapaccayo) giỗng như Vô hữu duyên trên mọi mặt, do vậy cũng 
sẽ giống Jô gián duyên (Ananfarapaccaya) nên không cần phải lặp lại nội dung ở đây nữa. 


XXIV. AVIGATAPACCAYO - BẤT LY DUYÊN 

Awigafa — Bắt ly: Dịch là không rời đi, nghĩa là Duyên pháp - pháp trợ 
duyên, giúp đỡ cho Duyên sinh pháp - chưa rời khỏi, chưa diệt đi, tức là đang còn 
có mặt. Và cũng vậy, Duyên sinh pháp là pháp nhận sự trợ giúp ấy cũng còn hiện 
hữu, chưa diệt đi như nhau. 

Cả Duyên pháp lẫn Duyên sinh pháp chưa rời đi và vẫn đang trợ thủ cho 
nhau nên gọi là 4vigz/apaccayo — Bất ly duyên. 

Bất ly duyên (Avigatapaccayo) có nội dung, chỉ pháp,... giống như Hiện hữu 
duyên trên mọi mặt, do vậy Bát ly duyên cũng được chia thành 6 Duyên pháp hoặc 5 
Duyên pháp cùng kiểu với Hiện hữu duyên, chỉ cần thay từ Azø/thành Av/ga#a như vầy: 

e Sahajãtaavigatapaccayo — Đồng sanh bắt ly duyên, 
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s Ârammanapurejätaavieatapaccayo — Cảnh tiễn sanh bất |y duyên, 
s J⁄aithupurejätaavigatapaccayo — Vật tiễn sanh bất |y duyên, 
s Pacchäjãtaavigatapaccayo — Hậu sanh bắt ly duyên, 
s Ähãraavigatapaccayo — Vật thực bất ly duyên, 
s Indriyaavigatapaccayo — Căn bất Ìy duyên. 
XXIV. 1. SAHAJÄTAAVIGATAPACCAYO — ĐÔNG SANH BÁT LY DUYÊN 
Saha/ãtaavigatapaccayo - Đông sanh bất ly duyên này giỗng Đông sanh 
hiện hữu duyên, do vậy giỗng như Đông sanh duyên (Sahajãtapaccaya). 
XXIV. 2. ÄRAMMANAPUREJÄTAAVIGATAPACCAYO — CẢNH TIÊN SANH BÁT LY DUYÊN 
Ärammatiapurejäfaavigatapaccayo - Cảnh tiền sanh bắt Jy duyên này giỗng 
Cảnh tiên sanh hiện hữu duyên, do vậy giỗng như Cảnh tiền sanh duyên (Ârammaia- 
purejalapaccay8). 
XXIV. 3. VATTHUPUREJÄTAAVIGATAPACCAYO — VẬT TIỀN SANH BÁT LY DUYÊN 
Vaffhupurejãfaavigatapaccayo - Vật tiên sanh bất jy duyên này giỗng Vật tiên 
sanh hiện hữu duyên, do vậy giỗng như Vật tiên sanh duyên (Vatthupurejãtapaccaya). 
XXIV. 4. PACCHÃJÃTAAVIGATAPACCAYO — HẬU SANH BÁT LY DUYÊN 
Pacchãjãtaavigatapaccayo - Hậu sanh bất ly duyên này giỗng Hậu sanh 
hiện hữu duyên, do vậy giỗng như Hậu sanh duyên (Pacchãjãtapaccaya). 
XXIV. 5. ÄHÃRAAVIGATAPACCAYO — VẬT THỤC BÁT LY DUYÊN 
Ahãraavigatapaccayo - Vật thực bất y duyên này giỗng Vật thực hiện hữu 
duyên, do vậy giỗng như Sắc vật thực duyên (Rũpaähãrapaccaya). 
XXIV. 6. INDRIYAAVIGATAPACCAYO — CĂN BÁT LY DUYÊN 


Indrivatthipaccayo - Căn bẤt ly duyên này giỗng Căn hiện hữu duyên, do vậy 
giống như Sắc mạng căn duyên (Ripdajivitindriyapaccaya). 


)k)k)k)**Œ4CŒ4(4C4 
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C. PATTHAÄNASANNITTHÀANA - TÔNG KÉT DUYÊN HỆ 


Tất cả các Duyên pháp, khi tổng kết lại theo các định chuẩn như số lượng, 


phân loại, chủng, thời, năng lực, v.v... sẽ có kết quả cụ thể như sau: 


I. SANKHAYÄYA - THEO SỐ LƯỢNG 


Duyên pháp có tổng cộng 24 duyên, tuy nhiên một số Duyên pháp lại chia 


ra thành 2, 3 cho đến 6 Duyên pháp lẻ nữa, cho nên khi tính số lượng Duyên pháp 
một cách chỉ tiết thì có tất cả 47 Duyên pháp. Chỉ tiết cụ thể số 47 Duyên pháp này 
vừa được trình bày ở phần trước. 
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1, Danh làm Duyên pháp, Danh làm Duyên sinh pháp, có 7 Duyên pháp: 


s Vô giản duyên e Liên tiếp duyên se Vô giản cận y duyên 
s Thường hành duyên se Tương ưng duyên s Vô hữu duyên 
* Ly khứ duyên. 


2, Danh làm Duyên pháp, Sắc làm Duyên sinh pháp, có 4 Duyên pháp: 


* Hậu sanh duyên s Hậu sanh bắt tương ng duyên 
* Hậu sanh hiện hữu duyên s Hậu sanh bát ly duyên. 


3, Danh làm Duyên pháp, Danh, Sắc làm Duyên sinh pháp có 9 Duyên pháp: 


s Nhân duyên e Đồng sanh trưởng duyên * Đông sanh nghiệp duyên 
° Dị thời nghiệp duyên «Dị thục duyên * Danh vật thực duyên 
* Đồng sanh căn duyên se Thiên duyên * Đạo duyên. 


4, Sắc làm Duyên pháp, Sắc làm Duyên sinh pháp, có 6 Duyên pháp: 


e Sắc vật thực duyên ‹ Sắc mạng căn duyên 
se Vật thực hiện hữu duyên e Căn hiện hữu duyên 
se Vật thực bát trong ưng duyên e Căn bát tương ưng duyên. 


5, Sắc làm Duyên pháp, Danh làm Duyên sinh pháp, có 11 Duyên pháp: 


e Vật tiên sanh y chỉ duyên e Vật cảnh tiên sanh y chỉ duyên 

e Vật tiền sanh duyên s Cảnh tiễn sanh duyên 

e Tiên sanh căn duyên s Vật tiễn sanh bắt trong ưng duyên 
s Vật cảnh tiên sanh bất tơng ưng duyên _ * Vật tiên sanh hiện hữu duyên 

s Cảnh tiên sanh hiện hữu duyên s Vật tiền sanh bất ly duyên 


s Cảnh tiên sanh bất |y duyên. 
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Ouan sái: Không có Sắc làm Duyên pháp, Danh, Sắc làm Duyên sinh pháp. 


6, Danh, Sắc làm Duyên pháp, Danh làm Duyên sinh pháp, có 2 Duyên pháp: 
s Cảnh trưởng duyên s Cảnh cận y duyên. 
Quan sát: Không có Danh, Sắc làm Duyên pháp, Sắc làm Duyên sinh pháp. 


7, Danh, Sắc làm Duyên pháp, Danh, Sắc làm Duyên sinh pháp, có 6 Duyên 


pháp: 
` Đồng sanh duyên ° Hỗ tương duyên 
s Dông sanh y chỉ duyên s Đông sanh bắt tương ưng duyên 
* Đồng sanh hiện hữu duyên * Đồng sanh bắt ly duyên. 


8, Chế định, Danh, Sắc làm Duyên pháp, Danh làm Duyên sinh pháp có 2 
Duyên pháp: 
s Cảnh duyên e Thường cận y duyên. 
Quan sát: Không có Chế định, Danh, Sắc làm Duyên pháp, Sắc làm Duyên sinh pháp. 


III. JÃTIYÄ - THEO CHỦNG 
Trong 24 Duyên pháp hay 47 Duyên pháp chỉ tiết, có 2 /4// ~ Chúng, đó là: 


(1), Sahajãtajäti — Đông sanh chủng 

(2), Arammanajati - Cảnh chủng 

(3), Anantfarajati — Vô gián chúng 

(4), Jatthupurejätajäti — Vật tiền sanh chủng 

(5), Pacchajatajati — Hậu sanh chúng 

(6), Ahãrajãti — Vật thực chủng 

0), Rũpajvitindriyajäti — Sắc mạng căn chủng 

(8), Pakatipanissayajafi — Thường cận y chủng 

(9), Nanakkhanikakhammajatfi — Dị thời nghiệp chủng. 


1, 15 Duyên pháp thuộc về Đông sanh chủng: 


s Nhân duyên e Đồng sanh trưởng duyên — * Đồng sanh duyên 

e Hồ tương duyên e Đồng sanh y chỉ duyên e Đồng sanh nghiệp duyên 
*® Dị thục duyên. * Danh vật thực duyên e Đồng sanh căn duyên 

e Thiên duyên * Đạo duyên 


s Tương ưng duyên 

s Đồng sanh bất tương ưng duyên 
e Đồng sanh hiện hữu duyên 

e Đồng sanh bất ly duyên. 
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2, 8 Duyên pháp thuộc về Cảnh chủng: 


s Cảnh duyên s Cảnh trưởng duyên 

e Vật cảnh tiên sanh y chỉ duyên s Cảnh cận y duyên 

e Cảnh tiễn sanh duyên s Vật cảnh tiên sanh bất tương ưng duyên 
s Cảnh tiễn sanh hiện hữu duyên s Cảnh tiễn sanh bắt Ìy duyên. 


3, 6 Duyên pháp thuộc về Vô gián chủng: 


* Vô giản duyên e Liên tiếp duyên 
s Vô giản cận y duyên se Thường hành duyên 
* Vô hữu duyên * Ly khứ duyên. 
4, 6 Duyên pháp thuộc về Vật tiền sanh chủng: 
* Vậi tiễn sanh y chỉ duyên s Vật tiễn sanh duyên 
s Tiên sanh căn duyên * Vật tiên sanh bái tương ưng duyên 
s Vật tiên sanh hiện hữu duyên s Vát tiên sanh bát ly duyên. 


5, 4 Duyên pháp thuộc về Hậu sanh chủng: 
* Hậu sanh duyên * Hậu sanh bắt tương tưng duyên 
* Hậu sanh hiện hữu duyên * Hậu sanh bắt ly duyên. 
6, 3 Duyên pháp thuộc về Vật thực chủng: 
e Sắc vật thục duyên » Vật thực hiện hữu duyên 
* Vật thực bát ly duyên. 
7, 3 Duyên pháp thuộc về Sắc mạng căn chủng: 
e Sắc mạng căn duyên s Căn hiện hữu duyên 
se Căn bát ly duyên. 
8, 2 Duyên pháp thuộc về Thường cận y chủng: 

e Suddhapakatipanissayapaccayo — Thuần thường cận y duyên: Tâm, Tâm sở sinh 
ra trước và Sắc pháp, Chế định pháp có năng lực mạnh mẽ trợ duyên, giúp đỡ cho 
Tâm và Tâm sở sinh ra sau. 

® MissakapahatipanisayananakhhanikaRammapaccayo — Họp thưởng cận y đị thời 
nghiệp duyên: Tác ý nghiệp có năng lực mạnh mẽ (trừ Maggacetana - Đạo tác ý) trợ 
duyên, giúp đỡ cho Quả dị thục danh uẩn. 

9, 1 Duyên pháp thuộc về Dị thời nghiệp chủng: 

s Dị thời nghiệp duyên: Tác ý nghiệp có năng lực yếu trợ duyên, giúp đỡ cho 
Dục giới quả dị thục và Tác ý nghiệp có năng lực yếu, mạnh mẽ trợ duyên, giúp đỡ 
cho Nghiệp khởi sắc. 
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IV. KÃLENA - THEO THỜI GIAN 


1, 17 hoặc 36 Duyên pháp thuộc về Thời hiện tại: 


s Nhân duyên s Đồng sanh trưởng duyên — * Đồng sanh duyên 
s Hỗ tương duyên + 3 Y chỉ duyên s 2 Tiên sanh duyên 
s Hậu sanh duyên. s Đồng sanh nghiệp duyên — * Dị thục duyên 
se 2 Vật thực duyên s 3 Căn duyên e Thiển duyên 
* Đạo duyên e Tương ưng duyên s 4 Bất tương ưng duyên 
* 6 Hiện hữu duyên * 4 Bất ly duyên. 
2, 7 Duyên pháp thuộc về Thời quá khứ: 
s Vô giản duyên e Liên tiếp duyên * Vô giản cận y duyên 
se Thường hành duyên ® Dị thời nghiệp duyên s Vô hữu duyên 
+ Ly khứ duyên. 


3, 2 Duyên pháp thuộc về Ba thời (Tikãlika): 
s Cảnh trưởng duyên s Cảnh cận y duyên. 


4, 2 Duyên pháp thuộc về Ba thời (Tikãlika) và Thoát thời (Kñlavimuffi): 
s Cảnh duyên s Thường cận y duyên. 
V. SATTIYÃ - THEO NĂNG LỰC 


1, 8 Duyên pháp chỉ thuộc về Sanh năng: 


s Vô giản duyên e Liên tiếp duyên s Vô giản cận y duyên 
e Thường cận duyên — * Dị thời nghiệp duyên s Thường hành duyên 
s Vô hữu duyên * Ly khứ duyên. 
2, 4 Duyên pháp chỉ thuộc về Trợ năng: 
s Hậu sanh duyên s Hậu sanh bắt tương ng duyên 
s Hậu sanh hiện hữu duyên s Hậu sanh bắt ly duyên. 


3, 35 Duyên pháp thuộc về cả Sanh năng lẫn Trợ năng: 
Bao gồm 35 Duyên pháp còn lại ngoài 12 Duyên pháp ở 2 câu trên. 


VI. VÄRENA - THEO CÁCH 
Việc trợ duyên, giúp đỡ của Duyên pháp theo nhiều phương cách khác 
nhau, có Duyên pháp chỉ trợ giúp theo một phương cách, có Duyên pháp trợ giúp 
theo nhiều phương cách. 
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1, 8 Duyên pháp trợ giúp theo 1 cách là Vô ký trợ duyên cho Vô ký: 
s Căn hiện hữu duyên s Căn bất |y duyên. 
2, 1 Duyên pháp trợ giúp theo 2 cách là Thiện trợ duyên cho Vô ký và Bất 
thiện trợ duyên cho Vô ký: 
® Dị thời nghiệp duyên. 
3, I8 Duyên pháp trợ giúp theo 3 cách: 
a, Thiện trợ duyên cho Thiện, Bất thiện trợ duyên cho Bắt thiện và Vô ký 
trợ duyên cho Vô ký, có 3 Duyên pháp: 
s Hỗ tương duyên e Thường hành duyên se Tương ưng duyên. 
b, Thiện trợ duyên cho Vô ký, Bất thiện trợ duyên cho Vô ký và Vô ký trợ 
duyên cho Vô ký, có 5 Duyên pháp: 
s Hậu sanh duyên e Đồng sanh bắt tương ưng duyên 
s Hậu sanh bát tương trng duyên * Hậu sanh hiện hữu duyên 
* Hậu sanh bắt ly duyên. 
c, Vô ký trợ duyên cho Vô ký, Vô ký trợ duyên cho Thiện và Vô ký trợ 
duyên cho Bất thiện, có 10 Duyên pháp: 


e Vật tiền sanh y chỉ duyên e Vật cảnh tiên sanh y chỉ duyên 

e Vật tiên sanh duyên e Cảnh tiễn sanh duyên 

e Vật tiền sanh bất tương ưng duyên e Vật cảnh tiên sanh bất tương ưng duyên 
e Cảnh tiễn sanh hiện hữu duyên e Cảnh tiên sanh bất ly duyên 

s Vật tiên sanh hiện hữu duyên e Vật tiên sanh bất ly duyên. 


4, I4 Duyên pháp trợ giúp theo 7 cách: 
a, Thiện trợ duyên cho Thiện, cho Vô ký, cho cả Thiện lẫn Vô ký; 
Bất thiện trợ duyên cho Bắt thiện, cho Vô ký, cho cả Bắt thiện lẫn Vô ký và 
Vô ký trợ duyên cho Vô ký, có 7 Duyên pháp: 


e Nhân duyên ` Đông sanh trưởng duyên — * Đồng sanh nghiệp duyên 
* Danh vật thực duyên  * Đông sanh căn duyên se Thiên duyên 
* Đạo duyên. 


b, Thiện trợ duyên cho Thiện, cho Vô ký; 
Bất thiện trợ duyên cho Bắt thiện, cho Vô ký và 
Vô ký trợ duyên cho Vô ký, cho Thiện, cho Bắt thiện, có 5 Duyên pháp: 


* Vô giản duyên e Liên tiếp duyên se Vô giản cận y duyên 
* Vô hữu duyên * Ly khứ duyên. 
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c, Thiện trợ duyên cho Thiện, cho Vô ký, cho Bắt thiện; 
Bất thiện trợ duyên cho Bắt thiện và 
Vô ký trợ duyên cho Vô ký, cho Thiện, cho Bất thiện, có 2 Duyên pháp: 
s Cảnh trưởng duyên s Cảnh cận y duyên. 
3, 6 Duyên pháp trợ giúp theo 9 cách: 
a, Thiện trợ duyên cho Thiện, cho Vô ký; 
Bất thiện trợ duyên cho Bắt thiện, cho Thiện, cho Vô ký và 
Vô ký trợ duyên cho Vô ký, cho Thiện, cho Bất thiện, có 2 Duyên pháp: 
s Cảnh duyên se Thường cận y duyên. 
b, Thiện trợ duyên cho Thiện, cho Vô ký, cho cả Thiện lẫn Vô ký; 
Bất thiện trợ duyên cho Bắt thiện, cho Vô ký, cho cả Bắt thiện lẫn Vô ký; 
Vô ký trợ duyên cho Vô ký; 
Thiện và Vô ký trợ duyên cho Vô ký; 
Bất thiện và Vô ký trợ duyên cho Vô ký, có 4 Duyên pháp: 
° Đông sanh duyên ° Đồng sanh y chỉ duyên 
* Đồng sanh hiện hữu duyên * Đồng sanh bắt ly duyên. 


VII. BHÙMIYÄ - THEO CẢNH GIỚI 
1, Ngũ uẫn cảnh giới: 
Trong Ngũ uẩn cảnh giới (Pañcavokärabhimi), số lượng Duyên pháp sinh khởi 
được là toàn bộ 24 hoặc 47 Duyên pháp. 
2, Tứ uẫn cảnh giới: 
Trong Tứ uẩn cảnh giới (Catuvokärabhimi), số lượng Duyên pháp sinh khởi 
được là 21 hoặc 25 Duyên pháp: 


s Nhân duyên s Cảnh duyên s 2 Trưởng duyên 

s Vô giản duyên e Liên tiếp duyên s Đồng sanh duyên 

s Hỗ tương duyên s Đồng sanh y chỉ duyên  * 3 Cận y duyên 

s Thường hành duyên s 2 Nghiệp duyên * Dị thục duyên 

e Danh vật thực duyên — * Đồng sanh căn duyên — * Thiên duyên 

* Đạo đuyên s Tương ng duyên s Đồng sanh hiện hữu duyên 

* Vô hữu duyên * Ly khứ duyên s Đông sanh bất tương ng duyên. 


3, Nhất uẫn cảnh giới: 


Trong Nhất uần cảnh giới (Fkavokärabhũmi), số lượng Duyên pháp sinh khởi 
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được là 7 Duyên pháp: 


s Đồng sanh duyên ° Hỗ tương duyên s Đồng sanh y chỉ duyên 
s Dị thời nghiệp duyên  * Sắc mạng căn duyên s Căn hiện hữu duyên 
se Căn bát ly duyên. 


VIII. AJJHATTENA - BÄHIRENA - THEO BÊN TRONG - BÊN NGOÀI 
1, Bên ngoài: 
Duyên pháp sinh khởi được chỉ ở Øên ngoài (8ã/2j, là đồ vật không có sinh 
mạng (Vô tình chúng sinh) gồm có 5 Duyên pháp: 
° Đồng sanh duyên e Hỗ tương duyên ° Đồng sanh y chỉ duyên 
* Đồng sanh hiện hữu duyên * Đồng sanh bắt ly duyên. 
2, Bên trong: 


Duyên pháp sinh khởi được ở Øên frong (4//a/⁄2), là chúng sinh có sinh mạng 
(Hữu tình chúng sinh) bao gồm tất cả các Duyên pháp. 


IX. SABBATTHANIKAPACCAYENA - THEO NỀN TẢNG DUYÊN PHÁP 


Sabbatthãnikapaccayo —- Nền tảng duyên pháp, nghĩa là Duyên pháp làm 
nhân tố, làm nền tảng của các Hữu vi pháp (Sankhatadhamma), bao gồm toàn bộ 
Danh, Sắc pháp. Tất cả các đồ vật vô tình và chúng sinh hữu tình đều được xếp vào 
Nên tảng duyên pháp không chừa gì cả và cũng không có gì là thoát ra khỏi Nên ẩng 
duyên pháp được. Nên tảng duyên pháp bao gồm 4 Duyên pháp: 

s Đồng sanh duyên s Vchí duyên 
* Hiện hữu duyên * Bát ly duyên. 

Về phần 20 Duyên pháp còn lại được gọi là 4sabbaffhãnikapaccayo — Phi 
nên tảng duyên pháp, nghĩa là không thể làm nhân tố, làm nền tảng cho hết khắp các 
Hữu vi pháp được mà chỉ là Duyên pháp đối với mỗi một Hữu vi pháp nào đó mà 
mình có mối liên hệ thôi. 


X. YUGABHÄVENA - THEO CẶP ĐÔI 
24 Duyên pháp khi nói theo cặp đôi thì phân thành 5 hạng: 


1, Athayuga - Nội dung cặp: Có nội dung giỗng nhau, bao gồm: 


Pu 


s Vô gián duyên (Anantarapaccaya) — với Liên tiếp duyên (Šamanantarapaccaya). 
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2, §addayuga — Âm giọng cặp: Có giọng phát âm giống nhau, bao gồm: 
+ Y chỉ duyên (Nissayapaccayd) với Cận y duyên (Upanissayapaccaya). 

3, Kãlapafipakkhayuga — Thời đối cặp: Có thời gian đối nghịch nhau, bao gồm: 
s Tiên sanh duyên (Purejãtapaccaya) với Hậu sanh duyên (Pacchäjãtapaccayd). 

4, Aññoñfiapaftipakkhayuga - Hỗ tương đối cặp: Có đặc tính và trạng thái đối 

nghịch nhau, bao gồm 3 cặp: 

e Tương tưng duyên (Sampayuftapaccaya) với Bất tương ưng duyên (ippayuffapaccaya). 
s Hiện hữu duyên (Atthipaccaya) với Vô hữu duyên (Naftthipaccayd). 
+ Ly khứ duyên (Purejätapaccaya) với Bát ly duyên (Avigalapaccaya). 

5, Hetuppaphalayuga - Nhân quả cặp: Có tính nhân quả, bao gồm: 


* Dj thời nghiệp duyên (NanakÑhanikaWammapaccaya) với 
DJ thục duyên (Vipakapacca)d). 


24 DUYÊN QUY VÈẺ TRONG 4 DUYÊN 


Pä|i văn trong bộ 46//dhammatthasarigaha có ghi: 


®4lambanipanissayakanunatthipaccayesu ca sabbepi paccayä samodhãanam 
gacchanfi”. 


“Tất cả các duyên pháp đều gom vào trong cảnh duyên, cận y duyên, nghiệp duyên và 
hiện hữu duyên”. 

Nghĩa là một Duyên pháp nào đó trong 24 Duyên pháp đều đưa về được 
một Duyên pháp hoặc nhiều Duyên pháp trong số 4 Duyên pháp nêu trên. 

Việc gom một Duyên pháp vào trong Duyên pháp khác được xếp như sau: 

(1), Nhân duyên: được gom vào Hiện hữu duyên (Đông sanh hiện hữu duyên). 


(2), Cảnh duyên: được gom vào Cảnh duyên, Cận y duyên (Cảnh cận y duyên) và 
Hiện hữu duyên (Cảnh tiên sanh hiện hữu duyên). 


(3), Trưởng duyên: 


a, Cảnh trưởng duyên giỗng câu (2). 
b, Đồng sanh trưởng duyên giỗng câu (1). 


(4), Vô gián duyên: được gom vào Cận y duyên (Vô gián cận y duyên) và Nghiệp 
duyên (Dị thời nghiệp duyên). 
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(5), Liên tiếp duyên: giỗng câu (4). 
(6), Đồng sanh duyên: giỗng câu (1). 
(7), Hỗ tương duyên: giỗng câu (1). 
(8), Y chỉ duyên: 
a, Đồng sanh y chỉ duyên giỗng câu (6), do vậy cũng giống câu (1). 
b, Vật tiền sanh y chỉ duyên giỗng câu (3)a, do vậy cũng giống câu (2). 
C, Vật cảnh tiền sanh y chỉ duyên giỗng câu (8)b, do vậy cũng giống câu (3)a 
và giống câu (2). 
(9), Cận y duyên: 
a, Cảnh cận y duyên giống câu (3)a, do vậy cũng giống câu (2). 
b, Vô gián cận y duyên giỗng câu (4). 
C, Thường cận y duyên được gom vào Cận y duyên (Thường cận y duyên) và 
Nghiệp duyên (Dị thời nghiệp duyên). 


(10), Tiền sanh duyên: 
a, Vật tiễn sanh duyên giỗng câu (8)b, do vậy cũng giống câu (3)a và câu (2). 
b, Cảnh tiền sanh duyên giỗng câu (8)c, do vậy cũng giống câu (8)b, giống 
câu (3)a và câu (2). 
(11), Hậu sanh duyên: được gom vào Hiện hữu duyên (Hậu sanh hiện hữu duyên). 
(12), Thường hành duyên: được gom vào Cận y duyên (Vô gián cận y duyên). 
(13), Nghiệp duyên: 
a, Đông sanh nghiệp duyên được gom vào Nghiệp duyên (Đông sanh nghiệp 
duyên) và Hiện hữu duyên (Đông sanh hiện hữu duyên). 
b, Dị thời nghiệp duyên được gom vào Nghiệp duyên (Dị thời nghiệp duyên) và 
Cận y đuyên (Wô gián cận y duyên và Thường cận y duyên). 
(14), Dị thục duyên: được gom vào Hiện hữu duyên (Đông sanh hiện hữu duyên). 
(15), Vật thực duyên: 
a, Sắc vật thực duyên được gom vào Hiện hữu duyên (Vật thực hiện hữu duyên). 
b, Danh vật thực duyên được gom vào Nghiệp duyên (Đông sanh nghiệp duyên) 
và Hiện hữu duyên (Đông sanh hiện hữu duyên). 
(16), Căn duyên: 
a, Đông sanh căn duyên được gom vào Hiện hữu duyên (Đông sanh hiện hữu duyên). 
b, Tiên sanh căn duyên được gom vào Hiện hữu duyên (Vật tiên sanh hiện hữu duyên). 
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C, Sắc mạng căn duyên được gom vào Hiện hữu duyên (Sắc mạng căn hiện hữu duyên). 
(17), Thiền duyên: được gom vào Hiện hữu duyên (Đông sanh hiện hữu duyên). 
(18), Đạo duyên: được gom vào Hiện hữu duyên (Đông sanh hiện hữu duyên). 
(19), Tương ưng duyên: được gom vào Hiện hữu duyên (Đông sanh hiện hữu duyên). 
(20), Bất trơng ưng duyên: 
a, Đồng sanh bất tương ưng duyên được gom vào Hiện hữu duyên (Đông sanh 
hiện hữu duyên). 
b, Vật tiền sanh bất tương ưng duyên giỗng câu (8)b, do vậy cũng giống câu 
(3)a và câu (2). 
c, Vật cảnh tiền sanh bát tương ưng duyên giỗng câu (8)c, do vậy cũng giống 
câu (8)c, câu (3)a và câu (2). 
d, Hậu sanh bắt trơng ưng duyên giống câu (11). 
(21), Hiện hữu duyên: 
a, Đồng sanh hiện hữu duyên giỗng câu (6), do vậy cũng giống câu (1). 
b, Cảnh tiên sanh hiện hữu duyên giỗng câu (100b, do vậy cũng giống câu 
(8)b, câu (8)c, (3)a và câu (2). 
c, Vật tiền sanh hiện hữu duyên giỗng câu (10)a, do vậy cũng giống câu (8)b, 
câu (3)a và câu (2). 
d, Hậu sanh hiện hữu duyên giỗng câu (11). 
e, Vật thực hiện hữu duyên giống câu (15)a. 
{, Căn hiện hữu duyên giống câu (16)c. 
(22), Vô hữu duyên: giống câu (4). 
(23), Ly khứ duyên: giống câu (4). 
(24), Bất ly duyên: giỗng câu (21). 


Để tổng kết phần Duyên hệ, trong bộ Abhidhammatthasahgaha, Đức trưởng 
lão Anuruddha đã nêu lên 2 kệ thi kết luận cho chương này như sau: 


athasangoha: 
8. TII TEKÄLIKÄ DHAMMA KALAMUTTÄA CA SAMBHAVA 
AJJHATTANCA BAHIDDHAÄ CA SANKHATASANKHATÄ TATHÃ. 


Các pháp thuộc về ba thời cũng như thoát thời, là nội phần cũng như 
ngoại phần, bị tạo tác cũng như không bị tạo tác, tùy theo mà sinh 
khởi như đã nêu ra vậy. 
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SÃ 


PANNATTINÄMARÙPÄNAM VASENA  TIVIDHÃÄ  THITÃ 
PACCAYÄ NĂMA PATTHANE CATUVISATI SABBATHÃ. 
Trên mọi phương diện, các pháp nêu trên được xếp theo ba dạng: 
chế định, danh pháp và sắc pháp, gọi là 24 duyên pháp (được nói) 
trong bộ duyên hệ (phát thú). 


)k)k)k)**Œ4CŒ4(4C4 


Paññattidhamma - Pháp Chế Định 


PAÑÑATTIDHAMMA — PHẤP CHẾ ĐỊNH 


Trong chương VII: /Ø2ccayasaigahawibhaga, bộ Abhidhammatthasanigaha, 
Đức trưởng lão Azurudda đã nêu từ đầu rằng chương này sẽ trình bày 2 phần, đó 
là: Lý Duyên Khởi (Paticcasamuppädanaya) và Lý Duyên Hệ (Patthänanaya). Sau khi đã 
trình bày xong Lý Duyên Hệ, tức là 24 Duyên pháp thì xem như đã kết thúc chương 
này; tuy nhiên, kệ thi số 9 lại nêu rằng 24 Duyên pháp được xếp theo 3 dạng là Chế 
định pháp, Danh pháp và Sắc pháp. 


Danh pháp và Sắc pháp đã được nói đến rất nhiều rồi, còn về Chế định 
pháp đôi chỗ có đề cập đến một cách sơ sài. Do vậy, Đức 4zruddJa đã trình bày 
tiếp về Chế định pháp với nội dung tỈ mỉ, cụ thể hơn trong phần cuối của chương 
VIII, và bắt đầu với Pã|i văn: 

“Tattha ripadhanmmd ripakkhandhova, cifacefasikasankhafld cattfro 


aqrlpmo khandhã HnibbãnaNcefl pañcavidhampi drHpdHH củ Hãmadmi ca 
pavuccafi”. 


“Trong các pháp ấy, chỉ có sắc pháp gọi là sắc uẩn; tâm, tâm sở là các pháp hữu vi gọi là 4 
phi sắc uẩn, và (thêm) niết-bàn thành 5, gọi là phi sắc pháp hay còn gọi là danh pháp cũng được”. 
Giải thích: 

Ở đây, Sắc pháp (Rũpadhamma) gồm có 28 Sắc, chỉ gọi duy nhất là Sắc uấ. 
Về phần Danh pháp (Nãmadhamma) là các Tâm sở, còn gọi là Thọ uẩn (Vedanäk- 
khandha), Tưởng uẩn (Saññäkkhandha), Hành uẩn (Sañkhärakkhandha) và Thức uẩn 
(Viññänakkhandha) chính là Tâm. 4 uẩn này thuộc về pháp Hữu vi (Saikhätadhamma). 
Niết-bàn (Nibbana) không phải là uẩn (khandha), thuộc về pháp Vô vi (Asahkhãta- 
dhamma). Gom cả 5 pháp này gọi là Ø// sắc pháp (Aräpadhamma) hoặc là Danh pháp 
đều được cả. Sở dĩ gọi là Phi sắc vì nó không phải là Sắc và cũng không có Sắc. 

“Tưfto qavasesĩ paññadtfỦỔ” pana pañññpgdadã paññatfUÙ paññapanafo 
paññafflẦ ca duvidhä hot”. 

“Pháp còn lại ngoài các pháp trên gọi là chế định, có hai pháp chế định là /⁄ớng nø//a 
chế địnhvà thính danh chế định. 
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Giải thích: 

Ở đây, ngoài Thực tính pháp (Sabhävadhamma) là Danh pháp và Sắc pháp còn 
có Chế định pháp (Paññattidhamma) thuộc về 4saø/avadhamma, là pháp không có 
Thực tính pháp, là pháp được quy ước ra, được giả thiết lên, là pháp không thật 
nhằm để nói năng, trao đổi, thông hiểu, biết chuyện, v.v... 

Chế định pháp chia thành 2 loại lớn: 

‹© Paññiãpiyatã pafiñaffi - Tướng nghĩa chế định: Đôi khi Pä|i còn gọi là 
Affhapafiñatr. Đây là loại Chễ định pháp để biết được nội dung của hình tướng, vóc 
dáng hoặc tính chất, trạng thái của danh xưng nào đó. Ví dụ như núi, sông, cây cối, 
nhà cửa, đi, đứng, v.v... 

© Paññäpanato pañfiafi - Thỉnh danh chế định: Đôi khi Pã|i còn gọi là 
Saddapañifaffi. Đây là loại Chế định pháp để biết được âm thanh gọi tên nào đó, 
nghĩa là biết được bằng tiếng, bằng lời nói khi ngụ ý đến nội dung, ý nghĩa nào đó. Ví 
dụ như lúc không thấy ø/, cây cối, nhưng lại nói lên từ ø//, cây cÓ/thì người nghe biết 
và hiểu rằng øứ/, cây cối có hình dáng như thế, như thế... Hoặc là nói rằng đi, đứng thì 
cũng hiểu được, biết được rằng có trạng thái, tư thế, oai nghỉ như vầy, như vây... 


I. PAÑÑÄPIYATTÄPANÑATTI - TƯỚNG NGHĨA CHẾ ĐỊNH 
Tướng nghĩa chế định (Atthapaññafii) chia thành 6 loại tùy theo sự vật được 
nương vào để chế định, quy ước, đặt để ra. 
1, Santhãnapaññatii - Hình dáng chế định: 
Dựa trên vóc dáng, hình thức của sự vật để quy ước tên gọi. Chẳng hạn như: 
núi, sông, cây cối, chén, đĩa, dao, kéo, cuốc, cày, v.v... 
2, Samuhapaññatfi - Hợp thành chế định: 
Dựa trên sự kết hợp của các đồ vật mà tạo thành cái tổng thể được quy ước 
bằng tên gọi như thế. Chẳng hạn như: nhà, xe, chánh điện, phước xá, v.v... 
3, Saffapaññatfi - Chúng sinh chế định: 
Dựa trên sắc thân, trên thọ, tưởng, hành, thức, tức là ngũ uẩn mà quy ước 
bằng tên gọi như thế. Chẳng hạn như: người, chó, mèo, gà, vịt, v.v... 
4, DisãkãlãdipaRñati - Hướng thời chế định: 
Dựa trên thời gian mà mặt trời, mặt trăng, ngôi sao quay theo các hướng khác 
nhau mà quy ước bằng tên gọi như thế. Chẳng hạn như: hướng Đông, hướng Tây, 
ngày, tháng, năm, v.v... 
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5, Akãsapaliatfi — Hư không chế định: 

Dựa trên chỗ trống rỗng do Sắc tứ đại không dính liền nhau mà quy ước 
bằng tên gọi như thế. Chẳng hạn như: hang, động, hố, hầm v.v... 

6, Nimittapafiñatti - Dấu hiệu chế định: 

Dựa trên dấu hiệu mà quy ước bằng tên gọi như thế. Chế định loại này có 
nội hàm rộng rãi. Chẳng hạn Biến xứ hành thiền (Kasinakammatthäna), Chuẩn bị tướng 
(Parikammanimitta), Tợ tướng (Uggahanimitta) , Quang tướng (Patibhãganimitta), các dấu 
hiệu hành thiền như Hảo tịnh tướng (Subhanimitta): đẹp, tốt, đáng ưa thích,... hoặc 
Bất hảo tướng (Asubhanimitfa): xấu, kém, không đáng ưa thích, v.v... 


Cả 6 loại trên đây là hình bóng của bản chất sự vật, không hiển lộ bằng sự 
thật Chân nghĩa pháp (Paramatthasacca) mà chỉ quy ước, chế định như thế nhằm để 
biết được mà thôi, khiến cho chúng ta hiểu biết rằng sự vật này gọi như thế, sự vật 
kia gọi như này. Do vậy nên có tên là Pzññãpiyaffãpaññafii, với ý nghĩa: Chế định là 
nhân tố để cho nhau biết. 


II. PAÑÑÃPANATOPANÑATTI - THỊNH DANH CHẾ ĐỊNH 

Thỉnh danh chế định (Saddapaññafi) nói đến lời nói mà con người phát âm ra 
để gọi tên, nói chuyện khi họ cần đến trong thời gian về sau theo ngôn từ mà họ đã 
ấn định, quy ước trước đó. Thinh danh chế định có tên gọi đến 6 dạng: 

a, Gọi là Nama, nghĩa là có đặc tính hướng đến ý nghĩa và làm cho ý nghĩa 
hướng vào mình. Chẳng hạn từ øh#mi dịch là mặt đấ? khiến cho người nghe, người 
đọc biết được ý nghĩa, trạng thái của zmặf đất ấy; bởi vì bhãmi hay mặt đất ấy đang 
hướng đến việc trình bày hình sắc, vóc dáng cho hiển lộ ra, như Pä|i định nghĩa: 

* Aftham namafi ti = nãmd1. 

Pháp nào có trạng thái hướng đến nội dung, pháp ấy gọi là /zZ/n4. 

Cái gọi là “làm cho ý nghĩa hướng vào mình”, ví dụ như bhữmi hay mặt đất 
khiến cho người nói hoặc người viết biết đến ý nghĩa, nội dung của bhữmi hay mặt đất 
trước rồi mới nói ra hay viết xuống bhữmi hay mặt đất được; bởi vì bhãmi hay mặt đất 
làm cho nội dung, ý nghĩa ấy hướng vào đến bản thân họ, như Pa|i định nghĩa: 

* Áffani qfthaụ nữmefffÌ = nãmd1m. 

Pháp nào khiến cho nội dung hướng đến mình, pháp ấy gọi là ma. 

b, Gọi là Nãmakamma, nghĩa là ngôn từ mà các bậc hiển trí thời xưa đã 

dùng để nói với nhau. Chẳng hạn từ bhữmi hay mặt đất đã được nói ra, gọi nhau từ 
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thuở xa xưa nào rồi, như Pã|i định nghĩa: 
* Kaffabban 1Ì = kammam. 
Cái gì mà các bậc hiền trí gọi nhau, cái ấy gọi là “a/n/n4. 
* Nmeva kammai09 = nãmakammam. 
Chính tên gọi sự vật mà các bậc hiễn trí nói với nhau được gọi là /zã/aa/mma. 


c, Gọi là Wãmadhepya, nghĩa là ngôn từ mà các bậc hiển trí thời xưa đã 
quy ước, chế định ra. Chẳng hạn như từ öh#mi hay mặf đất này, như Pä|i định nghĩa: 


* Dhiydti thapiyaff fÌ = dheyyam. 
Từ nào mà các bậc hiền trí đặt tên ra, từ ấy gọi là a#/ey2. 


* Nameva dheyyatn = nãmadhepyaH. 
Chính tên gọi các sự vật mà các bậc hiền trí đặt ra, do vậy tên các sự vật ấy gọi là 
nãmadheyJa. 

d, Gọi là NWiruri, nghĩa là ngôn từ mà các bậc hiền trí thời xưa đã quy ước, 
chế định ra. Chẳng hạn như từ bhữmi hay mặt đất này, có đặc tính là cứng hoặc 
mềm và nơi để đón nhận mọi sự vật có thức tánh và không có thức tánh. Hoặc như 
tên gọi Tipiaka dịch là 7am rang trong khoảng thời gian mà Đức Bồ-tát chưa thành vị 
Phật Chánh Đẳng Giác thì từ này chưa xuất hiện trên thế gian, cho đến khi Ngài 
tuyên thuyết giáo pháp thì Tipiƒaka hay 7am tạng mới hiện hữu, như Pa|i định nghĩa: 

* Uccafe ti = ufL. 
Từ nào được nói ra, từ ấy gọi là z/ 
* Nhharitä nữ. = niruHH 
Từ nào được nói cho xuất hiện ra thì từ Ấy gọi là ø⁄/ 

e, Gọi là Byafñjana, nghĩa là từ ngữ đã được trình bày ý nghĩa cho hiển lộ. 
Chẳng hạn như từ bhømi hay mặt đất này, có khả năng thể hiện được nội dung, ý 
nghĩa của nó, như Pãä|i định nghĩa: 

* Afham byafijayafi pakãseff ti = byafijanai. 
Từ nào có khả năng thể hiện cho nội dung hiển lộ, do vậy từ ấy gọi là ø/2/awa. 
* Nhharitũ nữ. = niruHL. 
Từ nào được nói cho xuất hiện ra thì từ ấy gọi là ø⁄/ 
Ví dụ như từ cifa — ¿âm, cefasika - tâm sở, rĩpa - sắc, nibbãna - niễt-bàn. 

f, Gọi là 4bhilãpa, nghĩa là khi người nói muốn nói cái gì ra thì phải nghĩ 

đến nội dung ấy trước rồi mới phát ngôn ra được. Chẳng hạn như từ bhữmi hay mặt 
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đất, người nói nghĩ đến hình thể, vóc dáng của bhữmi hay mặt đất ấy trước rồi mới 
nói, như Pa|i định nghĩa: 


* AbhilappdfI ti = abhilapo. 
Từ nào mà người nói nghĩ đến nội dung trước rồi mới nói, từ ấy gọi là 26/42 
* Niharita uffi = nữ utfL 
Từ nào được nói cho xuất hiện ra thì từ ấy gọi là ø⁄/ 
Ví dụ như từ cifa — tâm, cetasika - tâm sở, rñpa - sắc, nibbãna - niết-bàn. 


Kết lại, từ bhữmi hay mặt đất có đến 6 dạng tên gọi như vừa nêu và các từ 
khác như: núi, sông, cây, cỏ, nữ, nam, v.v... cũng thế, cũng có 6 cách gọi khác nhau. 
Chí đến các ngôn ngữ của mỗi một dân tộc, cộng đồng loài người đang sử dụng khắp 
trên thế gian này thì mỗi một từ ngữ đều có 6 dạng tên gọi như thế cả, giống như 
một người có đến 6 cái tên khác nhau vậy. Vì thế cho nên Thinh danh chế định này 
còn được gọi là Nãmapafñatfí - Danh chế định. 


Nãmapafiñatfi Danh chế định này cũng được chia thành 6 loại khác nhau: 


s V]jjamanapannaHi * Ávjjjamanapafñnati 
s V]jamanena avJjjamanapañnaffi * Ávjjjamanena vijamanapañnati 
s Vjjamanena vij]amanapannafii * Ávjjjamanena  avijjamanapannaHi. 


1, Vijjamanapañiñatfi - Danh chân chế định: 
Danh chế định thể hiện nội dung có chứa đựng thực tính pháp (sabhäva- 
dhamma), hiển lộ được pháp Chân để (Paramattha). 
Ví dụ: cifa - tâm, cetasika - tâm sở, rũpa - sắc, nibbãna - niết-bàn, vedanä 
- thọ, saifiã - tướng, sankhaãra - hành, viñfñãụa — thức v.v... Như Pãä|i định nghĩa: 
* Vijjqmanassa paññiaffi. = vỤjamanapafñatfL 
Lời quy ước của pháp có thực tính pháp chân đề hiện bày gọi là đa⁄⁄ chân chế định. 
2, Avjjjamãnapaññatfi — Phi danh chân chế định: 
Danh chế định trình bày nội dung không chứa đựng thực tính pháp, hiển lộ. 
Ví dụ: bhữmi — mặt đất, rukkha — cây cối, nara - đàn ông, ithï- phụ nữ, v.v... Như 
Pä|i định nghĩa: 
* Áyijjjamanassa paññaffiẦF = avjjamanapafifidffL. 
Lời quy ước của pháp mà không có thực tính pháp chân đề hiện bày gọi là /ø// dan/ 
chân chế định. 
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3, Vijjamanena avjjamänapaRñatfi - Danh chân phi danh chân chế định: 

Danh chế định nói đến pháp có thực tính pháp hiển lộ cùng với pháp không 
có thực tính pháp hiển lộ. 

Ví dụ: chaJabhiññapuggala — bậc lục thông, tevijapuggula - bậc tam mính, 
sotãpannapuggala — bậc nhập lưu v.v... là những từ nói đến con người đã chứng đắc 
lục thông, tam minh, là bậc nhập lưu. Trong đó: chaJabhiñño, fewjjjo, softäpanno là 
những từ có thực tính pháp hiển lộ, còn puggafz là từ không có thực tính pháp hiện 
bày. Do vậy các từ chaJabhiññapuggala — bậc lục thông, tevijjapuggala — bậc tam 
mính, sotãpannapuggala — bậc nhập lưu v.v... này được xếp vào loại 2anh chân phí 
danh chân chế định. Như Pä|i định nghĩa: 


* Wijjqmanena avjjaminassa pañfiadffẪ.Ầ = vijjamanend vừjamanapafñnatfL 
Lời nói về pháp có thực tính pháp hiện bày với pháp có thực tính pháp hiện bày gọi 
là danh chân phí danh chân chế định. 

4, Avjjjamãnena vijjamänapaññatti — Phi danh chân danh chân chế định: 

Danh chế định nói đến pháp không thực tính pháp hiển lộ cùng với pháp có 
thực tính pháp hiển lộ. 

Ví dụ: hisaddo — tiếng phụ nữ, suvannavano — màu vàng, pupphagandho — 
mùi hoa v.v... Trong đó: iffh — phụ nữ, suvanno — vàng, puppha — hoa là những từ 
không có thực tính pháp hiển lộ; còn saddo — điẾng vanno — màu, gandho — mời là 
những từ có thực tính pháp hiện bày. Do vậy các từ ihisaddo - tiếng phụ nữ, 
suyannavanno — màu vàng pupphagandho — mùi hoa v.v... này được xếp vào loại Ö/ 
danh chân danh chân chế định. Như Pã|i định nghĩa: 


* Áyjjamanena vjjamanassa paRñaffiẦF = Ávijjamanena vijamanapaRñnatfL 
Lời nói về pháp mà không có thực tính pháp hiện bày với pháp có thực tính pháp 
hiện bày gọi là ø// danh chân danh chân chế định. 

5, Vijjamanena vijjamãnapañiñatti — Danh chân danh chân chế định: 

Danh chế định nói đến pháp có thực tính pháp hiển lộ cùng với pháp có thực 
tính pháp hiển lộ. 

Ví dụ: cakkhuwiññianaim — nhấn thức, kusalacetanä - tác ý thiện, v.v... Trong 
đó: cakkhu là nhấn tính sắc (cakhupasäda), viññãnam là thức tâm, là những từ có thực 
tính pháp hiện bày. Cũng vậy: cøkkhu là thiện, cefana là tác ý, là những từ có thực 
tính pháp hiện bày. Do vậy các từ cakkhuviññãnam, kusalacefanä, .. này được xếp 
vào loại /2an/ chân danh chân chế đƒnh. Như Pä|i định nghĩa: 
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* Vijjqmanena vjjamanassa paññaffU = Vljjamanena vjjamanapafñnatfL 
Lời nói về pháp mà có thực tính pháp hiện bày với pháp có thực tính pháp hiện bày 
gọi là danh chân danh chân chế định. 


6, Avijjamänena avjjjamñnapafiñiatfi — Phi danh chân phi danh chân chế định: 


Danh chế định nói đến pháp không thực tính pháp hiển lộ cùng với pháp 
không có thực tính pháp hiển lộ. 

Ví dụ: r4japuffo — con trai đức vua, sefthibhariyä —- vợ phú ông, rãjanaffi — 
cháu đức vua v.v... Trong đó: rãjã — đức vua, puffo - con trai, se{fh —- phú ông 
bhariya — vợ,... là những từ không có thực tính pháp hiện bày. Do vậy các từ rãjapuffo 
— con trai đức vua, se{thibhariyä — vợ phú ông, rqjanaffñ — chấu đức vua,... này được 
xếp vào loại 2%/ danh chân phí danh chân chế định. Như Pã|i định nghĩa: 

* Áyjjjamanena avjjamanassa paRñaffiẦẦF= Áwjjamanena avjjamanapaffaffL 

Lời nói về pháp mà không có thực tính pháp hiện bày với pháp cũng không có thực 
tính pháp hiện bày gọi là /o/ dan chân phí danh chân chế định. 


athasangoha: 
10. VACÏGHOSÄNUSÄRENA SOTAVINNÑÄNAVÏTHIYÄ 
PAVATTÄNANTARUPPANNA- MANODVÄRASSA GOCARÄ, 
11. ATTHÃ YASSÄNUSÄRENA VINÑNÑÄYANTI TATO PARAM 
SÄYAM PANNATTI VIÑÑEYYÄ LOKASANKETANIMMITTÄ. 


Các nghĩa là đối tượng của ý môn đã sinh khởi theo tuần tự diễn 
tiền của lộ trình nhĩ môn, thông qua dòng âm thanh từ lời nói. Ra 
khỏi sự biết tên ấy, bậc hiền trí biết được bằng danh chế định 
nào, danh chế định ấy nên hiểu rằng đó là chế định với nội dung 
theo sự quan sát của thế gian vậy. 

Giải thích: 

Mọi người biết đến Nghĩa chế định (Atthapaññatti), tức là sự vật, câu chuyện 
do diễn tiến theo Danh chế định (Nãmapaññatti) sau /Ô ứrh định danh xưng (Nãmag- 
@ahanavh/). Danh chế định này chính là đối tượng của 0ô trừ định danh xưng đã 
sinh khởi theo tuần tự của Lộ trình nhĩ môn (Sotadväravrthi), Lộ trình gom quá khứ 
(Atftaggahanavithi), Lộ trình gom xếp đặt (Samuhaggahanavithi), là các lộ trình tâm đã 
khởi lên theo trình tự của lời nói ấy. Cần hiểu rằng Danh chế định này được các bậc 
hiền trí đặt ra, quy ước theo lỗi nói của loài người mỗi khi một ít mà hình thành nên. 
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Nghĩa là, khi nghe tiếng cho đến lúc hiểu nội dung ấy, lộ trình tâm đã sinh 
khởi 4 hoặc 5 lộ trình. Điều này đã được trình bày trong ⁄ 2/ệu Pháp Toát Yếu, Tập 
⁄2 Vithí — Lộ trình (trang 50), ở đây xin trình bày lại một cách vắn tất: 

(1), Nghe tiếng đang xuất hiện Là lộ trình tâm thứ nhất, gọi là: So/aviññãna- 
vithi — Lộ trình nhĩ môn. 

(2), Biết tiếng đã diệt đi là Lộ trình tâm thứ nhì, gọi là: 4//aggahanavithi - Lộ 
trình gom quả khứ. 

(3), Gom lại tiếng đã nghe là Lộ trình tâm thứ ba, gọi là: Samuhaggahanavirhi 
— Lộ trình gom xếp đại. 

(4), Biết tên gọi tiếng đã nghe là tiếng gì, ví dụ: tiếng gà, tiếng vịt; là Lộ trình 
tâm thứ tư, gọi là: Namaggahanavithi — Lộ trình định danh xưng. 

(6), Biết nội dung, ý nghĩa của hình sắc, vóc dáng rằng gà, vịt có hình vóc như 
thế, như kia; là Lộ trình tâm thứ năm gọi là: 4/haggahanavithi - Lộ trình định ý nghĩa. 

Danh chế định và Nghĩa chế định luôn xuất hiện trên thế giới từng ngày, do 
bởi các bậc hiền trí từ quá khứ đến hiện tại luôn quy ước, chế tác, tạo lập ra mỗi 
ngày một ít theo ngôn ngữ thường hằng của thế gian. Ngay cả trong tương lai, vẫn sẽ 
có sự thiết đặt này tiếp tục mãi mãi, sao cho phù hợp với cái gọi là sự phát triển của 
nhân loại. 


)k)k)k)*‡Œ4CŒ4(4C4 
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